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LỜI NÓI ĐÀU (Tập Một) 


Văn học Abhidhamma có thê xem là môn Tâm Lý Học của Phật giáo vì bốn 
vẫn đề được đem ra giải thích cặn kẽ hoàn toàn thuộc về con người và đặc 
biệt là phần tâm thức. Bốn pháp được đề cập là Citta (tâm), Cetasika (tâm 
sở), Rùpa (Sắc) và Nibbàna (Niết bàn). Tâm, Tâm sở, Niết bàn dĩ nhiên 
thuộc về tâm thức, nhưng Sắc pháp ở đây nói nhiều về thân thể con người và 
sự liên lạc giữa thân thê ấy với tâm thức. Đạo Phật không bao giờ tách rời 
Tâm và Sắc vì cả hai đều tương quan liên đới. Chia chẻ theo 2 pháp thời 
Nàma (danh) thuộc về Tâm pháp và Rùpa (Sắc) thuộc về Sắc pháp. Nói đến 
5 Uẫấn, thời Rùpakkhandha (Sắc uấn) thuộc về Sắc pháp còn 4 Uần còn lại 
thuộc về Tâm pháp v.v... 


Điểm nói bật nhất trong môn học Abhidharma là sự phân tích rất tinh tế và tỉ 
mỉ các tâm và tâm sở, và theo Pàli Abhidhamma, có đến 89 hay 121 tâm 
(Citta) và 52 tâm sở (Cetasika). Đúng với truyền thống "phân tích tông" 
(Vibhajavàda, một tên khác của Thượng Tọa Bộ), Pàii Abhidhamma chia 
chẻ các loại tâm thành Dục giới tâm; Sắc giới tâm, Vô sắc giới tâm, Siêu thế 
tâm (theo cảnh giới), hoặc thành Bất thiện tâm, Vô nhân tâm, Tịnh quang 
tâm (theo khả năng hướng thiện hay không hướng thiện), hoặc theo Thiện 
tâm, DỊ thục tâm, Duy tác tâm (theo khả năng tái sanh một đời sau hay 
không); hoặc theo Hữu nhân, Vô nhân tâm (nếu đứng về phương diện căn 
nhân chi phối các tâm ấy) v.v... Phần tâm sở lại tế nhị hơn, và chúng ta được 
biết khi nhãn thức khởi lên thời ít nhất có 7 Biến hành tâm sở cùng khởi một 
lần, tức là Xúc, thọ, trưởng, tư, mạng căn, nhứt tâm và tác ý. Còn tế nhị hơn 
là những băng thống kê tỉ mỉ tìm tòi số lượng các tâm sở hiện hành trong 
một tâm và những tâm sở nào được tìm thấy trong những loại tâm nào. 
Chúng ta không ngờ hỷ tâm sở có mặt trong 5Ï tâm, xả tâm sở khởi lên 


trong 70 tâm, và một tâm giản dị như tiếu sanh tâm cũng có đến 12 tâm sở 
cùng khởi lên một lần (xúc, thọ, tưởng, tư, nhứt tâm, tác ý, mạng cặn, tầm, 
tứ, hý, tinh tấn, thắng giải). Một sự cống hiến đặc biệt của Pàli Abhidhamma 
cho môn Tâm lý học là sự giải thích về Cittavìthi hay lộ trình của tâm. Mỗi 
khi có một sự kích thích ở ngoài ngang qua 5 căn thời cả một số tâm tiếp 
diễn liên tục, khởi lên, diệt xuống lâu cho đến 16 tâm sát-na. 


. Bhavangacalana: Hữu phần chuyền động. 

. Bhavangupaccheda: Hữu phần dừng nghi. 

. PancadvàràvajJana: Ñgũ môn hướng tâm. 

. Cakkhuvimnàna: (Nhãn thức hay một trong 4 thức khác). 
. Sampaticchana: Tiếp thọ tâm. 

. Sanfirana: Suy đạc tâm. 

. Votthapana: Xác định tâm. 

8-14. Javana: Tốc hành tâm. 

15-16. Tadàlambana: Đồng sở duyên tâm. 
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Như vậy từ khi Hữu phần rung động cho đến Đồng sở duyên tâm có đến l6 
tâm sát-na, và nêu chúng ta cộng thêm một tâm sát-na nữa, thời gian cần 
thiết để đối tượng ở ngoài tiếp xúc với nội căn, thời chúng ta thấy đời sống 
một lộ trình của tâm có đến tất cả 17 tâm sát-na và có 7 loại tâm khởi lên rôi 
diệt xuống trong một lộ trình (Từ Ngũ môn hướng tâm đến Đồng sở duyên 
tâm). Thật là một sự khám phá hy hữu, và sự phân tích thật vô cùng tế nhị và 
khúc chiết. 


Tập Abhidhamma không những giải thích sự diễn tiến của tâm thức khi bị 
kích thích bởi ngoại trần hay nội tâm, ngang qua 5 căn hay ngang qua ý căn 
(Pavattana), mà còn miêu tả Kiết sanh thức (Patisandhi) liên hệ từ đời này 
qua đời khác. Ở đây chúng ta thấy rõ cả sự cố găng để giải thích trạng thái 
tái sanh của con người, những sức mạnh gì đã khiến con người sau khi chết 
phải đi đầu thai một đời nữa để thỏa mãn sự đòi hỏi, sự tham sống của kiếp 
người. Vẫn biết vấn đề này vượt ngoài sự nhận thức của con người vì chúng 
ta không nhớ đến khi chúng ta lâm chung hay đi đầu thai, nhưng sự cắt nghĩa 
ở đây có thê xem là hợp lý, khoa học nhất, dựa vào thực tế mà trình bày, và 
đây cũng là một sự công hiến đặc biệt nữa của Abhidhamma cho vân đề 
sông chết của con người, một vấn đề mà các nhà triết gia bao giờ cũng boăn 
khăn tìm hiểu. 


Lama Govinda, một tu sĩ Phật giáo người Đức trong quyển The 
Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy (Thái độ tâm lý của 


triết học đạo Phật nguyên thủy) đã xem văn học Abhidhamma như môn tâm 
lý học và triết học của đạo Phật. Còn ông Egerton C. Baptist trong quyên 
Abhidhamma for the Beginners (Abhidhamma cho những người sơ cơ) thì 
so sánh môn học Abhidhamma như môn siêu hình học của Phật giáo. Nếu 
siêu hình có nghĩa là vấn đề tìm hiểu Thượng để và vấn đề tạo thiên lập địa 
thì môn học Abhidhamma không thê là môn siêu hình học, vì hai vấn đề này 
không được đề cập đến. Đúng với truyền thống thực tiễn của Kinh tạng 
không muốn đề cập đến những vấn đề không liên hệ với đời sống thực tại, 
đối tượng của môn học Abhidhamma là vấn đề tâm linh và hoàn cảnh thực 
tại của con người đang sống. Nhưng nếu chúng ta định nghĩa siêu hình là 
những vấn đề vượt khỏi sự hiểu biết hiện tại cạn cợt và có giới hạn của 
chúng ta, thời Abhidhamma có thể xem là môn siêu hình vì Sắc giới tâm, Vô 
sắc giới tâm và Siêu thế tâm vượt ngoài sự hiểu biết hiện tại của con người. 
Muốn chứng được Sắc giới tâm, phải tu các pháp thiền ở Sắc giới, muôn 
hiểu Vô sắc giới tâm phải tu các pháp Thiên ở Vô Sắc giới, và muôn đạt đến 
các quả thánh, phải tu quán (vipassanà) về Ba pháp ấn. Ở đây chúng ta thấy 
rõ siêu hình không dựa trên lòng tin không bằng chứng vào tưởng tượng và 
dự đoán mà chỉ là trạng thái tâm thức chưa được phát giác ra, bởi vì kinh 
nghiệm cá nhân của con người chưa đạt tới, và khi đã đạt tới, thời siêu hình 
đã trở thành kinh nghiệm cá nhân. Nói một cách khác, đạo Phật không bác 
bỏ siêu hình, nếu phần siêu hình được phát giác trên con đường kinh nghiệm 
cá nhân. Phần này chỉ bị bác bỏ khi nào chỉ được hình thành trên con đường 
của tưởng tượng và dự đoán. Ở đây, theo tạng Abhidhamma, siêu hình là 
một khái niệm hoàn toàn tương đối mà ranh giới tùy thuộc ranh giới kinh 
nghiệm cá nhân của mình và tùy thuộc vào hình thức và tầm lực của nhận 
thức. Đức Phật nhiếp phục siêu hình với những vấn đề nan giải của siêu 
hình, không phải chỉ không biết đến siêu hình, mà chính với thái độ tích cực 
và thiết thực, nghĩa là nhờ ở sự tu tập và tiềm lực của nhận thức, đức Phật 
thu nhỏ dần ranh giới của siêu hình, và như vậy siêu hình trở thành kinh 
nghiệm. 


Nói đến đạo đức học tức là giới vức thứ ba của triết học, Abhidhamma cũng 
là môn luân lý học của đạo Phật, vì tất cả lời dạy trực tiếp hay gián tiếp của 
đức Phật đều hướng con người đến giải thoát và giác ngộ. Tiêu chuẩn đạo 
đức ở đây không phải là lời phán xét của đức Phật, cũng không phải dựa vào 
truyền thống hay tập tục của một thời đại nào. Tiêu chuẩn thiện ác ở đạo 
Phật tùy thuộc ở con người và 12 Bất thiện trong tâm Abhidhamma được 
định nghĩa là những tâm khiến con người đi xa đích giải thoát và giác ngộ, 
18 Vô nhân tâm (ahetukacttta) là những tâm lưng chừng, không tới cũng 
không lui, và 59 Tịnh quang tâm (sobhanacitta) là những tâm khiến con 


người tiến dần đến mục tiêu giải thoát và giác ngộ. Ở đây, chúng ta cũng 
phải nhận rõ thái độ của nhà triết gia Đông phương không những trình bày lý 
thuyết của mình mà còn phải sống theo lý thuyết ấy trên thực tế và kinh 
nghiệm. Tri hành hợp nhất, trí đức song tu là những tiêu chuẩn bất di bất 
dịch cho những triết gia Đông phương và do vậy đạo đức học không bao giờ 
rời khỏi phần triết học trong tạng Abhidhamma. Tìm cho ra phần luận lý 
trong tạng Abhidhamma không phải dễ dàng vì văn học Abhidhamma tuy đã 
có sự cô găng hệ thông hóa những tư tưởng chính của đức Phật, sự phát triển 
này về luận lý học chưa đến mực độ trở thành một hệ thống riêng biệt về 
luận lý như Nhơn minh học (Hetuvidyà) của Đại thừa. Nhưng đạo Phật bao 
giờ cũng chú trọng đến lý trí, suy luận, thực tu thực chứng lẽ dĩ nhiên bao 
giờ cũng kính trọng những nguyên tắc căn bản của pháp suy luận và do vậy 
chúng ta có thể nói phần luận lý lúc nào cũng tiềm tàng trong tạng 
Abhidhamma. 


Một vấn đề nữa cũng rất quan trọng trong khi đề cập đến Abhidhamma là sự 
liên lạc giữa Kinh tạng và Luận tạng, và sự sai khác giữa hai tạng Ấy. Dầu 
Kinh tạng là phần tử hấp dẫn nhất trong Ba tạng, và được xem là nguyên 
thủy nhất, Kinh tạng vẫn là sự sưu tầm những lời dạy của đức Phật cho từng 
trường hợp, từng hoàn cảnh, từng cá nhân lẻ tẻ, nhiều khi không có liên hệ 
tương quan. Abhidhamma tạng là cả một sự cố gắng hệ thống hóa những lý 
thuyết và phương pháp tiềm tàng và rải rác trong Kinh tạng, và đặc biệt đặt 
những hệ thông â ây trên một bối cảnh chung và nhờ vậy giúp chúng ta có một 
khái niệm tổng quát và quản xuyên về đạo Phật. Chúng ta không thê lây 
những điều kiện lịch sử đề phán đoán giá trị của Abhidhamma, vì rất có thê 
những phần tử quan trọng của Abhiđhamma được hình thành một lần với 
Kinh tạng. Phần lớn các nhà học giả đều đồng ý rằng tạng Abhidhamma 
được tổ chức và phát triển từ các Matrikà, nghĩa là những công thức đã có 
sẵn trong kinh tạng, và như vậy tạng Abhidhamma vẫn có thể được xem là 
tạng có tánh cách nguyên thủy. Vả lại chính trong Kinh tạng, cũng có những 
loại kinh hoặc bộ kinh mang nặng đặc chất Abhidhamma hơn là Kinh tạng, 
như kinh Sangitisutta trong bộ Dighanikàya và tập Niddesa trong bộ 
Khuddakanikàya. Và như Lama Govinda đã nói, "chính trong thời đức Phật 
tại thế, vẫn không có một đạo Phật tuyệt đối, một hình thức giáo điều của sự 
thật, mà chỉ có một sự hướng dẫn về phương hướng và phương pháp có thê 
đưa đến sự tự chứng cá nhân. Khi nào Abhidhamma còn phụng sự được lý 
tưởng này bằng cách chỉ cho chúng ta rõ, một ít nét đại cương của tư tưởng 
Phật giáo, thì vẫn đề tạng Abhidhamma được kiết tập sớm hay muộn không 
có gì quan trọng cả”. 


Về phương pháp diễn đạt, tạng Abhidhamma chú trọng đặc biệt về một hệ 
thống gọi là Patisambhidà (Vô ngại giải hay Pratisamvit, một hệ thống của 
luận lý phân tích). Hệ thống này được chia thành bốn ngành. 1) Phân tích về 
ý nghĩa (Nghĩa vô ngại giải, Attha) của các danh từ (hay vật, vì danh từ định 
nghĩa sự vật). 2) Phân tích về pháp (Dhamma, Pháp vô ngại giải). Chữ pháp 
được tập Vibhanga và ngài Buddhaghosa, định nghĩa là sự hiểu biết về 
những nguyên nhân của sự vật. 3) Phân tích về văn phạm (Từ vô ngại giải, 
Nirutti), 4) Phân tích về Patibhàna (Biện vô ngại giải). Nhưng trong bộ luận 
chữ Hán Tsa-tsi, Attha lại có nghĩa là sự hiểu biết về những danh từ riêng và 
chung, và Dhamma có nghĩa là các Đồng nghĩa. Trong tập Niddesa, các 
danh từ được giải thích bằng một danh sách dài các chữ Đồng nghĩa 
(Dhamma) và các chữ khác được dùng những định nghĩa thông thường 
(Attha). Còn địa phương ngữ và những hình thức đặc biệt cũng cần giải 
thích và đó chính là Nirutti. Ngoài ra, còn có sự giải thích về giáo lý và ở 
đây cần phải có sức biện tài (Patibhàna). 


Một đặc tánh nữa của tạng Abhidhamma mà các luận sư cho là rất đặc biệt là 
sự cố găng của tạng Abhidhamma giải thích sự vật theo đệ nhứt nghĩa để 
(Paramatthasacca), chớ không theo tục để (Sammutisacca) như trong Kinh 
tạng. Như khi nói đến cái bàn, là theo tục để, nhưng khi nói đến những cơ 
năng, những đặc tánh tạo thành cái bàn là nói đến Đệ nhứt nghĩa đế. Trong 
Kinh tạng, đức Phật thường dùng những danh từ đàn ông, đàn bà, hữu tình, 
tự ngã. Trái lại trong Abhidhamma, những danh từ như năm uân, mười hai 
xứ, mười tám giới được dùng. Nói đến người thời có sự sai khác giữa đàn 
ông đàn bà, con nít người lớn, người thông minh kẻ ngu dốt và như vậy nằm 
trong phạm vi Tục đề. Khi nói đến năm uẫn hay mười hai xứ, thời không có 
sự phân biệt trên và con người chỉ là sự tụ họp của năm uân hay năm pháp. 


Khi chúng tôi bắt đầu dịch tập này, chúng tôi gặp một sự khó khăn lớn là có 
nhiều danh từ chưa bao giờ được dịch ra chữ Hán và như vậy chúng tôi phải 
tự dịch theo nghĩa, hoặc dịch theo ý. Với những danh từ như Pìiti (Hỷ), 
Vitakka (Tầm), Vicàra (Tứ), thời không có gì khó khăn vì chữ Hán đã dùng 
nhiều lần. Nhưng Citavìthi (Tâm lộ hay lộ trình của tâm), Parikamma (chuẩn 
bị), Upacàra (cận hành), Anuloma (thuận thứ), Gotrabhù (chuyền tánh), 
Appanà (an chỉ) v.v... toàn là những danh từ mới mẻ, phải tự dịch ra. Để tiện 
tìm hiểu và khảo cứu, chúng tôi cho 1n hai tập ngữ vựng, Pàli - Việt và Việt - 
PàlI, toàn những danh từ chuyên môn. Khi gặp chữ PàiI, muốn tìm chữ dịch 
ra tiếng Việt thì tìm ngữ vựng Đài: - Việt. Khi gặp chữ Việt mà muốn tìm 
chữ PàlI tương đương thì tìm ngữ vựng Việt - Pàli. Vì đây không phải là tự 
điển, nên chúng tôi chỉ cho in những danh từ chuyên môn mà thôi. 


Trong khi dịch và giải thích tập này, chúng tôi chia mỗi đoạn văn thành bốn 
phân: 


L. Pàli văn, tức là bản văn chính. 

II. Thích văn, là dịch những chữ Pàli khó ra Việt văn. 
II. Việt văn, là bản dịch Pàli văn ra Việt văn. 

IV. Thích nghĩa, là giải thích đoạn văn trên. 


Sự trình bày này giúp nhiều cho những người mới biết riêng Pàli cũng như 
những ai muôn nghiên cứu sâu vào vân đề. Riêng đối với những người chỉ 
muốn hiểu tiếng Việt cũng có thể học hỏi nghiên cứu không có gì khó khăn. 
Tập này cũng có dụng ý giúp cho sinh viên Vạn Hạnh học chứng chỉ 
Abhidhamma và sinh viên Văn khoa Sài Gòn học chứng chỉ Triết Ấn, vì khi 
nào có sách học thời rất dễ cho sự tìm hiểu và chính nhờ sự hiểu biết về căn 
bản của tập này, sinh viên mới có sự hiểu biết căn bản để nghiên cứu các tác 
phẩm khác. 


Quyền Abhidhammatthasangaha này là quyên sách căn bản cho những ai 
muốn tham học tạng A-tỳ-đàm và trở thành quyên sách đầu giường cho chư 
Tăng Miền Điện, Tích Lan, Thái Lan v.v... Không những tập này cho chúng 
ta những hiểu biết căn bản về môn học Abhidhamma, tập này có thể xem là 
chìa khóa độc nhất mở cửa cho chúng ta vào tham cứu bảy tập Abhidhamma 
chính thống, mà sự trình bày, cùng những danh từ chuyên môn khó hiểu và 
khô khan đã làm chán ngán thất vọng những kẻ sơ cơ muốn tìm hiểu tạng 
này. Ngài Anurudha đã thành công khi ngài chân mạch được căn bệnh cô 
truyền và khéo hệ thống hóa tư tưởng và triết học Abhidhamma một cách 
gọn ghẽ súc tích, khiến cho tập này trở thành một quyên sách đầu giường 
cho các Tăng ni Phật tử muốn nghiên cứu Luận tạng A- Ty-đàm. Tập này đã 
được dịch ra tiếng Miên, Thái, Tích Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Anh, Pháp 
v.v... chỉ trừ có tiếng Việt và bản dịch này là đề bổ khuyết sự thiếu sót ấy. 


Về phân giải thích, chúng tôi y cứ vào hai bản Abhidhammatthasangaha của 
Đại Đức Narada, người Tích Lan và Đại Đức Kashyap, Viện Trưởng Viện 
Phật Học Nalanda người Ấn. Ngài Narada dịch rất sát nguyên văn và phần 
chú thích chú trọng nhiều về ngữ nguyên các danh từ cùng những giải thích 
truyền thống. Ngài Kashyap trái lại dịch rất thoát nguyên văn và thích nắm 
giữ những khái niệm chính của từng mục, từng đoạn. Dung hòa hai phương 
pháp và kết nạp và trích lựa tinh hoa của hai tập trên, tập "Thắng pháp Tập 
yếu" bằng tiếng Việt này là sự cố gắng để phụng sự Phật học nước nhà nói 
chung và Ban Tu Thư Viện Đại Học Vạn Hạnh nói riêng. Chúng tôi cũng có 


hy vọng tập này sẽ mở đầu cho một sự so sánh giữa tập Pàli Abhidhamma và 
Tạng Sanskrit Abhidhamma, và tập Pàli Abhidhammatthasangaha và tập 
Sanskrit Abhidharmakosa, một sự so sánh rất hào hứng, đầy những khám 
phá mới lạ và thích thú. 


Tập Abhidhammatthasangaha có đến 9 chương và chúng tôi dịch đến 
chương thứ V. Còn bôn chương sau, chúng tôi sẽ cho dịch tiệp. 


Mùa Phật Đản 2510 
Tỳ kheo THỊCH MINH CHAU 
Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh 


-ooOoOo- 
LỜI NÓI ĐẦU (Tập Hai) 


Bản dịch quyên “Abhidhammasangaha" (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) tập II 
nay mới được in xong, dầu chúng tôi dịch xong đã khá lâu, nguyên do chính 
vì vẫn đề ấn loát khó khăn, nhất là in chữ Pàli, vật liệu khan hiểm đất đỏ, và 
trách nhiệm của một vị Viện Trưởng khá đa đoan phiền tOái. 


Tập II này đề cập đến hai Thắng pháp còn lại là Rùpa (Sắc) và Nibbana 
(Niêt Bàn) được phân chia như sau: 


Chương VI: Sắc Pháp 

Chương VII: Các danh từ Abhidhamma phân loại theo Bất thiện, Thiện và 
Bắt thiện, liên hệ với Giác ngộ. 

Chương VIII: Duyên khởi và Duyên hệ 

Chương IX: Tu tập và đối tượng Tu tập, 


Cũng như tập I, chúng tôi có ¡n bản chính Pàli, tiếp theo là Thích văn, Dịch 
văn và Thích nghĩa, chúng tôi y cứ vào hai bản Abhidhammatthasangaha của 
Đại Đức Nàrada, Tích Lan và Đại Đức Kashyap, Viện Trưởng Viện Đại học 
Nalandà, Ấn Độ. 


Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về các danh từ Abhidhamma chuyên môn, 
những danh từ chuyên môn có chữ Hán tương đương thời chúng tôi dùng 
chữ Hán đã được Việt hóa, còn những danh từ không có chữ Hán tương 
đương, chúng tôi phải tạm thời dịch theo nghĩa để chờ đợi tìm được những 
danh từ chính xác hơn. Bao giờ cũng vậy, đi tiên phong trong vấn đề nào 
cũng có những khó khăn trong bước đầu, và ở đây tìm được những danh từ 


Việt hay Việt hóa sát nghĩa với nguyên văn là cả một vận đề thiên nan vạn 
nan. Chúng tôi sẵn sảng chấp nhận những khó khăn ấy để mở đường cho 
những dịch phẩm về sau về Pàli Abhidhamma. 


Sài Gòn, ngày 15 tháng 12 năm 1973 
Tỳ kheo THÍCH MINH CHẦU 
Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh 
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CHƯƠNGG I : CITTA (TÂM VƯƠNG) 
KỆ NHẬP ĐÈ 
I. PÀLI VĂN. 


- la) Sammàsambuddhamatulam Sasaddhammaganuttaamam Abhivàdiya 
bhàsissam Abhidhammatthasanghan. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Sammàsambuddha: Chánh đăng giác: Atula: Vô tỷ, không thể so sánh. 
Sasaddhamma: Với diệu pháp. Gana: Chúng. Uttamam: Vô thượng. 
Abhivàdiya: Sau khi( đảnh lễ. Bhàsissam: Tôi sẽ nói. 
Abhidhammathasangaha: Tên quyên sách. 


HI. VIỆT VĂN. 


- la) Sau khi đảnh lễ đẳng Chánh đẳng giác vô tỷ, Diệu pháp và vô thượng 
Tăng chúng, tôi sẽ nói đên tập Abhidhammatthasangaha. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Abhidhamma nghĩa là Vô thượng pháp hay Thắng pháp. Attha nghĩa là vật. 
Sangaha nghĩa là tập yếu. Dhamma ở đây có nghĩa là giáo lý. Theo tập 
Atthasàlini Abhi có nghĩa là Atireka, cao hơn, lớn hơn hay V1sittha, đặc biệt, 
thù thắng. Abhidhamma nghĩa là thắng pháp vì pháp này giúp người tự giải 
thoát, hay vì pháp này thù thắng hơn Kinh tạng và Luật tạng. Trong Kinh 


tạng hay Luật tạng, đức Phật thường dùng những danh từ Tục đế như người, 
loài vật, hữu tình... Trong tạng Abhidhamma, mọi pháp đều được chia chẻ 
rất tỉ mỉ và các chữ trừu tượng như năm uân, mười hai xứ được dùng. Như 
vậy, vì giáo lý dạy rất đặc biệt, vì giáo lý này đưa đến tự giải thoát, vì 
phương pháp phân tích rất đặc biệt, nên gọi là Abhidhamma. 
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BÓN THẮNG PHÁP 


I.PÀLI VĂN. 


-lb) Tattha vuttàbhidhammatthà catudhà paramatthato, Cittam cetasikam 
rùpam nibbànamitI sabbathà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Tattha: Ở đây. Vutta: Được nói đến. Abhidhammattha. Các vật, các pháp 
thuộc Abhidhamma. Catudhà: Có 4 loại. Paramatthato: Theo Đệ nhứt nghĩa 
đê. Sabbathà: Tât cả. 


HI. VIỆT VĂN. 


- Ib) Theo Đệ nhứt nghĩa đế, các pháp thuộc Abhidhamma có bốn tất cả: 
Tâm, Tâm sở, Săc và Niệt bàn. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Có hai sự thật (để): Tục để và Đệ nhứt nghĩa đế, Tục đế (Sammuti-sacca) 
là sự thật ngoài mặt, sự thật của thế tình. Còn Đệ nhứt nghĩa đề (Paramattha- 
sacca) là sự thật tuyệt đối. Ví dụ cái bàn chúng ta thấy là tục để. Theo đệ 
nhứt nghĩa để, cái gọi là cái bàn, sự thật gồm nhiều cơ năng và đặc tánh. 


Cũng vậy, trong kinh tạng, đức Phật thường dùng những danh từ thông 
thường như người đàn ông, đàn bà, hữu tình, tự ngã... nhưng trong 
Abhidhamma, đức Phật dùng những danh từ rất đặc biệt, như Khandha 
(uân), Dhàtu (giới), Àyatana (xứ)... 


Chữ Paramattha có nhiều ý nghĩa trong Abhidhamma. Parama nghĩa là 
không thay đôi (aviparita), trừu tượng (Nibbattita) Attha nghĩa là vật, pháp 
Paramattha nghĩa là những vật không thay đôi, hay trừu tượng. Tuy dùng 


chữ không thay đổi, nhưng đừng hiểu lầm là những vật này trường cữu, 
thường còn. Một chậu băng đồng không phải là một Paramattha, vì nó luôn 
luôn thay đổi và có thể nấu chảy và biến thành cái bình. Cái chậu và cái bình 
có thể phân tích và chia chẻ thành những sức mạnh vật lý căn bản và những 
đặc tánh. Sức mạnh và những đặc tánh ấy được gọi là Rùpaparamattha trong 
Abhidhamma. Chúng cũng bị thay đổi, nhưng đặc tánh của những sắc pháp 
này là giỗng nhau và được tìm thấy trong cái chậu cũng như trong cái bình. 
Chúng gìn giữ đặc tánh của chúng trong mọi sự kết hợp của chúng và vì vậy 
trong sớ giải, Parama có nghĩa là không thay đôi hay thực có. Attha ở đây có 
nghĩa là vật chớ không phải là ý nghĩa. 


Có 4 Paramattha hay thực thể trừu tượng, bao trùm mọi vật nhập thế và siêu 
thế. Như cái gọi là hữu tình thuộc về nhập thế. Còn Nibbàna thuộc siêu thế. 
Loài hữu tỉnh gồm có Nàma (Danh) và Rùpa (Sắc). Theo Abhidhamma, 
Rùpa gồm cả những đơn vị căn bản của vật chất và những thay đổi vật chất. 
Abhidhamma kê đến 25 sắc pháp. Nàma gồm cả Tâm và Tâm sở. 


Theo Abhidhamma, cái gọi là hữu tỉnh gồm có năm uân (khandha): Rùpa 
(sắc), Vedanà (thọ), Sannà (tưởng), Sankhàrà (hành) và Vinnàna (thức). 


Tâm, Tâm sở (trừ 8 Siêu thế tâm và những Tâm sở câu hữu) và Sắc thuộc 
nhập thế (Lokiya), và Nibbàna thuộc Siêu thế (Lokuttara). Niết bàn là thực 
thế cứu cánh, độc nhất. Ba pháp còn lại được gọi là thực thể vì chúng là 
những vật hiện hữu (Vijjamàna đhammà). Ngoài ra, chúng không thể chia 
nhỏ, không thay đổi và trừu tượng. 


Paramattha thứ nhất là Citta, từ ngữ căn Cít là suy nghĩ. Theo sớ giải, Citta 
có nghĩa là nhận thức sự hiện hữu của đối tượng (cinteti: vijànàti). Đây 
không có nghĩa có người nghĩ đến đối tượng. Theo nghĩa của Abhidhamma, 
Citta nên định nghĩa là sự nhận thức có mặt của một đối tượng, vì không có 
nghĩa có một linh hồn suy nghĩ. 


Citta, Ceta, Cittuppàda, Nàma, Mana Vinnàna đều là những chữ đồng nghĩa 
theo Abhidhamma, không có sự phân biệt giữa Citta và Vinnàna (tâm và 
Thức). Khi cái gọi là vật hữu tình được chia thành hai phần, thời dùng chữ 
Nàma (Danh). Khi chia thành năm uẫn, thời chữ Vinnàna (Thức) được dùng. 


- a*zz-OUO<= 
BÓN LOẠI TÂM 


I.- PÀLI VĂN. 


- 2) Tattha cñitam tàva catubbidham kàmàvacaram, rùpàvacaram, 
arùpàvacaram, lokutfarancetI. 


IL THÍCH VĂN. 


- Tattha: Ở đây. Catubbidham hoti: Có bốn loại. Kàmàvacaram: Dục giới. 
Rùpàvacaram: Sắc giới. Arùpàvacaram: Vô sắc giới. Lokuttaram: Siêu thê 
ĐIỚI. 


HI. VIỆT VĂN. 
- 2) Ở đây, có 4 loại tâm: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và Siêu thế giới. 
IV. THÍCH NGHĨA. 


- Kàmà: Dục, hoặc là ái dục hay là những đối tượng của ái dục như sắc, 
thanh, hương, vị, xúc. Avacara: nghĩa là lãnh vực địa giới hoạt động. Những 
tâm vương khởi lên hệ thuộc với các văn và đối tượng của chúng nên gọi là 
Dục giới tâm. Sắc giới tâm là những tâm từ đệ nhứt thiền đến đệ ngũ thiền ở 
cõi Sắc giới. Sở đĩ gọi là Sắc giới tâm vì tâm này khởi lên do dùng các sắc 
pháp đề tu thiền định. Vô sắc giới tâm là những tâm từ đệ nhứt thiền đến đệ 
tứ thiền ở cõi Vô sắc giới. Sở đĩ gọi là Vô sắc giới vì tâm này khởi lên do 
dùng Vô sắc pháp để tu thiền định. Loka uttara: Lokuttara, nghĩa là Siêu thế, 
ra ngoài sự hạn cuộc của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Do quán tưởng ba 
pháp ấn vô thường, khổ, vô ngã, chứng được các thánh vị, không còn là 
phảm phu nữa nên gọi là siêu thế, ra ngoài sự hạn cuộc của dục giới, sắc 
giới, và vô sắc giới. 


Theo Pàli Abhidhamma, có tất cả là 89 Tâm vương, 54 Dục giới tâm, 15 Sắc 
giới tâm, I2 Vô sắc giới tâm và 8 Siêu thê tâm. 


——-O0O--- 


BẮT THIỆN TÂM 


I.PÀLA VĂN. 


- 3) Tattha katamam kàmàvacaram? Somanassasahagatam 
đitthipgatasampayuttam asankhàrIkamekam, sasankhàtikamekam. 
Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam asankhàrikamekam 
sasankhàrIkamekam. Upekkhàsahagatam ditthigatasampayuttam 
asankhàrIkamekam, sasankhàrIkamekam. Upekkhàsahagatam 
ditthigatavippayuttam asankhàrikamekam, sasankhàrIkamekam tI. [màn 
attha p1 lobhasahagatàm! cittàn! nàma. 


IL THÍCH VĂN. 


- Katamam: Có bao nhiêu. Somanassasahagatam: Câu hữu với hỷ. 
Ditthigatasampayuttam: Tương ưng với tà kiến. Sasankhàrikamekam: 
Không cần nhắc bảo: Sasankhảrikamekam: Cần được nhắc bảo. 
Ditthigatavippayuttam: Không tương ưng với tà kiến. Upekkhàsahagatam: 
Câu hữu với xả. Imàn!: Những tâm này Attha: Tám LobhasahagatànI cIttàm 
nàma: Gọi là những tâm câu hữu với tham. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 3) Ở đây có bao nhiêu Dục giới tâm? Một tâm câu hữu với hỷ, tương ưng 
với tà kiến, không cần nhắc bảo, một tâm cần được nhắc bảo. Một tâm câu 
hữu với hỷ không tương ưng với tà kiến, không cần nhắc bảo, một tâm cần 
được nhắc bảo. Một tâm câu hữu với xả, tương ưng với tà kiến, không cần 
nhắc bảo, một tâm cần được nhắc bảo. Tám tâm này gọi là tâm câu hữu với 
tham. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Trong 89 Dục giới tâm, có I2 bât thiện tâm chia thành § tâm câu hữu với 
tham, hai tâm câu hữu với sân, hai tâm câu hữu với s1. Trước hết là 8 tâm 
câu hữu với tham. 


Tâm đầu là tâm câu hữu với hỷ, tương ưng với tà kiến, không cần nhắc bảo. 
Khi một người làm một việc bất thiện một cách thích thú, thì tâm nĐười ẫy 
câu hữu với hỷ (somanassasahagatam), nếu làm một cách thản nhiên thời 
cầu hữu với xả (Upekkhàsahagatam). Có người nghĩ rằng giết sanh vật để 
cúng tế, cướp bóc giết hại những người không đồng với tín ngưỡng của 
mình là những việc phải, việc thiện, thời tâm của người ấy tương ưng với tà 
kiến (ditthigatasampayattam). Trái lại, không có những tà kiến ấy gọi là 
Ditthigatavippayuttam. Có người làm việc ác một cách tự nhiên, mau lẹ 


không cần người khuyến khích xui giục, thời tâm ấy gọi là Asankhảrikam 
(không cân nhắc bảo). Nêu cân người xui giục khuyên bảo mới làm thì gọi là 
sasankhàrIkam. 


Trong chương trước, tâm chia thành bốn tùy theo cảnh giới, như Dục giới 
tâm, Sắc giới tâm, Vô sắc giới tâm và Siêu thế tâm. Tâm cũng có thê chia 
làm 4 loại tùy theo tánh cách của chúng, như Akusala (bất thiện), Kusala 
(thiện), Vipàka (dị thục) và Kiriyà (duy tác). Sở dĩ gọi là Bắt thiện vì chúng 
phát sanh từ Lobha (tham) Dosa (sân) và Moha (si). Trái với bất thiện tâm là 
Thiên tâm (Kusala) vì chúng phát sanh từ Alobha (vô tham), Adosa (vô sân) 
và Amoha (vô si). Nhưng Bất thiện tâm và thiện tâm thuộc về Kamma 
(nghiệp) và kết quả Dị thục của những tâm này gọi là Vipảka (Dị thục tâm). 
Cả Kamma và Vipàka thuộc về ý. Còn tâm Kiriyà (Duy tác) là tâm của vị A 
la hán, tuy có hành động nhưng không có kết quả dị thục vì đã diệt trừ sanh 
tử. 


_—-o0Q--- 
HAI SÂN TÂM 
I. PÀLI VĂN. 


- 4) Domanassasahagatam patiphasampayutam asankhàrtkamekam, 
sasànkhàrtkamekamekam tï Imàn! dvepI patighaciftàni nàma. 


II. THÍCH VĂN. 

- Domanassasahagatam: Câu hữu với ưu Patighasampayuttam: Tương ưng 
với hận. Asankhàrikam: Không cân nhắc bảo: Sasankhàrikamekam: Một tâm 
cân được nhắc bảo. Dve: Hai. Patighacittàn: Những hận tâm. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 4) Một tâm câu hữu với ưu, tương ưng với hận, không cân nhắc bảo, một 
tâm cân được nhặc bảo. Hai tâm này gọi là tâm cân hữu với hận. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Khi một vật khiến ta không ưa thích hoặc trở ngại sự thực hiện ý muốn của 
mình, chúng ta bắt đâu ghét vật ây. Dân dân sự ghét ây tăng lên một mức độ 


đến nỗi chỉ nghĩ đến vật ấy cũng khiến ta tức tối, chán ghét. Tâm trạng như 
vậy gọi là Domanassa. Domanassa thúc dục kích thích chúng ta muốn tiêu 
diệt, công phá vật ta chán bỏ, sự kích thích ấy gọi là Patigha hay hận. Tâm 
Ấy, là asankhàrika, nêu trong khi giận đữ, một người làm một tội ác không gì 
ngần ngại, không cần người xui giục khuyên bảo. Tâm ấy là sasankhàrika 
nêu có ngần ngại, cần có người xui giục sai bảo mới làm. Trong 2 tâm này, 
lẽ dĩ nhiên không có somanassa (hỷ), hay upekkhà (xả), cũng không tương 
ưng với tà kiến vì khi quá tức giận, không còn thì giờ mà suy nghĩ phải với 
trái nữa. 


Lobha, dosa, và moha là ba bất thiện căn. Lobha từ ngữ căn Lubh nghĩa là 
năm giữ, ôm ấp. Dosa từ ngữ căn Dus nghĩa là không bằng lòng. Patigha, 
Pati: nghĩa là đối, Gha (han) có nghĩa là đánh chạm nhau. Moha từ ngữ căn 
Muh nghĩa là mê lầm. Theo Abhidhamma, Moha có mặt trong tất cả bất 
thiện tâm. Lobha và Dosa không khởi ra một mình mà phải có Moha. Moha 
có thê khởi một mình và được gọi là Momùha. 


Somanassa: Su là tốt, thiện. Mana: ý, nghĩa là thiện ý, hoan hỷ. Upekkhà: 
Upa là ngang, không thiên lệch; Ikkh: là thấy không thiên về hỷ và ưu, đứng 
ở giữa nên có nghĩa là xả. Ditthi từ ngữ căn dis nghĩa là thấy, nhận thức. 
Sankhàrika từ chữ san nghĩa là tốt và kar nghĩa là làm. Trong Abhidhamma, 
chữ Sankhảra có nhiều nghĩa, phải hiểu và phân biệt cho rõ ràng. Dùng với 5 
uân, Sankhảra là hành uân, nghĩa là các tâm sở trừ thọ và tưởng. Dùng với 
mười hai nhân duyên, Sankhàra có nghĩa là mọi hành động cố ý, thiện hay 
ác. Sankhàra cũng có nghĩa là thay đổi, biến dịch và dùng chỉ cho các pháp 
hữu vi. Ở đây, Sankhàra có nghĩa là khuyến khích, sai bảo. 


——-O0O--- 
HAI SI TÂM 
I. PÀLI VĂN. 
- 5) Upekkhảsahagatam vicikicchàsampayuttamekam, upekkhàsahagatam 
uddhaccasampayuttamekam t¡ dve pI momùhactttàn nàma. lccevam 


sabbathà p1 dvàdasàkusalac1fttàni samattàm. 


IL THÍCH VĂN. 


-  Vicikicchàsampayutam: Tương ưng với nghỉ. Ekam: Một. 
Uddhaccasampayuttam: Tương ưng với trạo cử. Momùhactttàni: Những sI 
tâm. lccevam: ItI + Evam: Là như vậy. Dvàdasa: 12. Sabbathà:Toàn mọi 
phương diện. Akusalacittàni: Những tâm bắt thiện. Samattàni: Tắt cả. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 35) Một tâm câu hữu với xả, tương ưng với nghi. Một tâm câu hữu với xả, 
tương ưng với trạo cử. Như vậy hai tâm này được gọi là si tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Moha: Si, là một điều kiện tất yêu đối với các bất thiện pháp. Lobha và 
Dosa (tham, sân) không thê khởi lên nếu không có Moha (s¡). Nhưng nếu chỉ 
có Moha thôi, thời khiến cho tâm trí bị mê mờ. Nên tâm ẫy được gọi là 
"Momùhacttta. Một tâm trí như vậy khó mà hiểu sự vật rất rõ ràng, có nhiều 
nghi ngờ, nên gọi là vieikacchàsampayuttam. Một si tâm cũng không thê 
chuyên nhất trên một đối tượng nào. Tâm ấy xao động, nếu xao động mạnh 
thì gọi là Uddhaccasampayuttam: tương ưng với trạo cử. Hai tâm này không 
thể có Somanassa (hỷ) hay Domanassa (Ưu). Chúng tương ưng với Upekkhà 
(xả). Nghĩ và trạo cử khởi lên do mê mờ, không. thể tự dụng ý tạo lên được, 
vì mê mờ và hiểu biết tương phản. Lại không thể có ai xui giục để nghi ngờ 
và trạo cử nên không có asankhàrika và sasankhàrika. 


Vickicchà: theo luận sớ có 2 nghĩa: 1) Vici: Vicinanto là tìm hiểu, điều tra + 
KiccchatI nghĩa là mệt mỏi, phật ý. Phật ý do suy tư, phân vân. 2) VI: Không 
có + Cikicchà: phương thuốc của trí tuệ. Vicikicchà nghĩa là không có 
phương thuốc của trí tuệ. Uddhacca: U nghĩa cùng khắp + Dhu nghĩa là rung 
động. Tâm trạng của con người bị xúc động quá mạnh. 


Kusala có những nghĩa như sau: 
1. Ku: bất thiện + Sa: làm cho rung động. Kusala là diệt trừ điều bất thiện. 


2. Kusa: Ku: bất thiện + Sa: nói láo + La: cắt, chặt. Nghĩa là cắt diệt những 
gì nói láo một cách đê hèn. 


3. Ku: bất thiện + Su: làm cho tiêu tan. Cái làm diệt trừ bất thiện là Kusa hay 
trí tuệ. La: cắt. Cái gì cắt đứt bât thiện với trí tuệ, được gọi là Kusala. 


4. Kusa là một loại cỏ. Loại cỏ này cắt bàn tay với hai khía lá sắc bén. Cũng 
vậy Kusala cắt các phiên não. 


_—-o0QO--- 
TÔNG KÉT 12 BẮẤT THIỆN TÂM 
I. PÀLI VĂN. 


- 6) Atthadhà lobhamùlàni, dosamùlàni ca dvidhà mohamùlàn ca dvéti, 
dvàdasàkusalà siyum. 


II. THÍCH VĂN. 

- Atthadhà: Có 8 loại. Lobhamulànmi: Tham căn. Dosamuùlàn!: Sân căn. Ca: 
Và, Dvidhà: Có hai loại. Akusalà: Bât thiện. Siyum: (từ động từ Asa): 
Chúng có thê có. 


II. VIỆT VĂN. 


- 6) Tham căn có tám, sân căn có hai và si căn cũng có hai. Như vậy Bât 
thiện tâm có 12. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- Đây là bài kệ tóm tắt đoạn trên, kê rõ có tất cả là tám tham tâm, hai sân tâm 


và hai si tâm, tổng cộng có 12 Bất thiện tâm. 


18 VÔ NHÂN TÂM: 7 BẤT THIỆN DỊ THỤC TÂM 


I. PÀLI VĂN. 


- 7) Upekkhàsahagatam cakkhuvinnànam, tathà sotavinnànam, 
ghànavInnànam, Jivhàvinnànam, dukkhasahagatam kàyavIinnànam, 
upekkhàsahagatam sampaticchanactttam, upekkhàsahagatam 
sanfiranactttancetI. Imàm! satta pI akusalavipàkàhetukactttàn nàma. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Cakkhuvinnànam: Nhãn thức. Tathà: Cũng như vậy. Sotavinnànam: Nhĩ 
thức. Ghànavinnànam: Tỷ thức. J]ivhàvinnànam: Thiệt thức. 
Dukkhasahagatam: Câu hữu với khổ. Kàyàvinnànam: Thân thức. 
Sampaticchanactttam: Tiếp thọ tâm. SantiranacItam: Suy đạc tâm. Imàni 
satta: Bảy (tâm) này. Akusalavipàka: Bắt thiện dị thục. Ahetuka: Vô nhân. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 7) Nhãn thức câu hữu với xả, cũng vậy nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức câu hữu với khô, tiêp thọ tâm câu hữu với xả, suy đạc tâm câu hữu với 
xả. Bảy tâm này gọi là Bât thiện dị thục vô nhân tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Một tâm yếu ớt không thể có một trong 6 nhân sau đây: Tham, Sân, si, vô 
tham, vô sân, vô si. Nên những tâm ẫy gọi là Ahetukacitta (vô nhần tâm). Có 
tất cả là 18 vô nhân tâm: 15 dị thục tâm và 3 duy tác tâm. 1Š dị thục tâm lại 
chia làm hai: 7 Bắt thiện dị thục tâm và § Thiện dị thục tâm. 


Nay nói đến 7 Bất thiện dị thục tâm. Khi chúng ta thọ lãnh một sự kích 
thích, một cảm giác sẽ khởi ra trong nội tâm. Nếu thuộc về sự thấy, thời 
giảm giác ấy là nhãn thức (cakkhuvinnàna). Nếu thuộc về sự nghe thì cảm 
giác ây gọi là nhĩ thức (Sotavinnàna). Nếu thuộc về ngửi thì gọi là tỷ thức 
(Ghànavinnàna). Nếu thuộc về nêm thì gọi là thiệt thức (Jivhàvinnàna). Nếu 
thuộc vê cảm xúc thì gọi là thân thức (Kàyavinnàna). Sau khi cảm giác khởi 
lên, tâm thọ lãnh vật kích thích ở ngoài như là một đôi tượng. Tâm ây gọi là 
Tiếp thọ tâm (Sampaticchana); sau khi lãnh thọ, tâm ấy bắt đầu tìm hiểu, 
điều tra đối tượng nên gọi là Suy đạc tâm (Santirana). Những hành động 
thiện ác trong đời trước đem đến kết quả lạc khô trong hiện tại, lạc khô 
thuộc vô ký tánh nên biến đị mà thục gọi là dị thục (Vipàka). Lại nhơn và 
quả cách một đời, ở nơi dị thời mà thục nên gọi là dị thục. Do những nghiệp 
thiện ác đời trước, tùy theo sức mạnh và tánh chất của các nghiệp nên đời 
nay sinh ra đã có những tánh tình như thế nào. Bảy tâm kế trên không câu 
hữu với Somanassa (Hỷ) hay Domanassa (Ưu) vì chúng quá yếu ớt và muội 
lược, nên chỉ có thể câu hữu với Upekkhà (Xả). Tuy vậy, Kàyavinnàna 
(Thân thức) lại câu hữu với Dukkha (Khổ) vì thân thức cảm xúc mạnh hơn. 
Do tạo các ác nghiệp đời trước, nên thọ quả hiện tại là khổ. 


5 Bất thiện dị thục thức với 5 Thiện dị thục thức này thường được dùng danh 
từ Dvipancavinnàna. Hai Sampaticchana và PancadvàràvajJana được gọi là 


Manodhàtu (ý giới). Các tâm khác được gọi là Manovinnànadhàtu (y thức 
gIới). 


——-OÔ0O--- 


TÁM THIỆN DỊ THỤC TÂM 


I.PÀLI VĂN. 


- 8) Upekkhà-sahagatam cakkhuvinnànam, tathà sotavinnànam, 
ghànavinnànam, JIvhàvinnànam, sukhasahagatam kàyavinnànam, 
upekkhàsahagatam sampaticchanactttam, somanassasahagatam 
santìranacittam, upekkhàsahagatam santìranacittam c1tI Imàn! attha p1 
kusalavipàkàhetukacittàn! nàma. 


IL THÍCH VĂN. 


- Sukhasahagatam: Câu hữu với lạc. Attha: Tám. Kusalavipàkàhetukactttàn: 
Những thiện dị thục vô nhân tâm. 


HI. VIỆT VĂN. 

- 8) Nhãn thức câu hữu với xả, cũng vậy nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức câu hữu với lạc, tiêp thọ tâm câu hữu với xả, suy đạc tâm câu hữu với 
hỷ, suy đạc tâm câu hữu với xả. Tám tâm này gọi là Thiện dị thục vô nhân 
tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đoạn này giông với đoạn trên, sô 7, chỉ khác là vê thân thức, câu hữu với 
lạc, và có thêm một tâm là suy đạc tâm câu hữu với hỷ. 


_—-o0QO--- 
BA VÔ NHÂN DUY TÁC TÂM 
I.PÀLI VĂN. 


- 9) Upekkhàsahagatam pancadvàràvaJJanacittam,tathà 
manodvàràvajJanacittam, somanassasahagatam hasituppàdacittam cetI Imàn! 


tìn! pIi ahetukakriyàcittàn nàma. Iccevam sabbathà p1 atthàrasàhetukacittàn 
samattàm. 


IL THÍCH VĂN. 


- PancadvàràvaJJanactttam: Ngũ môn hướng tâm. ManodvàràvajJJanacIttam: 
Ý môn hướng tâm. Hasituppàdacittam: Tiếu sanh tâm. Imàni: Những tâm 
này. Tìm: Ba. Ahetukakriyàctttàm: Vô nhân duy tác tâm. Nàma: Gọi là. 
lccevam: Iti + evam: như vậy. Sabbathà pi: Tổng cộng tất cả. 
Attharasàhetukacittàni: 1§ Vô nhân tâm. Samattàni: Tất cả. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 9) Câu hữu với xả, ngũ môn hướng tâm; cũng vậy, ý môn hướng tâm; câu 
hữu với hỷ, tiêu sanh tâm. Ba tâm này gọi là Vô nhân duy tác tâm. Như vậy, 
tông cộng có tât cả là 18 Vô nhân tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Kriyà nghĩa là duy tác, chỉ có hành động chớ không có quả dị thục. Hai 
tâm pancadvàràvaJJanacitta và ManodvàràvajJjanacitta chỉ là những khuynh 
hướng máy móc của tâm, khi một kích thích được nhận lãnh ở ngoài hay 
một tư tưởng được thâu nhận từ bên trong. Chúng vừa là Ahetuka (vô nhân) 
vừa là Kriyà (duy tác), vì không thể gieo quả. Hasituppàda, nụ cười của vị A 
la hán cũng Ahetuka và Kriyà (vô nhần và Duy Tác). 


Muôn hiêu các vô nhân tâm, cân phải hiệu lộ trình của tâm. Khi năm căn xúc 
chạm với 5 trân, thời lộ trình của tâm ngang qua Š căn khởi lên. Khi ý căn 
xúc phạm với pháp trân thời lộ trình của tâm ngang qua ý căn khởi lên. 


Lộ trình của tâm ngang qua năm căn có thể dùng ví dụ sau đây để diễn tả. 
Một người nằm ngủ dưới gộc cây xoài. Một trái xoài rơi xuông và lăn đến 
bên mình người ây. Người ây giựt mình ngồi dậy và tìm biết cái gì để làm 
mình giựt mình thức giâc. Người này thấy trái xoài, lượm lên, ngửi và xem 
xét trái xoài, khi được biết trái xoài đã chín, người ấy ăn trái xoài. 


1. "Người ấy đang ngủ" chỉ cho trạng thái thụ động của tâm thức, trôi chảy 
không có gì làm xao động. Trạng thái này gọi là Bhavanga, hữu phần hay 
tiêm thức. 


2. "Ngồi dậy và tìm biết cái gì đã làm mình thức giấc" chỉ cho trạng thái 
muội lược của tâm thức khi tâm thức đang tìm xem ngoại trần kích thích 
mình thuộc về mắt, tai mũi, lưỡi hay thân. Tâm này gọi là 
Pancadvàràvajjana hay ngũ môn hướng tâm. 


3. "Thấy trái xoài" chỉ cho sự sanh khởi của thức, hoặc thuộc con mắt, hoặc 
4 căn khác. Thức này hoàn toàn thuần túy, không có một suy tư gì. Nếu 
thuộc con mắt thì gọi là Cakkhuvinnàna (nhãn thức), nếu thuộc tai thì gọi là 
Sotavinnàna (nhĩ thức), nếu thuộc mũi thì gọi là Ghànavinnàna (tỷ thức), nếu 
thuộc lưỡi thì gọi là Jivhàvinnàna (thiệt thức), nếu thuộc thân thì gọi là 
Kàyavinnàna (thân thức). 


4. "Lượm trải xoài" chỉ cho trạng thái của tâm thức, lãnh thọ sự kích thích 
của một ngoại vật. Tâm này gọi là Sampaticchana (tiêp thọ tâm). 


"Ngửi và tìm xem trái xoài" chỉ cho trạng thái của tâm thức suy nghĩ đối 
tượng và tìm hiêu đôi tượng với những kinh nghiệm quá khứ của mình. Tâm 
này gọi là Santìrana hay Suy đạc tâm. 


6. "Xác định trái xoài đã chín và tốt" chỉ cho tâm thức xác định vị trí của đối 
tượng theo sự hiêu biệt của mình. Tâm này gọi là Votthapana hay Xác định 
tâm. 


7. "Ăn trái xoài" chỉ cho tâm thức xử sự với đối tượng. Đây là trạng thái tâm 
thức quan trọng nhứt và được gọi là Javana hay tốc hành tâm. 

Nếu là lộ trình của tâm ngang qua ý thức (Manodvàravithi), thời đối tượng 
không phải từ ngoài mà chính tự nội tâm. Lộ trình này bắt đầu từ 
Manodvàràvaljana (ý môn hướng tâm) tương đương với Votthapana (xác 
định tâm). 


Với ví dụ này, chúng ta thấy rõ ý nghĩa và vị trí các tâm như nhãn thức, tiếp 
thọ tâm, suy đạc tâm, ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm. 


——-O0O--- 


TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 


- T0) Sattàkusalapàkàn! punnàpàkàn! atthadhà, kriyàcittàm tìniti attharasa 
ahetukà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Satta: Bảy. Akusala: Bất thiện. Pàkàni: Dị thục. Punna: Thiện. Atthadhà: 
Có tám. TìnI: Ba. Attharasa: 18. 


II. VIỆT VĂN. 


- 10) Bất thiện dị thục có bảy; thiện đị thục có tám; duy tác tâm có ba; như 
vậy có 18 vô nhân tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Câu kệ này tóm tắt 18 loại vô nhân tâm. Bảy bất thiện dị thục tâm, 8 thiện 
đị thục tâm, 3 duy tác tâm, tông cộng là 18 vô nhân tâm. 


-—-o0Q--- 
CÁC TỊNH QUAN TÂM 
I. PÀLI VĂN. 


- lI) Pàpàhetukamuttàm sobhanànì tI vuccare. Ekùnasatth cittằni 
athekanavutI p1 và. 


II. THÍCH VĂN. 

- Pàpa: Bắt thiện tâm. Ahetuka: Vô nhân tâm. Muttàni: Trừ. Sobhanàni: Tịnh 
quang. Vuccare: Gọi là. Ekùnasatthi: 9. EkanavutI: 91. Và: Hay là. Atha: 
Chữ đệm. 

HI. VIỆT VĂN. 


- I] Trừ bất thiện tâm và vô nhân tâm, các tâm còn lại gọi là tịnh quang 
tâm. Có tât cả là 59 tịnh quang tâm hay 9T tịnh quang tâm. 


VI. THÍCH NGHĨA. 


- 12) Bất thiện tâm là thối hóa. 18 vô nhân tâm là lưng chừng. Chỉ có tác 
Tịnh quang tâm (Sobhana) là tấn hóa, nên gọi tâm này là Sobhana. Có hai 
cách tính. 24 Tịnh quang tâm thuộc Dục giới, 1Š tâm thuộc Sắc giới, l2 tâm 
thuộc Vô sắc giới và § tâm thuộc Siêu thế giới, cộng là 59 Tịnh Quang tâm. 
Nếu lây 8 tâm thuộc Siêu thế giới nhân với 5 cõi thiền thành 40 tâm thuộc 
Siêu thế giới (lokuttara). 24 tâm thuộc Dục giới cộng với 15 tâm thuộc Sắc 
giới, 12 tâm thuộc Vô sắc giới với 40 tâm thuộc Siêu thế giới thành có tất cả 
là 91 Tịnh Quang tâm (Sobhana). 


——-O0O--- 


TÁM DỤC GIỚI TỊNH QUANG THIỆN TÂM 


I. PÀLI VĂN. 


- 12) Somanassasahagatam nànasampayuttam asankhàrIkamekam, 
sasankhàrIkamekam. Somanassasahagatam nànavIppayuttam 
asankhàrIkamekam sasankhàrikamekam. Upekkhàsahagatam 
nànasampayuttam asankhàriIkamekam sasankhàrikamekam. 
Upekkhàsahgagatam nànavIppayuttam asankhàrikamekam 
sasankhàrIkamekam ti Imàn! attha pi kàmàvacarakusalacittàn nàma. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Nànasampayuttam: Tương ứng với trí. Nànavippayuttam: Không tương 
ứng với trí. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 12) Một tâm câu hữu với hỷ, tương ứng với trí, không cần nhắc bảo, một 
tâm cần được nhắc bảo. Một tâm câu hữu với hỷ, không tương ứng với trí, 
không cần nhắc bảo, một tâm cần được nhắc bảo. Một tâm câu hữu với xả, 
tương ứng với trí, không cần nhắc bảo, một tâm cần được nhắc bảo. Một tâm 
câu hữu với xả, không tương ứng với trí, không cần nhắc bảo, một tâm cần 
được nhắc bảo. Tám tâm này gọi là Dục giới thiện tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Các Sobhanacitta về Dục giới có tất cả là 24: 8 Kusalacittàni (Thiện tâm), 8 
Vipàkactttàm (DỊ thục tâm), 8 Kriyàcrttàm (Duy tác tâm). Các Sobhanacitta 


này gọi là sahetuka, có nhân, trái với các ahetuka (Vô nhân) trong chương 
trước. Trong 24 kàmàvàcara sobhanactttas, 12 tâm tương ứng với vô tham, 
vô sân, và vô si, l2 tâm tương ứng với vô tham và vô sân. Những hành động 
thiện thông thường là do § tâm kusalacitta này tạo ra. Nếu làm điều thiện với 
tâm hoan hỷ thời câu hữu với hỷ. Nếu làm không hoan hỷ thời câu hữu với 
xả. Nếu làm với sự hiểu biết là điều phải thời tương ứng với trí. Nếu làm 
điều thiện mà không biết việc thiện ấy là phải thời không tương ứng với trí. 


Nêu làm điêu thiện không cân ai nhắc bảo là asankhàrikam, nêu cân nhắc 
bảo là sasankhàrikam. 


Tâm đầu là tâm của một người bố thí cho một người nghèo một cách hiểu 
biết, không cần ai nhắc bảo. Nếu cần có ai khuyên khích hay sau một thời 
gian suy nghĩ, đó là tâm thứ hai. Một đứa con nít thấy một vị sư và vái chảo 
liền, không hiểu biết gì, đó là tâm thứ ba. Nếu làm theo lời khuyên của bà 
mẹ là tâm thứ tư. 4 tâm còn lại cũng tương tự nhưng không có hoan hỷ nên 
câu hữu với xả. 


——-O0O--- 


TÁM DỤC GIỚI TỊNH QUANG DỊ THỤC TÂM 


I. PÀLI VĂN. 


- 13) Somanassasahagatam nànasampayuttam asankhàrikamekam 
sasankhàrIkamekam. Somanassasahagatam nànavIppayuttam 
asankhàrIkamekam, sasankhàrIkamekam. Upekkhàsahagatam 
nànasampayuttam asankhàrIkamekam, sasankhàrikamekam. 
Upekkhàsahagatam nànavIppayuttam asankhàrIkamekam, 
sasankhàrikamekam ti Imàn! attha pI kàmàvacaravipàkactttàni nàma. 


II. THÍCH VĂN. 

- Sahekuta: Hữu nhân. 

HI. VIỆT VĂN. 

- 13) Một tâm câu hữu với hỷ, tương ứng với trí, không cần nhắc bảo, một 


tâm cân được nhắc bảo. Một tâm câu hữu với hỷ, không tương ứng với trí, 
không cân nhắc bảo, một tâm cân được nhắc bảo. Một tâm câu hữu với xả, 


tương ứng với trí, không cân nhặc bảo, một tâm cân được nhặc bảo. Một tâm 
câu hữu với xả, không tương ứng với trí, không cân nhắc bảo, một tâm cân 
được nhặc bảo. Tám tâm này gọi là Hữu nhân dục giới dị thục tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 8 tâm này là kết quả dị thục của 8 tâm ở trên. 8 vô nhân thiện dị thục tâm 
(ahetuka kusalavipàkacitta) cũng là kết quả dị thục của 8 tâm ở trên. Như 
vậy 8 thiện tâm (kusalacitta) làm nhơn tạo ra l6 DỊ thục tâm (vipàkacittas), 
còn 12 bất thiện tâm (akusalacittas) chỉ có 7 Vô nhân bất thiện dị thục tâm 
(Ahetukavipàka) mà thôi. 


——-O0O--- 


TÁM DỤC GIỚI TỊNH QUANG DUY TÁC TÂM 


I. PÀLI VĂN. 


- 14) Somanassasahagatam nanasampayuttam asankhàrIikamekam, 
asankhàrikamekam. Somanassasahagatam nanavippayuttam 
asankhàrIkamekam, asankhàrIkamekam. Upekkhàsahagatam 
nànasampayuttam asankhàrIkamekam, sasankhàrIkamekam. 
Upekkhàsahagatam nanavIppayuttamasankhàrikamekam, 
sasankhàrIkamekam t1 Immàn! attha pI sahetukakàmàvacarakriyàcittàn! nàma. 
lccevam sabbathà p1 catuvìsati sahetukakàmàvacara- 
kusalavipàkakriyàcittàn! samattàm. 


II. THÍCH VĂN. 
- Kriyàcittàni: Duy tác tâm Catuvisati: 24, Samattàni: Tắt cả. 
HI. VIỆT VĂN. 


- 14) Một tâm câu hữu với hỷ, tương ứng với trí không cần nhắc bảo, một 
tâm cần được nhắc bảo. Một tâm câu hữu với hý, không tương ứng với trí 
không cần nhắc bảo, một tâm cần được nhắc bảo. Một tâm câu hữu với xả, 
tương ứng với trí không cần nhắc bảo, một tâm cần được nhắc bảo, một tâm 
cần được nhắc bảo. Tám tâm này gọi là Hữu nhân dục giới duy tác tâm. Như 
vậy có tất cả là 24 Hữu nhân Dục giới Thiện, Dị thục, Duy tác tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Các đức Phật, các vị A la hán có thâu nhận tất cả 23 đị thục tâm, vì các vị 
này vẫn phải gặt kết quả thiện và ác của những hành động trong thời quá 
khứ cho đến khi mệnh chung. Nhưng các vị này không có 8 Thiện tâm 
(Kusalacitta) vì không có chất chứa những mầm giống cho một đời sau, vì 
đã diệt trừ mọi phiền trược đưa đến một đời sống khác. Khi các vị này làm 
một việc thiện, thì chỉ là Duy tác mà thôi. 

---o0O--- 


TÓM TT 24 DỤC GIỚI TỊNH QUANG TÂM 


I. PÀLI VĂN. 


- l5) Vedanànànasankhàrabhedena catuvisatl, sahetukàkàmàvacara- 
punnapàkakriyà matà. 


II. THÍCH VĂN. 

- Vedanà: Thọ, chỉ cho Somanassa Upekkhà (Hỷ và Xã). Nàna: Trí. 
Sankhàra: Nhặc bảo. Bhedena: Chia chẻ, phân loại. Sahetu: Có nhân. 
Kàmàvacara: Dục giới. Punna: Thiện. Pàka: Vipàka: DỊ thục. Kriyà: Duy 
tác. Matà: Được biết là. 


II. VIỆT VĂN. 


- 15) 24 loại Dục giới thiện, dị thục, duy tác có nhân để chia chẻ theo thọ (hỷ 
hay xả), trí (có hay không có trí) và được nhắc bảo (hay không nhắc bảo). 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Câu kệ này tóm tắt 24 loại Sobhanacitta (Tịnh Quang tâm) được biết là có 
nhân, Dục giới, Thiện, DỊ thục hay Duy tác. 


——-O0O--- 


TÔNG QUÁT 54 DỤC GIỚI TÂM 


I. PÀLI VĂN. 


- l6) Kàme tevìsa pàkànI punnàpunnàn visatl; Ekàdasa Kriyà cetI, 
catupannàsa Sabbathà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Kàme: Ở Dục giới. Tevisa: 23 Pàkàm: Vipàkàm: DỊ thục. Punna: Thiện 
Apumnàm: Bât thiện. Visa: 20. Ekàdasa: II. Kriyà: Duy tác. Catupannàsa: 
54. Sabbathà: Tât cả. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 16) Ở Dục giới có 23 dị thục tâm, 20 thiện và bất thiện tâm, I1 duy tác 
tâm. Như vậy có tât cả là 54 tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 23 Dị thục tâm: 15 Vô nhân + § Tịnh Quang. 20 Thiện và bắt thiện: 12 Bất 
thiện + 8 thiện. II Duy tác tâm: 3 Vô nhân +8 DỊ thục (Tịnh Quang). Tông 
cộng là 54 Tâm. 


——-O0O--- 


SẮC GIỚI TÂM: 5 SẮC GIỚI THIỆN TÂM 


I.PÀLI VĂN. 


- l7) Vitakka-vicàra - pìtisukhekaggatàsahitam pathamaJjhànakusalacrttam. 
Vicàrapìtisukhekaggatàsahitam dutiyajjhàna-kusalacittam. 
Pìitisukhekaggatàsahitam tatiyaJJhànakusalacittam. Sukhekaggatàsahitam 
catutthaJJhànakusalacittam. Upekkhekagøsatàsahitam 
pancamajJhànakusalacittam cetI màn! pancapI rùpàvacarakusalacittàni 
nàma. 


IL THÍCH VĂN. 


- Vitakha: Tầm. Vicàra: Tứ. Pìt: Hỷ. Sukha: Lạc. Ekaggatà: Nhứt tâm. 
Sahitom: Câu hữu. Pathama: Đệ nhất Jhàna: Thiền. Kusalacittam: Thiện 
tâm. Dutiya: ĐỆ nhị. Tatiya: ĐỆ tam. Catuttha: Đệ tứ. Upekkhà: Xả. 
Pancama: Đệ ngũ. Panca: Năm. Rùpàvacara: Sắc giới. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 17) Đệ nhứt thiền thiện tâm câu hữu với tầm, tứ, hý, lạc và nhứt tâm. Đệ 
nhị thiền thiện tâm câu hữu với tứ, hý, lạc và nhứt tâm. Đệ tam thiền thiện 
tâm câu hữu với hỷ, lạc và nhứt tâm. ĐỆ tứ thiền thiện tâm câu hữu với lạc 
và nhứt tâm Đệ ngũ thiền thiện tâm câu hữu với xả và nhất tâm. Như vậy 
năm tâm này được gọi là Sắc giới thiện tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Tâm ở Dục giới luôn luôn dao động, bị chỉ phối bởi dục lạc nên không thê 
định tỉnh. Vì vậy có người tu hành muốn chứng được định tâm. VỊ ấy lấy 
một hình tròn độ hơn một gang tay và dùng đất màu hồng trét bằng. Vật ấy 
gọi là Parikamma Nimitta, hay Sơ tướng. Người tu hành ngồi và nhìn đối 
tượng ấy hết sức chăm chú cho đến khi nhắm mắt mà vẫn có thể thấy một 
hình tròn sáng hiện ra. Đó tức là Uggaha Nimita (thô tướng). Uggaha 
Nimitta này còn thô sơ và còn những dấu vết dọc ngang của đối tượng trét 
đất trước. Với đối tượng này, người tu hành lại chuyên chú định tâm quán 
sát cho đến khi trở thành Pàtibhàga Nimitta (quang tướng). Quang tướng này 
thành một vòng trong sáng không một tì vết nào cả, mà chỉ do tưởng tượng 
hình thành mà thôi. Người tu hành vẫn tiếp tục định tâm trên Pàtibhàga 
Nimitta này cho đến khi chứng được đệ nhất thiền (Pathamajjhàna). 


Khi chứng được Đệ nhứt thiền, thời 5 Nìvarana (Triển cái): Kàmacchando: 
Dục cái, Vyàpàda: Sân, Thìnamiddha: Hôn trằm, Uddhacca-kukkucca: Trạo 
cử và Vicikicchà: Nghị) được diệt trừ và 5 Thiền chi sau đây được hiện ra: 
Vitakka (tầm), Vicàra (tứ), Pìti (hỷ), Sukka (lạc) và Ekaggatà (nhứt tâm). 
Khi người ấy tu đến định thứ hai, thì không có Vitakka; khi chứng đến thiền 
thứ ba thời không có Vicàra. Khi đến thiền thứ tư thời Pìti không còn. Khi 
đến thiền thứ năm thì Sukha không còn và được thế vào bởi Upekkhà (Xả). 
Như vậy dần dần tâm của người tu thiền định chỉ còn Upekkhà và Ekaggatà 
mà thôi. 


Vitakka xuất xứ từ vi + takk nghĩa là suy nghĩ. Ở đây có nghĩa là đưa đến và 
quy tụ trên đôi tượng. Do vitakka sanh ra mà thìna-middha (hôn trâm) được 
diệt trừ. 


Vicàra xuất từ vi + car nghĩa là di chuyển, đây có nghĩa là tìm tòi, tức là để 
tâm trên đôi tượng. Khi có vicàra thời diệt trừ được vicIkichà (nghi). Vitakka 


ví như con ong bay đến bông hoa. Vicàra ví như con ong bay xung quanh cái 
bông ây. 


Pìti nghĩa là hỷ, từ chữ Pì nghĩa là hoan hỷ, sung sướng. Khi có Pìti thời diệt 
trừ được Vyàpàda (sân). 


Sukha nghĩa là lạc. Khi có Sukha thời không có Uddhacca và Kukkucca 
(trạo cử). Piti khiên ta thích ý đôi với một đôi tượng còn Sukha giúp ta 
hưởng thọ đôi tượng ây. 


Upekkhà có nghĩa là thấy (Jkkhati) một cách vô tư (upa: yuttito) nghĩa là 
thấy một đối tượng với một tâm trí bình tĩnh. Nghĩa này chỉ dùng với 
Sobhana citta mà thôi. 


Ekaggatà (eka + aggatà) nghĩa là nhứt tâm. Khi đã có định thì phải có 
Ekaggatà. Khi có Ekaggatà thời trừ diệt được Kàmacchanda (tham dục). 


Thiền định Bhàvanà có hai loại: Samatha (chỉ) và Vipassanà (quán). 
Samatha, chỉ, nghĩa là tịch tỉnh nhờ tu Š thiền mà chứng được. Chính nhờ tu 
Samatha mà chứng được Abhìnnà (thắng trí thần thông). Còn Vipassanà là 
thấy sự vật đúng với sự thật. Chính nhờ Vipassanà mà chứng được thánh 
quả. 


Do 3 nghĩa nên gọi là Sắc giới. Vì dùng sắc pháp làm đối tượng tu hành mà 
chứng được thiền tâm. Vì ở sắc giỚI, vân còn có tế sắc. Và vì do chứng các 
thiền tâm này nên sau khi chết, có thê được sanh ở cõi Sắc giới thiên. 


Jhàna từ ngữ căn Jhe (suy tư). Ngài Buddhaghosa định nghĩa: 
Àrammanupanijjhànato paccanikajhàpanato và jhànam. Jhàna được gọi vậy 
là vì suy tư chín chắn trên đối tượng hay vì đốt cháy những vật chướng ngại 
(Nìvarana: Triền cái). 


Lộ trình của thiên tâm được diễn tiên như sau: 


- Khi Bhavanga (Hữu phần) được dừng lại, thời ý môn hướng tâm khởi lên 
với đối tượng là quang tướng (Patibhàganimitta). Tiếp đến là Tốc hành tâm 
(Javana), Tốc hành này bắt đầu với Parikamma (chuẩn bị) hay Upacàra (Cận 
định) tùy theo trường hợp. Tiếp đến là Anuloma (thuận thứ). Chính ở giai 
đoạn này mà tâm mới chắc chắn chứng được Appanà (An chỉ). Tiếp đến là 
Gotrabhù (chuyên tánh) Gotra chỉ cho Dục giới tánh; Bhù là chinh phục. 


Mọi tâm sát na đến đây thuộc về Dục giới. Sau Gotrabhù sẽ đến Appanà (An 
chỉ) và thuộc về Sắc giới. Ở đây, Appanà (An chỉ), cả 5 thiền chi đều có mặt 
ở Sơ thiền. Như vậy sự diễn tiễn lộ trình của thiền tâm như sau: Bhavanga, 
manodvàràvajJana, Parikamma, Upacàra, Anuloma, Gotrabhù, Appanà (Hữu 
phần, ý môn hướng tâm, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, an chỉ). 


_—-O0O--- 


SẮC GIỚI DỊ THỤC TÂM 


I.PÀLI VĂN. 


- 18) VitakkavicàrapìtIsukhekaggatàsahitam pathamaJJhànavipàkactttam. 
VicàrapìtIsukhekagøgatàsahitam dutiyaJJhànavipàkacittam. 
Pìitisukhekaggatàsahitam tatiyaJJhànavipàkacittam. Sukhekaggatàsahitam 
catutthaJjhànavipàkactttam. Upekkhekagsatàsahitam 
pancamajJhànavipàkac1tam cetI Imàn! panca pI rùpàvacaravipàkactttàm 
nàma. 


H. VIỆT VĂN. 


- 18) Đệ nhứt thiền dị thục tâm câu hữu với tầm, tứ, hý, lạc và nhứt tâm. Đệ 
nhị thiền dị thục tâm câu hữu với tứ, hý, lạc và nhứt tâm. Đệ tam thiền dị 
thục tâm câu hữu với hỷ, lạc và nhứt tâm. Đệ tứ thiền dị thục tâm câu hữu 
với lạc và nhứt tâm. Đệ ngũ thiền dị thục tâm câu hữu với xả và nhứt tâm. 
Như vậy năm tâm này gọi là Sắc giới dị thục tâm. 


II. THÍCH VĂN. 
- 3 thiện nhân (kusalahetu) alobha, adosa, amoha (vô tham, vô sân, vô si) rất 
mạnh trong các tâm rùpàvacarakusalacitta cho nên đem lại các kêt quả dị 
thục giông như các tâm này đên đời sau. 

_—-O0O--- 


SÁC GIỚI DUY TÁC TÂM 


IL.PÀLI VĂN. 


- 19) Vitakkavicàrapitisukhekaggatàsahitam pathamaJJhànakriyàctttam. 
VicàrapìtIsukhekagøgatàsahitam dutiyaJJhànakriyàcittam. 
Pìitisukhekaggatasahitam tatiyaJJhànakrIyàctttam. Sukhekaggatàsahitam 
catutthaJjhànakriyàctttam. Upekkhekaggatàsahitam 
pancamajJhànakriyàc1ttam ceti Imàn! panca pI rùpàvacarakriyàctttàni nàma. 
lccevam sabbathà p1 pannarasa rùpàvacarakusalavipàkakriyàctttàni 
samattàn1. 


II. THÍCH VĂN. 
- Pannarasa: 15. Samattàni: Có tất cả là. 
HI. VIỆT VĂN. 
- 19) Đệ nhứt thiền duy tác tâm câu hữu với tầm, tứ, hỷ, lạc và nhứt tâm. Đệ 
nhị thiên duy tác tâm câu hữu với tứ, hỷ, lạc và nhứt tâm. Đệ tam thiên duy 
tác tâm câu hữu với hỷ, lạc và nhứt tâm. Đệ tứ thiên duy tác tâm câu hữu với 
lạc và nhứt tâm. Đệ ngũ thiên duy tác tâm câu hữu với xả và nhứt tâm. Như 
vậy Š tâm này gọi là Sắc giới duy tác tâm. 

Như vậy có tất cả là 15 Sắc giới Thiện, Dị thục và Duy tác tâm. 
IV. THÍCH NGHĨA. 
- Các vị La hán cũng tu 5 thiền này. Nhưng không có kết quả Dị thục, chỉ có 


duy tác mà thôi nên gọi là kriyàcttta. 


TÓM TẤT 15 SẮC GIỚI TÂM 


I. PÀLI VĂN. 


- 20) Pancadhà jhànabhedena rùpàvacaramànasam Punnapàkakriyàbhedà 
tam pancadasadhà bhave. 


II. THÍCH VĂN. 
- Pancadhà: Có 5 loại. Jhànabhedena: Phân loại thiền. Rùpàvacaramànasam: 


Sắc giới về ý. Punna: Thiện. Pàka: Dị thục. Kriyà: Duy tác. Bhedà: Phân loại 
chia chẻ. Tam: Tâm ấy. Pancadasadhà: Có 15 loại. Bhave: Có. 


II. VIỆT VĂN. 


- 20) Sắc giới tâm có 5 loại phân theo các thiền. Theo thiện, đị thục và duy 
tác, có tât cả là 1Š thiên tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Câu kệ này tóm tắt các tâm ở Sắc giới. Theo thiền thời Sắc giới tâm có 5 
loại. Theo thiện, dị thục và duy tác thời có đên 15 thiên tâm. 


——-O0O--- 


VÔ SÁC GIỚI TÂM: 5 VÔ SÁC GIỚI THIỆN TÂM 


IL.PÀLI VĂN. 


- = 2l)  Akàsànancàyatanakusalacitam. Vinnànancàyatanakusalacittam. 
Akincamnàyatanakusalacittam. Nevasannànàsannàyatanakusalacittam cetI 
ImànI cattàr1 p1 arùpàvacarakusalacittàni nàma. 


IL THÍCH VĂN. 


- Akàsànancàyatana: Không vô biên xứ. Vinnànancàyatana: Thức vô biên 
xứ. Akincannàyatana: Vô sở hữu xứ. Nevasannànàsannàyatana: Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 


II. VIỆT VĂN. 


- 21) Không vô biên xứ thiện tâm. Thức vô biên xứ thiện tâm. Vô sở hữu xứ 
thiện tâm. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm. Bôn tâm này gọi là vô sắc 
giới thiện tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Người tu hành sau khi chứng các tâm thiền ở cõi sắc giới muốn tu lên các 
cõi thiền ở vô sắc giới. Vị này định tâm trên Patibhàganimitta (Quang tướng) 
như đã nói trong chương trước. Khi vị này chú tâm, thời một ánh sáng yếu 
ớt, như con đom đóm, phát xuất từ đối tượng ấy. Vị tu hành muốn cho ánh 
sáng ấy tràn lan khắp cả hư không, và nay chỉ thấy ánh sáng ấy chiếu khắp 


tất cả mọi chỗ. Cái hư không vô biên ấy không phải là một hiện thực mà chỉ 
là một tưởng tượng gọi là Kasinagghatimàkàsa (hư không phát sanh từ 
Kasina). Trên đối tượng ấy, người tu hành chú tâm và nghĩ "Àkàsa ananto" 
(Hư không là vô biên) cho đến khi chứng được đệ nhứt thiền. Rồi vị này chú 
tâm trên đệ nhứt Arùpajhàna và suy tưởng: "Vinnànam anantam”" (Thức là 
vô biên) cho đến khi chứng được đệ nhị thiền (Vinnànancàyatanam). Muốn 
chứng đệ tam thiền, người tu hành lấy đệ nhứt thiền làm đối tượng tu hành 
và suy nghĩ "Natthi kinei" (không có vật gì tất cả). Muốn chứng đệ tứ thiền, 
người tu hành lẫy đệ tam thiền làm đối tượng tu hành, và vì đệ tứ thiền quá 
tế nhị nên không thể nói là có tưởng hay không có tưởng. 


Năm thiền tâm ở sắc giới khác ở các thiền chi, còn bốn thiền ở vô sắc giới 
sai khác nhau ở đối tượng tu hành. Đệ nhứt thiền và đệ tam thiền có hai 
Pannatti (khái niệm) làm đối tượng tu hành, tức là khái niệm về hư không vô 
biên và khái niệm về vô sở hữu. Đệ nhị và đệ tứ thiền lấy đệ nhứt thiền và đệ 
tam thiền làm đối tượng tu hành. Trong I2 vô sắc thiền tâm, chỉ có hai thiền 
chi là xả và nhứt tâm. 


Lộ trình của vô sắc giới thiền tâm được tiễn diễn như sau: 
Manodvàràvajjàna, Parikamma, Upacàra, Anuloma, Gotrabhủ, 
Àkàsànancàyatana (ý môn hướng tâm, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyên 
tánh, hư không vô biên xứ). Parikamma có thê có hay không, tùy theo 
trường hợp. 


——-O0O--- 

VÔ SÁC GIỚI DỊ THỤC TÂM 
I.PÀLI VĂN. 
- 22) Àkàsànancàyatanavipàkacitam. Vinnànancàyatanavipàkacittam. 
Akincannàyatanavipàkacittam. Nevasannanàsannàyatanavipàkacittam cetI 
ImànI catfàr1 pI arùpàvacaravipàkactttàni nàma. 
H. VIỆT VĂN. 
- 22) Không vô biên xứ dị thục tâm. Thức vô biên xứ dị thục tâm. Vô sở hữu 


xứ đị thục tâm, Phi tưởng phi phi tưởng xứ đị thục tâm. Bốn tâm này gọi là 
vô sắc giới đỊ thục tâm. 


II. THÍCH NGHĨA. 
- 4 Tâm này là quả dị thục của bốn thiện tâm vừa kể trên. 


——-OÔ0O--- 


VÔ SẮC GIỚI DUY TÁC TÂM 


IL.PÀLI VĂN. 


- 23) Àkàsànancàyatanakriyàcittam, Vinnànancàyatanakroyảcittam, 
Àkincannàyatanakriyàcittam, Nevasannànàsannàyatanakriyàcittam ceti 
ImàmI p1 arùpàvacarakriyàc1ttàn! nàma. lccevam sabbathà pi dvàdasa 
arùpàvacarakusalavipàkakriyàcittàm. 


H. VIỆT VĂN. 

- 23) Không vô biên xứ duy tác tâm. Thức vô biên xứ duy tác tâm. Vô sở 
hữu xứ duy tác tâm. Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy tác tâm. Bôn tâm này 
gọi là Vô sắc giới duy tác tâm. Như vậy, có tât cả I2 Vô sắc giới thiện, dị 
thục và duy tác tâm. 


IIIL THÍCH NGHĨA. 


- Bốn tâm này do các vị A La Hán tu 4 thiền định vô sắc giới mà có, nhưng 
không có kêt quả dị thục chỉ có duy tác mà thôi. Cả 12 thiên tâm này chỉ có 
hai thiên chi, tức là Upekkhà (Xả) và Ekaggatà (Nhứt tâm). 
_—-o00--- 
TÓM TẤT 12 VÔ SC GIỚI TÂM 
I.PÀLI VĂN. 


- 24) Àlambanappabhedena catudhàruppamànasam, Punnapàkakriyàbhedà 
puna dvàdasadhà thitam. 


IIL THÍCH VĂN. 


-_ 2+ Àlambana: Đối tượng tu hành. Bhedena: Chia chẻ, phân loại. Catudhà: 
Bôn loại. Aruppà: Vô sắc. Mànasam: Y. Puna: Lại nữa. Dvàdasadhà: 12 loại. 
Thitam: Đứng như vậy. 

II. VIỆT VĂN. 


- 24) Theo đối tượng tu hành, thời có bốn loại tâm thuộc về sắc giới. Lại 
nữa, nêu phân loại theo thiện, dị thục và duy tác thì có 12 tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đây là bài kệ tóm tắt 12 vô sắc giới tâm. Nếu chia theo thiện, dị thục và 
duy tác thời có đên 12 tâm. 


-—-o00--- 

SIÊU THẺ TÂM, SIÊU THẺ ĐẠO TÂM 
I.PÀLI VĂN. 
- 25) Sotàpattimagsac1ttam, SakadàgàmimagsacIttam, 
Anàgàmimagøacttam, Arahattamagsacitam cef Imản cattrI pI 
lokuttarakusalacittàni nàma. 
II. THÍCH VĂN. 
- Sofàpattimagøsactittam: Dự lưu đạo tâm. Sakadàgàmimaggacttam: Nhứt lai 
đạo tâm. Anàgàmimaggacittam: Bắt lai đạo tâm. Arahattamaggacittam: A- 
la-hán đạo tâm. Cattàri: Bốn. Lokuttara kusalacittàni: Siêu thế thiện tâm. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 25) Dự lưu đạo tâm, Nhứt lai đạo tâm, Bất lai đạo tâm, A-la-hán đạo tâm, 
bôn tâm này gọi là siêu thê thiện tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA: 


- Một loài hữu tình ở cõi sắc giới hay vô sắc giới có thể do vô minh lầm 
tưởng đời sống ở hai cõi ấy là vĩnh viễn và hoàn toàn hạnh phúc. Do vậy 


lòng tham ái được sống phát sanh và do vậy phải tái sanh sau khi chết. Vị 
này có thê bị chi phôi bởi I0 phiên não sau này: 


1. Sakàyaditthi (thân kiến), 

2) Vicikicchà (ngh]), 

3) Sìlabbataparàmàsa (giới cắm thủ), 
4) Kàmàràøa (Dục á1), 

5) Patigha (Sân), 

6) Rùparàga (sắc ái), 

7) Arùparàga (Vô sắc ái), 

8) Màna (mạn) 

9) Uddhacca (trạo cử), 

10) Avijjà (Vô minh). 


Người tu hành, muốn diệt trừ các phiền não trên, quán tưởng về Anicca (vô 
thường), Dukkha (khô) và Anata (vô ngã) và chứng được cõi thiên vê Niệt 
Bàn. 


Khi người ấy diệt trừ được 3 phiền não thứ nhứt, vị ấy chứng được quả vị 
thứ nhứt được gọi là Sotàpanna tức là Tu đà-hoàn hay Dự Lưu. VỊ này đã dự 
nhập vào dòng đưa đên Niêt bàn. VỊ này nhât định sẽ thành A-la-hán sau bảy 
đời. 


Khi vị này làm cho yếu ớt, muội lược hai phiền não kế tiếp, tức là kàmaràga 
(dục ái) và Patigha (sân), vị này chứng được quả vị thứ hai và được gọi là 
Sakadàgàmi, tức là Tư-đà-hàm hay nhứt-lai. Vị này phải tái sanh một lần 
nữa, trước khi chứng quả A-la-hán. 


Khi vị này diệt trừ được hai món phiền não dục ái và sân, vị này chứng được 
quả vị thứ ba và được gọi là Anàgàmi, tức là A-na-hàm hay Bất-Lai. Vị này 
sẽ, hoặc chứng được quả A-la-hán ngay trong đời này, hay sẽ tái sinh đến 
một cõi cao hơn và từ nơi đó chứng quả Niết bàn. 


Khi vị này diệt trừ cà 5 phiền não còn lại, vị này chứng được quả vị thứ tư 
và được gọi là Arahan tức là A-la-hán. 


Khi vị này chứng được các quả vị trên thời gọi là magøactttam hay đạo tâm. 
Khi vị này nhận thức răng mình đã chứng được các quả vị trên, thời được 
gọi là Phalacitta hay quả tâm. 


Sự chứng ngộ Niết bàn: 


Hành giả muốn chứng Niết bàn phải cố gắng tìm hiểu sự vật đúng với thực 
tướng. Với nhất tâm, vị ây quan sát tự ngã và tìm thấy cái gọi là tự ngã chỉ 
gôm có danh và sắc. Khi đã hiểu tự ngã chỉ gồm có danh và sắc, VỊ ấy lại tìm 
hiểu những nguyên nhân tạo ra tự ngã, và nhận thấy là đời sống hiện tại là 
do Š nguyên nhân vô minh ở quá khứ, ái thủ, kamma (nghiệp) và đoàn thực 
của đời hiện tại. Vì Š5 nguyên nhân này, tự ngã sanh khởi, và vì hành vi quá 
khứ chỉ định hiện tại, hiện tại sẽ chỉ phối tương lai. Suy tư như vậy, vị này 
vượt khỏi các nghi ngờ về quá khứ, hiện tại và tương lai 
Kankhàvitaranavisuddhi - Đoạn nghỉ tịnh). Rồi vị này quán mọi pháp hữu vi 
là vô thường, khổ và vô ngã. Chỗ nào đưa mắt đến, vị này cũng chỉ thấy ba 
tánh này chi phối tất cả. Vị này nhận rằng cuộc đời là một dòng sông trôi 
chảy mãi mãi, không có hạnh phúc nào là chân thật, vì mọi hạnh phúc đưa 
đến khổ đau, vì vô thường là đau khổ, và chỗ nào có vô thường và đau khô, 
dĩ nhiên không thể có tự ngã. 


Trong khi vị này chú tâm tu thiền tưởng, một ngày kia thình lình tự thân 
phát ra hào quang. Vị này cảm thấy hoan lạc vô biên, thân tâm an lạc nhẹ 
nhàng, lòng tin nhiệt thành tinh tấn. Tưởng lầm là đã chứng được thánh quả 
vì sự hiện hữu của hào quang, vị này tha thiết với trạng thái tâm tư ấy. 
Nhưng tồi vị này nhận chân được những sự cám dỗ ấy chỉ là những phiền 
não và cô găng phân biệt giữa tà đạo và chánh đạo 
(Maggàmagganànadassana visuddhi - Đạo phi đạo tri kiến tịnh). 


Nhận định được chánh đạo, vị này quán tưởng sự sanh khởi (Udayanàna - 
Sanh trí) và sự diệt trừ (Vayanàna Diệt trí) của các pháp hữu vi. Đối với lý 
sinh diệt, sự diệt trừ để lại một ấn tượng sâu đậm hơn và vị này hướng tâm 
quán tưởng đến sự tiêu diệt các pháp (Bhanganàna - Đoạn trí). VỊ này nhận 
chân rằng cả tâm pháp và sắc pháp của mình đều luôn luôn chuyên biến, 
không một phút dừng nghỉ. Vị ấy hiểu biết rằng mọi vật chuyển biến đều 
đáng ghê sợ (Bhayanàna - Kinh hãi trí). Cả thế giới hiện ra như một hầm lửa, 
đầy nguy hiểm. Tiếp theo, vị ấy suy nghĩ đến sự đau khổ và nguy hiểm 
(À dìnavanàna - Hiểm nguy trí) của thế giới hiện tại và tự cảm thấy chán ghét 
(Nibbidànàna) và muốn thoát ly khỏi thế giới này (Muncitukamyatànàna - 
Dục giải thoát trị). 


Với mục đích trên, vị này lại quán tưởng đến ba pháp ấn (Patisankhà nàna - 
Suy tư trí) và tự cảm thầy thản nhiên đôi với mọi pháp hữu vi, không tham 
ái, không chán ghét đời và mọi pháp ở thê gian (Upekkhà nàna - Xả trí). Khi 


đến trình độ này, vị này lấy một trong ba pháp ấn, pháp ấn nào đối với mình 
rât thích hợp, rôi quán tưởng suy tư cho đên một ngày kia vị này chứng được 
Niết bản. 


Lộ trình Javana như sau: 


` 


Khi không có Parikamma đôi với một vị rât thông minh và sáng suôt, thời 
quả tâm có đên ba sát-na. 


1 trả 





Tám trí này: Udaya, Vaya, Bhanga, Bhaya, Àdìnava, Nibbidà, Patisankhà và 
Upekkhà được gọi chung là Patipadà Nànadassana Visuddhi. (Đạo tri kiến 
tịnh). Khi vị này chứng ngộ Niết bàn lần đầu tiên, vị ấy được gọi là 
Sotàpanna (Dự Lưu). Rồi vị này tiếp tục diệt trừ các phiền não khác cho đến 
khi chứng được quả A-la-hán. Cần để ý là các phiền não được tuần - tự diệt 
trừ trong bốn giai đoạn. Đạo tâm chỉ khởi lên có một sát na rồi tiếp là quả 
tâm. Ở Siêu thế giới, thiện quả tâm đến ngay lập tức nên được gọi là 
Akàliko. 


Ở Dục giới, kamma hay nghiệp chi phối, còn sở Siêu thế giới, thời Pannà 
(Trí tuệ) chi phôi. 


-—-o0O--- 
SIÊU THẺ TÂM: 4 QUÁ TÂM 
I.PÀLI VĂN. 
- 26) Sotàpattiphalacittam. Sakadàgàmiphalacittam, Anàgàmiphalacittam, 
Arahattaphalacittam, cetI Immàm! cattàr1 p1 lokuttaravipàkactttànm nàma. 
lccevam sabbathà pi attha lokuttarakusalavipàkacittàn samattàn1. 


H. VIỆT VĂN. 


- 26) Dự lưu quả tâm, nhứt lai quả tâm, bất lai quả tâm, A-la-hán quả tâm. 
Bôn tâm này gọi là siêu thê dị thục tâm. 


Như vậy có tất cả là tám siêu thế thiện dị thục tâm. 
II. THÍCH NGHĨA. 


- Đây cộng thêm bốn dị thục tâm nữa, thành có tất cả là tám siêu thế tâm: 
Bôn tâm gọi là siêu thê thiện tâm và bôn tâm gọi là siêu thê dị thục tâm. 


_—-o0O--- 
TÓM TẤT CÁC SIÊU THẺ TÂM 
I. PÀLI VĂN. 


- 27) Catummagsappabhedena, catudhà kusalam tathà, 
Pàkam tassa phalattà t¡ atthadhànuttarammatam. 


II. THÍCH VĂN. 

- Catu: Bốn. Magga: Con đường. Pabhedena: Do sự phân biệt. Catudhà: Có 
bôn. Tathà: Như vậy. Pàkam: DỊ thục. Phalattà: Quả tánh. Atthadhà: Có tám. 
Anmuttaram: Vô thượng. Matam: Được biết là. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 27) Phân biệt về bốn đạo thì có bốn thiện tâm. Cũng vậy, các tâm dị thục là 
quả của các tâm trên. Như vậy được biết là có tám siêu thê tâm tât cả. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đây là bài kệ tóm tắt các siêu thế tâm. Có bốn thiện tâm là bốn con đường 
và bôn dị thục tâm là kêt quả của bôn con đường trên. 


——-O0O--- 


TÔNG PHẨN LOẠI 89 DỤC GIỚI TÂM 


IL.PÀLI VĂN. 


- 28) Dwvàdasàkusalànevam Kusalànekavìsatl, Chattimseva vipàkàni 
kriyàcittàm! vìsatI. 


IL THÍCH VĂN. 


: Dvàdasa: ID Akusalàni: Bắt thiện. -EEvam: Như vậy. Kusalàni: “Thiện. 


%® °.Ÿ' 8N # 


Vì]satI: 20. 
HI. VIỆT VĂN. 


- 28) Có 12 Bất thiện tâm, có 21 Thiện tâm, có 36 Dị thục tâm và có 20 Duy 
tác tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Bài kệ này tóm tắt các tâm đã nói đến từ trước. Có 12 Bất thiện tâm, có 21 
Thiện tâm (8 Tịnh Quang tâm ở Dục giới, 5 ở Sắc giới, 4 ở Vô sắc giới và 4 
Siêu thế đạo tâm). Có 36 DỊ thục tâm (15 Vô nhân tâm + 8 Tịnh Quang tâm 
+ 5 Sắc giới tâm + 4 Vô sắc giới tâm + 4 Siêu thế tâm) và 20 Duy tác tâm (3 
Vô nhân tâm + 8 Tịnh Quang tâm + 5 Sắc giới tâm + 4 Vô sắc giới tâm). 


-—-o0QO--- 
TÔNG PHÂN LOẠI 89 TÂM VÀ 121 TÂM 
I. PÀLI VĂN. 


- 29) Catupannàsadhà kàme rùpe pannarasìraye. CIttàni! dvàdasàruppe attha- 
dhànuttara tathà. 


ltthamekùnanavutippabhedam pana mànasam, 
Ekavìsasatam vàtha vibhaJanti vicakkhanà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Catupannàsadhà: 54 loại. Kàme: Ở dục giới. Rùpe: Ở sắc giới. Pannarasa: 
15. Iraye: Ireti, nói đến. Dvàdasa: 12. Àruppe: Ở Vô sắc giới. Atthadhà: Có 
§ loại. Anuttare: Ở cõi Siêu thế giới. Tathà: Như vậy. Itham: Như vậy. 
Ekùnanavuti: 89. Pabhedam: Chia chẻ. Mànasam: Ý. Ekavisasatam: 121. 


Và: Hay là. Atha: Ở đây. Vibhajanti: Phân loại, chia chẻ. Vicakkhanà: 
Người trí huệ. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 29) Ở Dục giới có 54 tâm, ở Sắc giới có 15 tâm, ở Vô sắc giới có 12 tâm, ở 
Siêu thê giới có 8 tâm. Như vậy 8§9 tâm này, các nhà có trí lại chia có 12] 
tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Bài kệ này tóm tắt tất cả tâm ở Dục giới (54), ở Sắc giới (15), ở Vô sắc giới 
(12) và ở Siêu thê giới (8). 89 tâm này lại được các nhà có trí chia thành 121 
tâm. 


——-OÔ0O--- 


PHẨN LOẠI 121 TÂM 


IL.PÀLI VĂN. 


- 30) Katham ckùnanavutvidhamn citam ckavisasatam  hoti? 
Vitakkavicàrapìtisukhekagsatàsahftam pathamaJjhànasotàpattImagzsacittam. 
VicàrapìtIsukhekaggatàsahitam dutiyaJJhànasotàpattimagøsacittam. 
Pìtisukhekaggatàsahitam tatiyaJJhànasotàpattimagsacrttam. 
Sukhekagsatàsahitam catutthaJJhànasotàpattImaggactftam. 
Upekkhekagsatàsahtam pancamajjhànasotàpattimagøacittam ceti Imàni! 
panca p1 sotàpattimaggactttàni nàma. 

Tathà sakadàgàmimagøa-anàgàmimagsa-arahattamaggac1ttam cetI 
samavìsatI maggac1ftàn. 

Tathà phalacitàm cetI samacattàlìsa lokuttaracittàm bhavantÌtI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Katham: Sao. Ekùnanavutividham: 89 loại. Ekavisasatam: 121. Samavìsati: 
Có vừa 20. Samacattàlisa: Có vừa 40. BhavantI: Có. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 30) Vì sao 89 tâm lại thành ra 121 tâm? Đệ nhứt thiền dự lưu đạo tâm, câu 
hữu với tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Đệ nhị thiền Dự lưu đạo tâm, câu hữu 
với tứ, hỷ, lạc và nhứt tâm. ĐỆ tam thiền Dự lưu đạo tâm, câu hữu với hỷ, 
lạc và nhứt tâm. Đệ tứ thiền Dự lưu đạo tâm, câu hữu với lạc và nhứt tâm. 
Đệ ngũ thiền Dự lưu đạo tâm, câu hữu với xả và nhứt tâm. Như vậy Š tâm 
này gọi là Dự lưu đạo tâm. Cũng như vậy Nhứt lai đạo tâm, Bất lai đạo tâm, 
A la hán đạo tâm, có tất cả là 20 đạo tâm. Cũng như vậy, các quả tâm. Cộng 
tất cả là 40 Siêu thế tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đoạn này giải thích vì sao 89 tâm trở thành 121 tâm. Dự lưu đạo tâm 
(Sotàpatti-magga) có thể chia thành 5 loại, tương ứng với đệ nhứt thiền, đệ 
nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền, đệ ngũ. thiền. Các tâm Nhứt lai, Bất lai, 
A la hán cũng tương ưng như vậy nên có tất cả là 20 đạo tâm. Các quả tâm 
cũng tương ưng tương tự và có 20 quả tâm. Như vậy là có tất cả 40 Siêu thế 
tâm. Theo sự phân loại sau, có thặng hơn sự phân loại trước là 32 Siêu thế 
tâm, chớ không phải §9 tâm như trước đã nói. 


-—-o0O--- 
PHẨN LOẠI CÁC SIÊU THẺ TÂM 
I. PÀLI VĂN. 


- 31a) J]hànangayogabhedena katvekekam tu pancadhà, 
Vuccatànuttaram cIttam cattàlisa vidham ti ca. 


II. THÍCH VĂN. 

- Jhànanga: Các phần tử của thiền. Katvà: Khi đã làm. Ekekam: Mỗi một. 
Pancadhà: 5 loại Vuccat: Gọi là. Anuttaram cittam: Siêu thê tâm. 
Cattàlisavidham: Có 40. Ca: Và. 

HI. VIỆT VĂN. 


- 31a) Tương ưng với các phần tử của Thiền, mỗi tâm Siêu thế nhân với 5 
cõi thiên thành có 40 Siêu thê tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Bài kệ này giải thích vì sao 8 Siêu thế tâm trở thành 40 Siêu thế tâm, tức là 
lấy tám tâm ấy nhơn với 5 cõi thiền ở Sắc giới. 


——-O0O--- 


PHẨN LOẠI CÁC THIÊN TÂM 


I.PÀLI VĂN. 


- 3lb) Yathà ca rùpàvacaram gayhànuttaram tathà, PathamàdijJjhànabhede 
ảruppam càp1 pancame, 

Ekàdasacidham tasmà pathamàdikamiritam, 

Jhànamekekamante tu tevisatividham bhave. 

Sattatimsavidham punnam dvipannàsavidham tathà. 

Pàkamiccàhu cittàn ekavisasatam budhà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Yathà tathà: Giống như, cũng như. Rùpàvacaram: Sắc giới. Gayha: Quá 
khứ phân từ của Ganhàti, được lẫy. Anuttaram: Vô thượng, đây chỉ cho Siêu 
thế tâm Pathamàdiijhànabhede: Theo sự chia chẻ của các thiền từ đệ nhứt 
thiền trở đi. Àruppam: Vô sắc giới tâm. Pancame: Thứ năm Ekàdasavidham: 
I1 loại. Tasmà: Do vậy. Pathamàdikam: Đệ nhứt thiền v.v... Iritam: Quá khứ 
phân từ của Ireti: nói, thuyết. Jhànamekekam: Mỗi thiền. Antam: Thiền cuối 
cùng. Tevìsatvidham: 23 loại Bhave: Có. Sattatimsavidham: 37. 
Dvipannàsavidham: 52 Pàkam: Dị thục. Àhu: Đã nói: Ekàvìsasatam: 121. 
Budhà: Vị sáng suốt. 


HI. VIỆT VĂN. 

- 31b) Cũng như các tâm ở sắc giới, tâm ở siêu thế giới cũng chia chẻ như 
vậy (nghĩa là chia thành Š cõi thiền). Về thứ tự các cõi thiền, từ đệ nhứt thiền 
v.v... Vô sắc giới tâm được xem là thiền thứ năm. Do vậy, từ thiền thứ nhất 


đến thiền thứ tư, mỗi thiền có I1 tâm. Còn thiền cuối cùng tức là thiền thứ 
năm, có đên 23 tâm. 


Có 37 thiện tâm, 52 dị thục tâm. Như vậy vị sáng suốt nói rằng có 121 tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Kê thiên tâm, cả sắc giới, vô sắc giới và siêu thê giới, xem vô sắc giới thiên 
tâm như Thiên thứ năm, xem Đạo tâm và Quả tâm là 40 tâm, thời sự phân 
chia theo 5 Thiên kê như sau: 


- Thiền thứ nhất: I1 tâm 
- Thiền thứ hai: l1 tâm 
- Thiền thứ ba: 11 tâm 

- Thiền thứ tư: 11 tâm 

- Thiền thứ năm: 23 tâm 


Bản đô sau đây sẽ nêu rõ: 





Các nỗi ĐẤP giới Võ sắp giới Điều thể giới Tông 


Thiện | Dị thục Tuy Thiện | Dị thục l cộng 
thức 























——-O0O--- 


CHƯƠNG II : CÁC CETASIKA HAY TÂM SỞ 


PHÁN MỘT: CÁC LOẠI TÂM SỞ 


Một tâm thức không phải là một đơn vị giản dị. Tâm thức là một sự tổng hợp 
phức tạp của những tâm sở hay Cetasika. Những phần tử ấy tạo thành tâm 
thức và sống trong và với tâm thức ấy. 


Ví dụ trong 89 tâm đã bàn trong chương trước, những tâm giản dị nhất là 
Cakkhuvinnàna (nhãn thức), Sotavinnàna (nhĩ thức)..., những tâm này là 
những cảm giác thuân túy, không bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ 


trên đối tượng. Nhưng nếu chúng ta tìm xét kỹ, chúng ta sẽ thấy những tâm 
ây gôm có đên 7 tâm sở: 


1) Phassa (Xúc chạm của chủ thể đối với đôi tượng), 

2) Vedànà (Thọ: cảm giác của chủ thể, chịu ảnh hưởng của đôi tượng), 
3) Sannà (Tưởng: Đề ý đến đối tượng), 

4) Cetanà (Tư: thiên ý đến đối tượng), 

5) Ekagsatà (Nhứt tâm: chú tâm đến đối tượng), 

6) Jìvitindriya (Mạng căn) và 

7) Manasikàra (Tác ý đến đối tượng). 


Bảy tâm sở cùng khởi một lần, không phải trước sau. Chúng cùng một đối 
tượng với thức và phát ra từ một căn với thức. Khi thức diệt thì các tâm sở 
này cũng diệt theo. 


Có 52 tâm sở tất cả, được phân loại như sau: l3 Annasamàna (Đồng bất 
đồng tâm sở) chia thành 2 loại: 7 Biến hành tâm sở (Sabbacittasàdhàrana) và 
6 Biệt cảnh tâm sở (Pàkinnaka), 14 Bất thiện tâm sở và 25 Tịnh quang tâm 
sở (Sobhana). 52 tâm sở này phối hợp và thay chỗ cho nhau để hợp thành 
các tâm sai khác, phân biệt. 


_—-o0O--- 
52 TÂM SỞ 
I.PÀLI VĂN. 


- l) Ekuppàdanrodhà ca ekàlambanavatthukà, Cetoyuttà dvipannàsa 
dhammà cetasikà matà. 


II. THÍCH VĂN. 

- Ekuppàda: Đồng sanh. Ekanirodhà: Đồng diệt. Ekàlambana: Đồng một đối 
tượng. Ekavatthukà: Đông một căn. Cetoyuttà: Tương ưng với tâm. 
Dvipamnàsa: 52. Dhammà: Pháp. Cetasikà: Tâm sở. Matà: Quá khứ phân từ 


của Mannàti: Được biết là. 


HI. VIỆT VĂN. 


- l1) Tương ưng với tâm có 52 tâm sở, chúng đông khởi với tâm, đông diệt 
với tâm, đông một đôi tượng và một căn với tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đoạn này nói đến các tâm sở và hành tướng của chúng. Có 52 tâm sở tất cả 
và chúng đồng sanh, đồng diệt một lần với tâm và đồng một đối tượng, một 
căn với tâm. Không một tâm nào có thể tồn tại mà không có tâm sở. Cả tâm 
và tâm sở của tâm ấy sanh và diệt đồng thời. Như vậy một tâm sở phải có 
đầy đủ bốn đặc tánh trên mới được gọi là tâm sở. Có một loại sắc gọi là 
Vinnảttirùpa (phát biểu sắc) cũng sanh diệt đồng thời với tâm, nhưng không 
thể gọi là tâm sở vì thiếu 2 điều kiện sau. Theo Abhidhamma, có 52 tâm sở 
tất cả. Trừ thọ tâm sở (Vedanả) và tưởng tâm sở (Sannà), 50 tâm sở còn lại 
thuộc về Sankhàra (hành uẫn). 


_—-o00O--- 
7 BIÊN HÀNH TÂM SỞ 
IL.PÀLI VĂN. 


- 2) Katham, Phasso, vedanà, Sannà, Cetanà, Ekagsatà, Jivitindriyam, 
Manasikàro, cetI sattime cetasikà sabbacittasàdhàranà nàma. 


II. THÍCH VĂN. 

- Katham? Vì sao? Phasso: Xúc. Vedanà: Thọ. Sannà: Tưởng. Cetanà: Tư. 
Ekaggatà: Nhứt tâm. Jìvitindriyam: Mạng căn. Manasikàra: Tác ý. Sattime: 
Satta + Ime = Bảy (tâm sở) này. Sabbacittasàdhàranà: Nhứt thê tâm biên 
hành (tâm sở). Nàma: Gọi là. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 2) Vì sao? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhứt tâm, mạng căn, tác ý. Bảy tâm sở này 
gọt! là nhứt thê tâm biên hành tâm sở. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


1) Phassa: Từ ngữ căn Phas: Xúc chạm. Phassa là sự xúc chạm của chủ thê 
đôi với đôi tượng vật chât hay tinh thân. Xúc được nói đên đâu tiên, vì đên 


trước các tâm khác. Theo lý I2 nhân duyên, xúc có trước rồi mới đến thọ. Sự 
thật, các tâm sở đêu khởi lên một lân, không trước không sau, nhưng nói xúc 
trước cho tiện việc trình bày. 


2) Vedanà là thọ, từ ngữ căn Vid nghĩa là kinh nghiệm, thọ lãnh. Thọ có thể 
là lạc thọ (sukha) khổ thọ (dukkha) và không lạc không khổ 
(adukkhamsukha). Chính Vedanà cảm thọ đối tượng, khi đôi tượng xúc 
chạm với các giác quan. 


3) Sannà, từ ngữ căn Sam + nà nghĩa là biết. Đây là nhận thức đối tượng như 
một tướng có màu xanh v.v... Chính Sannà giúp ta nhận biết một đối tượng 
mà một lần trước ta đã nhận biết được qua giác quan. Cũng giống như một 
người thợ mộc đã biết đến các loại gỗ nhờ những dấu đã ghi trước trên các 
tầm gô. 


4) Cetanà từ ngữ căn cit nghĩa là suy nghĩ, phối hợp và chất chứa các tâm sở 
câu hữu với mình trên đối tượng. Cetanà chi phối và định đoạt mọi hoạt 
động. Đối với các Dục giới tâm, Cetanà đóng vai chủ động. Đối với Siêu thế 
tâm, Panmnà tr1 tuệ đóng vai chủ động. Dục giới tâm đưa đến sự chất chứa các 
nghiệp còn Siêu thế tâm hướng đến sự diệt trừ các nghiệp. Như vậy Cetanà ở 
Siêu thế giới không tác thành nghiệp (Kamma). Dầu Cetanà có tìm thấy 
trong các Dị thục tâm (Vipàka), cũng không có giá trị luân lý vì thiếu sức 
mạnh chất chứa. 


5) Ekaggatà (nhứt tâm): Eka + agga + tà, tức là chú tâm trên một đối tượng, 
như một ngọn lửa tại một chỗ không có gió, như một cột trụ không bị gió lay 
động. Nhứt tâm này là một phần tử của Thiền. Khi Nhứt tâm được phát triển 
và trau giỏi, sẽ trở thành Samàdhi (Định). 


6) Jìvitindriya: mạng căn: Jìvita là mạng, Indriya là căn. Sở dĩ gọi là mạng vì 
nuôi dưỡng các tâm sở câu hữu, và gọi là căn vì điều hành các tâm sở câu 
hữu. Nếu Cetanà định đoạt các nghiệp, chính mạng căn này nuôi dưỡng sự 
sống cho Cetanà và các tâm sở khác. Có hai loại Jìvitindriya. Một là Nàma- 
Jìvitindriya (danh mạng căn), hai là Rùpa-jìvitindirya. (sắc mạng căn). Danh 
mạng căn nuôi dưỡng các tâm, tâm sở, sắc mạng căn nuôi dưỡng sắc pháp. 
Như hoa sen được nuôi dưỡng bởi nước, như đứa con nít được người vú 
nuôi dưỡng, các tâm pháp và sắc pháp được Jìvitindriya nuôi dưỡng. Cả 
Danh mạng căn và Sắc mạng căn được sanh khởi khi bào thai mới thành, và 
sẽ bị tiêu diệt khi mạng chung. Vậy sự chết có thể xem là sự diệt trừ của 
Jìvitindriya. 


7) Manasikàra (tác ý) nghĩa là đưa tâm đến đối tượng, cũng như bánh lái đưa 
con thuyền đến đích. Một tâm không có tác ý cũng như con thuyền không 
bánh lái. Manasikàra khác với Vitakka (Tàm). Tác ý hướng các tâm sở trên 
đối tượng, tầm quăng các tâm sở trên đối tượng. 7 tâm sở vừa kế trên khi 
nào cũng hiện khởi với tất cả các tâm nêu được gọi là Sabbacittasàdhàranà 
(Biến hành tâm sở). 


——-O0O--- 


6 BIỆT CẢNH TÂM SỞ 


I. PÀLI VĂN. 


- 3) Vitakko, Vicàro, Adhimokkho, Viriyam, Pìti, Chando càtI cha 1me 
cefasikà pakinnakà nàma. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Vitakka: Tầm. Vicàra: Tứ. Adhimokkho: Thắng giải. Viriyam: Tĩnh tấn. 
Pìu: Hỷ. Chando: Dục. Càti: Ca + 1t: Và. Cha: Sáu. Ime cetasikà: Những 
tâm sở này. Pakinnakà: Biệt cảnh. Nàma: Gọi là. 


HI. VIỆT VĂN. 


-3) Tâm, tứ, thắng giải, tinh tấn, hỷ, dục, sáu tâm sở này gọi là biệt cảnh tâm 
SỞ. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


6 Tâm sở kể trên có thể hiện khởi trong tất cả các loại tâm, nhưng không 
phải trong tât cả tâm. 


1) Vitakka, ngữ căn Vi + takk (suy nghĩ). Chữ này có nhiều nghĩa sai khác 
giữa Kinh tạng và Abhidhamma tạng. Trong Kinh Tạng, Vitakka có nghĩa là 
quan điểm tư tưởng. Trong Abhidhamma tạng, Vitakka có nghĩa đặc biệt là 
dán áp các tâm sở trên đối tượng. Như một biệt cảnh tâm sở, Vitakka chỉ có 
nghĩa là tâm sở thông thường, nhưng trong thiền định, Vitakka trở thành một 
tâm sở quan trọng trong đệ nhứt thiền và được gọi là Appanàvitakka. Khi 
Vitakka hiện khởi trong Lokuttara maggacitta (Siêu thế đạo tâm), thì được 


gọi là Sammà Sankappa (chánh tư duy), vì nó diệt trừ tà tư duy và dán áp 
tâm trên Niêt bàn. 


2) Vicàra: Tứ; Vi + car (đi chỗ này chỗ kia). Vicàra là sự tiếp tục đán áp tâm 
trên đối tượng. Như con ong đến đậu trên cái bông là Vitakka, bay tròn hay 
đi vòng quanh cái hoa là Vicàra. Như con chim đập cánh sắp sửa bay là 
Vitakka, khi bay liệng trên hư không là Vicàra. Như đánh trống hay đánh 
chuông là Vitakka, tiếng dội, tiếng ngân của chuông trống là Vicàra. Vicàra 
cũng là một phần tử của thiền, Vicàra trừ điệt Vicikicchà (nghi). 


3) Adhimokkha (thăng giải) Adhi + mục, giải thoát. Adhimokkha thả tâm ra 
trên đôi tượng. Đặc tánh của Adhimokkha là quyêt định, lựa chọn, cũng như 
một quan tòa tuyên án đôi với một vụ kiện. 


4) Viriya từ ngữ căn Vai, đi và 1r. Vì thay cho Aj. Vira là một người tỉnh tấn, 
cương quyết làm việc không dừng nghỉ. Như ngôi nhà cũ được các cột trụ 
mới chỗng đỡ, cũng vậy các tâm sở câu hữu được Viriya chồng đỡ. Viriya 
được thành một trong 5 pháp ngũ căn (indriya) vì diệt trừ biếng nhác. Viriya 
cũng là một trong ngũ lực (bala) Vì không thể bị biếng nhác lay động. Viriya 
này thành 4 Chánh cần (Sammappadhàna), thành một trong 7 Giác chỉ 
(Sattabojjahanga) và cuối cùng được thành một trong Bát Chánh đạo 
(Atthangikamagga) là Sammàvàyàmo (chánh tinh tắn). 


5) Pìti: hỷ, từ, ngữ căn Pì: hoan hỷ, thích thú. Không phải là một cảm thọ 
như Sukha (lạc) nhưng đên trước Sukha. Pìti được tìm thây ở thiện và bât 
thiện tâm. Đặc tánh là khiên tâm thích thú đôi tượng. Có Š loại PÌtI: 


1. Khuddaka pìti, sự hoan hỉ khiến da nổi lên như rỡn tóc gáy; 

2. Khanika pÌti, sát na hy, chỉ khởi ra trong một giây phút như chớp; 

3. Okhantika pìti, hải triều hỷ, dâng lên như nước hải triều; 

4. Ubbega pìti, thượng thăng hỷ, khiến có thể bay lên hư không như một cục 
bông được gió cuốn đi; 

5. Pharana pìtI, sung mãn hỷ, thấm thuần toàn thân như nước lụt tràn qua hồ. 


6) Chanda (dục), từ ngữ căn chad: ao ước, muốn, đặc tánh của Chanda là 
muôn làm (kattukamyatà), giông như đưa tay đề năm đôi tượng. Có 3 loại 
chanda: 


1. Kàmacchanda nghĩa là tham dục, hoàn toàn bắt thiện; 
2. Kattukamyatà chanda chỉ là sự ao ước muôn làm, không thiện không ác; 


3. Dhammachanda, pháp dục, tức là ham muốn chơn chánh. Chính 
Dhammachanda này đã khiên Thái tử Tât Đạt Ta xuât gia. 


_—-O0O--- 


14 BÁT THIỆN TÂM SỞ 


I.PÀLI VĂN. 


- 4) Moho, ahirikam, anottappam, uddhaccam, lobho, ditthi, màno, doso, 
Issà, macchariyam, kukkuccam, thìnam, middham, vicikicchà cetI 
cuddasime cetasikà akusalà nàma. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Moho: S1, Ahirikam: Vô tàm. Anottappam: Vô quý. Uddhacca: Trạo cử. 
Lobho: Tham. Ditthi: Tà kiến. Màno: Mạn. Doso: Sân. Issà: Tật. 
Macchariyam: Xan. Kukkuccam: Hồi. Thìna: Hôn trầm. Middha: Thụy 
miên. Vicikicchà: Nghị. Cuddasa: 14. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 4) Si, vô tàm, vô quý, trạo cử, tham, tà kiên, mạn, sân, tật, xan, hôi, hôn 
trâm, thụy miên, nghị, l4 tâm sở này gọi là bât thiện tâm sở. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- l1) Moha, từ ngữ căn Muh, bị sửng sốt, bị mê mờ. Moha là một trong ba 
căn bản phiền não và hiện hạnh trong tất cả bất thiện tâm. Chính Moha trở 
ngại sự hiểu biết lý nghiệp báo và lý Tứ Đế. 


2) Ahirika: Vô tàm là không biết hồ thẹn khi làm các điều ác. Một người có 
lòng tàm sẽ thối lui không làm điều ác như lông con gà trống thối lui trước 
lửa đỏ. Một người không có Hiri có thê làm tất cả các pháp mà không do dự. 


3) Anottappa: Vô quý. Na + ava + tapp: bị đau khổ, bứt rứt. Ottappa: Là sự 
sợ hãi làm điều ác, sợ kết quả các điều ác. Anottappa được ví như một con 
bướm, cánh bị cháy xém nên rất sợ lửa. Một người không có tàm quý có thê 
làm tất cả điều ác. Tàm và quý thường đi đôi với nhau. Tàm là sự hỗ thẹn 
đối với lương tâm của mình, còn quý là sự sợ hãi người ngoài chê cười và 


kết quả của việc ác mình làm. Tàm dựa trên lòng hỗ thẹn, Quý dựa trên lòng 
sợ hãi. Khi có lòng Tàm, người ta suy ghĩ đến danh giá địa vị đời sống của 
mình, của thầy giáo mình, của bạn bè mình. Khi có lòng Quý, người ta thấy 
sợ hãi vì tự hối, vì chỉ trích của người, vì hình phạt, vì hậu quả đến đời sau 
v.v... Tàm và Quý được xem là hai yêu tố căn bản cho một xã hội văn minh. 


4) Uddhacca: Trạo cử từ ngữ căn U (trên) + Dhu, dao động nổi lên, được ví 
như trạng thái của một đống tro bị hòn đá ném phải. Chính là trạng thái dao 
động của tâm trí. Trạo cử thuộc về một trong ngũ cái (nìvarana) và được 
Sukha (lạc) thay thế trong đệ nhứt thiền. Trong một vài trường hợp đặc biệt, 
Uddhacca được dùng với nghĩa kiêu mạn, 4 tâm sở S1, vô tàm, vô quý và 
trạo cử bao giờ cũng hiện hành với 12 bất thiện tâm nên gọi là Bắt thiện biến 
hành tâm sở. 


5) Lobha (tham) từ ngữ căn Ludh nghĩa là ôm ấp, bíu lẫy. Khi nào có vật gì 
tôt đẹp thời tham tâm khởi lên. 


6) Ditthi: Tà kiến, từ ngữ căn Dis nghĩa là thấy, nhận thức. Moha (si) và 
Ditthi (tà kiến) khác nhau. S¡ che phủ đối tượng, còn Ditthi là quan điểm, ý 
kiến của mình, đây là sự thật, đây là thiện v.v... Ditthi tương phản với Nàna 
(trí). Trí thấy sự vật đúng với thê tánh của nó, còn Ditthi thời bác bỏ thê tánh 
và có những ý kiến sai lạc, lầm lẫn. 

7) Màna (mạn) từ ngữ căn man nghĩa là suy nghĩ, kiêu ngạo, tự đắc tự tại. 


8) Dosa (sân) từ ngữ căn dus nghĩa là phật ý, không băng lòng. 


9) Issà: (Tật) từ ngữ căn ¡ + su, nghĩa là ganh ghét. Thấy người khác giàu 
sang và thành công sanh lòng đô ky. 


10) MaccharIyam nghĩa là xen lần, dâu kín sự giàu sang của mình. 


11) Kukkucca: Hối tiếc kukatassa bhàvo, trạng thái khi đã làm một sự gì sai 
lâm. Hôi quá việc ác đã làm và tiệc nuôi việc thiện không làm. 
12) Thìna: Hôn trầm, từ ngữ căn the nghĩa là co lại, rút lại, trạng thái của 


tâm co rút lại như lông con gà trước ngọn lửa. 


13) Middha từ ngữ căn Middha nghĩa là không hoạt động, không có khả 
năng. Middha là trạng thái muội lược hèn yêu của các tâm sở. Thìna và 


Middha thường đi đôi với nhau và là một trong ngũ cái và được tâm sở 
Vitakka (tầm) trừ diệt. Thìna được xem là sự đau yếu của tâm thức (citta) và 
Middha được xem là sự đau yếu của thân thế (Kàya-gelannà), nhưng chữ 
Kàya đây không có nghĩa là thân thể mà là sự tổng hợp của các tâm sở 
(Vedanà, sannà và sankhàrà: Thọ, tưởng và Hành). 


14) Vicikicchà. Vici nghĩa là tìm hiểu. Kicchati là chán nản, mệt mỏi, chán 
nản vì tìm hiêu không có kêt quả. Lại có nghĩa VI là không có, Cikicchà: 
thuôc đôi tr, thiêu thuôc đôi trỊ của hiêu biệt. 


_—-O0O--- 


25 TỊNH QUANG TÂM SỞ 


I.PÀLI VĂN. 


-5) Saddhà, Sati, Hiri, Ottappam, Alobho, Adoso, TatramaJjhattatà, 
Kàyapassaddhi, Cittapassaddhi, Kàyalahutà, Cittalahutà, Kàyamudutà, 
Cittamudutà, Kàyakammannatà, Cittakammamnatà, Kàyapàgunmnatà, 
Cittapàgunnatà, KàyuJJukatà, CittuJJukatà, ceti ekùnavisatime cetasikà 
sobhanasàdhàranà nàma. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Saddhà: Tín. Sati: Niệm. Hiri: Tàm. Ottappam: Quý. Alobho: Vô tham. 
Adoso: Vô sân. Tatramajjhattatà: Trung tánh hay xả. Kàyapassaddhi: Tâm 
sở thư thái. Cittapassaddhi: Tâm thư thái. Kàyalahutà: Tâm sở khinh an. 
Cittalahutà: Tâm khinh an. Kàyamudutà: Tâm sở nhu nhuyến. Cittamudutà: 
Tâm nhu nhuyến. Kàyakammannatà: Tâm sở thích ứng. Cittakammannatà: 
Tâm thích ứng. Kàyapàgunnatà: Tâm sở tính luyện. Cittapàgunnatà: Tâm 
tinh luyện. KàyuJjukatà: Tâm sở chánh trực. Cittujjukatà: Tâm chánh trực. 
Ekùnavìsati: 19. Sobhanasàdhàranà: Biến hành tịnh quang tâm sở. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 5) Tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, trung tánh, tâm sở thư thái, tâm 
thư thái, tâm sở khinh an, tâm khinh an, tâm sở nhu nhuyễn, tâm nhu 
nhuyền, tâm sở thích ứng, tâm thích ứng, tâm sở tinh luyện, tâm tính luyện, 
tâm sở chánh trực, tâm chánh trực. Như vậy 19 tâm sở này gọi là Biến hành 
tịnh quang tâm sở. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 19 tâm sở này hiện hành trong tất cả tịnh quang tâm nên gọi là biến hành 
tịnh quang tâm sở. Lobha, Dosa, Moha có một ảnh hưởng mù quáng và dao 
động trên con người và vì vậy con người mất tự chủ, mất suy đoán, trở thành 
thô cứng. Trái lại, trong một tâm tịnh quang, con người luôn luôn được giác 
tỉnh. Passaddhi, Luhatà, Mudutà, Kammamnatà, Pàgunnatà và UjJukatà của 
tâm và tâm sở chứng tỏ rằng người làm thiện bao giờ cũng nhẹ nhàng, an 
tịnh và thanh thoát. 


1) Saddhà: (Tín) từ ngữ căn Sam, tốt, khéo + dah: đặt xuống, để xuống nghĩa 
là đặt lòng tin tưởng hoàn toàn đối với Tam Bảo. Đặc tánh của tin là khiến 
các tâm sở câu hữu trong sạch và hướng dẫn kích thích chúng đến một địa vị 
cao hơn. Khi có lòng tin thì các phiền não nghỉ ngờ tiêu sạch, như hòn ngọc 
làm nước trong. Khi có lòng tin thì có sự kích thích muốn tiến tới các quả 
đích cao hơn, như người lội qua một khúc sông khó lội khiến người khác tin 
vào lội theo. Tín ở đây không phải là cuồng tín. 


2) Sati: (niệm) từ ngữ căn sar tức là nhớ đến. Đây không phải là trí nhớ mà 
chỉ là sự giác tỉnh, nhận thức rõ ràng những hành vi động niệm của mình. 
Sati nếu khéo luyện tập có thể đưa đến túc mạng minh. Đặc tánh của Sati là 
gìn giữ không cho thiện pháp bị bỏ quên và để các thiện pháp luôn luôn có 
mặt. Nên nhớ là Sati này không hiện hành với tất cả loại tâm. 


3 và 4) Hiri và Ottappa (xem ahirI và anottappa ở đoạn trước). 


5) Alobha vô tham, đối chống với Lobha (tham). Alobha có hàm nghĩa dàna 
(bô thí), một thái độ vị tha tích cực. Như một giọt nước rơi trên lá sen và 
chạy tuột luôn, đặc tánh của Alobha là không lưu dính đôi tượng. 


6) Adosa, trái với Dosa. Đây không những không sân mà thôi, mà chính là 
một đức tánh tích cực. Adosa đông nghĩa với Mettà, nghĩa là lòng từ. Đặc 
tánh của Adosa là sự văng mặt của hờn giận bât bình. 


7) Tatramajjhattatà: Tatra ở đây, nghĩa là đối với các đối tượng. Majjhattatà: 
nghĩa là trung tánh, tương đăng. Đặc tánh của tâm sở này là xem đối tượng 
một cách vô tư như người đánh xe xem một cách đồng đăng một cặp ngựa 
khéo điều khiển. Nhiều khi, Tatramajjhattata là đồng nghĩa với Upekkhà 
(xả) như trong bốn vô lượng tâm. Tâm sở này có thể thành một trong 7 Giác 


chỉ. Tatramajjhattatà này khác với pekkhà trong các tâm ahetuka (vô nhân 
tâm) nhưng có thê đông khởi với Upekkhà trong các kusala citta (Thiện 
tâm). 


§ và 9) Kàyapassaddhi và Cittapassaddhi từ ngữ căn Pa + Sambh nghĩa là sự 
an tịnh. Đặc tính của tâm sở này là diệt trừ hay làm dịu xuống sự nóng hỗi 
của vật dục phiền não (Kilesadaratha - vùpasam), cũng như bóng mát của 
cây đối với người bị ánh mặt trời chiếu nóng. Passaddhi trái nghĩa với 
Uddhacca (trạo cử). Chữ Kàya ở đây chỉ cho tâm sở, còn citta chỉ cho tâm, 


10 và I1) Kàyalahutà và Cittalahutà, từ chữ Laghu nghĩa là nhẹ, mau. Đặc 
tánh là sự diệt trừ sự nặng trệ của tâm và tâm sở giống như đặt một gánh 
nặng xuống. Lahutà đối trị Thìna và middha (thụy miên). 

12 và 13) Kàyamudutà và Cittamudutà. Đặc tánh của tâm sở này là diệt trừ 
sự thô cứng và và chống đối tâm sở này được ví dụ như một miếng da thô 
cứng nhưng trở thành nhu nhuyến vì có thoa dầu và ngâm nước. Tâm sở này 
đối trị với tà kiến và mạn. 

14 và I5) Kàya-kammamnatà và Citta-kammannatà. Kamma + Aya + tà 
nghĩa là thích ứng có thể ứng dụng vào bắt cứ việc gì. Tâm sở này giống như 
cục sắt bị nung đỏ có thể làm thành bất cứ việc gì. 


16 và 17) Kàyapàgunnatà và Cittapàgunmnatà nghĩa là tính luyện thông thạo. 
Đặc tánh chính là sự diệt trừ bệnh của tâm và tâm sở. 


18 và 19) Kàyujjukatà và CittuJjukatà - nghĩa là sự chánh trực của tâm sở và 
tâm đôi trị với quanh co tà vạy. 


--o00O--- 
BA TIẾT CHẺ, HAI VÔ LƯỢNG VÀ HUỆ CĂN TÂM SỞ 
IL PÀLI VĂN. 
-6) Sammàvàcà, sammà-kammanto, sammàả-àfivo cetI tIsso viratiyo nàma. 


-7) Karunà Mudità pana appamannàyo nàmà ti sabbathà pi pannindriyena 
saddhim pancavisatime cetasikà sobhanàtI veditabbà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Sammàvàcà: Chánh ngữ. Sammàkammanto: Chánh nghiệp. Sammà àjJÌvo: 
Chánh mạng. Tisso: Ba. Viratiyo: Tiết chế. Karunà: Bi. Mudit: Hý. 
Appamannàyo: Vô lượng. Sabbathà: Tất cả. Pannindriya: Huệ căn. Saddhim: 
Với. Pancavìsati: 25. Ime cetasikà: Những tâm sở này: Sobhana: Tịnh 
quang. Veditabbà: Cần phải biết như vậy. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 6, 7) Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba tâm sở này gọi là Tiết chế 
tâm sở. BI và hỷ gọi là vô lượng tâm sở. Như vậy cộng với huệ căn, cân phải 
hiệu răng có tât cả là 25 tịnh quang tâm sở. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Cùng với 6 tâm sở này và 19 Biến hành tịnh quang tâm sở trên, có tất cả là 
25 Tịnh quang tâm sở. Virati từ ngữ căn VI (không) + rạm (lạc hưởng), 
nghĩa là không lạc hưởng. Rốt ráo mà nói, ba tâm sở này cùng khởi với nhau 
trong các Siêu thế tâm mà thôi. Ở trường hợp khác, chúng khởi riêng vì có 
đến ba Cetanà (Tư). Ba tâm sở này khi hiện khởi ở Siêu thế tâm thì thành 
những phần tử của Maggacitta (đạo tâm) và họp thành giới (Sìla). 


Chánh ngữ tức là không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác và 
không nói ỷ ngữ. Chánh nghiệp là không sát sinh, trộm cắp và tà dâm. 
Chánh mạng là không bán thuôc độc, rượu, võ khí, nô lệ và loài vật đê sát 
sanh. 


Appamannà: Vô lượng tâm sở. Vì đối tượng của hai tâm sở này là vô lượng 
chúng sanh nên dùng danh từ Appamanno (vô lượng). 4 vô lượng tâm là 
Mettà, karunà, mudità, upekkhà (Từ bị hỷ xả). Vì adosa (vô sân) chỉ cho 
Mettà, và Tatramajjhattatà chỉ cho Dpekkhà (xả) nên chỉ nói Karunà và 
mudrtà thôi. 


Mettà từ ngữ căn mida, làm cho dịu, thương yêu. Chính là sự mong ước 
khẩn guyện cho hạnh phúc tất cả chúng sanh. Mettà không phải là tình 
thương vật chất, cũng không phải là cảm tình. Mettà bao trùm toàn thê 
chúng sanh không trừ một ai. Cùng tột của Mettà là sự thể nhập bản ngã với 
tất cả chúng sanh. (Sabbatthatà). 


Karunà (b1), từ ngữ căn Kar (làm) + unà, cái làm cho tâm của người thiện 
rung động trước sự đau khô của chúng sanh gọi là karunà (bi), cái làm tiêu 
tan sự đau khổ của người khác và karunà. Đặc tánh của karunà là sự cầu 
mong diỆt trừ sự đau khổ của mọi nĐØƯỜI. 


Mudità (Hý) từ ngữ căn Mud (hoan hỷ). Không phải chỉ cảm tình suông mà 
cả sự hoan hỷ đi đôi với cảm tình ây. Đặc tánh của Mudità là sự hoan hỷ đối 
với sự giàu sang thành đạt của người khác. Mudità bao trùm tất cả chúng 
sanh giàu có hạnh phúc. 


Upekkhà (xả): Upa (vô tư, chánh xác) + ikkh (thấy), tức là thấy sự vật một 
cách vô tư, không thương không ghét. Chính là trạng thái thăng băng của 
tâm trí. Đặc tánh của Upekkhà là một thái độ không thiên vị, vô tư. 


Pannindriya: Pa (đứng đắn) + nà (biết), biết một cách đứng đắn. Đặc tánh 
của Huệ căn là hiểu như thật. Vì Pannà chế ngự vô minh và chiếm địa vị ưu 
thắng trong sự hiểu biết nên gọi là huệ căn. Theo Abhidhamma, Nàna (trí), 
Pannà (Huệ) và Amoha (vô si) đồng nghĩa với nhau. Trong các tâm tương 
ưng với trí (nànasampayutta), Trí tức chỉ cho Pannà. Là một trong bốn 
phương tiện để chứng iddhipàda (thần túc thông), Pannà được đặt tên là 
vìmamsà nghĩa là suy tìm. Khi được Samàdhi làm cho trong sạch, Pannà 
được gọi là Abhinnà (Thượng trí). Pannà cũng trở thành một trong Thất giác 
chi (SattaboJjhanga), với danh hiệu Dhammavicaya (Trạch pháp) và thành 
Sammàditthi (chánh kiến) trong Magganga. Sự tột cùng của Pannà là sự giác 
ngộ của đức Phật. Pannà theo nghĩa tuyệt đối là như thật hiểu biết sự vật 
theo đúng lý vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anatta). 


--o00O--- 
TÓM TÁT CÁC TÂM SỞ 
IL PÀLI VĂN. 
- 8) Ettàvatà ca, 
Terasannasamànà ca cuddasàkusalà tathà, 


Sobhanà pancavìsati dvipannảsa pavuccare. 


IL THÍCH VĂN. 


- Ettàvatà: Cho đến nay, chỉ đoạn nói về tâm sở khi bắt đầu cho đến nay. 
Terasa: 13. Annàsamanà: Đồng bất đồng tâm sở. Cuddasa: 14. Akusalà: Bất 
thiện. Tathà: Cũng vậy. Sobhana: Tịnh quang. PancavìsatI: 25. Dvipannàsa: 
52. Pavuccare: Được gọi là. 


II. VIỆT VĂN. 


- 8) Và cho đến đây đã nói 13 Đồng bất đồng tâm sở (Annasamànà), 14 bất 
thiện tâm sở, 25 tịnh quang tâm sở, gọi là 52 tâm sở. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đây là bài kệ tóm tắt số lượng và các loại tâm sở. Có tất cả là 52 tâm sở, 13 
Annasamànà (Đông bât đông tâm sở). 14 Bât thiện tâm sở và 25 Tịnh quang 
tâm sở. 


——-O0O--- 


PHẦN HAI - NHỮNG TÂM SỞ NÀO ĐÃ HIỆN HÀNH TRONG NHỮNG 
TÂM NÀO 


I.PÀLI VĂN. 


-9) Tesam c1ttàviyuttànam yathàyogamito param, 
Cittuppàdesu paccekam sampayogo pavuccatI. 
Satta sabbattha yuJJanti yathàyogam pakInnakà, 
Cuddasàkusalesveva sobhanesveva sobhanà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Tesam: Chúng nó. Cittàviyuttànam: Không rời khỏi tâm tức là tâm sở. 
Yathàyogam: Tùy theo sự kết hợp. Ito param: Từ nay đến sau. Cittuppàdesu: 
Trong sự sinh khởi của tâm. Paccekam: Mỗi một. Sampayogo: Sự tương 
ưng, sự kết hợp. Pavuccati: Được nói đến. Satta: Bảy. Sabbattha: Tất cả chỗ. 
Yujjanti: Sự kết hợp. Pakinnakà: Biệt cảnh tâm sở. Cuddasa: 14 Akusalesu: 
Những bắt thiện tâm: Sobhanesu: Trong những tịnh quang tâm. Sobhanà; 
Các tịnh quang tâm sở. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 9) Sự kết hợp của mỗi tâm sở này trong sự sanh khởi của những tâm sẽ 
được nói đến bắt đầu từ nay, tùy theo sự kết hợp của chúng. 7 Biến hành tâm 
sở được kết hợp với tất cả loại tâm. 6 Biệt cảnh tâm sở sẽ kết hợp với những 
tâm nào tương ưng. 14 Bắt thiện tâm sở chỉ khởi trong những tâm bắt thiện. 
25 Tịnh quang tâm sở chỉ khởi trong các Tịnh quang tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đoạn này nói đến sự hiện hành của mỗi mỗi tâm sở trong những tâm được 
khởi lên. 7 Biến hành tâm sở là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn và 
tác ý có mặt trong tất cả tâm. 6 Biệt cảnh tắm ở Tầm, tứ, thắng giải, tinh tấn, 
hỷ, dục có mặt trong những tâm chúng tương ưng. 14 Bất thiện tâm sở có 
mặt trong 12 Bất thiện tâm, và 25 Tịnh quang tâm sở có mặt trong tất cả 59 
hay 91 Tịnh quang tâm. 


_—-o00O--- 
7 BIÊN HÀNH TÂM SỞ 
IL.PÀLI VĂN. 


- l0) Katham? Sabba-ctttasàdhàranà tàva satta cetasikà sabbesu pi 
ekùnanavutI cIftuppàdesu labbhant1. 


II. THÍCH VĂN. 

- Katham: Như thế nào. Sabbacittasàdhàranà: Biến hành trong tất cả tâm. 
Tàva: Trước hêt, cho đên đây. Sattacetasikà: 7 tâm sở. Sabbesu: Trong tât 
cả. EkùnanavutI: §9. Cittuppàdesu: Trong những tâm khởi lên. Labbhanti: 
Được tìm thây. 

II. VIỆT VĂN. 

- 10) Như thế nào? Trước hết bảy biễn hành tâm sở được tìm thấy trong tất 


cá §9 tầm khởi lên. 


TẢM TÂM SỞ 


I.PÀLI VĂN 


- lla) Pakimnakesu pana vitakko tàva dvipancavinnànavaljita 
kàmàvacaracttesu ceva ckàdasasu patthamajljhànaciesu cet panca 
pannàsactttesu uppaJJafI. 


II. THÍCH VĂN. 

- Pakinnakesu: Trong những biệt cảnh tâm sở. Vitakkho: Tầm. Tàva: Trước 
hệt. Dvipancavinnàna: 10 thức. VaJjita Ngoại trừ. Kàmàvacaractftesu: Trong 
các dục giới tâm. Ekàdasasu: Trong II tâm. PathamaJJjhànactttesu: Trong 
những đệ nhứt thiên tâm. Pancapannàsacittesu: Trong 55 tâm. UppalJati: 
Khởi lên. 

II. VIỆT VĂN. 

- 11a) Trong những biệt cảnh tâm sở, trước hết là Tầm tâm sở. Tâm sở này 
khởi lên trong 5Š tâm tât cả, tức là trong tât cả Dục giới tâm trừ 10 thức và 
trong 11 đệ nhứt thiên tâm. 

IV. THÍCH VĂN. 

- Vitakka (tầm) có mặt trong tất cả Dục giới tâm trừ 10 thức trong 
ahetukacitta (vô nhân tâm). Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức là những tâm dị thục, những cảm giác thô sơ không có suy tư nên 
không có Vitakka. Kê cả thiện dị thục và bât thiện dị thục nên có 10 thức tât 
cả. Như vậy, trừ 10 thức ra, Vitakka có mặt trong những Dục giới tâm như 
sau: 

Bắt thiện tâm: 12 

Vô nhân tâm (18 - 10): 8 

Tịnh quang tâm: 24 

Tổng cộng: 44 Dục giới tâm. 


Vitakka cũng có mặt trong II Đệ nhứt thiền tâm: 


Sắc giới Thiện + Dị thục + Duy tác: 3 


Siêu thế giới: § 
Tổng cộng: II 


Vì Vitakka không có ở đệ nhị thiền và thiền cao hơn nên chỉ có II đệ nhứt 
thiên tâm mà thôi. Như vậy Vitakka có mặt trong 5Š tâm tât cả. 


——-O0O--- 


TỨ, THÁNG GIẢI, TINH TẢN, HỶ VÀ DỤC 
I. PÀLI VĂN. 


- lIb) Vicàro pana tesu ceva cekàdasasu dutiyajjhànacittesu cetI 
chasatthIcittesu JàyatI. 

c) Adhimokkho dvipancavinnànac1IcIkicchàvaJjitacittesu. 

d) Viriyam pancadvàràvaJjana-dvipancavinnànasampaticchana- 
santÌranavaJJ1tac1ttesu. 

e) Piti domanassupekkhàsahagata-kàyavinnàna-catutthajjhànava]jitac1ttesu. 
Ð) Chando ahetukam-momùhavaJjjitacittesu labbhatI. 


IL THÍCH VĂN. 


- Vicàra: Tứ, Chasatthicittesu: Trong 66 tâm. làyatI: Sanh ra, khởi lên. 
Adhimokkho: Thắng giải. Dvipancavinnànavicikicchàvajjita: Trừ 10 thức và 
nghi tâm. Viriyam: Tinh tấn. Pancadvàràvajjàna: Ngũ môn hướng tâm. 
Sampaticchana: Tiếp thọ tâm. Santìrana: Suy đạc tâm. Pìti. Hỷ. Domanassa: 
Ưu, Sahagata: Câu hữu. Catutthajjhàna: Đệ tứ thiền. Chando: Dục. Ahetuka: 
Vô nhân tâm. Momùha: S1 tâm. LabbhatI: Được. 


II. VIỆT VĂN. 


- I1b) Tâm sở Vicàra (tứ) sanh khởi trong 66 tâm tất cả, tức là thêm 11 đệ 
nhị thiền tâm. Tâm sở Adhimokkha (thắng giải) được tìm thấy trong tất cả 
tâm, trừ 10 thức và nghi tâm. Tâm sở Viriyam (tinh tấn) được tìm thấy trong 
tất cả tâm, trừ ngũ môn hướng tâm, I0 thức, lãnh thọ tâm và suy đạc tâm. 
Tâm sở Pìti (hỷ) được tìm thấy trong tất cả tâm, trừ các tâm câu hữu với ưu, 
câu hữu với xả, thân thức và đệ tứ thiền tâm. Tâm sở Chanda (dục) được tìm 
thấy trong tất cả tâm trừ các vô nhân tâm và sĩ tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Vicàra có mặt trong 55 tâm kế trên và cộng với I1 Đệ nhị thiền tâm, thành 
cả thảy là 66 tâm, vì Vicàra chỉ có đến đệ nhị thiền nên không có trong các 
thiền tâm cao hơn. Adhimokkha không thể có mặt trong tâm nghi ngờ 
(Vicikicchà), lại không có trong I0 thức, vì 10 tâm này chỉ là cảm giác 
suông. Như vậy trừ II tâm trên. Adhimokkha có mặt trong 89 - I1: 78 tâm. 
Viriya không thể có mặt trong Pancadvảràvajjàna (ngũ môn hướng tâm), 10 
thức tâm, tiếp thọ tâm, suy đạc tâm, vì chúng quá yếu ớt để có thê có Viriya. 
Như vậy Viriya chỉ có mặt trong 89 - 16: 73 tâm. Piti (hÿ) không thể có mặt 
trong những tâm sau đây: 


1) Domanassa-sahagata (tương ưng với với ưu): 2 


2) Upekkhàsahagata (tương ưng với xả) Lobha (tham): 4 
Moha (s1): 2 
Ahetuka-akusala-vipàka (vô nhân bắt thiện dị thục): 6 
Ahetuka-kusala-vipàka (vô nhân thiện dị thục): 6 
Ahetuka-krriyà (vô nhân duy tác): 2 
Kàmàvacarasobhana (Dục giới tịnh quang tâm): 12 
Đệ ngũ thiền (sắc + vô sắc + siêu thế): 23 

3) Kàya-vinnàna (Thân thức, khổ và lạc): 2 

4) Đệ tứ thiền (sắc + siêu thế): II 


Tổng cộng: 70 


Như vậy Piti chỉ có mặt trong 121 - 70: 51 tâm. Pìti là 1 phần tử của thiền 
nên dùng phân loại 121 tâm. Chanda (dục) không thể có mặt trong 18 
ahetuka (vô nhân tâm) và 2 si tâm (momùha). Như vậy Chanda chỉ có mặt 
trong 69 - 20: 69 tâm. 


——-o0O--- 
TOÁT YÊU 


IL. PÀLI VĂN. 
- 12) Te pana cittuppàdà yathàkkamam. 


Chasatthi pancapannàsa ekàdasa ca solasa, 
SattatI vìsatI ceva pakInnakav1vaJJ1tà. 


Pancapannàsa chasatthitthasattatI tisattatI, 
Ekapannàsa cekùnasattatIi sapakinnakà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Te cittuppàdà: Những tâm ấy. Yathàkkamam: Theo thứ tự. Chasatthi: 66. 
Pancapamnàsa: 5Š. Ekàdasa: II. Solasa: 16. Sattati: Vìsati: 20. 
PakInnakavivajjità: Không có những biệt cảnh tâm sở. AtthasattatI: 78 
TisattatI: 73. Ekapannàsa: 5I. EkùnasattatI: 69. Sapakinnakà: Có biệt cảnh 
tâm sở. 

HI. VIỆT VĂN. 

- 12) Những tâm ấy theo thứ tự như sau: 

Những tâm này không có những biệt cảnh tâm sở: 66 tâm (không có 
Vitakka), 5Š tâm (không có Vicàra), II tâm (không có Adhimokkha), 16 tâm 
(không có Viriyam), 70 tâm (không có Pìti) và 20 tâm (không có Chanda). 
Những tâm sau này có những biệt cảnh tâm sở. 5Š tâm (có Vitakka), 66 tâm 
(có Vicàra), 78 tâm (có Adhimokkha), 73 tâm (có Viriyam) ŠI tâm (có PìtI) 
và 69 tâm (có Chanda). 

IV. THÍCH NGHĨA. 

- Đây là hai bài kệ nêu rõ số lượng những tâm không có biệt cảnh tâm sở và 
sô lượng những tâm có biệt cảnh tâm sở. 66 tâm không có Vitakka, 5Š tâm 
không có Vicàra, II tâm không có Adhimokkha, 16 tâm không có Viriyam, 
70 tâm không có Pìti và 20 tâm không có Chanda. 


55 tâm có Vitakka, 66 tâm có Vicàra, 78 tâm có Adhimokkha, 73 tâm có 
Viriyam, 5] tâm có PìtI và 69 tâm có Chanda. 


——-O0O--- 


14 BIÊN HÀNH BÁT THIỆN TÂM SỞ 


I.PÀLI VĂN. 


- l3 (a) Akusalesu pana moho, ahirikam, anottappam, uddhaccam ceti 
cattàrome cetfasikà sabbàkusalasàdhàranà nàma. Sabbesu p1 dvàdasàkusalesu 
labbhant. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Akusalesu: Trong những bất thiện tâm sở. Moho: Si. Ahirikam: Vô tàm. 
Anottappam: Vô quý. Uddhaccam: Trạo cử. Cattàri: Bốn. Ime + cetasikà: 
Những tâm sở này. Sabba-akusalasàdhàranà: Nhứt thể bất thiện tâm biến 
hành tâm sở. Sabbesu dvàdasàkusalesu: Trong tất cả 12 bất thiện tâm. 
Labbhanti: Được tìm thấy. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 13a) Si, vô tàm, vô quý, trạo cử, bốn tâm sở này gọi là nhứt thế bất thiện 
biên hành tâm sở. Những tâm sở này được tìm thây trong tât cả 12 bât thiện 
tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Do sĩ (moha), con người sanh tham và sân, làm tất cả những điều ác. Vì 
vậy, S¡ là nguồn gốc của tất cả việc bất thiện có mặt trong tất cả 12 bất thiện 
tâm. Con người không có tàm, không có quý nên làm tất cả những điều ác, 
vì vậy vô tàm, vô quý được tìm thấy trong 12 bất thiện tâm. Con người 
không làm điều ác trong khi thân tâm an tịnh và điều hòa. Chỉ khi nào tâm 
trí loạn động, con người làm điều bất thiện. Vì vậy Uddhacca (trạo cử) có 
mặt trong 12 bắt thiện tâm. 


-—-o0QO--- 
THAM, TÀ KIÊN VÀ MẠN TÂM SỞ 
I. PÀLI VĂN. 


- l3b) Lobho atthasu lobhasahagatacittasveva labbhati Ditthi catusu 
ditthigatasampayuttesu. Màno catusu ditthigatavippayutfesu. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Lobho: Tham Ditthi: Tà kiến. Mảàno: Mạn. 


II. VIỆT VĂN. 

- 13b) Tham được tìm thấy trong tám tâm câu hữu với tham. Tà kiến được 
tìm thây trong 4 tâm tương ưng với tà kiên. Mạn được tìm thây trong 4 tâm 
không tương ưng với tà kiên. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Tham tâm tương ưng với Ditthi (tà kiến) hay đôi lúc với Màno (mạn). Khi 
tâm ấy chịu ảnh hưởng của một sự hiểu lắm, tâm ấy tương ưng với tà kiến. 
Đôi khi không chịu ảnh hưởng của tà kiến, nhưng do sự tự kiêu mạn của 
mình và như vậy là tương ứng với mạn. 


——-O0O--- 
SÂN, TẬẠT, XAN, HÓI, HÔN TRẢM, THỤY MIỄN TÂM SỞ 
I.PÀLI VĂN. 
- I3c) Doso, 1ssà macchariyam, kukkuccam ca dvisu patighactttesu. Thìnam 
middham pancasu sasankhàrikactftesu. Vicikicchà vicikicchàahagatacitte 
veva labbhatìtI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Doso. Sân, Issà: Tật. Macchariyam: Xan, keo kiết. Kukkuccam: Hồi Dvìsu 
patIghactttesu: Trong hai sân tâm. 


HI. VIỆT VĂN. 

- 13c) Sân, tật, keo kiết và hối được tìm thấy trong hai tâm tương ưng với 
sân. Hôn trầm và thụy miễn được tìm thấy trong năm tâm cần được nhắc 
bảo. Nghi được tìm thấy trong tâm tương ưng với nghi. 

TOÁT YÊU 

I.PÀLI VĂN. 


- 14) Sabbàpunnesu cattàro lobhamùle tayo gatà, 


Dosamùlesu cattàro sasankhàre dvayam tathà. 
VịicIkicchà vicIkIcchàcrtte ceti cuddasa, 
Dvàdasàkusalesveva sampayuJJantI pancadhà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Sabba: Tất cả. Apunnesu: Trong các bất thiện tâm. Cattàro: Bốn (moha, 
ahirika, anottappa và uddhacca). Tayo: Ba tâm sở. (Lobha, ditthi và màna). 
Gatà: ĐI, có. Lobhamùle: Tâm có căn bản tham. Dosamùlesu: Trong những 
tâm có căn bản sân. Cattàro: Bốn tâm sở Dosa, Issà, macchariyam và 
kukkucca. Sasankhàre: Tâm cần được nhắc bảo. Dvayam: Hai tâm sở Thìna 
và Middha. Vieikicchà: Nghi. Cuddasa: 14. Dvàdasàkusalesu: Trong 12 bất 
thiện tâm. SampayuJJantI: Tương ưng. Pancadhà: Š loại. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 14) Bốn tâm sở (si, vô tàm, vô quý, trạo cử) có mặt trong tất cả 12 bất thiện 
tâm. Ba tâm sở (tham, tà kiến và mạn) có mặt trong các tâm có căn bản 
tham. Bố tâm sở (sân, tật, xan và hối) có mặt trong những sân căn. Hai tâm 
sở (hôn trầm và thụy miên) có mặt trong những căn cần được nhắc bảo. Tâm 
sở nghi có mặt trong những tâm tương ưng với nghi. Như vậy 14 tâm sở hợp 
khởi trong 12 bất thiện tâm theo năm loại. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Câu kệ bài này tóm tắt sự có mặt của 14 bất thiện tâm sở trong 12 bất thiện 
tâm. 


——-OÔ0O--- 
BIẾN HÀNH THIỆN TÂM SỞ VÀ TIẾT CHẺ TÂM SỞ 
I.PÀLI VĂN. 
- 15a) Sobhanesu pana sobhanasàdhàranà tàva ekùnavìsaticetasikà sabbesu 
p1 ekùnasatth1 sobhanactttesu samvijJanti. Viratiyo pana fIsso p1 
lokuttaracittesu sabbathà p1 niyatà ekato va labbhanti. LokIyesu pana 


kànàvacarakusalesveva kadàc! sandIssantI vIisum visum. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Sobhanesu: Trong những tịnh quang tâm. Sobhana Sàdhàranà: Biến hành 
tịnh quang tâm sở. Ekùnavisati: I9. Ekùnasatthisobhanactttesu: Trong 59 
tịnh quang tâm. Samvijjant: Có mặt. Tisso viratiyo: 3 tiết chế tâm sở. 
Sabbathà: Trong tất cả chỗ. Niyatà: Chắc chắn, luôn luôn. Ekato: Một lần 
với nhau. Labbhant: Được tìm thấy. Lokiyesu: Trong dục giới. 
Kàmàvacarakusalesu: Trong những Dục giới thiện tâm. Kadàc!: Tùy lúc, đôi 
khi. Sandissanti: Được thấy, có Visum visum: Riêng biệt. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 15a) Trước hết 19 Biến hành Tịnh quang tâm sở có mặt trong 59 Tịnh 
quang tâm. Ba tiết chế tâm sở (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng) có 
mặt luôn luôn và cùng một lần trong các Siêu thế tâm. Còn ở Dục ĐIỚI, 
chúng khởi trong các Dục giới thiện tâm tùy lúc và riêng biỆt. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 19 Biến hành Tịnh quang tâm sở được tìm thấy trong 59 Tịnh quang tâm 
(24 Dục giới tâm + 15 Sắc giới tâm + 12 Vô sắc giới tâm + 8 Siêu thế tâm). 
3 tiết chế tâm sở chỉ có trong § Dục giới thiện tâm và trong 8 Siêu thế tâm, 
như vậy có trong 16 tâm tất cả. Trong Siêu thế tâm, ba tâm sở này hiện khởi 
một lần và luôn luôn có mặt, còn trong Dục giới thiện tâm, chúng khởi riêng 
biệt và tùy lúc. 


——-O0O--- 
VÔ LƯỢNG TÂM SỞ 
I.PÀLI VĂN. 
- I5b) Appamamnàyo pana dvàdasasu pancamaJjhànavaJJ1tamahagøsatactttesu 
ceva kàmàvacarakusalesu ca SahetukakàmàvacarakriyàclIttesu cetI 
atthavìsaticittesveva kadàc! nànà hutvà JàyantI. Upekkhàsahagatesu panettha 
karunà mudità na santi t1 keci vadantI. 


IL THÍCH VĂN. 


- Appamamnàyo Vô lượng tâm sở. Dvàdasasu Mahagøsatacrttesu: Trong 12 
Đại hành tâm. PancamaJjhànavaJjita: Trừ các đệ ngũ thiên tâm. 


Kàmàvacarakusalesu: Trong các Dục giới thiện tâm. 
Sahetukakàmàcavarakriyàcittesu: Trong các Hữu nhân Dục giới Duy tác 
tâm. Atthavisaticifttesu: Trong 28 tâm. Kadàc!: Tùy lúc. Nànà: Khác, sai 
khác. Jàyanti: Sanh ra. Upekkhàsahagatesu: Trong những tâm câu hữu với 
xả. Karunà: BI. Mudità: Hỷ. Na santi: Không có. KecI: Một vài người. 
Vadanti: nói, thuyết. 


HI. VIỆT VĂN. 


- l1§b) Các vô lượng tâm sở khởi lên tùy lúc và riêng biệt trong 28 tâm sau 
đây: Đại hành tâm từ 15 đệ ngũ thiền tâm, 8 Dục giới thiện tâm, § Hữu nhân 
Dục giới duy tác tâm. Có vài vị có ý kiến rằng Bi và Hỷ không thể khởi 
trong những tâm câu hữu và xả. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Karumà (bi) là lòng thương xót trước sự đau khổ của người khác; và 
Mudità (hỷ) là sự hoan hỷ đối với sự hưng thịnh của người khác. Chúng 
được gọi là vô lượng vì chúng bao trùm vô lượng chúng sanh trên thế ĐIỚI. 
Chúng khởi lên tùy lúc và riêng biệt, vì cả hai không thê đồng khởi một lần. 
Các tâm Mahaggata (Đại hành) có tất cả là 27 (Sắc giới 15 và Vô sắc giới 
12). Trừ 15 Đệ ngũ thiền tâm, nên chỉ còn 12 tâm. 


——-O0O--- 


HUỆ CĂN TÂM SỞ 
I. PÀLI VĂN. 


- lŠc) Pannà pana dvàdasasu nànasampayuttakàmàvacaracifttesu ceva 
sabbesu pancatimsamahagsatà lokuttaracittesu cetiL satfacattàlisaciftesu 
sampayogam øgacchatÌtI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pannà: Huệ Dvàdasasu: Trong 12. Nànasampayutta-kàmàvacaractttesu: 
Trong những Dục giới tâm tương ưng với trí. Sabbesu: Trong tất cả. 
Pancatimsamahagsgatalokuttaracittesu: Trong 35 Đại Hành và Siêu thế tâm. 
Sattacattàlìsacittesu: Trong 47 tâm. Sampayogam gacchanti: Đồng khởi lên 
VỚI. 


HI. VIỆT VĂN. 


- lI5c) Huệ căn khởi lên trong 47 căn như sau: 12 Dục giới tâm tương ưng 
với trí, và tât cả 35 Đại hành tâm và Siêu thê tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 

- Huệ căn (Pannindriya) được khởi lên trong 47 căn như sau: 
Nànasampayuttakàmàvacara (kusula + vipàka + kriyà): 12 
Mahaggata + Lokuttara (I5 + 12 + 8): 35 

Tổng cộng: 47 


-=-O00--- 
TOÁT YEU 


I.PÀLI VĂN. 


- 16) Ekùnavìsati dhammà Jàyantekùnasatthisu. 
Tayo solasacittesu atthavisatIyam dvayam 

Pannà pakàsità sattacattàlisavidhesu p1, 
Sampayuttà catuddhevam Sobhaneseva Sobhanà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Ekùnavisati: I9 Dhammà: Pháp Jàyanti: Sanh ra. Ekùnasatthisu: Trong 59 
tâm. Tayo: Ba. Solasacittesu: Trong 16 tâm. Atthavìsatiyam: Trong 28 tâm. 
Dvayam: Hai. Pamnà: Trí. Pakàsità: Được giải thích. Sattacattàlisavidhesu: 
Trong 47 tâm. Sampayuttà: Tương ưng. Catuddhevam: 4 phần. Sobhanesu: 
Trong Tịnh quang tâm. Sobhanà: Các Tịnh quang tâm sở. 


HI. VIỆT VĂN. 
- 16) 19 pháp sanh ra trong 59 tâm. Ba pháp sanh ra trong l6 tâm, 2 pháp 


sanh ra trong 28 tâm. Huệ được tìm thấy trong 47 tâm. Như vậy các Tịnh 
quang tâm sở tương ưng với các Tịnh quang tâm theo 4 phân loại. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Bài kệ này tóm tắt sự sanh khởi các tịnh quang tâm sở trong các tịnh quang 
tâm. 


Các Tịnh quang tâm sở chỉ hiện khởi trong các Tịnh quang tâm (Sobhana) 
như sau: 


1) 19 Biến hành (Sobhana sàdhàranà) trong tất cả 59 Tịnh quang tâm. 


2) 3 tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong l6 Thiện tâm (8 
Dục giới thiện tâm + 8 Siêu thê thiện tâm). 


3) Hai tâm sở Bi và Hỷ (Karunà + mudità) có mặt trong 28 tâm (Mahaggata, 
(trừ đệ ngũ thiên) I2 + Kàmàvacarakusala 8 + Sahetukakàmàvacarakriyà 8). 


4) Huệ tâm sở có mặt trong 47 tâm (Nànasampayuttakàmàvacara l2 + 
Mahaggata 27 + Lokuttara 8). 


——-O0O--- 


PHẦN BA - LOẠI TÂM NÀO CÓ NHỮNG LOẠI TÂM SỞ NÀO VÀ BAO 
NHIÊU TÂM SỞ 


I.PÀLI VĂN. 


- L7) Issà-macchera-kukkucca-Vrrati-karunàdayo. 
Nànà kadàc1 màno ca thìna-middham tathà saha. 
'Yathàvuttànusàrena sesà niyatayogIno, 
Sangaham ca pavakkhàm tesan dàn! yathàraham. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Tật. Macchera: Xan tham. Kukkucca: Hồi. Virati: Tiết chế tâm. 
Karunàdayo: Bi v.v... Nànà: Riêng biệt. Kàdàc!: Tùy lúc. Màno: Mạn. 
Thìnamiddham: Hôn trầm thụy miên. Tathả: Như vậy. Saha: Với. 
Yathàvuttànusàrena: Theo như đã nói trước. Sesà: Còn lại. Niyatayogino: 
Chỗ đã định sẵn. Sangaham: Sự phối hợp. Pavakkhàmi: Tôi nói đến. Tesan: 
Của chúng, chỉ cho các tâm sở. Dàn. Nay Yathàraham: Tùy theo thích hợp. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 17) Tật, xan tham, hối (3) Tiết chế tâm sở, (2) vô lượng tâm sở và mạn 
khởi lên riêng biệt và tùy lúc. Hôn trầm và thụy miên cùng khởi với nhau 
một lần. Còn những tâm sở còn lại khởi lên tại những chỗ đã định sẵn như 
đã nói đến trước. Nay tôi nói đến sự phối hợp của chúng. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Các Tâm sở còn lại tức là 52 - II = 4I tâm sở, những tâm sở này khởi lên 
trong những tâm định săn, như đã nói trong chương trước. 


——-OÔ0O--- 


SỰ PHỎI HỢP CHUNG CỦA CÁC LOẠI TÂM 


I. PÀLI VĂN. 


- 18) Chattimsànuttare dhammà pancatimsa mahaggate. 
Atthatimsàp! labbhanti kàmàvacarasobhane. 
Sattavìsatyapunnamhi dvàdasàhetuke t1 ca, 
'Yathàsambhavayogena pancadhà tattha sangaho. 


IL THÍCH VĂN. 


- Chattimsa: 36. Anuttare: Trong siêu thế tâm. Pancatimsa: 35 Mahaggate: 
Trong Đại hành tâm. Atthatimsa: 3& Labbhant: Được tìm thấy. 
Kàmàvacarasobhane: Trong những tâm tịnh quang ở Dục giới. SattavìsatI: 
27. Apunnamhi: Trong những bắt thiện tâm. Dvàdasa: 12 tâm sở. Ahetuke: 
Trong vô nhân tâm. Yathàsambhavayogena: Tùy theo sự sanh khởi. 
Pancadhà: Có năm phần. Tattha: Ở đây. Sangaho: Sự phối hiệp. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 18) Ở đây sự phối hiệp các tâm sở tùy theo sự sanh khởi của chúng có năm 
phần như sau: 36 tâm sở phối hợp với Siêu thế tâm, 35 tâm sở phối hiệp với 
Đại hành tâm, 38 tâm sở phối hiệp ở các Dục giới tịnh quang tâm, 27 tâm sở 
phối hiệp với 12 bắt thiện tâm, và 12 tâm sở phối hiệp với vô nhân tâm. 


VỚI SIÊU THÉ TÂM 


IL.PÀLI VĂN. 


- 19) Katham? Lokuttaresu tàva atthasu pathamaJJhànikacittesu annasamànà 
terasa cetasikà, appamannàvaljità tevìsati sobhanacetasikà ceti chattimsa 
dhammà sangaham gacchanti Tathà dutiyajljhànikactttesu vitakkavallà. 
TatiyaJjhànikactttesu vitakkavicàraval]à. Catutthajjhànikaciftesu 
vitakkavicàrapìtivaljià. Pancamajjhànikactttesu upekkhàsahagatà te eva 
sangayhantiti. Sabbathà pI atthasu lokuttaracittesu pancakajihànavasena 
pancadhà va sangaho hotitI. 


IL THÍCH VĂN. 


- Katham: Sao. Lokuttaresu: Trong những siêu thế tâm. Tàva: Trước hết. 
Atthasu Patthamajjhànikacittesu: Trong § đệ nhứt thiền tâm. Annasamànà 
cetasikà: Đồng bất đồng tâm sở. Terasa: 13 Appamannảvajjità: Trừ vô lượng 
tâm sở. Tevisatl: 23 Sobhanacetasikà: Tịnh quang tâm sở. Chattimsa: 36. 
Sangaham gacchanti: Phối hợp. Dutiyajjhànikacittesu: Trong đệ nhị thiền 
tâm. Vitakkavajjà: Trừ tầm. Tatiyajjhànikacittesu: Trong đệ tam thiền tâm. 
Vitakkavicàravajjà: Trừ tầm, tứ. Catutthajjhànikacittesu: Trong đệ tứ thiền 
tâm. Vitakkavicàra-pitivajjà: Trừ tầm, tứ và hỷ. Pancamajjhànikacittesu: 
Trong đệ ngũ thiền tâm. Upekkhàsahagatà: Tương ưng với xả. Te: Chúng 
nó. Sangayhanti: Được phối hợp. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 19) Sao? Trong những Siêu thế đệ nhứt thiền tâm, 13 đồng tâm sở, 23 tịnh 
quang tâm sở trừ 2 vô lượng tâm sở, như vậy có tất cả 36 tâm sở. Cũng vậy 
trong những Siêu thế đệ nhị thiền tâm, trừ Tầm tâm sở, trong những siêu thế 
đệ tam thiền tâm, trừ tầm, tứ và hỷ tâm sở, trong những siêu thế đệ ngũ thiền 
tâm, thêm vào xả tâm sở. Như vậy, trong § siêu thế tâm sự phối hợp các tâm 
sở chia thành 5 loại, tùy theo 5 thiền. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- 36 Tâm sở phối hợp với 8 siêu thế đệ nhứt thiền tâm như sau: 


Đồng bắt đồng tâm sở (Annasamànả): 13 


Tịnh quang tâm sở trừ 2 vô lượng tâm: 23 

Tổng cộng: 36 

Bi và Hỷ lẫy chúng sanh làm đối tượng, nên không khởi trong các siêu thế 
tâm vì những tâm này lầy Niệt bàn làm đôi tượng. 35 tâm sở phôi hợp với 8§ 
Siêu thê nhị thiên tâm, chỉ trừ có Tâm tâm sở không có trong đệ nhị thiên. 
34 tâm sở phôi hợp với 8 Siêu thê đệ tam thiên, trừ tứ tâm sở không có mặt 
trong đệ tam thiền. 33 tâm sở phối hợp với 8 Siêu thê đệ tứ thiên, trừ tầm, tứ, 


hỷ tâm sở không có mặt trong đệ tứ thiền. 33 tâm sở phối hợp với 8 Siêu thế 
ngũ thiền, với xả tâm sở thay thế lạc tâm sở. 


—=-000--- 
TOÁT YÊU 


IL.PÀLI VĂN. 


- 20) Chattimsa pancatimsảtha catuttimsa yathàkkamam. 
TettImsa-dvayamiccevam pancadhànuttare thità. 


II. THÍCH VĂN. 

- Chattimsa: 36 Pancatimsa: 35. Catuttimsa: 34. Yathàkkamam: Theo thứ 
lớp. Tettimsa: 33. Dvayam: 2. lccevam: (itI + evam): Như vậy. Pancadhà: 
Có Š loại. Anuttare: Siêu thê tâm. Thità: Thiệt lập. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 20) Tùy theo thứ tự, 36 tâm sở, 35 tâm sở, 34 tâm sở, 33 tâm sở trong hai 
thiên tâm được phôi hợp trong các siêu thê tâm theo Š loại thiên tâm. 


_—-o0Q--- 
VỚI ĐẠI HÀNH TÂM 
I. PÀLI VĂN. 


- 21) Mahagøatesu pana tìsu pathamajjhànikacittesu tàva annasamànà terasa 
ceftaskà viratifaya-vajjltà dvàvìsat sobhanacetastkà cetl pancatimsa 


dhammà sangaham gacchanti. Karunàmudià panettha paccekameva 
yoJetabbà. 


Tathà dutiyaJ]hànikactttesu vitakkavaJJà. 

TatiyaJJhànikactftesu vitakka-vIcàravaJJà. 

CatutthaJjhànikacttesu vitakka-vicàrapltIivaJ]Jà. 

PancamaJJhànikacittesu pana pannarasasu appamannàyo na labbhantit... 
Sabbathà pi sattavìsatimahaggatacittesu pancakaJjhànavasena pancadhà va 
sangaho hotÌt1. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Mahaggattesu: Trong những đại hành tâm. Tìsu pathama-jjhànikaciftesu 
tàva: Trước hết trong 3 đệ nhất thiền tâm. Annasamànà terasa cetasikà: 13 
Đồng bất đồng tâm sở. Viratittayavajjità: Trừ ba tiết chế tâm sở. Dvàvìsati 
Sobhanacetasikà: 22 tịnh quang tâm sở. Pancatimsa dhammà sangaham 
gacchanti: 35 pháp phối hợp nhau. Karunàmudità: Bi và hý. Panettha (Pana 
ettha): Ở nơi đây. Paccekameva yojetbbà: Phải phối hợp riêng. Pannarasasu: 
Trong 1Š. Appamamnàyo: 2 vô lượng tâm sở. Na labbhanti: Không được tìm 
thấy. Sattavìsati: 27. Pancakajjhànavasena: Chia theo 5 thiền. Pancadhà: Có 
5 phần. Sangaho: Sự phối hợp. 


II. VIỆT VĂN. 


- 21) Tóm lại, trong 27 Đại hành tâm, các tâm sở phối hợp với 5 Thiền theo 
5 phân loại như sau: 


Trong 3 đệ nhất thiền tâm, có 35 tâm sở phối hợp: 13 đồng bất đồng tâm sở, 
cộng với 22 tịnh quang tâm sở, trừ ba tiêt chê tâm sở. BI và Hỷ phôi hợp 
riêng nhau. 

Cũng vậy, trong đệ nhị thiền tâm, trừ tầm. 

Trong đệ tam thiền tâm, trừ tầm và tứ. 

Trong đệ tam thiền tâm, trừ tầm, tứ và hỷ. 

Trong 15 đệ ngũ thiền tâm, không có hai vô lượng tâm sở. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Trong Đại hành tâm, 35 tâm sở sau đây phối hợp trong ba đệ nhất thiền 
tâm (Kusala + Vipàka + Kriyà Thiện + DỊ thục + Duy Tác). 


Đồng bắt đồng tâm sở (7 nhất thế biến hành tâm + 6 biệt cảnh): 13 

Tịnh quang tâm sở (trừ ba tiết chế tâm): 22 

Tổng cộng: 35 

Bi và Hỷ đến riêng nhau. 3 Tiết chế tâm sở không có trong các thiền tâm, vì 
quá chú tâm trên các đôi tượng tu hành. Trong ba đệ nhị thiên tâm, trừ tâm, 
chỉ có 34 tâm sở. Trong đệ tam thiên tâm, trừ tâm và tứ, chỉ có 33 tâm sở. 
Trong đệ tứ thiên tâm, trừ tâm, tứ và hỷ, chỉ có 32 tâm sở. Trong 15 đệ ngũ 
thiên tâm không có hỷ và lạc, vì những tâm này câu hữu với xả nên chỉ có 32 
- 2= 30 tâm sở. Như vậy, các tâm sở, phôi hợp với 27 Đại hành tâm, theo 5 


thiền, dưới 5 phân loại. 


—=-000--- 
TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 


- 22) Panca-timsa catuttimsa tettimsa ca yathàkkamam. 
BattIimsa ceva timseti pancadhà va mahagøate. 


II. THÍCH VĂN. 

- Pancatimsa: 35 Catuttimsa: 34 Tettimsa: 33. Yathàkkaman: Tùy theo thứ 
tự. Battimsa: 32 Timsati: 30. Pancadhà: 5 phân loại. Mahaggate: Trong Đại 
hành tâm. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 22) Trong các Đại hành tâm, theo 5 phân loại, 35, 34, 33, 32, và 30 tâm sở, 
tùy theo thứ tự phôi hợp với các tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Câu kệ này tông kết sự phối hợp các tâm sở trong các Đại hành tâm. 


1) 35 tâm sở được tìm thấy trong 3 đệ nhất thiền tâm. 
2) 34 tâm sở được tìm thấy trong 3 đệ nhị thiền tâm. 
3) 33 tâm sở được tìm thấy trong 3 đệ tam thiền tâm. 
4) 32 tâm sở được tìm thấy trong 3 đệ tứ thiền tâm. 

5) 30 tâm sở được tìm thấy trong 15 đệ ngũ thiền tâm. 


——-OÔ0O--- 


VỚI DỤC GIỚI TỊNH QUANG TÂM 


IL.PÀLI VĂN. 


- 23) Kàmàvacarasobhanesu pana kusalesu tàva pathamadvaye annasamànà 
terasa cetasikà, pancavìsatl sobhanacetasikà cetl atthatmsa dhammà 
sangaham gacchanti. Appamannàviratiyo panettha panca pI paccekameva 
yoJetabbà. 

Tathà dutiyadvaye nànava]jità 

Tatiyadvaye nànasampayuttà pìtIvaJ]J1tà. 

Cattutthadvaye nànapìtivaJjJità te eva sangayhantI. 

KrIyàcIttesu p1 virafIvaJJità tatheva catusu pI dukesu catudhà va sangayhanti. 
Tathà vipàkesu ca appamannàvrrativaJjità te eva sangayhanti t¡ sabbathà p1 
catuvìsatikàmàvacarasobhanactttesu dukavasena dvàdasadhà va sangaho 
hoti41. 


IL THÍCH VĂN. 


- Kàmàvacara-sobhanesu kusalesu: Trong Dục giới tịnh quang thiện tâm. 
Pathamadvaye: Trong cặp thứ nhất. Sangaham gacchanti: Phối hợp vào. 
Appamannàviratiyo: Vô lượng tâm sở và tiết chế tâm sở. Paccekameva 
yojetabbà: Phối hợp riêng rẽ. Dutiyadvaye: Trong cặp thứ hai. Nànavajjità: 
Trừ trí. Sangayhanti: Bị phối hợp. Catusu dukesu: Trong bốn Cặp. 
Dukavasena: Theo từng cặp. Dvàdasadhà: 12 trường hợp. Sangaho: Sự phối 


hợp. 


II. VIỆT VĂN. 


- 23) Trong Dục giới tịnh quang thiện tâm trong cặp đầu, 38 tâm sở phối hợp 
như sau: 13 Đông bất đồng tâm sở và 25 Tịnh quang tâm sở. Vô lượng tâm 
sở và tiết chế tâm sở phối hợp riêng biệt. Trong cặp thứ hai, cũng một sô tâm 
sở tương tự, trừ trí. Trong cặp thứ ba, tương ưng với trí nhưng không có hỷ. 
Trong cặp thứ tư, không có trí và hỷ. Trong Duy tác tâm sự phối hợp chia 
thành bốn cặp, trong 4 trường hợp và trong những tâm này không có tiết chế 
tâm sở. Cũng vậy trong các dị thục tâm, không có vô lượng tâm sở và tiết 
chế tâm sở. Như vậy các tâm sở trong Dục giới Tịnh quang tâm được phối 
hợp theo I2 cặp. 


IV. THÍCH NGHĨA. 

- Trong 24 Dục giới Tịnh quang thiện tâm, một số tương tự các tâm sở phối 
hợp trong các tâm không cần nhắc bảo và cần được nhắc bảo. Sự phối hợp 
chia thành 12 cặp: 

4 cặp trong thiện tâm, 

4 cặp trong DỊ thục tâm và 


4 cặp trong Duy tác tâm. 


_—-o0QO--- 
TRONG 8 THIỆN TÂM: 


38 tâm sở phối hợp trong cặp đầu (Somanassasahagatanànasampayutta 
asankhàrika, sasankhàrika: Câu hữu với Hỷ, tương ưng với trí, không cân 
nhắc bảo, cân được nhắc bảo). 

Đồng bắt đồng tâm sở: 13 

Tịnh quang tâm sở: 25 

Tổng cộng: 38 

BI, hy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng khởi lên riêng biệt, không 


phải hai tâm sở một lân. Như vậy, thật chỉ có 34 tâm sở khởi lên trong một 
tâm. 


Trong cặp thứ hai câu hữu hỷ, không tương ưng với trí, không cần nhắc bảo, 
cân được nhắc bảo (Somanassasahagata, nànavippayutta, asankhàrtka, 
sasankhàrtka), không có trí, nên chỉ có: 38 - I = 37 tâm sở. 


Trong cặp thứ ba, câu hữu với xả, tương ưng với trí, không cần nhắc bảo, 
cân được nhắc bảo (Upekkhà-sahagata, nànasampayutta asankhàrtka, 
sasankhàrtkà) (Trí: nàna) có mặt nhưng (Hỷÿ: Pìti) không có. Như vậy chỉ có 
37 tâm sở. 


Trong cặp thứ tư câu hữu với xả, không tương ưng với trí, không cần nhắc 
bảo, cân được nhắc bảo (Upekkhàsahagata, nànavippayutta, asankhàrika, 
sasankhàrtkà) nàna và Pìti đêu không có mặt. Như vậy chỉ có 38 - 2 = 36 
tâm sở. 


-—-o0O--- 
TRONG 8 DUY TÁC TÂM: 


3 Virati (Tiết chế tâm sở) không có trong tâm của vị A la hán. Như vậy, các 
tâm sở ở 8 Duy tác tâm cũng đồng với 8 thiện tâm, trừ 3 tiết chế tâm sở. Các 
vị A la hán đã diệt trừ (Tanhà (ái) và chứng Niết bàn, nên 3 Tiết chế không 
có ảnh hưởng. 


Cặp thứ nhất: 38 - 3 = 35 
Cặp thứ hai: 37 - 3 = 34 
Cặp thứ ba: 37 - 3 = 34 
Cặp thứ tư: 36 - 3 = 33 


_—-o0O--- 
TRONG 8 DỊ THỤC TÂM: 


2 Vô lượng tâm sở và 3 Tiết chế tâm sở không có mặt trong các Dị thục tâm. 
Như vậy cũng đồng một số tâm sở như trong Thiện tâm, trừ 5 tâm sở. 


Cặp thứ nhất: 38 - 5 = 33 
Cặp thứ hai: 37 - 5 = 32 
Cặp thứ ba: 37 - 5 = 32 
Cặp thứ tư: 36 - Š5 = 31 


TOÁT YÊU 
_—-o00O--- 


IL PÀLI VĂN. 


- 24) Atthatimsa sattatimsa-dvayam chattImsakam subhe, 
Pancatimsa catuttimsa-dvayam tettimsakam kriye. 
Tettimsa pàke battimsa-dvayekatimsakam bhave, 
Sahetuka-kàmàvacara-punnapàkakriyàmane. 

Na vijJJantettha viratì kriyàsu ca mahaggate, 

Anuttare appamannà kàmapàke dvayam tathà. 

Anuttare Jjhànadhammà appamamnà ca maJJhime, 

ViratÌ nànapltI ca parIfttesu visesakà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Atthatimsa: 38. Sattatimsa: 37. Dvayam: Hai. Chattimsakam: 36. Subbe: 
Trong thiện tâm. Pancatimsa: 35. Catuttimsa: 34. Tettimsakam: 33. Kriye: 
Trong Duy tác tâm. Tettimsa: 33. Pàke: Trong DỊ thục tâm. Battimsa: 32. 
Ekatimsaka: 31. Bhave: Có. Sahetukakàmàvacara-pùnnapàka-kriyàmane: 
Trong hữu nhơn dục giới thiện, DỊ thục và Duy tác tâm. Na vijjanti: Không 
có. Viratì: Tiết chế tâm. Kriyàsu: Trong các Duy tác tâm. Mahaggate: Trong 
Đại hành tâm. Anuttare: Trong Siêu thế tâm. Kàma pàke: Trong dị thục tâm 
ở Dục giới. Dvayam tathà: Cũng vậy, cả hai tiết chế và vô lượng tâm sở. 
Jhàna-dhammà: Các pháp về thiền. Majjhime: Các tâm ở giữa tức là Đại 
hành tâm. Parittesu: Trong các Dục giới tầm. Visesakà: Sự sai khác nhau. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 24) Trong (24) Hữu nhân Dục giới, thiện, dị thục và Duy tác tâm, có 38, 
37, 37 và 36 tâm sở phôi hợp (trong 4 cặp thiện tâm). 


Trong (4 cặp của) Duy tác tâm, có 35, 34, 34, và 33 tâm sở. 
Trong (4 cặp của) DỊ thục tâm có 33, 32, 32, và 31 tâm sở. 


3 Tiết chế tâm sở không khởi lên trong các Duy tác tâm và Đại hành tâm. 2 
vô lượng tâm sở không khởi lên trong các Siêu thế tâm. Trong các Dục giới 
Dị thục, không có 2 vô lượng tâm sở và 3 Tiết chế tâm sở. Các siêu thế tâm 
sai khác nhau trong các tâm sở về thiền. Các Đại hành tâm sai khác nhau 
trong các tâm sở về thiền hay trong các vô lượng tâm sở. 


Các Dục giới thiện tâm sở có thể phối hợp với một trong 3 tiết chế tâm trong 
một thời, có thê tương ưng với Trí (nàna) hay không, có thê câu hữu với hỷ 
(Somanassa) hay không. 


——-O0O--- 


VỚI BÁT THIỆN TÂM - 4 BÁT THIỆN TÂM ĐẦU TIÊN 


I. PÀLI VĂN. 


- 25) Akusalesu pana lobhamùlesu tàva pathame asankhàrike annasamànà 
terasa cetasikà, akusalasàdhàranà cattàro càtI sattarasa lobhaditthìhi saddhim 
ekùnavisatì dhammà sangaham gacchant1. 


Tatheva dutiye asankhàrike lobhamànena. Tatiye tatheva pìtivajjità 
lobhaditthìhi saha atthàrasa. Catutthe tatheva lobhamànena. 


IL THÍCH VĂN. 


- Akusalesu lobhamủlesu: Trong những bắt tham thiện tâm Pathame 
asankhàrike: Trong tâm thứ nhất không cần được nhắc bảo. 
Akusalasàdhàranà cattàro càti: Và 4 Bất thiện biến hành tâm sở. 
Lobhaditthïhi saddhim: Cùng với tham và tà kiến. Ekùnavìsati: 19, 
Sangaham gacchanti: Phối hợp với nhau. Dutiye asankhàrikà: Trong đệ nhị 
tâm không cần được nhắc bảo. Lobhamànena: Tham với mạn. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 25) Trong đệ nhất tâm không cần được nhắc bảo của các tham tâm bất 
thiện, có 19 tâm sở phôi hợp như sau: 13 đông bât đông tâm sở, 4 bât thiện 
biên hành tâm sở và tham cùng tà kiên tâm sở. 


Cũng vậy, trong đệ nhị tâm không cần nhắc bảo, có tham và mạn tâm sở. 
Cũng vậy trong đệ tam tâm không cần nhắc bảo có 18 tâm sở, trừ hỷ, có 
tham và tà kiến. Trong đệ tứ tâm không cần nhắc bảo, cũng (một số tâm sở), 
có tham và mạn. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Trong tâm không cần nhắc bảo thứ nhất, vì tương ứng với tà kiến và thuộc 
tham tâm nên có tâm sở tham và tà kiến. Trong tâm thứ hai không cần nhắc 
bảo, vì không tương ưng với tà kiến nên tà kiến được mạn tâm sở thay thế. 
Trong tâm thứ ba không cần nhắc bảo chỉ có 19 tâm sở, có tà kiến nhưng 
không có hỷ. Trong tâm thứ tư không cần nhắc bảo, cũng chỉ có 18 tâm sở 
mà thôi. 


——-O0O--- 


VỚI TÂM THỨ 5 VÀ 5 TÂM CẢN ĐƯỢC NHẮC BẢO 


I. PÀLI VĂN. 


- 26) Pancame pana patighasampayutte asankhàrike doso, 1ssà, 
maccharIyam, kukkuccam cetI catùhI saddhim pìtIvajJjtà te eva vìsatI 
dhammà sangayhantI. Issàmaccherakukkuccàn! panettha paccekam eva 
yoJetabbàmi. SasankhàrIkapancake pI tathˆeva athinamiddhena visesetvà 
yoJetabbà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pancame patighasampayutte asankhàrike: Trong tâm thứ 5 không cần nhắc 
bảo, tương ưng với sân. Doso, 1ssà, macchariyam, kukhuccam: Sân, tật, xan 
tham, hối. Paccekam: Mỗi một, riêng biệt. YoJetabbàni: Được phối hợp. 
Sasankhảrika pancake: Trong 5 tâm cần được nhắc bảo. Thìnamiddhena: Có 
thụy miên và hôn trầm. Visesetvà: Sau khi phân biệt. 


HI. VIỆT VĂN. 

- 26) Trong tâm thứ năm không cần nhắc bảo tương ưng với sân có 20 tâm 
sở phôi hợp, tức là trừ hỷ và có 4 tâm sở: sân, tật, xan tham và hôi. Tật, xan 
tham, hôi phôi hợp riêng biệt. Trong 5 tâm cân được nhắc bảo, cũng có một 
sô tâm sở tương tự, chỉ thêm vào thụy miên và hôn trâm. 

VI. THÍCH NGHĨA. 


- 20 tâm sở phối hợp với tâm thứ năm không cần nhắc bảo như sau: 


Đồng bắt đồng tâm sở trừ hý: 12 


Bắt thiện biến hành tâm sở: 4 
Sân, tật, xan tham, hồi: 4 
Tổng cộng: 20 tâm sở 
Trong 5 tâm cần được nhắc bảo, số tâm sở giống nhau với các tâm không 
cân nhắc bảo, chỉ khác vì cân được nhặc bảo nên phải thêm hai tâm sở hôn 
trâm và thụy miên vào. Như vậy sô tâm sở như sau: 
1)19 +2 =21 (với tham và tà kiến) 
2)19+ 2= 2I (với tham và mạn) 
3) 18 +2 = 20 (với tham và tà kiến) 
4) 18+ 2= 20 (với tham và mạn) 
5) 20 +2 = 22 (với sân, tật, xan tham và hồi) 
Trong các đồng bất đồng tâm sở, không có Piti (hỷ) trong ba tâm cuối. 
——-o0O--- 

VỚI HAI SI TÂM VÀ TỎNG KẾT 
I. PÀLI VĂN. 
- 27) ChandapìtivajJità pana annasamànà ekàdasa, akusalasadhàranà cattàro 
cà t1 pannarasa dhammà uddhaccasahagate sampayuJJantI. 
Vicikicchàsahagatacitte ca adhimokkha-virahità vicikicchàsahagatà tatheva 
pannarasa-dhammà samupalabbhantì {I. Sabbathà p 
dvàdasàkusalacittuppàdesu paccekam yoJiyamànà p1 gananavasena sattadhà 
va sangahità bhavantì t1. 


IL THÍCH VĂN. 


- Chandapitivajjità: Trừ dục và hỷ. Sampayujjanti: Phối hợp. Adhimokkha- 
virahità: Trừ thắng giải. Samupalabbhanti: Được tìm thấy. Sabbathà: Tổng 


kết. Paccekam yojiyamànà: Sự phối hợp mỗi mỗi tâm. Gananavasena: Tùy 
theo sô lượng. Sattadhà: Có 7 phân. Sangahità: Được phôi hợp. 


HI. VIỆT VĂN. 
- 27) Trong tâm tương ưng với trạo cử, 15 tâm sở phối hợp tất cả; 11 đồng 
bât đông tâm sở trừ dục và hỷ, cộng với 4 Tâm thiện biên hành tâm sở. 
Trong tâm tương ưng với nghi, trừ thăng giải tâm sở, nhưng câu hữu với 
nghi, có 15 tâm sở phối hợp. Tổng kết, trong 12 bất thiện tâm, tùy theo số 
lượng của các tâm sở phối hợp với mỗi tâm, sự phối hợp được hình thành 
theo 7 phân loại. 
IV. THÍCH NGHĨA. 
- Trong tâm tương ưng với trạo cử, không thể có Chanda (Dục) vì tâm này 
muội lược và không hoạt động. Tâm này không có hỷ vì câu hữu với xả. 
Trong tâm tương ưng với nghi, không có thắng giải nhưng có nghi nên có L5 
tâm sở. 7 phân loại được chia như sau: 
19 tâm sở (không cần nhắc bảo, Tham, thứ nhất, thứ ba) 
18 tâm sở (không cần nhắc bảo, Tham, thứ năm, thứ bảy) 
20 tâm sở (không cần nhắc bảo, Sân, thứ nhất) 
21 tâm sở (cần được nhắc bảo, Tham, thứ hai và thứ tư) 
20 tâm sở (cần được nhắc bảo, Tham, thứ sáu và thứ tám) 
22 tâm sở (cần được nhắc bảo, Sân, thứ hai) 
15 tâm sở (Si tâm, thứ nhất và thứ hai) 
-—-o00--- 

NHỮNG TÂM SỞ PHÓI HỢP VỚI TẤT CẢ BẤT THIỆN TÂM 

I.PÀLI VĂN. 


- 28) Ekùnavìsatthàrasa vìsekavisa vìsatI. 


Dvàvisa pannarasetI sattadhàkusale thità. 
Sàdhàranà ca cattàro samànà ca dasàpare, 
Cuddasete pavuccantI sabbàkusalayogino. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Ekùnavìsa: 19. Atthàrasa: I8. Visa: 20. Ekavìsa: 2l. Vìsati: 20. Dvàvisa: 
22. Pannarasa: 15. Sattadhà: 7 phần. Akusale thità: Được tìm thấy trong các 
tâm bất thiện. Sàdhàranà Cattàro: 4 Bất thiện - bến hành. Samànà dasàpare: 
Thêm 10 đồng bất đồng tâm sở: Cuddasa: 14. Ete: Những tâm sở ây. 
Sabbàkusalayogino: Phối hợp với tất cả bất thiện tâm. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 28) 19, 18, 20, 21, 22, 15 tâm sở phối hợp theo bảy loại với các tâm bất 
thiện. 4 bât thiện biên hành tâm sở cộng với 10 đông bât đông tâm sở, như 
vậy 14 tâm sở phôi hợp với tât cả bât thiện tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Câu kệ đầu tóm tắt số lượng các tâm sở phối hợp với 12 bắt thiện tâm theo 
7 loại: Câu kệ thứ hai nói đến 14 tâm sở có mặt trong tất cả 12 bất thiện tâm. 
14 tâm sở ấy là 4 Bất thiện biến hành tâm sở, cộng với 10 Đồng bất đồng 
tâm sở trừ Dục, hỷ và thắng giải. 


_—-o0Q--- 
VỚI VÔ NHÂN TÂM 
I.PÀLI VĂN. 


- 29) Ahetukesu pana hasanactfte tàva chandavajjità annasamànà dvàdasa 
dhammà sangaham gacchantI. 

Tathà votthapane chandapitivaJj1tà. 

Sukkhasantìrane chandaviriyavaJj1tà - 
Manodhàtuttikàhetukapatisandhiyugale chandapìtiviriyava]jità. 
Dvipancavinnàne pakinnakavaJjJità te yeva sangayhantitI. 

Sabbathà pI atthàrasasu ahetukesu gananavasena catudhà va sangaho hoti tì. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Ahetukesu: Trong các vô nhân tâm. Hasanacite: Tiếu sanh tâm. 
Chandavajjità: Trừ dục. Votthapane: Xác định tâm. Sukkhasantìirane: Suy 
đạc tâm câu hữu với lạc. Manodhàtuttika: 3 ý gới tâm. 
Ahetukapatisandhiyugale: Một cặp vô nhân kiết sanh thức tâm. 
Dvipancavimnàne: 10 thức tâm. PakinnakavaJjità: Trừ biệt cảnh tâm sở. 
Gananavasena: Theo số lượng. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 29) Trong những vô nhân tâm, ở tiếu sanh tâm, 12 Đồng bất đồng tâm sở 
trừ dục phối hợp. Cũng vậy trong xác định tâm, trừ Dục và Hỷ. Trong suy 
đạc tâm câu hữu với hý, trừ Dục và Tĩnh tấn. Trong ba ý giới tâm được gọi 
là một cặp vô nhân kiết sanh thức, không có Dục, Hỷ và tinh Tấn. 


Trong 10 thức tâm, trừ biệt cảnh tâm sở, các tâm sở khác được phối hợp. 
Tóm lại, trong I8 vô nhân tâm, sự phôi hợp chia thành 4 loại, theo sô lượng 
của các tâm sở. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- Theo số lượng các tâm sở phối hợp, 18 vô nhân tâm được chia như sau: 


1) Hasituppàda: Tiếu sanh tâm chỉ có 12 tâm sở tức là 12 Đồng bất đồng tâm 
sở, (trừ dục). 


2) Trong xác định tâm (Votthapana), chỉ có 11 Đồng bất đồng tâm sở, trừ 
Dục và Hỷ. Votthapana (Xác định tâm) tức là ý môn hướng tâm 
(manodvàràvaJJanacttta). 


3) Somanassasahagata-santìrana (Suy đạc tâm câu hữu với Hỷ) không có 
Dục và Tĩnh tắn, nên chỉ có 11 Đồng bất đồng tâm sở trừ Dục và Tỉnh tắn. 


4) Pancadvàràvajjana (ngũ môn hướng tâm), Sampaticchana (Tiếp thọ tâm), 
Santìrana (Suy đạc tâm). 


Ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm được gọi là manodhàtuttika hay Ba 
ý giới tâm. Thiện và bất thiện Suy đạc tâm câu hữu với xả sanh ra Ahetuka 
Patisandhi (vô nhân kết sanh thức). Hai tâm này được gọi là Ahetuka- 
patisandhi yugala hay một cặp vô nhân kiết sanh thức. Dục, Hỷ và Tinh tấn 


không có trong 5 tâm sau này: Ngũ môn hướng tâm, vô nhân bắt thiện dị 
thục tiếp thọ tâm, vô nhân thiện dị thục tiếp thọ tâm, vô nhân bắt thiện dị 
thục suy đạc tâm câu hữu với xả và vô nhân thiện dị thục suy đạc tâm câu 
hữu với xả. 


Như vậy các tâm này chỉ có 10 Đồng bất đồng tâm sở trừ Dục, Hỷ và Tinh 
tần. 


5) Dvipancavinnàna (10 thức tâm) không có các biệt cảnh tâm sở. Như vậy 
các tâm này chỉ có bảy Sabbacttasàdhàranà (Nhứt thê biên hành tâm sở), vì 
các tâm này chỉ thuân cảm giác. 


TOÁT YÊU 
I.PÀLI VĂN. 


- 30) Dvàdasekàdasa dana satta cả ti catubbidho 
Atthàrasàhetukesu cituppàdesu sangaho. 
Ahetukesu sabbattha satta sesà yathàraham. 
ltivitthàrato vutto tettmsavidhasangaho. 

ltthan ciftàviyuttànam sampayogam ca sangaham, 
Natvà bhedam yathàyogam cIttena samamuddise. 


IL THÍCH VĂN. 


- Dvàdasa: I2 Ekàdasa: II. Dasa: 10. Satta: 7. Catubbiho: Có 4 loại. 
Atthàrasàhetukesu: Trong I8 vô nhân tâm. Cittuppàdesu: Trong những tâm 
sanh khởi lên. Sangaho: Sự phối hợp. Sesà: Các tâm còn lại. Yathàraham: 
Tùy theo sự thích ứng. Vitthàrato vutto: Nói rộng ra. Tettimsavidhasangaho: 
Sự phối hợp có 33. Itham: Như vậy. Cittàviyuttànam: Các tâm sở phối hợp 
với tâm. Sampayogam: Sự phối hợp. Sangaham: Sự phân loại. Nàtvà: Sau 
khi biết. Bhedam: Sự phân biệt. Yathàyogam: Tùy theo sự phối hợp: 
Samamuddise: Giải thích. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 30) 12, I1, 10, 7, chia thành 4 loại. Đó là sự phối hợp với các tâm sở trong 
18 vô nhân tâm. 


Trong các vô nhân tâm, 7 Biến hành tâm sở có mặt trong tất cả, còn các Biệt 
cảnh tâm sở, thì có mặt trong những tâm thích hợp. Như vậy nói cho rộng ra, 
là sự phôi hợp của các tâm sở trong 33 phân loại. 


Sau khi đã biệt sự phôi hợp và phân loại của các tâm sở, cân phải giải thích 
sự phôi hợp của tâm sở với các tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


Bản đô sau này giải thích sô lượng của các tâm sở khi phôi hợp với l8 vô 
nhân tâm. 





CÁC TÂM SỞ SỐ TÂM SỞ 


Hastppàda (ảnnasam ana, trừ Chanda) 





otthapana (Ànnasarmaana, trừ Chanda, PiH) 


Sornanassasahagata-santirana (trừ Chanda ưà Vinya) 


Pancadv aravallana, Sampaticchana (2), 
anRrana (2), trừ Chanda, Pih, Virya. 
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33 phân loại của sự phôi hợp các tâm sở trong các tâm được chia như sau: 


Lokuttara (Siêu thể tâm): 5 
JVlahamgata (Đại hành târn): 5 
Tamaäwacara (Dục giới. - 12 


đlcusala (Bắt thiện): 7 
“hehtkta (Và nhân): 4 
Tông cẬng: đã 


——-O0O--- 


CHƯƠNG THỨ BA : PAKINNAKA: LINH TINH 


I.PÀLI VĂN. 


- ]) Sampayuttà yathàyogam tepanààsa sabhàvato 


Cittacetasikà dhammà tesam dàn! yathàraham, 
'Vedanàhetuto kiccadvàràrammanavatthuto, 
Cittuppàdavaseneva sangaho nàma nìyate. 


IL THÍCH VĂN. 


- Sampayuttà: Tương ưng. Yathàyogam: Theo sự phối hợp. Tepannàsa: 53. 
Sabhàvato: Đúng với sự thật. Yathàraham: Theo sự thích hợp. Vedanà: Thọ. 
Hetuto: Theo nhân. Kicca: Công tác. Dvàra: Môn. Àrammana: Đối tượng. 
Vatthuto: Theo căn xứ. Cittuppàdavasena: Theo tâm. Sangaho: Sự phối hợp, 
phân loại. Nìyate: Được đề cập đến, bàn đến. 


HI. VIỆT VĂN. 
- 1) Các tâm và tâm sở phối hợp nhau sự thật có 53 pháp. Nay sự phối hợp 
các tâm và tâm sở, xem tâm như một đơn vị được đê cập đên, theo sự thích 
hợp vê phương diện thọ, nhân, công tác, môn, đôi tượng và căn xứ. 
IV. THÍCH NGHĨA. 
- 89 tâm được xem như là một đơn vị + với 52 tâm sở thành 53 pháp. 
---o0O--- 

PHẨN LOẠI THEO THỌ 
IL. PÀLI VĂN. 
- 2) Tatthà vedanàsangahe tàva tividhà vedanà: Sukham, dukkham, 
adukkhamasukham cetI. Sukham, dukkham, somanassam, domanassam, 
upekkhàti ca bhedena pana pancadhà hotI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Vedanàsangahe: Trong phân loại về thọ. Adukkhamasukham: Vô lạc vô 
khô thọ. Bhedena: Theo sự phân loại. Pancadhà: Có Š loại. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 2) Ở đây không theo phân loại về thọ có 3: lạc, khô, vô lạc vô khổ. Và 
cũng chia thành 5: Lạc, khô, hỷ, ưu, xả. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Thọ là một tâm sở có mặt trong tất cả tâm. Thọ có ba: lạc, khổ, và xả. Nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức câu hữu với xả, nhưng thân thức vì tinh 
nhuệ hơn nên câu hữu với Lạc hay với Khô. 


Các tốc hành tâm (Javana) có thể câu hữu với hỷ (Somanassa) nếu đối tượng 
khả ái, và câu hữu với ưu (Domanassa) nếu đối tượng không khả ái, nhưng 
nếu đối tượng quá khả ái, thời hỷ (Somanassa) có thể khởi lên với 
Santiranacttta (Suy đạc tâm). 


-—-o0QO--- 
LẠC, KHÔ, HỶ, ƯU VÀ XẢ 


I. PÀLI VĂN. 


- 3) Tattha sukhasahagatam kusalavipàkam kàyavIinnànam ekameva. Tathà 
dukkhasahagatam akusalavipàkam kàyavIinnànam. Somanassasahagatacittàn 
pana lobhamuùlàm! cattàri. Dvàdasakàmàvacarasobhanàn1. Sukhasantìrana- 
hasanàm! ca dve t¡ atthàrasa kàmàvacaracittàni ceva pathamadutiya-tatIiya- 
catuttha-JJ]hànasankhàtàm! catucattàlìsa mahaggatta-lokuttaracittàn! cetI 
dvàsatthividhàm bhavantI. Domanassasahagatacittàn! pana dve 
patIghacrttàneva. Sesànm! sabbàn! p1 pancapannàsa upekkhàsahagatacittànevà 
{I. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Sukhasantìrana-hasanàni: Suy đạc tâm câu hữu với lạc và tiểu sanh tâm. 
Sankhàtàm: Được gọi là. Dvàsatthi Vidhàm: Có 62 loại. Pancapannàsa: 5Š. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 3) Ở đây, có một thiện dị thục thân thức câu hữu với lạc. Cũng vậy có một 
bất thiện dị thục thân thức câu hữu với khổ. Về tâm câu hữu với hỷ, có bốn 
tham tâm, 12 Dục giới Tịnh quang tâm, hai Suy đạc tâm và Tiếu sanh tâm 
câu hữu với hỷ. Như vậy có 18 Dục giới tâm. Lại có 44 Đại hành và Siêu thế 


tâm được gọi là đệ nhât, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ thiên. Tông cộng có 62 tâm. 
Có hai sân tâm câu hữu với ưu. Còn lại có tât cả 5Š tâm câu hữu với xả. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
Chỉ có một tâm câu hữu với Lạc, tức là thiện dỊ thục thân thức. Chỉ có một 


tâm câu hữu với khổ tức là bất thiện dị thục thân thức. Có 62 tâm câu hữu 
với Hỷ như sau: 


Tưởng rung với tham: 


suy đạc tâm cầu hữu với Hý (Về nhân, Thiện, Dị 
GHẾ 





Chỉ có hai tâm câu hữu với ưu tức là hai Sân tâm. 


Còn lại có 5Š tâm câu hữu với xả như sau: 


Công cRHNBE- 





TÓM TẮT 


I. PÀLI VĂN. 

- 4) Sukham dukkham upekkhàt tividhà tattha vedanà. 

Somanassam domanassamitI bhedena pancadhà. 

Sukhamekattha dukkham ca domanassam dvaye thitam, 

Dvàsatthisu somanassam pancapannàsaketarà. 

II. THÍCH VĂN. 

- Tividhà: Có 3 loại. Bhedena: Phân loại. Pancadhà: Có 5 phần. Sukham: 
Lạc Ekattha: Chỉ một. Dvaye: Hai. Dvàsatthisu: Trong 62 tâm. 
Pancapamnàsa: Có 5Š tâm. Itarà: Thọ khác tức là Upekkhà (xả) 

HI. VIỆT VĂN. 


- 4) Thọ có ba: Lạc, khổ, xả. Hoặc có 5, cộng với hỷ và ưu. Lạc có một, khô 
có một. Ưu có hai. Hỷ có trong 62 tâm và Xả có trong 55 tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đây là bài kệ tóm tắt các loại thọ (có 3, hay 5) và SỐ lượng các tâm câu hữu 
với lạc, khô, ưu, hỷ và xả. 


-—-o0Q--- 
PHẨN LOẠI THEO NHÂN -6 NHÂN 
I. PÀLI VĂN. 


- 5) Hetusangahe hetavo nàma lobho, doso, moho, alobho, adoso, amoho, 
càti chaddhà bhavanti. 


II. THÍCH VĂN. 
- Hetusangahe: Phân loại về nhân, Hetavo: Các nhân. Chaddhà: Có 6 loại. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 5) Phân loại vê nhân có 6 loại, tức là tham, sân, s1, vô tham, vô sân và vô 
SI. 


-—-o00--- 

VÔ NHÂN VÀ HỮU NHÂN TÂM 
I.PÀLI VĂN. 
- 6) Tattha pancadvàràvajJJana-dvipancavinnànasampaticchanasantirana- 
votthapana - hasanavasena atthàrasa ahetukacittàni nàma. Sesàm sabbànI pI 
ekasattatI cittàni sahetukàneva. 
II. THÍCH VĂN. 
- SesànI: Các tâm còn lại. Ekasattati: 71. Sahetukàni: Có nhân. 
HI. VIỆT VĂN. 
- 6) Ở đây, ngũ môn hướng tâm, I0 thức tâm, tiếp thọ tâm, suy đạc tâm, xác 
định tâm, tiếu sanh tâm, 18 tâm này gọi là vô nhân tâm. Tất cả những tâm 
còn lại là 71 hữu nhân tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Sở đĩ gọi là hetu (nhân) vì chúng là nguồn gốc cho tất cả thiện và bất thiện 
tâm. Xác định tâm tức là ý môn hướng tâm. 


MỘT NHÂN, HAI NHÂN VÀ BA NHÂN TÂM 

I. PÀLI VĂN. 

- 7) Tatthàpi dve momùhactttàni ekahetukànl. Sesàni dasa akusalacittàni 
ceva nànavippayuttàin dvàdasa kàmàvacarasobhanàn ceti dvàvìsati 
duhetukactttàm. Dvàdasanànasampayuttakàmàvacarasobhanàni ceva 


pancatimsa mahaggata-lokuttaracittàm cetI sattacattàlìsa tthetukacittànìt1. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pancatimsa: 35. Mahaggatalokuttaracitàni: Đại hành siêu thế tâm. 
Sattacattàlisa: 47. Tihetukactttàn!: Tam nhân tâm. Duhetukavittàni: Nhị nhân 
tâm. 


II. VIỆT VĂN. 


- 7) Ở đây, hai sĩ tâm là nhứt nhân tâm. I0 bất thiện tâm còn lại cộng với 12 
Dục giới tịnh quang tâm không tương ưng với trí, như vậy có 22 nhị nhân 
tâm. 12 Dục giới tịnh quang tâm tương ưng với trí, 35 Đại hành, siêu thế 
tâm, như vậy có 47 tam nhân tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Hai s1 tâm chỉ có si tâm sở nên gọi là nhứt nhân tâm; 10 bất thiện tâm còn 
lại và 12 Dục giới tịnh quang tâm không tương ưng với trí chỉ có hai nhân. 8 
tham tâm chỉ có tham và sĩ, 2 sân tâm chỉ có sân và si. l2 tịnh quang tâm 
không tương ưng với trí chỉ có vô tham và vô sân. Nên có tất cả là 22 nhị 
nhân tâm. 12 Dục giới tịnh quang tâm tương ưng với trí, 27 Đại hành và § 
Siêu thế tâm có ba nhân, tức là vô tham, vô sân và vô sỉ. 


—=-000--- 
TOÁT YÊU 


I. PÀLI VĂN. 

- 8) Lobho doso ca moho ca hetù akusalà tayo. 
Alobhàdosàmohà ca kusalàbyàkatà tathà. 
Ahetukatthàrasekahetukà dve duvìsatI, 
Duhetukà matà sattacattàlisa tihetukà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Tayo: Ba. Kusala: Thiện. Abyàkatà: Vô ký. Duvìsati: 22. Ekahetukà: Một 
nhân tâm. Matà: Được xem là. Sattacattàlisa: 47. 


II. VIỆT VĂN. 


- 8) Tham, sân và s1 gọi là ba tất thiện nhân. Vô tham, vô sân, vô si là thiện 
và vô ký nhân. 18 tâm không có nhân nào hêt. Có hai tâm và nhứt nhân tâm. 
Có 22 tâm là nhị nhân tâm. Và có 47 tâm được xem là tam nhân tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Tham sân và si tức là ba bất thiện nhân. Vô tham, vô sân, vô si là ba thiện 
nhân trong các thiện tâm nhưng là vô ký nhân trong các DỊ thục và Duy tác 
tâm. 


——-O0O--- 


PHẨN LOẠI THEO CÔNG TÁC 


I.PÀLI VĂN. 


- 9) Kiccasangahe kiccàn! nàma patisandhibhavangàvaJJana-dassana-savana- 
ghàyana-sàyana-phusana - sampatIcchanasantìrana-votthapana-Javana- 
tadàlambana-cutivasena cuddasavidhàm bhavantI. Patisandhi- 
bhavangàvaJJana-pancavinnànatthànàdivasena pana tesam dasadhà 
thànabhedo veditabbo. 


IL THÍCH VĂN. 


- Kiecasangahe: Tổng hợp về tác dụng. Patisandhi: Kiết sanh thức. 
Bhavanga: Hữu phần. Àvajjana: Hướng tâm. Dassana: Sự thấy. Savana: Sự 
nghe. Ghàyana: Sự ngửi Sàyama: Sự nếm. Phusana: Cảm xúc. 
Sampaticchana: Tiếp thọ. Santìrana: Suy đạc. Votthapana: Xác định. Javana: 
Tốc hành. Tadàlambana: Đồng sở duyên. Cuti: Tử. Cuddasavidhàni: Có 14 
loại. Dasadhà: Có I0 loại. Thànabhedo: Theo sự chia chẻ về. Vị trí. 
Veditabbo: Cần phải hiểu. 


HI. VIỆT VĂN. 

- 9) Tổng hợp các tác dụng có tất cả là 14 tác dụng, tức là kiết sanh thức, 
hữu phân, hướng tâm, thây, nghe, ngửi, nêm, xúc, tiệp thọ, suy đạc, xác 
định, tôc hành, đông sở duyên, chết. Nêu chia chẻ vê vị trí thời chỉ có 10 


loại: Kiết sanh thức, hữu phần, hướng tâm, 5 thức v.v... 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Mỗi một tâm có một tác dụng đặc biệt và nhiều tâm có nhiều tác dụng sai 
khác. Có 14 loại tác dụng tât cả. 


Patisandhi, Kiết sanh thức, nghĩa là móc nối đời này sang đời khác. Khi con 
người mới sanh, tâm này hiện khởi ra trước nhất, chỉ sống có một Sát-na rồi 
được Bhavanga thay thế. Patisandhi xem là bị chi phối bởi tâm cuti khi lâm 
chung và là nguồn gốc của đời sống hiện tại. 


Bhavanga, Hữu phân, là tiềm thức luôn luôn ảnh hưởng đến cá tính của 
chúng ta, là một phần cá tính chúng ta nên được gọi là Bhava + anga 
(bhavanga). Khi tâm thức không bị kích thích bởi ngoại cảnh, tức là có 
Bhavanga. Sau mỗi diễn tiễn của tâm thức lại có bhavanga. 


Àvajjana: Hướng tâm, tức là hướng tâm về phía đối tượng. Khi một đối 
tượng vào trong dòng tâm thức của Bhavanga, dòng tâm thức liền bị giao 
động Bhavanga calana, tiếp đến bị dừng lại (Bhavanga-upaccheda). Khi 
Bhavanga dừng lại, nếu đối tượng là ngoại cảnh, ngũ môn hướng tâm khởi 
lên (pancadvàràvajjana). Nếu đối tượng là một tâm pháp, ý môn hướng tâm 
khởi lên (manodvàràvaJJana). 


Votthapana: Xác định, tức là xác định đôi tượng và mở đầu cho mọi hành vi 
thiện ác. Không có một tâm đặc biệt làm tác dụng này. Chính ý môn hướng 
tâm nhận nhiệm vụ này. 


Javana: tốc hành tâm. Từ ngữ căn ju nghĩa là chạy mau. Sở dĩ gọi như vậy vì 
tâm này chạy đên 7 Sát-na hay 5 Sát-na đôi với một đôi tượng. Chính trong 
gia1 đoạn này, các hành vi thiện ác được tạo tác. 


Tadàlambana: Đồng sở duyên nghĩa là cũng đồng một sở duyên với Javana. 
Tác dụng của Tadàlambana là ghi nhận kinh nghiệm của đôi tượng. CutI: tử 
tâm là tâm cuôi cùng của đời sông. 


I.PÀLI VĂN. 


- l0) Tatha dve upekkhàsahagatasantìranàni ceva attha mahàvipàkàn! ca 
nava rùpàrùpavipàkàn cet ckùnavisaf citàni patisandhi-bhavanga- 
cutikiccàni nàma. Àvajjanakiccàni pana dve. Tathà dassana-savana-ghàyana- 
sàyana-phusana-sampaticchanakIccàn1 ca. 


Tìm santirana-kiccàn!. ManodvàràvajJJanameva pancadvàce 
votthapanakiccam sàdheti. Àvajjanadvayavajjitàni kusalàkusala-phala-kriyà- 
ciftàn pancapannàsa Javanakiccàni. Mahàvipàkàm! ceva santìranattayam cetI 
ekàdasa tadàlambanakIccàn!. 


II. THÍCH VĂN. 
- SàdhetIi: Tác động, hành động. 
HI. VIỆT VĂN. 


- 10) Ở đây 19 tâm (hai suy đạc tâm câu hữu với xả, tám đại dị thục tâm và 9 
sắc vô sắc dị thục tâm) làm các tác dụng patisandhi, bhavanga và cutI. Hai 
tâm làm tác dụng àvalJana. Hai tâm làm các tác dụng dassana-savana- 
ghàyana-sàyana-phusana và sampaticchana. Ba tâm làm tác dụng santirana. 
Trong sự diễn tiến của tâm thức qua năm môn, tác dụng votthapana do ý 
môn hướng tâm làm. Tác dụng Javana do 55 tâm làm là thiện, bất thiện, quả 
tâm, duy tác tâm trừ hai àvalJjana tâm. II tâm (8 đại dị thục và 3 suy đạc) 
làm tác dụng Tadàlambana. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


Ba tác dụng Bhavanøga, patisandhi và cuti do 10 tâm sau đây thi hành: 


uy đạc tâm cầu hữu với xã: 
Đại Dị thục tâm: 8 


Đặt giới + võ sắc giới dị thục tâm: tỊ 





Hai tâm là tác dụng Àvajjana tức là ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng 
tâm. Dassana (sự thấy) do thiện dị thục nhãn thức và bất thiện dị thục nhãn 
thúc tác động. Cũng vậy Savana, ghàyana, sàyana, phusana và 
Sampaticchana đều do hai tâm thiện dị thục và bất thiện dị thục. Santirana 
(suy đạc) do ba suy đạc tâm tác động: Bất thiện dị thục suy đạc tâm câu hữu 
với xả, thiện dị thục suy đạc tâm câu hữu với xả và thiện dị thục suy đạc tâm 
câu hữu với hỷ. Votthapana (xác định) và manodvàràvaJJana (ý môn hướng 
tâm) tương tợ giống nhau vì cả hai đều làm sống lại những kinh nghiệm quá 


khứ và do ý môn hướng tâm câu hữu với xả tác động. Javana (tốc hành) do 
55 tâm tác động: 


Thiện (Dục giới 8 + Đại hành 8 + Siêu thể 4) : 


Bắt thiện (Tham 8 + Sân 2 + Si 2): Đ 


Quả (Dự lưu, nhứt lai, bất lai, Ả-la-hản) : 4 


Duy tác (trừ ngũ miỗn hưởng tầm và ý mỗn hướởng|18 
tầm) 
(Dục giới 6 + Đại Hành 8 + Tiêu sanh tâm ]) : 





Tadàlambana (Đồng sở duyên) do TT tâm tác dụng: Đại dị thục § và Suy đạc 
tâm 3. Ở đây chỉ có Dục giới tâm tác động chớ Đại DỊ thục không có tác 
dụng vì những tâm này giải thoát khỏi ảnh hưởng của tham dục. 


_—-o0QO--- 
CÁC CÔNG TÁC DO ĐÔNG MỘT LOẠI TÂM TÁC DỤNG 


I.PÀLI VĂN. 


- T1) Tesu pana upekkhàsahagatasantìiranacittàn patisandhi-bhavanga-cuti- 
tadàrammana-santìranavasena pancakiccàn! nàma. Mahàvipàkàn! attha 
patIsandhi-bhavanga-cuti-tadàrammanavasena catukIccàn1. 
Mahagsatavipàkàm! nava patisandhi-bhavanga-cutivasena tikIccàm. 
Somanassasahagatam santiranam santirana-tadàrammanavasena dukIccam. 
Tathà votthapanam ca votthapanàvaJJanavasena. Sesàm pana sabbàm! pI 
Javanamanodhàtuttika-dvipancavinnànàm yathàsambhavamekakiccànl t1. 


H. VIỆT VĂN. 
I1) 


1. Hai suy đạc tâm, câu hữu với xả làm Š tác dụng là kiết sanh thức, hữu 
phân, tử tâm, đông sở duyên và suy đạc. 


2. Tám loại Đại DỊ thục làm 4 tác dụng là kiết sanh thức, hữu phần, tử tâm 
và đông sở duyên. 


3. Chín Đại Hành DỊ thục tâm có 3 tác dụng là kiết sanh thức, hữu phần và 
tử tâm. 


4. Một Suy đạc tâm câu hữu với hỷ có hai tác dụng là suy đạc và đồng sở 
duyên. 


5. Một Ý môn hướng tâm có hai tác dụng là xác định và hướng tâm. 

6. 55 Tốc hành tâm còn lại chỉ có một tác dụng tốc hành. 

7. Một Ngũ môn hướng tâm làm một tác dụng Àvajjana (hướng tâm) 

8. Hai tiếp thọ tâm có tác dụng tiếp thọ. 

9. Mười Thức tâm làm các tác dụng thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. 


—=-000--- 
TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 


- l2) Patisandhàdayo nàma kiccabhedena cuddasa, Dasadhà thànabhedena 
ciftuppàdà pakàsttà. 

Atthasatthi tathà dve ca navatha dve yathàkkamam, 
Eka-dvi-tI-catu-pancakIccatthànàm! niddise. 


IL THÍCH VĂN. 


- Kiccabhedena: Theo tác dụng. Cuddasa: 14. Dasadhà: 10. Thànabhedena: 
Theo vị trí. Cifttuppàdà: Sự sinh khởi các tâm. Pakàsità: Được trình bày. 
Atthasatthi: 68. Navattha: 9 và §. NÑiddise: Giải thích, trình bày. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 12) Các tâm như kiết sanh thức v.v... là 14 theo tác dụng và 10 theo vị trí 
của chúng. 

68 tâm chỉ có một tác dụng và một vị trí 

2 tâm có hai tác dụng và hai vị trí 

9 tâm có ba tác dụng và ba vị trí 

8 tâm có bốn tác dụng và bốn vị trí 


2 tâm có năm tác dụng và năm vị trí. 
IV. THÍCH VĂN. 


1. Tốc hành tâm 55 + ngũ môn hướng tâm I + tiếp thọ tâm 2 + thức tâm 10 
=68 

2. Ý môn hướng tâm 1 + Suy đạc tâm câu hữu với hỷ I = 2 

3. Đại Hành dị thục tâm (Sắc giới 5 + Vô sắc giới 4) = 9 

4. Đại dị thục: 8 

5. Suy đạc tâm câu hữu với xả: 2. 


——-O0O--- 


PHẦN LOẠI THEO CĂN MÔN 


IL.PÀLI VĂN. 


- l3) HDwàrasangahe dvàràn nàma, cakkhudvàram, sotadvàram, 
ghànadvàram, Jivhàdvàram, kàyadvàram, manodvàram, ceti chabbidhàni 
bhavant1. 


14) Tattha cakkhumeva cakkhudvàram. Tathà sotàdayo sotadvàràdìm. 
Manodvàram pana bhavangàtI pavuccatI. 


II. THÍCH VĂN. 
- Dvàrasangahe: Tổng hợp về môn. 
HI. VIỆT VĂN. 


- 13) Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn, như vậy 
có sáu môn tât cả. 14) Ở đây mắt gọi là nhãn môn, lỗ tai gọi là nhĩ môn v.v... 
còn ý môn tức là Hữu phân. 


IV. TRHÍCH NGHĨA. 


- Dvàra (cửa) du là hai và ar nghĩa là đi ra, đi vào. Cửa này dùng vừa cả lối 
ra lối vào nên gọi là dvàra. Khi một đối tượng đến với tâm, bhavanga được 
rung động và dừng lại. Rồi àvajjana (Hướng tâm) khởi lên. Nếu là đôi tượng 
ở ngoài ngang qua 5 căn thì ngũ môn hướng tâm khởi lên. Nếu là đối tượng 


nội tâm, thì ý môn hướng tâm khởi lên, Bhavangupaccheda (Hữu phần dừng 
nghỉ) khởi lên trước ý môn hướng tâm và gọi là ý môn (manodvàra). 


_—-o0QO--- 
CÁC TÂM KHỞI QUA NĂM CĂN MÔN 


I.PÀLI VĂN. 


- l5) Tattha pancadvàràvajjana-cakkhuvinnàna-sampaticchana-santirana- 
votthapana - kàmàvacarajJavana-tadàrammanavasena chacattàlisa-cittàm 
cakkhudvàre yathàraham uppajjanti. Tathà  pancadvàràvajjana- 
sotavinnànàdivasena sotadvàràdisu p1 chacattàliseva bhavanti ti sabbathà p1 
pancadvàre catupannàsa cittàn! kàmàvacarànevàtI veditabbàm. 


IL THÍCH VĂN. 


- Uppajjanti: Khởi lên. Chacattàlìsa: 4ó. Sabbathà: Tất cả. Veditabbàni: Cần 
phải hiệu. 

HI. VIỆT VĂN. 

- 15) Ở đây 46 tâm có thể khởi ngang qua nhãn môn, tức là ngũ môn hướng 
tâm, nhãn thức, tiêp thọ tâm, suy đạc tâm, xác định tâm, dục giới tôc hành 
tâm, đông sở duyên tâm. Cũng vậy 46 tâm có thê khởi qua nhĩ môn v.v... 
Như vậy, tât cả có 54 Dục giới tâm khởi lên, ngang qua năm môn. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


46 tâm khởi lên ngang qua nhãn môn như sau: 


TÍdữ triệu hướng Eâm lô nhấn, duy ĐA: 


THhãn thức (T5 thục, thiện và bắt thiện]: 
Tiếp thọ tâm (DỊ thục, thiện và bất thiện): 
Suy đạc tâm (T1 thục, thiện và bất thiện): 


Ý môn hưởng tâm: 





Cộng với 2 nhĩ thức, 2 tỷ thức, 2 thiệt thức, 2 thân thức, nên có tất cả là 54 
tâm khởi lên ngang qua 5 môn. 


-—=OÔ0O--- 
CÁC TÂM KHỞI QUA Ý MÔN 
CÁC TÂM KHÔNG KHỞI QUA CĂN MÔN 
I.PÀLI VĂN. 
- l6) Manodvàre pana manodvàràvajjana-pancapannàsa-Javana- 
tadàrammanavasena sattasatthi cittàn bhavanti. Ekùnavisati patisandhi- 
bhavanga-cutivasena dvàravimuttàm. 
II. THÍCH VĂN. 
- Sattasatthi: 67 Ekùnavisati: 19 Dvàravimuttànm!: Không khởi qua cửa nào. 
II. VIỆT VĂN. 
- 16) 67 tâm khởi lên ngang qua ý môn tức là ý môn hướng tâm, 5Š tốc hành 
tâm và đông sở duyên. 19 tâm làm các công tác kiệt sanh thức, hữu phân và 
tử tâm không khởi qua cửa nào cả. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 67 tâm sau này khởi lên qua ý môn: 


Ý môn hướng tâm: l 
Tốc hành tâm (Bất thiện 12 + Tiếu sanh tâm I + Dục giới Tịnh quang Thiện 
và Duy tác 16 + Sắc giới thiện và Duy tác I0 + Vô sắc giới thiện và Duy tác 
§ + Siêu thê §) = 5Š. 


Các tâm làm công tác Đồng sở duyên (Đại Dị thục 8 + Suy đạc tâm 3) = II 


- I9 tâm không khởi qua môn nào cả: 2 Suy đạc tâm câu hữu với xả + 8 Đại 
DỊ thục tâm + 9 Đại hành DỊ thục tâm. 


Chúng là Dị thục của các hành động quá khứ. Vibhàvinìtikà giải thích rằng 
chúng được gọi là DvàravimutI vì: 


(1) không khởi ngang qua căn nào như mắt v.v... 
(2) Bhavanga chính là ý môn, 


(3) chúng tồn tại không cần một đối tượng mới nào. 


Trường hợp đầu thuộc về Cuti và patisandhi. Trường hợp thứ hai về 
Bhavangupaccheda và trường hợp thứ ba vê bhavanga và cutI. 


-—-o0QO--- 
NHỨT MÔN, NGŨ MÔN, LỤC MÔN VÀ VÔ MÔN TÂM 


I.PÀLI VĂN. 

- l7) Tesu pana dvipancavinnànànI ceva mahagsatalokuttara - JavanànI cetI 
chattimsa vyathàraham cekadvàrikacittàn nàma. Manodhàtutikam pana 
pancadvàrikam. Sukhasantirana-votthapana-kàmàvacaraJavanàn1 
chadvàrikactttàm. Upekkhàsahagatasantirana-mahàvipàkàn chadvàrtkàn! 
ceva dvàravimuttàn! ca. Mahaggatavipàkàm dvàràvimuttànevà tì. 

II. THÍCH VĂN. 

- EkadvàrIka: Một môn. Manodhàtuttikam: 3 ý giới tâm. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 17) 36 tâm khởi lên chỉ ngang qua một cửa tức là 10 thức tâm, các tốc hành 
gồm có đại hành và siêu thế tâm. 3 ý giới tâm khởi lên ngang qua 5 cửa. Suy 
đạc tâm câu hữu với hỷ, xác định tâm, dục giới tốc hành tâm khởi lên ngang 
qua 6 cửa. Suy đạc tâm câu hữu với xả, Đại DỊ thục tâm khởi lên ngang qua 
6 môn và không qua cửa nào cả. Đại hành dị thục tâm không khởi qua cửa 
nào cả. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 36 tâm tức là 10 thức tâm, 10 sắc giới thiệu và duy tác tâm, 8 vô sắc giới 
thiệu và duy tác tâm, 8 siêu thê đạo và quả tâm. 


- Trong mười thức tâm, 2 tâm khởi ngang qua nhãn môn, 2 tâm qua nhĩ môn, 
2 tâm qua tỷ môn, 2 tâm qua thiệt môn và 2 tâm qua thân môn. 


- 18 đại hành tốc hành tâm và 8 Siêu thế tâm chỉ khởi qua ý môn. 
- 3 ý giới tâm tức là một ngũ môn hướng tâm và 2 tiếp thọ tâm. 


- 31 tâm khởi lên ngang qua 6 cửa. Suy đạc tâm câu hữu với hỷ Ï + ý môn 
hướng tâm (hay xác định tâm) l và Dục giới tôc hành tâm 29. 


- I0 tâm khởi ngang qua 6 cửa hay không ngang qua cửa nảo, tức là hai suy 
đạc tâm câu hữu với xả và 8 Đại dị thục tâm. Khi chúng làm công tác Đồng 
sở duyên, chúng khởi lên ngang qua 6 cửa. Khi chúng làm công tác Kiết 
sanh thức, Hữu phần và Tử tâm, chúng khởi lên nhưng không qua cửa nảo. 


- 9 đại dị thục tâm là đị thục của các thiền tâm. Chúng không khởi lên trong 
một diễn tiễn của tâm thức ở Dục giới. Vì vậy chúng không khởi qua cửa 
nào cả. Chúng chỉ hoạt động theo Bhavanga, Patisandhi và Cuti (Hữu phần, 
kiết sanh thức và tử tâm). 


——-o000--- 
TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 
- 18) EkadvàrIkactttàm pancachadvàrikàn! ca. 


Chadvàrikavimuttàn! vimuttàm ca sabbathà. 
Chattimsati tachà tìni ekatimsa yathàkkaman, 


Dasadhà navadhà ceti pancadhà paridìpaye. 

II. THÍCH VĂN. 

- Paridìpaye: Làm cho rõ, giải thích. 

HI. VIỆT VĂN. 

- 18) 36 tâm khởi qua một cửa. Ba tâm khởi qua Š cửa. 3l tâm khởi qua 6 
cửa. 10 tâm khởi qua 6 cửa và không khởi qua cửa nào. 9 tâm hoàn toàn 
không khởi qua cửa nào hêt. Như vậy có Š loại tâm được giải thích. 

IV. THÍCH NGHĨA. 

- Đây là bài kệ tóm tắt các loại tâm đứng về phương diện các cửa. 

- 36 tâm tức là 10 thức tâm + 26 Đại Hành và Siêu thế tốc hành tâm. 

- 3 tâm tức là một ngũ môn hướng tâm + 2 Suy đạc tâm. 


- 31 tâm tức là 1 suy đạc câu hữu với hỷ + 1 xác định tâm + 29 Dục giới tốc 
hành. 


- 10 tâm tức là 2 Suy đạc câu hữu với xả + 8 Đại DỊ thục. 
- 9 tâm tức là Dị thục Sắc giới 5 + Vô sắc 4. 
-—-o00--- 

PHẨN LOẠI THEO ĐÔI TƯỢNG 
I.PÀLI VĂN. 
- 19) Àrammanasangahe àrammanàn nảma, rùpàrammanam, 
saddàrammanam gandhàrammanam, rasàrammanam, photthabbàrammanam 
dhammàrammanam ceti chabbthàm! bhavanti. 


IL THÍCH VĂN. 


- Àrammana: Đối tượng. Photthabba: Xúc. 


II. VIỆT VĂN. 


- 19) Về đối tượng, có 6 đối tượng của tâm, tức là Sắc, thanh, hương, vị, xúc 
và pháp. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Ảrammanam, từ ngữ căn à + ram, nghĩa là luyến ái, dính, thích thú. 
Alambana, từ ngữ căn à + lamb đeo vào. Vật mà chủ thê đeo vào, dính vào, 
nghĩa là đôi tượng. 


- Photthabbàrammana: Xúc, đây chỉ cho địa đại, hỏa đại và phong đại. Tánh 
cứng, tánh nóng và tánh động có thê cảm nhận nơi thân, trừ thủy đại có tánh 
nhiếp nên thân không cảm thọ được. Khi ba đại này xúc chạm với thân, thời 
lạc thọ, khổ thọ hay không lạc không khổ thọ khởi lên tùy theo đối tượng. 


-=-O00--- 
6 ĐÔI TƯỢNG 


IL PÀLI VĂN. 


- 20) Tattha rùpameva rùpàrammanam. Tathà saddàdayo saddàrammanàdìn1. 
Dhammàrammanamn pana pasàda-sukhu-marùpa-cttta-cetasika-nibbàna- 
pannattivasena chaddhà sangayhantI. 


I. THÍCH VĂN. 


- Tattha: Ở nơi đây. Tathà: Cũng vậy. Sadda: Tiếng. Pasàda: Tịnh sắc căn. 
Sukhumarùpam: Tê sắc. Pannatti: Khái niệm. SangayhantI: Họp lại với 
nhau. 


II. VIỆT VĂN. 
- 20) Ở đây có 6 đối tượng của tâm, tức là: sắc, thanh, hương, vị, xúc và 
pháp. Pháp, đối tượng của ý căn cũng có sáu tức là tịnh sắc căn, tế sắc, tâm, 


tâm sở, niết bàn và khái niệm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Pasàda: Tịnh sắc căn, tức là bê mặt cảm thọ của các căn. Đôi với mất, taI, 
mũi, lưỡi, tịnh sắc căn ở vào một vị trí đặc biệt còn tịnh sắc của thân căn ở 
cùng khắp cả thân. 


Tế sắc: Trong 28 sắc pháp, 16 sắc gọi là tế, 12 gọi là thô. Sắc, thanh, hương, 
vị, xúc (gôm cả địa, hỏa và phong đại) và Š tịnh sắc căn thuộc về thô sắc. l6 
sắc còn lại gọi là tê sắc. 


Tâm: chỉ cho 89 tâm. Tâm sở: chỉ cho 52 tâm sở. Niết bàn là đối tượng siêu 
thế đối với 8 siêu thế tâm. Pannatti: Khái niệm. Có hai: danh khái niệm 
(nàmapannatti) và nghĩa khái niệm (atthapannatti). Tên của các đồ vật tức là 
danh khái niệm. Nghĩa khái niệm là đối tượng hay ý nghĩa gợi ra bởi danh 
đối tượng. 


-—-o0QO--- 
SỰ HIỆN KHỞI CÁC ĐÔI TƯỢNG 


I. PÀLI VĂN. 


- 21) Tattha cakkhudvàrikacittànam sabbesamp1 rùpameva àrammanam. 
Tanca paccupannameva. Tathà sotadvàrikacittàdìnam p1 saddàdìm!. Tàn! ca 
paccuppamnàm! yeva. Mano-dvãrIkacittănam pana chabbidhampu 
paccuppannamatitam anàgatam kàlavimuttam ca yathãraham àrammanam 
hoti. Dvàravimuttànanca patisandhibhavanga-cutisankhàtànam 
chabbidhamp1 yathàsambhavam yebhuyyena bhavantare cha-dvàragahitam 
paccuppannamatìtam pannattibhũtam vã kamma-kammanImitta- 
øatinimittasammatam àrammanam hot. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Paccuppannam: Hiện tại. Atitam: Quá khứ. Anàgatam: Tương lai. 
Kàlavimuttam: Thoát khỏi thời gian tánh. Yathàraham: Theo sự thích hợp. 
Kamma: Nghiệp. Kammanimittam: Nghiệp tướng. Gatinimittam: Thú tướng. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 21) Ở đây, chỉ có sắc là đối tượng độc nhất cho tất cả tâm khởi lên ngang 
qua nhãn môn. Đối tượng ẫy phải là hiện tại. Cũng vậy thanh v.v... là đối 
tượng độc nhất cho tất cả tâm khởi lên ngang qua nhĩ môn v.v... Đối tượng 
này cũng phải là hiện tại. Nhưng đối với tâm khởi ngang qua ý môn, sáu đối 


tượng kê trên tùy theo thích hợp có thể thuộc hiện tại, quá khứ hay vị lai hay 
thoát ly ra ngoài thời gian. Các tâm làm các công tác Patisandhi, Bhavanga 
và cuti gọi là Dvàra-vimutta (thoát ly khỏi căn môn). Những đối tượng của 
những tâm này có thê là những gì đã kinh nghiệm trong đời trước, cả quá 
khứ và hiện tại. Trong khi lâm chung, đối tượng của những tâm ấy có thể là 
một khái niệm hoặc 1) một hành động thường hay làm trong đời trước, hay 
2) một vật thường liên hệ với hành động ấy, hay 3) một hình ảnh của cõi 
đang chờ đợi (người chết để thác sanh). 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đối tượng của 5 căn phải là hiện tại. Đối tượng của tâm khởi ngang qua ý 
môn tùy theo trường hợp có thể hiện tại, quá khứ, vị lai hay thoát ngoài thời 
gian. Tùy theo trường hợp nghĩa là đối với Dục giới tốc hành tâm 
(Kàmajavana), Thượng trí (Abhinna) và Siêu thế tốc hành tâm. 


Sáu đối tượng của Dục giới tốc hành tâm trừ tiếu sanh tâm là thuộc hiện tại, 
quá khứ, vị lai và thoát ly thời gian. 


Đôi tượng của tiêu sanh tâm là quá khứ, hiện tại và vị lai. 


Đối tượng của tốc hành tâm, khiến cho Thượng trí như thiên nhãn khởi lên 
thuộc vê quá khứ, hiện tại, vị lai và thoát ly khỏi thời gian. 


Đối tượng của Đại hành tốc hành tâm có thể thoát ly thời gian hay quá khứ. 
Vì Niệt bàn thường tại, nên không thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai. PannattI 
(khái niệm) cũng thoát ly thời gian. 


Trong khi lâm chung, khi sắp sửa từ giã cuộc đời, một người có thể thấy 
mình đang làm một hành động mà khi còn sống người này thường làm. Như 
kẻ giết người sẽ thấy mình đáng giết người. Một Phật tử tín thành có thê 
thấy đang lạy Phật. Như vậy gọi là Kamma. Người ấy có thể thấy một vật có 
liên hệ đến hành động của mình thường làm. Như kẻ giết người có thể thấy 
con đao; người Phật tử thuân thành có thê thấy hình ảnh đức Phật. Như vậy 
gọi là Kammanimittaa (nghiệp tướng). Người ấy có thể thấy hình ảnh địa 
ngục, ngã quý nếu là người độc ác; hay thấy hình ảnh các cõi trời, nếu là 
người chí thiện. Như vậy gọi là gatinmitta (thú tướng). 


-—-o0QO--- 
ĐÓỎI TƯỢNG CỦA VÔ NHÂN VÀ BÁT THIỆN TÂM 


I.PÀLI VĂN. 


- 22a) Tesu cakkhuvinnànàdìni yathàkkamam rùpàd1 ekekàrammanàneva. 
Manodhàtuttikam pana rùpàdipancãrammanam. Sesàni kàmàvacaravipàkàn! 
hasanactttan ceti sabbathà pi kàmàvacaràrammanàneva. Akusalàni ceva 
nànavippayuttakàmàvacara-Javanàm! cetI lokuttara-vaJJ1tasabbàrammanànI. 


II. THÍCH VĂN. 
- Yathàkkamam: Tùy theo trường hợp. Ekeka: Mỗi một. 
HI. VIỆT VĂN. 


- 22a) Trong những tâm ấy, sắc là đối tượng độc nhất của nhãn thức. Cũng 
vậy, tiếng, hương, vị, xúc là đôi tượng độc nhất của nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức và thân thức. Còn ngũ môn hướng tâm và tiếp thọ tâm có cả 5 đối 
tượng tức là sắc, tiếng, hương, vị và xúc. Những Dục giới dị thục tâm còn lại 
và tiễu sanh tâm chỉ có những đối tượng ở Dục giới. Còn Dục giới tốc hành 
bất thiện tâm và các tâm không tương ưng với trí có tất cả loại đối tượng, trừ 
những đối tượng thuộc siêu thế giới. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Những Dục giới dị thục tâm còn lại là Suy đạc tâm 3 + Đại DỊ thục tâm 8. 
11 tâm này làm những công tác Suy đạc, hay đồng sở duyên, hay Kiết sanh 
thức, hữu phần và tử tâm. Những công tác Suy đạc và Đồng sở duyên không 
có công tác ở các cảnh giới cao hơn. Một người có thể tự cao khi làm việc 
thiện hoặc chứng cảnh giới thiền, vì vậy khởi một bắt thiện tâm với một đối 
tượng thiện. Nhưng các bất thiện tâm không thể khởi ở Siêu thế giới, vì tại 
đây không thể còn là tham, sân, si. Tám tốc hành không tương ưng với trí có 
thê khởi đối với những đối tượng thuộc Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, 
nhưng không khởi đối với đối tượng Siêu thế. Dự lưu, Nhứt lai và Bắt lai đã 
thấu triệt những cảnh giới siêu thế, nhưng khi tâm của các vị ấy là Dục giới 
không tương ưng với trí, các vị ấy không nhận thức các cảnh giới siêu thế. 
Chỉ khi nào tâm tương ưng với trí, các vị ấy mới nhận thức được những cảnh 
giới siêu thế. Cũng vậy đối với Dục giới Duy tác tâm không tương ưng với 
trí. Vị A la hán không nhận thức được các cảnh giới siêu thế, dầu các vị ấy 
biết những cảnh giới siêu thế một cách rõ ràng. 


-—-oÔO--- 
._ ĐÔI TƯỢNG CỦA DỤC GIỚI, SẮC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI, 
VÀ SIÊU THÉ TỊNH QUANG TÂM 


IL.PÀLI VĂN. 


- 22b) NanasampayuttakãmãvacarakusalãnI ceva pancamaJJhànasankhãtam 
abhIinnàkusalan cetI arahattamaggaphalavaJJitasabbàrammanànI. 


NànasampayuttakàmàvacarakriyànI ceva kriyàbhinnàvotthapanan cet1z 
sabbathà p1 sabbàrammanàn1. 


Àruppesu dutiyacatutthàni mahaggatàrammanàni. Sesàni mahaggatacittàni 
sabbàm! p1 pannattàrammanàni. Lokuttaracittàni nbbànàrammanànitI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pancamajjhànasankkàtam: Gọi là đệ ngũ thiền. Abhinnàkusalam: Thiện 
thăng trí. 


II. VIỆT VĂN. 


- 22b) Dục giới Tịnh quang thiện tâm tương ưng với trí và thiện thắng trí của 
đệ ngũ thiền khởi lên với cả đối tượng trừ A la hán đạo và quả. Dục giới tịnh 
quang duy tác tâm và duy tác thăng trí của vị A la hán với xác định tâm có 
thê khởi lên với tất cả đối tượng. 


Vô sắc giới đệ nhị và đệ tứ thiên lây vô biên làm đôi tượng. Đôi tượng của 
các Đại hành tâm khác đêu là những khái niệm. Niệt bàn là đôi tượng của 
các siêu thê tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đối tượng của Dục giới Tịnh quang thiện tâm tương ưng với trí của bậc 
Bắt lai có thê thuộc Dục giới, sắc giới, vô sắc giới hay một cảnh giới của 
Siêu thế giới tự mình đã chứng được, chớ không vượt trên cảnh giới. Đối 
tượng của Dục giới Duy tác tịnh quang tâm tương ưng với trí của vị A la hán 
có thể ở trong cảnh giới nào cũng được. Trong một thắng trí thuộc đệ ngũ 
thiền, một vị A la hán có thê biết được mọi sự vật ở bất cứ cảnh giới nào, 
hoặc quá khứ, hiện tại, vị lai hay ở rất xa. Còn ý môn hướng tâm hay xác 


định tâm có thê khởi lên với những đôi tượng thuộc mọi cảnh giới, vì tâm 
này làm công tác suy tư, và tư tưởng nào cũng phải đê cập đên. 


Anantàkàsa (không vô biên) và Àkincanna (vô sở hữu) lẫy vô hữu làm đối 
tượng, còn Đại hành tâm khác chỉ lây Khái niệm làm đôi tượng. Chúng chỉ 


là khái niệm của tư tưởng. 


S.900== 
TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 

- 23) Panca vìsa parittamhi, cha cittàni mahagøate. 

Ekavisati vohàre attha nibbàna-gocare. 

Visànuttaramuttamhi, agøamagga-phaluJJhIte. 

Panca, sabbattha chaccetI sattadhà tattha sangaho. 

II. THÍCH VĂN. 

- Pancavisa: 25 Parittamhi: Dục giới đối tượng. Vohàre: Khái niệm. Gocare: 
Đôi tượng. Vìsànuttaramuttamhi: 20 đôi tượng siêu thê. Aggamagsaphala: A 
la hán đạo và quả. UJjhite; Ngoại trừ. 

II. VIỆT VĂN. 

- 23) 25 tâm khởi lên với những đối tượng ở Dục giới. Sáu tâm lây vô biên 
làm đối tượng, 21 tâm lây khái niệm làm đối tượng. 8 tâm lấy Niết bàn làm 
đối tượng. 20 tâm lấy tất cả đối tượng trừ các đối tượng siêu thế. 5 tâm khởi 
lên với tât cả đôi tượng trừ đôi tượng siêu thê. 6 tâm khởi lên với tât cả đôi 
tượng. Như vậy đôi tượng các tâm được bàn đên dưới bảy mục. 

IV. THÍCH VĂN. 

- 25 tâm: Dục giới DỊ thục 23 + ngũ môn hướng tâm Ï + Tiểu sanh tâm 1. 

- 6 tâm: Thức vô biên xứ 3 + phi tưởng phi phi tưởng 3. 


- 21 tâm: Sắc giới 15 + không vô biên xứ 3 + vô sở hữu xứ 3. 


- 8 tâm: Đạo tâm 4 + quả tâm 4. 


- 20 tâm: Bắt thiện 12 + Dục giới không tương ưng với trí, thiện 4 + Duy tác 
4. 


- 5 tâm: Dục giới thiện dị thục tương ư ng với trí 4 + Thiện thắng trí I. 


- 6 tâm: Dục giới Duy tác tương ưng với trí 4 + Duy tác thắng trí l + xác 
định tâm l. 


Đối tượng của vô sắc giới đệ nhất và đệ tam thiền kiết sanh thức (patisandhi) 
cũng là một khái niệm quá khứ như ananto àkàso (hư không là vô biên) và 
natthi kinci (không có sở hữu gì). Hai khái niệm được xem như là 
Kammanimitta (nghiệp tướng) thâu lãnh ngang qua ý môn đối tượng của đệ 
nhị và đệ tứ thiền. Kiết sanh thức là một đối tượng quá khứ tức là 
Kammanimitta (nghiệp tướng) khởi lên ngang qua ý môn. Vô sắc giới, đệ 
nhị thiền lấy đệ nhứt thiền làm đối tượng và đệ tứ thiền lấy đệ tam thiền làm 
đối tượng. 


——-O0O--- 

PHẦN LOẠI THEO TRÚ CĂN 
I.PÀLI VĂN. 
- 24) Vatthu-sangahe vatthùn! nàma, cakkhusota-ghàna-Jivhà-kàya- 
hadayavatthu càti chabbidhàm bhavanti. Tàn! kàma-loke sabbàm pI 
labbhanti. Rùpa-loke pana ghànàdittayam natthi. Arùpa-loke pana sabbàm! pI 
na samvIJJantI. 
II. THÍCH VĂN. 
- Vatthu: Trú căn. Hadayavatthu: Đoàn tâm. SamvijJantI: Có. 
II. VIỆT VĂN. 
- 24) Về trú căn có sáu tất cả: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và đoàn tâm. Tại Dục 
giới, toàn thê trú căn đêu có mặt. Tại sắc giới, không có ba trú căn (mũi, lưỡi 
và da). Ở vô sắc giới, không có trú căn nào cả. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Vatthu: từ ngữ căn Vas, nghĩa là ở, trú ngụ. Đây có nghĩa là trú sở của các 
căn. 


-—-o00--- 
TRÚ CĂN CỦA CÁC TÂM 


IL.PÀLI VĂN. 


- 25 a) Tattha panca - vinnàna - dhàtuyo yathàkkamam ekantena panca 
pasàda-vatthùni nissàyeva pavaItanfI. 


b) Panca-dvàràvaJJana-sampaticchanasankhàtà pana manodhàtù ca hadayam 
nIssità yeva pavafttantI. 


c) Avasesà pana mano-vinnana-dhàtu-sankhàtà ca santìrana-mahàvipàka- 
patghavaya - pathamamagsa - hasanarùpàvacara - vasena hadayam 
nIissàyeva pavattanfI. 

đ) Avasevà kusalàkusala-krìyànuttara-vasena pana nIssàya và anIssàya và. 

e) Àruppa-vipàka-vasena hadayam anissàyevà ti. 

II. THÍCH VĂN. 

- Yathàkkamam. Tùy theo trường hợp. Ekantena: Bởi mỗi môn. Pasàda: 
Tịnh sắc căn. Nissàya: Tùy theo, y theo. Pavattanti: Hiện khởi diễn tiên. 
Avasesà: Còn lại. 

II. VIỆT VĂN. 


- 25 a) Ở đây 5 thức khởi lên, mỗi thức y cứ trên tịnh sắc trú căn của mình. 


b) Còn ý giới tức là ngũ môn hướng tâm và tiếp thọ tâm khởi lên, y cứ trên 
đoàn tâm. 
c) Các tâm còn lại thuộc ý thức tức là Suy đạc tâm, Đại DỊ thục tâm, hai Hận 


tâm, Dự lưu đạo tâm, Tiêu sanh tâm, và Sắc giới tâm khởi lên, cũng ý cứ 
trên đoàn tâm. 


đd) Các tâm còn lại như Thiện, Bắt thiện, Duy tác và Siêu thế tâm khởi lên 
vừa y cứ trên đoàn tâm, vừa không y cứ trên đoàn tâm. 


e) Các Vô sắc dị thục tâm khởi lên không y cứ đoàn tâm. 
VI. THÍCH NGHĨA. 


- Theo các nhà sớ giải, Hadayavatthu (đoàn tâm) là trú căn của tâm thức. 
Theo truyền thuyết, trong trái tim có một số máu, và ý cứ trên những máu ây 
là trú căn của tâm thức. Đó là quan điểm về trái tim đương thời. Có lẽ đức 
Phật không bác bỏ cũng như không công nhận lý thuyết này. Trong quyên 
Dhammasangani, danh từ Hadayavatthu bị bỏ quên. Trong tập Patthàna đáng 
lẽ dùng chữ Hadaya là trú căn của tâm thức, tập này dùng chữ yam 
rùpamnissàya (y cứ trên sắc pháp này). Ở đây có ba danh từ đặc biệt được 
dùng đến. Panca vinnànadhàtu chỉ cho 5 thức. Manodhàtu chỉ cho ngũ môn 
hướng tâm và hai tiếp thọ tâm. Manovinnànadhàtu chỉ cho tất cả tâm còn lại. 


3 Suy đạc tâm với 8 Đại DỊ thục tâm không khởi ở vô sắc giới vì không có 
căn môn và công tác nào ở cảnh giới ấy. Vì Sân đã được trừ diệt nên hai hận 
tâm không khởi ở sắc giới và vô sắc giới. 


Muốn chứng Dự Lưu Đạo Tâm, cần phải nghe tiếng của người khác 
(paratoghosappaccaya), nên phân loại Dự lưu tâm trong các tâm y cứ nơi 
đoàn tâm. Tiểu sanh tâm không thê khởi nếu không có một thân thể. Đức 
Phật và các Độc giác Phật có tâm này không thể sanh ra ngoài loài người. 


—=-000--- 
TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 

- 26) Cha-vatthum nmisstà kàme satta rùpe catubbidhà. 
Tivatthum missitàrùpe dhàtvekànissità matà. 
Tecattàlìsa nissàya dvecattàlìsa Jàyare. 

Nissàya ca anissàya pàkàruppà anIssttà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Dhàtveka: Một ý giới. Matà: Cần phải hiểu. Tecattàlìsa: 43. làyare: Sinh 
ra. Pàkàruppà: Vô sắc giới dị thục tâm. 


II. VIỆT VĂN. 


- 26) Ở giới, 7 thức khởi lên, y cứ trên 6 trú căn. Ở sắc giới 4 tâm khởi lên, y 
cứ trên ba trú căn tức là mắt, tai và đoàn tâm. Ở vô sắc giới, sự nhận thức tự 
mình không y cứ vào chỗ nào cả. 43 tâm khởi lên y cứ vào sáu trú căn. 42 
tâm khởi lên y cứ vào 6 trú căn và cũng không y cứ vào chô nào cả. 4 Vô sắc 
giới DỊ thục tâm khởi lên không y cứ vào trú căn nào cả. 

IV. THÍCH NGHĨA. 

- 7 thức tâm tức là Manodhàtu (ý giới), Manovinnànadhàtu (ý thức giới) và 
vinnàna (thức như nhãn thức v.v...). 4 tâm là nhãn thức giới + nhĩ thức giới 
+ ý giới + ý thức giới. 


43 tâm sau này khởi lên, y cứ trên 6 trú căn: 


Tàm azipaka (Dục giới Th thục): SIỆc 


Panca dưäràvaliana (Hgũ môn hướởng|] 
tầm): 


E000 9 (Tiểu sanh tâm): 





42 tâm sau đây khởi lên, y cứ trên 6 căn và cũng không y cứ trên căn nào 
khác. 


Akmnsala (Bắt thiện trừ hai hận tâm): 
J/arnodvưaravaliana (ý miỗn hướng tâm): 


Kàma, kusala + kriyà (Dục giới, thiện + Duy tác): 


ñrùpa, kusala + kriyà (Vô sắc giới thiện + Duy 
tắc]: 
Lokuttara (Siêu thế trờ Dự Lưu đạo tâm): 





——-O0O--- 


CHƯƠNG BÓN : LỘ TRÌNH CỦA TÂM (CITTA-VÌTHI) 


PHÁN MỘT: LỘ TRÌNH CỦA TÂM QUA 5 CĂN 
BÀI KỆ GIỚI THIỆU 
I. PÀLI VĂN. 


- Cittuppàdànamiccevam katvà sangahamuttaram, 
Bhùmi-puggala-bhedena pubbàpara-niyàmitam. 
Pavatti-sangaham nàma patisandhi-pavattiyam. 
Pavakkhàm! samàsena yathàsambhavatokatham. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Cittupàdànam: Những tâm sở cùng khởi với tâm. Sangahamuttaram: Sự 
tổng hợp vô thượng của các tâm, tâm sở. Bhùmi-puggala-bhedena: Theo sự 
phân chia các cảnh giới và loài người. Pubbàparaniyàmitam: Như đã quyết 
định bởi những gì xảy ra ở trước và ở sau. Pavattisangaham: Tổng hợp sự 
diễn tiễn (của tâm thức). Patisandhipavattiyam: Sự tiếp tục của kiết sanh 
thức Pavakhàmi: Tôi sẽ nói. Samàsena: Tóm tắt. Yathàsambhavam: Tùy 
theo sự hiện hữu. Katham: Lời nói. 


HI. VIỆT VĂN. 


- L) Sau khi tổng hợp các tâm và tâm sở, tôi sẽ nói một cách văn tắt, theo thứ 
tự, sự tổng hợp của tâm khi thọ sanh và khi sống, theo các cảnh giới và theo 
loại người như đã được định đoạt bởi những tâm nào trước những tâm nào 
sau. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Chương trước đã giải thích các tâm và tâm sở, tổng hợp theo thọ, môn 
v.v... Chương này bàn đên sự diễn tiên của tâm thức khi thọ sanh và khi sinh 


hoạt thường ngày tùy theo loại người và các cảnh giới. Chữ "định đoạt bởi 
những tâm nào trước những tâm nào sau” nghĩa là một tâm này khởi lên,theo 
sau một sô tâm và đi trước một sô tâm. 


=-000:3; - 
6 LOẠI, 6 THỨ 


I.PÀLI VĂN. 


- 2) Cha vatthùnI, cha dvàràn1, cha àrammanàn1, cha vinnànàn!, cha vìthIyo, 
chadhà visayappavattI ceti vìthi-sangahe cha chakkàm! veditabbàn. 


3) Vithi-muttànam pana kamma-kammanimitta-gatinimittavasena tividhà 
hotI visayappavatf1. 


4) Tattha vatthu-dvàràrammanàm! puble vuttana-yàneva. 


5) Cakkhu-vinnànam, sofa-vinnànam, ghàna-vinnànam, jivhà-vinnànam, 
kàya-vinnànam, mano-vinnànam ceti cha vinnànàm!. 


II. THÍCH VĂN. 

- Vatthùni: Trú căn. Dvàràni: Môn. Àrammanàni: Sở duyên, đối tượng. 
Vìithiyo: Con đường diễn tiên của tâm thức. VisayappavattI: Sự trình bày của 
đôi tượng. Vìthimuttànam: Thoát ly lộ trình. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 2) và sự tổng hợp lộ trình của tâm, 6 loại mỗi loại 6 thứ cần phải biết: 6 trú 
căn, 6 căn môn, 6 sở duyên, 6 thức, 6 lộ trình, 6 sự trình bày của đôi tượng. 


3) Đối với tâm thoát ly ngoài lộ trình, đôi tượng hiện khởi có ba: nghiệp, 
nghiệp tướng và thú tướng. 


4) Ở đây, các trú căn, căn môn và sở duyên đã nói trước rồi. 
5) 6 thức tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Các tâm có những tác động Patisandhi, Bhavanga và Cuti không phải là 
tâm sát-na trong lộ trình của tâm thức, cho nên các tâm ây được gọi là thoát 
ly lộ trình của tâm. 


: -¬-Oo00--- 
CÁC LOẠI LỘ TRÌNH 


I.PÀLI VĂN. 


- 6) Cha vìthryo pana cakkhu-dvàra-vithi, sota-dvàra-vìthi, ghàna-dvàra- 
vìthi, Jivhà-dvàra-vìthi, kàya-dvàra-vithì, mano dvàra-vithì, cetI dvàravasena 
và. Cakkhu-vinnàna-vithi, sota-vinnàna-vìthi, ghàna-vinnàna-vithi, Jthvà- 
vinnàna-vithi, kàya-vinnàna-vìthi, mano-vinnàna-vìth1, ceti vinnàna-vasena 
và dvàrappavattà cittappavattiyo yoJetabbà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Cakkhudvàravithi: Lộ trình của tâm ngang qua nhãn môn. Dvàrappavattà: 
Diên khởi ngang qua căn môn. Cittappavattiyo: Sự diên tiên của tâm. 
'YoJetabbà: Cân phải liên quan như vậy. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 6) Theo các môn, lộ trình của tâm có 6: Lộ trình qua nhãn môn, lộ trình 
qua nhĩ môn, lộ trình qua tỷ môn, lộ trình qua thiệt môn, lộ trình qua thân 
môn, lộ trình qua ý môn. 


Hay theo thức cũng có sáu. Lộ trình của nhãn thức, lộ trình của nhĩ thức, lộ 
trình của tỷ thức, lộ trình của thiệt thức, lộ trình của thân thức, lộ trình của ý 
thức. Như vậy sự diễn tiến của tâm đối với các môn cần phải tương quan 
như vậy. 


——-O0O--- 


TÂM SÁT NA - LỘ TRÌNH CỦA TÂM 


Tâm trạng thụ động của tâm, khi được trôi chảy không bị một kích thích 
nào, được gọi là Bhavanga hay hữu phần. Các tâm khởi lên trên mặt 
Bhavanga rôi chìm xuông vào Bhavanga. Thông thường, chúng ta không thê 
giữ mãi một tâm, không cho chìm xuống Bhavanga. Một tâm có thê sánh 


như một làn sóng nôi lên trên mặt biển, tồn. tại trong một thời gian rồi chìm 
xuống để làm nổi dậy một làn sóng khác rồi đến một làn sóng khác. Cũng 
như vậy, một tâm khởi lên trên mặt Bahavanga, được nhận thức rồi tâm ấy 
chìm xuống để làm khởi dậy một tâm khác và một tâm khác nữa. Như vậy 
một tâm có ba giai đoạn: 1) Uppàda (2) (Sanh) Thịt (trú) và Bhanga (diệt). 
Đời sống của một tâm, từ khi khởi cho đến khi chìm xuống gọi là Cittakhana 
(Tâm sát-na). 


Khi một kích thích ở ngoài được thọ lãnh ngang qua 5 căn, 


1. Sự trôi chảy yên tịnh của Bhavanga bị rung động trong một tâm sát-na và 
được gọi là Bhavangacalana (sự rung động của hữu phân). 


2. Rồi dòng Bhavanga đứng dừng lại trong một tâm sát-na và gọi là 
Bhavangupaccheda (sự dừng đứng của Bhavanga). 


Rôi cùng trên một đôi tượng ây, những tâm sát-na sau này khởi lên, tiêp nôi 
nhau một cách mau lẹ, khởi lên rôi chìm xuông. 


3. PancadvàravajJJana (ngũ môn hướng tâm) 

4. CakkhuvInnàna (nhãn thức hay một trong 4 thức khác). 
5. Sampaticchana (Tiếp thọ tâm). 

6. Santirana (Suy đạc tâm). 

7. Votthapana (Xác định tâm). 

8 - 14) Javana (Tốc hành tâm). Tâm này mạnh đến 7 sát-na. 


15 - 16) Tadàlambana (Đồng sở duyên). Tâm này gìn giữ và ghi nhận vào 
trong tiêm thức và lập đi lập lại đên hai sát-na. 


Như vậy, từ Bhavanga calana đến Tadàlambana có đến 16 tâm sát-na tất cả 
và hoàn tất sự diễn tiễn của tâm ngang qua 5 môn gọi là Pancadvàravìthi (Lộ 
trình của tâm qua 5 môn). Khi chúng ta nghe tiếng, ngửi hương, nếm vị, 
chúng ta có đến hàng ngàn Vithì (Lộ trình). Khi chúng ta tiếp tục phân biệt 
các pháp, mỗi lần chúng ta ghi nhận kinh nghiệm vào trong tiềm thức. 


Sự tương quan giữa tâm và vật chất. 


Vật ở đời hình như ở yên, những sự thật những vật ấy luôn luôn chuyển dịch 
thay đôi. Chúng có thê ví dụ như lửa một ngọn đèn, ngọn lửa hình như bất 
dịch nhưng sự thật luôn luôn đôi mới từng sát-na một. Đó là định lý Anicca 
của đạo Phật. 

Nhưng nếu sự vật thay đôi biến dịch mau chóng như vậy, vì sao một lộ trình 
của tâm có thê diễn tiễn trên một sự vật làm đối tượng, vì một lộ trình dài 
cho đến 16 tâm sát-na. Abhidhamma giải thích rằng sự biến dịch của sự vật 
chậm hơn sự biến dịch của tâm đến 16 lần. 

Một vật hay đối tượng cần một tâm sát-na để khởi lên rồi đến sát-na thứ hai 
được tâm nhận lãnh. Như vậy tuôi thọ đời sống của một đối tượng có tất cả 
là 17 tâm sát-na. Đến cuối sát-na thứ 17, lộ trình của tâm được trọn đủ và 
đời sống của vật đôi tượng được tiêu diệt. 


_—-o0QO--- 
PHÂN LOẠI CÁC ĐÓI TƯỢNG 
I. PÀLI VĂN. 


- 7) Ati-mahantam, mahantam, parIttam, atiparittam, ceti pancadvàre. Mano- 
dvàre vibhùtamavibhùtam ceti chadhà visayappavatti veditabbà. 


II. THÍCH VĂN. 

- Atimahantam: Rất lớn. Mahantam: Lớn. Paritta: Nhỏ. Atiparttta: Rất nhỏ. 
Vibhùta: Rõ ràng. Avibhùta: Không rõ ràng. Visayappavatti: Sự trình bảy 
của đôi tượng. 

HI. VIỆT VĂN. 


- 7) Đối tượng được trình bày theo sáu hình thức như sau: 


Ngang qua 5 môn: Rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ. 
Ngang qua ý môn: Rõ ràng và không rõ ràng. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 1) Khi sự kích thích của đối tượng quá rõ ràng, sự kích thích ấy được lãnh 
thọ chỉ một sát-na sau khi khởi lên rồi lộ trình của tâm tiếp theo, kéo dài đến 
16 sát-na, và đời sống của đối tượng được chấm dứt. Một đối tượng như vậy 
được gọi là Atimahanta hay Rất lớn. 


2) Khi sự kích thích của đối tượng không quá rõ ràng như trên, sự kích thích 
ấy được lãnh thọ có thê chậm trễ hơn sau khi khởi lên và bị chấm dứt giữa 
chừng trước khi lộ trình của tâm được hoàn thành. Lộ trình ẫy chỉ tồn tại cho 
đến cuối giai đoạn Javana (tốc hành). Do vậy các tâm sát-na của Đồng sỏ 
duyên (Tadàlambana) không khởi lên. Đối tượng như vậy được gọi là 
Mahanta hay lớn. 


3) Khi sự kích thích của đối tượng còn yếu ớt hơn, sự kích thích ấy được 
lãnh thọ còn chậm trễ hơn nữa sau khi khởi lên và bị chấm dứt trước khi giai 
đoạn Javana được bắt đầu. Trong trường hợp này, tâm sát-na của Votthapana 
(xác định tâm) được lập lại hai hay ba lần rồi chìm vào trong Bhavanga. Đối 
tượng như vậy được gọi là Paritta hay nhỏ. 


4) Khi sự kích thích quá muội lược, sự kích thích này lại quá chậm và chấm 
dứt sau khi khiên Bhavanga rung động, trước khi một tâm sát-na nào có thê 
khởi lên. Một đôi tượng như vậy gọi là Atiparttta hay rât nhỏ. 


5) Khi sự kích thích qua ý môn được rõ ràng, thời một lộ trình của tâm được 
diễn ra đây đủ cho đên cả hai tâm sát-na của Tadàlambana (Đông sở duyên). 
Đôi tượng này được gọi là vibhùta hay quá rõ ràng. 
6) Khi sự kích thích không được rõ ràng, thời lộ trình của tâm chỉ diễn tiễn 
đên Javana rôi chìm xuông Bhavanga. Như vậy hai sát na của Tadàlambana 
không khởi. Đôi tượng như vậy gọi là không rõ ràng. 
-—-o00--- 

LỘ TRÌNH CỦA TÂM 

I.PÀLI VĂN. 


- 8) Katham? Uppàdatthitibhangavasena khanattayam ekacittakkhanam 
nàma. Tàn! pana sattarasacittakkhanànmi rùpadhammànamàyu. 


Ekacittakkhanàtitàn và bahucittakkhanàtitàn! và thitippattàneva 
pancàrammanàm! pancadvàre àpàthamàgacchant1. 


Tasmà, yadI ekactttakkhanàtitakam rùpàrammanam cakkhussa 
àpàthamàgacchanti, tato param dvIkkhattum bhavange calite bhavangasotam 
vocchinditvà tameva rùpàrammanam àvaJJantam pancadvàràvaJjanacittam 
uppajjItvà niruJjhatI. Tato tassànantaram tameva rùpam passantam 
cakkhuvinnànam. Sampaticchantam sampaticchanacittam. Santirayamànam 
santiranactttam. Vavatthapentam votthapanactttam ceti yathàkkamam 
uppaJJItvà niruJ°hant1. 


Tato param ekùnatimsa-kàmàvacaraJavanesu yam kinci laddhappaccayam 
yebbhuyyena sattakkhattum Javati. Javanànubandhàm ca dve 
tadàrammanapàkàm! yathàraham pavattanti. Tato param bhavangapàto. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Katham: Sao. Uppàda: Sinh. Thịt: Trú. Bhanga: Diệt. Khanattayam: 3 sát- 
na. EkacIttakkhanam: Một tâm sát-na. Sattarasacittakkhanàm: l7 tâm sát-na. 
Rùpadhammànamàyu: Tuổi thọ của các sắc pháp. Ekacittakkhanàtitàni: Một 
sát-na tâm về quá khứ. Bahucittakkhanàtitàni: Nhiều sát-na tâm về quá khứ. 
Thitippattàni: Tại giai đoạn trú. Àpàthamàgacchanti. Đến trong phạm vi 
nhận thức của 5 căn. Tato param: Rồi tiếp đến. Dvikkhattum: Hai lần. 
Bhavangasotam: Giòng hữu phẩần. Vocchinditvà: Bị gián đoạn. Nirujjhati: 
Diệt. Tato tassànantaram: Từ đó, tiếp liền theo tâm ấy. Ekùnatimsa: 29. 
Laddhappaccayam: Nhận lãnh bởi nhân duyên. Yebhuyyena: Phần lớn. 
Bhavangapàto: Rơi vào hữu phần. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 8) Như thể nào? Một sát-na tâm gồm có ba giai đoạn sanh, trú và diệt. 17 
sát-na tâm như vậy là tuổi thọ của các sắc pháp. 5 đối tượng của giác quan 
được vào trong phạm vi tiếp nhận của 5 căn hoặc một tâm sát-na chậm hơn 
hoặc nhiều tâm sát-na chậm hơn. 


Do vậy, khi sắc pháp được vào trong phạm vi tiếp nhận của mắt một tâm sát- 
na chậm hơn, tiếp theo hữu phần rung động hai lần và giòng hữu phần dừng 
nghỉ, rồi ngũ môn hướng tâm khởi lên và diệt mất, làm phận sự hướng tâm 
đến sắc đôi tượng ấy. Tiếp theo tâm ấy, các tâm sau đây tuần tự khởi lên rồi 


diệt mất: nhãn thức thấy sắc, tiếp thọ tâm lãnh thọ (sắc), suy đạc tâm suy đạc 
(sắc), xác định tâm xác định (sắc). 


Tiếp theo, một trong 29 Dục giới tốc hành tâm do nhân duyên chi phối, phần 
lớn tôn tại đên 7 sát-na. Theo sau Javanà là hai Đông sở duyên tâm tùy theo 
mà khởi lên. Tiêp đên, lộ trình chìm trong Bhavanga. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Theo thông lệ, khi một đối tượng vào trong phạm vi nhận thức của thức, 
qua một trong 5 cửa, một sát na của Bhavanga được trôi qua. Sát na ẫy gọi là 
quá khứ hữu phần (atìtabhavanga). Rồi lộ trình của các tâm tiếp tục tiếp diễn 
cho đến 16 sát-na. Một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. 


- 29 Dục giới tốc hành tâm là: Bất thiện 12 + Thiện 16 + Tiếu sanh tâm I. 
- Một đối tượng tồn tại cho đến 17 tâm sát-na như sau: 


* Pancadvàràvajjana I + cakkhuvinnànam Ï + sampaticchana l + santirana Ï 
+ votthapana l + Javana 7 + Tadàlambana 2 = 14. 


* Bhavannga rung động 2 + quá khứ hữu phần 1 = 3. 
_—-o00--- 
CÁC ĐỎI TƯỢNG RÁT LỚN, LỚN, NHỎ, RÁT NHỎ 
IL. PÀLI VĂN. 


- 9) a) Ettàvatà cuddasa vìthicittuppàdà, dve bhavangacalanàni, 
pubbevàtitakamekacittakkhananti katvà sattarasacittakkhanàm! parIpùrentI, 
tato param niruJJhatI. Arammanametam atimahantam nàma gøocaram. 


b) Yàva tadàrammanuppadà pana appahontàtitakamàpàthamàgatam 
àrammanam mahantam nàma. Tattha Javanàvasàne bhavangapàto va hofI, 
natthi tadàrammanuppàdo. 


c) Yava Javanuppàdà p1 appahontàtìtakamàpàthamàgatam àrammanam 
parIfttam nàma. Tattha Javanamp1 anuppaJjitvà dvittikkhattum 
votthapanameva pavattatI, tato param bhavangapàto va hot. 


đ) Yàva votthapanuppàdà ca pana appahontàtìtakamàpàthamàgatam 
nirodhàsannamàrammanam atIparittam nàma. Tattha bhavanga-calanameva 
hotI, natthi vìthicittuppàdo. 


e) lccevam cakkhudvàre tathà sotadvàràdisu ceti sabbathàp1 pancadvàre 
tadàrammana-Javana-votthapana-moghavàrasankhàtànam catunnam 
vàrànam yathàkkamam àrammabhùtà visayappavatti-catudhà veditabbà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Cuddasa vìthicittuppàdà: 14 sự sinh khởi các tâm ở trong lộ trình. 
Patipùrenti: Làm cho đầy đủ. Gocaram: Cảnh, đối tượng. Appahontàtitakam: 
Trải qua một thời gian ngắn. Dvittikkhattun: 2 hay 3 lần. 
Nirodhàsannamàrammanam: Đối tượng sắp sửa diệt. Mogha: Trống rồng, vô 
ích. Vàra: Sự trình bày. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 9) a) Như vậy một đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sát-na sau khi 
được thâu nhận chậm đến một tâm sát-na, tức là 14 tâm sanh ra ở trên lộ 
trình, hai sự rung động của hữu phần. Sau đó tâm ẫy diệt. Một đối tượng như 
vậy gọi là rất lớn. 


b) Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn và không 
thê tôn tại cho đên khi đông sở duyên khởi lên. Đên cuôi Tôc hành tâm, đôi 
tượng ây chìm vào hữu phân và đông sở duyên tâm không khởi lên. 


c) Một đối tượng được gọi là nhỏ nếu được thâu nhận chậm hơn và không 
thể tồn tại cho đến khi Tốc hành tâm khởi lên, ở đây Tốc hành tâm không 
khởi lên, xác định tâm phải tồn tại hai hay ba tâm sát-na. Xong lại chìm vào 
hữu phần. 


đd) Một đối tượng sắp sửa diệt được gọi là rất nhỏ nếu được thâu nhận rất 
chậm và không thê tôn tại cho đên khi xác định tâm khởi lên. Ở đây Hữu 
phân chỉ rung động, lộ trình tâm không khởi lên. 


e) Như vậy đối với nhãn môn. Cũng vậy đối với nhĩ môn v.v... tổng cộng tất 
cả 5 môn, có 4 sự trình bày của đôi tượng, tùy theo thứ tự, theo 4 cách, được 
biệt là Tadàlambana-vàra, tôn tại cho đên Tôc hành tâm, Votthapanavàra, 


tôn tại cho đên xác định tâm và moghavàra, chỉ khiên cho Hữu phân rung 
động. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- VìthiciItta: Những tâm khởi ra trên lộ trình có 14: Ngũ môn hướng tâm Ï + 
Nhãn thức + Tiệp thọ tâm 1 + Suy đạc tâm I + Votthapana l + Javana 7 + 


Tadàlambana 2. 


—=-000--- 
TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 


- l0) Vithicittàm satteva cituppàdà catuddasa, Catupannàsa vitthaàrà 
pancadvàre yathàraham. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Vìthicittàm: Những tâm trên lộ trình. Catupannàsa: 54. Vitthàrà: Nói rộng 
ra. 


HI. VIỆT VĂN. 

- 10) Tại 5 môn khởi lên, tùy theo thứ tự: 

1. Chỉ có 7 giai đoạn Tâm sát-na trên lộ trình của tâm. 
2. 14 sát-na tâm 

3. Và rộng hơn có 54 tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 7 giai đoạn của tâm sát-na là ngũ môn hướng tâm, một trong năm thức, tiếp 
thọ tâm, suy đạc tâm, xác định tâm, Tôc hành tâm và Đông sở duyên. 


- 14 Tâm sát-na là ngũ môn hướng tâm I + một trong 5 thức I + Tiếp thọ 
tâm I + Suy đạc tâm l + Xác định tâm I + Tôc hành tâm 7 + Đông sở duyên 
2: 14. 


- 54 tâm là 54 Dục giới tâm (12 bất thiện + 18 vô nhân tâm + 24 Tịnh quang 
tâm). 


——-O0O--- 


PHÀN HAI - LỘ TRÌNH QUA Ý MÔN 


I. PÀLI VĂN. 


- II) Mano-dvàre pana yadi vibhùtamàlambanam àpàthamàgacchatI, tato 
param bhavangacalana-manodvàràvaJJana-Javanàvasàne tadàlambana-pàkàn! 
pavattantI, tato param bhavanga-pàto. 


Avibhùte àlambane Javanàvasàne bhavangapàtova hot, natthi ta- 
dàlambanuppàdo. 


IL THÍCH VĂN. 


- Yadi: Nếu. Vibhùtamàlambanam: Đối tượng rõ ràng. Avibhùte: Không rõ 
ràng. 


II. VIỆT VĂN. 


- 11) Nếu một đối tượng rõ ràng vào trong phạm vi nhận thức ngang qua ý 
môn, tiếp theo đó Đồng sở duyên dị thục tâm khởi lên sau Hữu phần rung 
động, Ý môn hướng tâm, Tốc hành tâm. Tiếp theo lại chìm vào Hữu phân. 
Nếu một đối tượng không rõ ràng, thời sau Tốc hành tâm, rơi vào Hữu phần, 
Đồng sở duyên tâm không sanh khởi. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Những đối tượng của sự nhận thức ngang qua ý môn thuộc về Dục giới, 
như khi tưởng nhớ, suy nghĩ hay nội quán. Hay thuộc về Đại hành, như là 
quang tướng của đối tượng tu thiền; Hay là những khái niệm của vô sắc giới, 
hay của siêu thế giới, tức là Niết bàn. 


Đối tượng ở Dục giới có thể rõ ràng hay không rõ ràng. Khi đối tượng rõ 
ràng, lộ trình của tâm tồn tại cho đến 2 sát-na của Đồng sở duyên tâm. 
Nhưng nêu đối tượng không rõ ràng, thời chỉ đến giai đoạn Tốc hành tâm rồi 
chìm xuống Hữu phần. 


Khi một người tu hành quán tưởng trên một đối tượng của Đại hành hay của 
Siêu thế, vị này chứng được nhiều lộ trình trên đối tượng này và chìm xuống 
Bhavanga (Hữu phần) nhiều lần. Sau một thời gian tu tập, vị ấy có thể tùy 
theo ý muôn gìn giữ Tốc hành tâm (Javana) không cho chìm xuống 
Bhavanga (hữu phần). Đó gọi là Thiền tâm được tên là Appanà (An-chi). Lộ 
trình Dục giới tâm này rất quan trọng và được gọi là Appanà-Javana-vàra 
hay lộ trình của tâm đến Appanà-Javana. Lộ trình này rất quan trọng, vì 
chính ở lộ trình này mà Dục giới tâm chấm dứt và Đại Hành hay Siêu thế 
tâm bắt đầu. 


Dục giới Tốc hành tâm này phải là một trong 8 Tịnh quang tâm tương ứng 
với Trí (4 Thiện + 4 Duy tác), không thê là bất thiện hay không tương ứng 
với Trí. Ba hay bốn Sát-na tâm đầu của Dục giới Tốc hành tâm này thuộc về 
Dục giới. Đại hành hay Siêu thế Tốc hành bắt đầu từ thứ tư hay thứ năm. 
Nhưng Dục giới Tốc hành tâm này rất mạnh và được gọi: l) Parikamma 
(Chuẩn bị), 2) Upacàra (Cận hành), 3) Anuloma (Thuận thứ) và 4) Gotrabhù 
(Chuyên tánh). Sau Appanà Javana, sẽ không có Tadàlambana (Đồng sở 
duyên), vì ở đây đối tượng không phải thuộc Dục giới. 


0007 
TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 


- l2) Vithi - cìttàm tineva cittuppàdà daserità Vitthàrena panethekacattàlisa 
vibhàvaye. 


II. THÍCH VĂN. 
- Daserità: Được trình bày. Vibhàvaye: Sẽ làm cho rõ ràng, sẽ giải thích. 
HI. VIỆT VĂN. 


- l2) 3 loại và 10 loại (tâm) trên lộ trình của tâm được trình bày. Sẽ được 
giải thích với các chi tiệt, là có tât cả 41 loại tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 3 loại tức là 3 tâm: Ý môn hướng tâm, Tốc hành tâm và Đồng sở duyên. 


- Mười tâm sát-na là Ý môn hướng tâm I + Tốc hành tâm 7 + Đồng sở 
duyên 2. 


- 4l tâm thuộc Dục giới được khởi lên, trừ 13 tâm sau này: 10 Thức tâm + I 
Ngũ môn hướng tâm + 2 Tiêp thọ tâm. Nên đê ý răng 3 Suy đạc tâm và 8 
Đại DỊ thục khởi lên trên lộ trình qua ý môn, dưới danh nghĩa Đông sở 
duyên. 


——-O0O--- 


LỘ TRÌNH CỦA AN-CHỈ TÓC HÀNH TÂM 
I.PÀLI VĂN. 


- 13) AppanàJavanavàre pana vibhùtàvibhùtabhedo natthi. Tathà 
tadàrammanuppàdo ca. Tattha hi nànasampayut- 
takàmàvacaraJavanànamatthannam annatarasmim parikammopacàrànulo- 
magotrabhùnàmena catukkhattum tikkhattumeva và yàthàkkamam up- 
p4JJ1tvà nruddhànantarameva yathàraham catuttham pancamam và 
chabbisatI mahagøgata-lokuttara-Javanesu yathàbhinihàravasena yam kinci 
Javanam appanàvìthimotaratI, tato param appanà-Javanàvasàne 
bhavangapàto va hot. 


IL THÍCH VĂN. 


- Parikamma: Chuẩn bị. Upacàra: Cận hành. Anuloma: Thuận thứ. 
Gotrabhù: Chuyên tánh. Chabbìsati: 26. Yathàbhinihàravasena: Tùy theo sự 
nỗ lực thích hợp. Appanàvìthimotarati: Đi xuống lộ trình của Appanà (An 
chỉ). 


HI. VIỆT VĂN. 


- 13) Trong sự diễn hành của An-chi tốc hành, không có phân biệt đối tượng 
rõ ràng và không rõ ràng. Cũng không có sự sanh khởi của Đồng sở duyên. 
Ở đây, một trong 8 Dục giới Tốc hành tâm, tương ứng với trí, tùy theo thứ tự 
khởi lên, 4 lần hay 3 lần, dưới danh nghĩa Parikamma (chuẩn bị), Upacàra 
(cận hành) Anuloma (thuận thứ) và Gotrabhù (chuyền tánh). Liền sau khi 
chúng diệt, trong sát-na thứ tư hay thứ năm tùy theo trường hợp, một Tốc 


hành tâm trong 26 Đại hành và Siêu thế tâm đi vào trong lộ trình của An chỉ 
chỉ tùy theo sự cô găng thích hợp. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Appanà nghĩa là hướng dẫn và y chỉ nhứt tâm trên đối tượng (Ekaggam 
ciftam àrammane appenti), như vậy là một hình thức của vitakka (tầm) 
nhưng sắc sảo và mãnh liệt hơn. Vị muốn tu thiền lựa chọn một đối tượng 
thích hợp, tùy theo tánh tình của mình rồi chuyên chú quán tưởng cho đến 
khi chứng được sơ thiền Ở đây lộ trình của tâm sẽ như sau: 
Manodvàràvajjana (Ý môn hướng tâm), Parikamma (Chuẩn bị tâm), 
Upacàra (Cận hành tâm), Anuloma (Thuận thứ tâm), Gotrabhù (Chuyển 
tánh), Appanà (An chỉ). Tâm đầu là Ý môn hướng tâm, đến trước Tốc hành 
tâm, và tùy thuộc với đối tượng được nhận thức. 


Thứ đến Parikamma (Chuẩn bị tâm), sở dĩ được gọi vậy vì tâm này sửa soạn 
chuẩn bị cho một tâm cao hơn, hoặc là Đại-hành tâm, hoặc là Siêu thế tâm. 
Xong đến Upacàra hay Cận hành tâm, vì tâm này khởi lên rất gần với thiền 
tâm hay Siêu thế tâm sắp chứng được. Thông thường hai sát-na tâm này khởi 
lên, bắt đầu cho lộ trình của Appanà (An chỉ). Nhưng đối với vị tu hành đã 
thuần thục, chỉ có Upacàra tâm khởi lên, không có Parikamma tâm. Tâm sát- 
na thứ ba được gọi là Anuloma (Thuận thức) vì tâm này vừa thuận với tâm 
trước và thuận với tâm tiếp (gotrabhù). Gotrabhù nghĩa là tâm đã diệt trừ 
Dục giới tánh, phát triển đại hành tánh hoặc siêu thế tánh. Tiếp theo tâm này 
là tâm Appanà. Đến đây định tâm đã đạt được mức độ rất cao. 


Một Jhàna chưa phát triển đến mực độ tối đa được gọi là UpacàrasamàdhI. 
Đối với người phàm phu hay người hữu học (Sekha), một trong 4 Dục giới 
Tốc hành thiện tâm, tương ứng với trí khởi lên. Đối với vị vô học (asekha), 
thời một trong 4 Dục giới Tốc hành Duy tác tâm, tương ứng với trí khởi lên. 
Lộ trình của Siêu thế appanà-javana được diễn tiến như sau: 


1) Parikamma, 2) Upacàra, 3) Anuloma, 4) Gotrabhù, 5) Magsa, 6) Phala, 
Phala, 

(Chuân-bị, Cận-hành, Thuận-thứ, Chuyên-tánh, Đạo tâm, Quả tâm, Quả 
tâm). 


Trong lộ trình này, Parikamma có thê khởi hay không tùy theo trình độ tu 
hành. Ở đây Gotrabhù nghĩa là tâm đã diệt trừ dục giới tánh và phát triên 
siêu thê tánh. 


Một trong 4 Dục giới Tốc hành thiện tâm, tương ứng với trí khởi lên trong 4 
giai đoạn sơ khởi này. Đối tượng của ba tâm sát-na đầu tiên thuộc về Dục 
giới, nhưng đối tượng của tâm sát-na thứ tư là Niết-bàn. Tuy vậy tâm sát-na 
Gotrabhù (Chuyển tánh) này chưa có thê diệt trừ các phiền não. Chỉ có Đạo 
tâm (magga) tiếp theo mới làm cả hai phận sự thê nhập Niết-bàn và diệt trừ 
phiên não. Magga hay đạo tâm chỉ khởi có một lần, tiếp theo là 2 quả tâm, 
nếu có Parikamma, hoặc 3 Quả tâm nếu không có Parikamma. 


Trong trường hợp đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, tâm sát-na thứ tư được gọi là 
Vodàna (thanh tịnh), thế cho Gotrabhù. Nếu có tâm Parikamma, thì Vodàna 
khởi lên vào sát-na thứ tư, nếu không thì vào sát-na thứ ba. 

Một trong 4 Đạo tâm (Magga) chỉ khởi lên một lần trong đời người. Nhưng 
Quả tâm thì có thể chứng được cả ngày liên tục. Ba Quả tâm trước, Dự lưu, 
Nhứt lai, Bất lai khởi lên sau một Tốc hành thiện tâm. 


Khi hưởng quả A la hán, thì Tốc hành tâm khởi trước phải là Duy-tác, vì 
một vị A la hán không có Tôc hành thiện tâm. 


- 26 Tốc hành tâm tức là Đại hành 18 + Siêu thế 8. 
——-O0O--- 

SỰ LIÊN LẠC GIỮA TÓC HÀNH VÀ AN CHỈ-TÂM 
I.PÀLI VĂN. 
- 14) Tattha somanassasahagataJavanànantaram appanà pI 
somanassasahagatà va pàtIkankhitabbà. UpekkhàsahagataJavanànantaram 
upekkhàsahagatà va. Tatthàp1 kusalaJavanànantaram kusalaJavanam ceva 
hetthimam ca phalattayamappetI. KriyàJavanànantaram kriyàJavanam 
arahattaphalan cà t1. 
II. THÍCH VĂN. 
- Pàtikankhitabbà: Cần được mong đợi. Hetthimam: Thấp hơn. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 14) Ở đây, tiếp theo Tốc hành tâm tương ứng với hỷ, thời Appanà tâm sẽ 
tương ứng với hỷ. Appanà tâm sẽ tương ứng với xả, nếu Tốc hành tâm đi 
trước tương ứng với xả. Ở đây, nêu Tốc hành tâm đi trước là thiện, thì 
Appanà-javana cũng thiện hay, nêu là ba Quả chứng, thời ba Quả tâm thấp 
hơn khởi lên. Một Tốc hành Duy-tác sẽ được một Tốc hành Duy-tác tiếp 
theo hay A la hán quả tiếp theo. 


-=-O00--- 
TOÁT YEU 


I.PÀLI VĂN. 

- 15) Dvattimsasukhapunnamhà dvàdasopekkhakà param. 
Sukhitakriyato attha cha sambhonti upekkhakà. 
PuthuJjanàna sekkhànam kàmapunna-tihetuto. 
Tihetukàmakriyato vìtaràgànamappanà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Dvattimsa: 32. Sambhonti: Có. Tihetuto: Từ ba nhân. Vìitaràgànam: Các vị 
đã diệt trừ tham, tức là các vị A la Hán. 


HI. VIỆT VĂN. 

- l5) Sau Thiện tâm câu hữu với hỷ, 32 tâm khởi lên; Sau thiện tâm câu hữu 
với xả, l2 tâm khởi lên; sau Duy tác tâm câu hữu với hỷ, § tâm khởi lên; sau 
Duy-tác tâm câu hữu với xả, 6 tâm khởi lên. 

Đối với phàm phu và các hạng Hữu-học, quả Appanà (An-chi) khởi lên tiếp 
theo Dục giới thiện tâm có ba nhân; Đôi với các vị A la Hán, thời quả 
Appanà (An-chi tâm) khởi lên tiêp theo Dục giới Duy-tác tâm có ba nhân. 
IV. THÍCH NGHĨA. 


- Thiện tâm câu hữu với hỷ là 2 Dục giới tâm câu hữu với hỷ và tương ứng 
VỚI tTÍ. 


- Có 32 An-chỉ thiện tâm câu hữu với Hÿ: 


Sắc giới (4 thiền câu hữu với lạc): 4 


Đạo (4 Đạo x 4 thiền): l6 
Quả (3 quả trước x 4 Thiên): 12 


- Có 8 An-chỉ Duy tác tâm câu hữu với Hỷ: 


Sắc giới (4 thiền đầu): 4 

Siêu thê giới (A la hán quả x 4 thiên): 4 

- l2 An-chỉ thiện tâm câu hữu với xả: 

Sắc giới (Thiên thứ 5): l 

Vô sắc giới: 4 

Siêu thê (Trừ A la Hán quả): 7 

- Có 6 An-chi Duy-tác tâm câu hữu với xả: 
Sắc giới (Thiền thứ 5): I 

Vô sắc giới: 4 

Siêu thê, A la Hán quả: 


_—-O0O--- 


PHÀN BA - ĐỒNG SỞ DUYÊN TÂM (Tadàlambana) 
I.PÀLI VĂN. 
- 16) Sabbathà pI panettha anitthe àrammane akusalavipàkàneva 
pancavinnàna-sampaticchana-santirana-tadàrammanàm!. Itthe kusala- 
vipàkàm!. Atiitthe pana somanassa-sahagatàneva santìranata-dàrammanànI. 
Tatthàp1 somanassasahagatakriyàJavanàvasàne somanassasahagatàneva 
tadàrammanàm! bhavantI. UpekkhàsahagatakriyàJavanàvasàne ca upekkhả- 
sahagatàm! hontI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Anitthe àrammane: Đối tượng không khả ái. Itthe: Khải ái. Atiitthe: Hết 
sức khả ái. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 16) Trong tất cả trường hợp, nếu là một đối tượng không khả ái, thời 5 
Thức tâm, Tiếp thọ tâm, Suy đạc tâm, và Đồng sở duyên là Bất thiện Dị 
thục. Nếu là một đối tượng khả ái, thì các tâm trên thuộc Thiện dị-thục. Nếu 
đối tượng rất khả ái, thời Suy đạc tâm và Đồng sở duyên tâm câu hữu với 
hỷ. 


Nêu Tôc hành tâm của vị A la hán câu hữu với hỷ, Đông sở duyên của vị 
này cũng sẽ câu hữu với hỷ. Nêu Tôc hành tâm câu hữu với xả, Đông sở 
duyên của vị này sẽ câu hữu với xả. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Một kinh nghiệm hiện tại ở Dục giới được tâm thức ghi nhận tùy theo thái 
độ của chúng ta đối với đối tượng, thái độ này tùy thuộc kết quả của nghiệp 
chúng ta ở quá khứ. Do vậy, những tâm làm công tác Tadàlambana là I1 DỊ 
thục tâm tức là 3 Suy đạc tâm và 8§ Đại DỊ thục. 


Nếu Suy đạc tâm câu hữu với hý, đối với một đối tượng rất khả ái, thời 
Tadàlambana cũng câu hữu với hỷ. Tadàlambana vì quá muội lược nên 
không có thể tương ứng với sân. Tadàlambana là kết quả của những kinh 
nghiệm quá khứ của chúng ta. Một người có thể quán một vật khả ái đầy 
những nguy. hiểm, nhưng Tadàlambana có thể câu hữu với hỷ. Cũng vậy một 
người có thể quán Từ bi đối với con rắn, nhưng tại Tadàlambana, người ẫy 
chỉ có xả, không có hý. Chỉ có A la hán có thể chế ngự Tadàlambana, và 
trong trường hợp này, Tadàlambana với Javana đồng tánh với nhau. 


——-O0O--- 


ĐÒNG SỞ DUYÊN VÀ ĐÓI TƯỢNG Ở DỤC GIỚI 


I.PÀLI VĂN. 


- 17) DomanassasahagataJavanàvasàne pana tadàrammanàm! ceva 
bhavangàm! ca upekkhàsahagatàm! eva bhavantI. Tasmà yadi 
somanassapatisandhikassa domanassa-sahagataJavanàvasàne tadà- 
rammanasambhavo natthI, tadà yam kinc1 parIcitapubbam parittàramma- 
namàrabbha upekkhàsahagatasantìranam uppaJJatI. Tamanantaritvà 
bhavangapàto va hotiti vadantI àcartyà. 


Tathà kàmàvacarajJavanàvasàne kàmàvacarasattànam 
kàmàvacaradhammesveva àrammnabhùtesu tadàrammanam 1cchantÌt1. 


IL THÍCH VĂN. 


- 17) Domanassa: Ưu. Avasàne: Cuối cùng. Paricitapubbam: Quen thuộc ở 
quá khứ. Parittàrammanàrabbha: Y cứ trên dục giới đôi tượng. Ananftartitvà: 
Tiêp theo, sau khi đó. Acariyà: Pháp sư. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 17) Tiếp theo Tốc hành tâm câu hữu với ưu, cả hai Đồng sở duyên và Hữu 
phần đều tương ứng với xả. Do vậy, đối với một người mà Kiết sanh thức 
tương ứng với hỷ, thời sau Tốc hành tâm tương ứng với ưu, sẽ không có 
Đồng sở duyên, khi ấy một Suy đạc tâm tương ứng với xả khởi lên, từ một 
đối tượng thuộc Dục giới mà người ấy quen thuộc trong quá khứ. Liền sau 
đó, theo ý kiến một vài Pháp-sư, sẽ chìm xuống trong Hữu phần. Đồng sở 
duyên chỉ có thê khởi, cuối cùng một Dục giới Tốc-hành tâm, với những 
chúng sanh ở Dục giới và chỉ đối với một đối tượng thuộc Dục giới. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đồng sở duyên tiếp theo một Dục giới Tốc hành tâm câu hữu với hỷ sẽ câu 
hữu với hỷ. Cũng vậy, những Tốc hành tâm câu hữu với xả. Theo thông lệ, 
Tốc hành tâm đi trước và Đồng sở duyên tâm đi sau đều cùng chung một 
cảm thọ. Nhưng nếu Tốc hành tâm câu hữu với ưu, thời Đồng sở duyên sẽ 
tương ứng với xả. Nếu Kiết sanh thức (Patisandhi) của một người câu hữu 
với hỷ thời sẽ không có Đồng sở duyên vì Bhavanga tiếp theo cũng câu hữu 
với Hỷ. Trong trường hợp này Suy đạc tâm câu hữu với xả khởi lên trong 
một sát-na và được gọi là àganutukabhavanga. Thông thường, đối tượng của 
Tốc hành tâm và của Đồng sở duyên tâm giống nhau. Trong trường hợp này, 
đối tượng lại khác nhau. Đối tượng của Santirana (Suy đạc tâm) là một Dục 
ĐIỚI đối tượng mà người này đã quen thuộc trong đời trước của người này. 
Đối tượng này được gọi là Paritta (nhỏ) so sánh với sắc giới, vô sắc giới, 
siêu thế giới đối tượng. Nếu Kiết sanh thức (Patisandhi) không câu hữu VỚI 
hỷ, thời Đồng sở duyên sẽ trở thành Upekkhà (xả) cũng như Bhavanga tiếp 
theo... 


-=-000--- 
TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 


- l8) Kàme Javanasattàrammanànam niyame sati Vibhùtetimahante ca 
tadàrammanam ìritam. 


IL THÍCH VĂN. 


- Satta: Chúng sanh. Niyame: Chắc chắn. Sati: Có. Vibhùta: Rõ rệt. Iritam: 
Được nói đên. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 18) (Các vị) nói rằng Đồng sở duyên khởi lên, đối với những đối tượng rõ 
rệt và rất lớn, khi nào có sự chắc chắn đối Dục-giới tốc hành tâm, chúng 
sanh và đối tượng. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Tadàlammbana chỉ khởi ra sau những Dục giới Tôc hành tâm, chỉ với 
những chúng sanh ở Dục giới, với những đôi tượng ở Dục giới, những đôi 
tượng này hoặc rât lớn hoặc rât rõ ràng. 


——-O0O--- 
CÁC TÓC HÀNH TÂM: THỜI GIAN TÁNH DỤC GIỚI 
VÀ ĐẠI HÀNH TÂM 


I.PÀLI VĂN. 


- l9a) jJavanesu ca parttajavanavìthyam  kàmà-vacaraJavannàni 
sattakkhattumn chakkhattumeva và Javanti. Mandappavattilyam pana 
maranakàlàdissu pancavàrameva. Bhagavato pana yamakapà-tihàriya- 
kàlàdisu lahukappavatiyam cattàrI panca và paccavekkhanactt-tàni 
bhavanii pi vadani  Àikammikassa pana pathâkappanàyam 
mahaggataJavanàn! abhinnàJavanàn! ca sabbathàp1 ekavàrameva JavantI, tato 
param bhavangapàtfo va. 


IL THÍCH VĂN. 


- Sattakkhattum: 7 lần. Chakkhattumeva: 6 lần. Mandapavattiyam: Khi bị 
bất tỉnh. Maranakàla: Khi sắp chết. Pacavàram: 5 lần. 
Yamakapàtihàriyakàlà: Trong khi hiện thần thông Song hành. 
Kahukappavattiyam: Khi sự diễn tiến quá mau lẹ. Àdikammika: Người mới 
tập sự. Pathamakappanàyam: Trong khi tu sơ thiền. Abhinnàjavanàni: 
Những thắng trí tốc hành tâm. Ekavàrameva: Chỉ có một lần. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 19a) Trong những Tốc hành tâm, khi lộ trình thuộc về Dục giới, thời những 
Dục giới tốc hành tâm sẽ khởi lên 7 lần hay sáu lần. Trong trường hợp bị bất 
tỉnh hay khi gần chết v.v..., tốc hành tâm được lặp đi lặp lại 5 lần. Khi đức 
Thế-Tôn làm các thần thông gọi là song hành v.v..., khi sự diễn tiến rất mau 
lẹ, nên tâm suy quán khởi lên 5 hay 6 lần (các vị Pháp sư) nói như vậy. 


Đối với kẻ tu hành mới chứng lần đầu tiên, trong thiền thứ nhất, những Đại- 
hành tôc hành tâm và Thăng trí tôc hành tâm khởi lên chỉ có một lân trong 
mọi trường hợp, rôi bị chìm xuông Bhavanga (Hữu phân). 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Cả về phương diện tâm lý và đạo đức, Javana tâm rất quan trọng vì thiện 
hay ác được định đoạt trong giai đoạn này. Thông thường Dục giới Tốc hành 
tâm tồn tại 6 hay 7 sát-na. Khi con người bị bất tỉnh hay sắp chết, tốc hành 
tâm tồn tại chỉ có 5 sát-na. Khi đức Phật hiện thần thông, phun lửa lẫn nước 
từ thân của Ngài, chỉ có 4 hay 5 Tốc hành tâm khởi lên để suy quán những 
tâm sở thiền, một điều kiện tiên quyết để hiện thần thông song hành. Khi 
người tu thiền lần đầu tiên, chứng được sơ thiền Tốc hành tâm chỉ tồn tại có 
một sát-na. Cũng vậy khi chứng được 5 Thắng trí (Abhinnà) tức là: l) 
Iddhividha (Thần túc thông), 2) Dibbasota (Thiên nhĩ thông), 3) 
Dibbacakkhu (Thiên Nhãn thông), 4) Paracittavijànana (Tha tâm-thông), Š5) 
Pubbe nivàsànussatinànna (Túc mạng thông). 


——-O0O--- 


SIÊU THẺ TÓC HÀNH TÂM 


I.PÀLI VĂN. 


- 19b) Cattàro pana magguppàdà ekacrttakkhanikà. Tato param dve tìni 
phalacrttàn yathàraham uppalJJanti. Tato param param bhavangapàto. 
Nirodhasamàpattikàle dvikkhattum catutthàruppaJavanam JavatI. Tato param 
nirodham phusati. Vutthànakàle ca anàgàmiphalam và arahattaphalam và 
yathàrahamekavàram uppaJJ1tvà nruddhe bhavangapàto va hot. 


Sabbathà p1 samàpattivìthriyam bhavangasofte viya vìthinyamo natthìtI katvà 
bahùm p1 labbhantiti. 


20. Sattakkhattum parittàn! magsàbhinnà sakIm matà. 
Avasesàm labbhanti Javanàm! bahùm! p1. 


I. THÍCH VĂN. 


- Magguppàdà: Khi đạo tâm sanh khởi. Ekacittakkhanikà: Nhúứt tâm sát-na. 
Nirodhasamàpattikàle: Khi chứng diệt tận định. Phusati: Cảm xúc. 
Catutthàruppajavanam: Vô sắc đệ tứ thiền tốc hành tâm. Vutthànakàle: Khi 
từ định khởi dậy. Ekavàram: Một lần. Bhavangasote: Trên dòng của Hữu 
phần. Vìthiniyamo: Sự quyết định của lộ trình. Sakim: Một lần. Matà: Cần 
phải hiểu. Avasesàni: Những trường hợp khác. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 19b. 4 Đạo khởi lên chỉ tồn tại có một sát-na. Rồi đến hai hay ba Quả tâm 
tùy thuộc khởi lên. Rồi chìm xuống Hữu-phần. Khi chứng Diệt tận định, Đệ 
tứ thiền Tốc hành tâm cõi vô sắc chạy đến hai lần, rồi chứng Diệt tận định. 
Khi từ định ấy khởi dậy, hoặc A-na-hàm quả hay A la hán quả tùy thuộc 
khởi lên một lần. Khi quả tâm này diệt, thời chìm xuống Hữu phần. 


Trong mọi trường hợp, trên lộ trình của sự quả chứng này, lộ trình diễn tiến 
như dòng sông của Hữu phân, không có sự dừng nghi lộ trình của tâm, Tôc 
hành tâm có thê tôn tại lâu dài. 

20. Cần phải biết, Tốc hành tâm ở Dục giới khởi lên 7 lần, Đạo tâm và 
Thăng trí tâm chỉ có một lân. Các trường hợp khác, các Tôc-hành tâm khởi 


lên nhiêu lân. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 4 Tốc hành Đạo tâm cũng chỉ có một tâm sát-na. Chính ở đây mà Niết-bàn 
được trực nhận lần đầu tiên. Một vị A na hàm hay A la hán đã tu sắc giới và 
vô sắc giới thiền có thể, với sức mạnh của ý chí, tạm dừng sự trôi chảy của 
tâm thức cho đến 7 ngày không dừng nghỉ. Khi một người chứng đến quả 
này, mọi hoạt động tâm linh đều dừng nghỉ, cho đến hơi thở cũng không, 
nhưng vẫn còn mạng căn và sức nóng. Sự sai khác giữa một thây chết và 
một vị vào Diệt tận định là vị này vẫn sống như thường. Định này được đặt 
tên là Nirodhasamàpatti, nirodha là diệt. Samàpatti là chứng đến. Sách nói 
rằng thân của vị đang nhập định này không thể bị ai làm hại. 


Liền trước khi chứng định này, vị này chứng trong hai sát-na, vô sắc đệ tứ 
thiền (phi tưởng phi phi tưởng xứ). Rồi dòng tâm thức dừng lại cho đến khi 
vị này muôn xuất khỏi Diệt tận định. Thường lệ, vị này nhập định khoảng 
một tuần lễ. Khi vị này từ định khởi dậy, sát-na tâm đầu tiên là A na Hàm 
quả tâm nếu vị này là vị A na Hàm; hay là A la hán quả tâm nếu vị này là A 
la hán. Sau đó dòng tâm thức chìm lại trong Bhavanga. 


——-O0O--- 


PUGGALA-BHEDA: CÁC LOẠI CHÚNG SANH - VÔ NHÂN VÀ NHỊ 
NHÂN CHÚNG SANH 


I.PÀLI VĂN. 


- 21) Duhetukànamahetukànan ca panettha kriyàJavanànI ceva 
appanàJavanàni ca na labbhanti. Tathà nànasampayutta-vipàkàm! ca 
sugatiyam. Duggatiyam pana nànavIppayuttàn! ca mahàvipàkàm! na 
labbhant1. 


II. THÍCH VĂN. 

- Duhetukànam: Những chúng sanh có hai nhân. Ahetukànam: Những chúng 
sanh vô nhân. Kriyàjavanàmi: Duy tác tốc hành tâm. Appanảjavanàmi: An chỉ 
tốc hành tâm. Na labbhanti: Không có được. Sugatiyam: Ở Thiện thú. 
Duggatiyam: Ở Ác thú. 

II. VIỆT VĂN. 


- 21) Ở đây, đối với chúng sanh có dị thục hai nhân và không nhân, không 
có Duy-tác Tôc hành tâm và An chỉ Tôc hành tâm. Cũng vậy chúng sanh ở 


thiện thú cũng không có DỊ thục tâm tương ứng với trí. Còn chúng sanh sinh 
ở ác thú thời Đại DỊ-thục không tương ứng với trí cũng không có. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- Vì sự sai khác của tâm tánh nên chúng sanh chia làm ba loại. 


a) Chúng sanh hạ tánh: Tâm của chúng thuộc bản năng và hành động của 
chúng bị tham, sân, si chi phối trong đời trước. Tâm của chúng yếu ớt như 
Suy-đạc tâm câu hữu với xả, tức là Dị-thục bất thiện tâm. Những hạng này 
không thê chứng thiền tâm. 


b) Những kẻ ngu si, điếc và sinh ra mù. Tâm của chúng cũng thuộc về bản 
năng như tâm của hạng trước, TÂt yêu ớt vì hành động quá khứ của chúng 
được thiện nhân (kusala hetu) rất yêu chi phối, yếu như Suy-đạc tâm câu hữu 
với xả, tức là Di-thục của thiện tâm không tương ứng với trí. Hai hạng chúng 
sanh này được gọi là Ahetuka (vô nhân chúng sanh) vì DỊ thục của chúng 
không có nhân nào. Chúng cũng không có thê chứng thiền tâm. 


c) Những chúng sanh có vô tham và vô sân nhưng không có vô si được gọi 
là Duhekuta (nhị nhần chúng sanh), vì hành động của chúng được vô tham, 
vô sân chi phối mạnh ở quá khứ, nhưng không có vô si. Chúng không có vô 
si trong Di thục tâm của chúng. Hạng chúng sanh này không có Jhàna 
(Thiền) 


——-O0O--- 


TAM NHÂN CHÚNG SANH 


I. PÀLI VĂN. 


- 22) Tihetukesu ca khinàsavànam kusalàkusalaJavanàm ca na labbhanti, 
tathà sekkha-puthuJJanànam kriyàJavanàm. 
DitthigatasampayuttavicIkicchàJavanàm! ca sekkhànam. 
Anảàgàmipuggalànam pana patighaJavanàm ca na labbhantI. 
LokuttaraJavanàm! ca yathàraham ariyànameva samuppaJJantì t1. 


IL THÍCH VĂN. 


- Tihetukesu: Với chúng sanh có ba nhân. Khìnàsavànam: Đã diệt trừ các lậu 
hoặc. Sekkha: Hạng hữu học. Anàgàmipuggalànam: Các chứng sanh chứng 
quả Bât lai. Patigha: Sân. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 22) Đối với các vị đã diệt trừ lậu hoặc các hạng ba nhân chúng sanh, thiện 
và bất thiện Tốc hành tâm không khởi lên. Cũng vậy, đối với chúng sanh 
phàm phu và hàng hữu học, Duy tác tốc hành tâm không khởi lên. Đối với 
các hàng hữu học, tâm tương ưng với tà kiến hay tâm tương ưng với nghỉ 
không khởi lên. Đối với chúng sanh đã chứng A-na-hàm, hai tâm tương ưng 
với sân không khởi lên. Và những Siêu thế Tốc hành tâm sẽ tùy thuộc sự 
thích ứng, khởi lên với các vị Thánh. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Những chúng sanh nào có tâm mạnh mẽ và sáng suốt vì hành động của 
chúng ở quá khứ được vô tham, vô sân và vô si chi phối, được gọi là ba nhân 
chúng sanh. Sở dĩ được gọi như vậy vì tâm dị thục này câu hữu với ba thiện 
nhân. Các vị này có thê tu thiền và chứng được Siêu thế tâm. 


Các vị có nhị nhân tâm và vô nhân tâm không có được Duy tác hay An-chi 
tâm. Dầu chúng sinh ra làm người, chúng không có Tịnh quang Dị thục tâm 
tương ưng với trí (vì chúng không có Tịnh quang Thiện tâm tương ưng với 
trí trong đời trước). Nếu sinh ra làm thú vật hay hạng chúng sanh thấp kém 
hơn, chúng cũng không có Tịnh quang DỊ thục tâm không tương ưng với trí. 


—=-000--- 
TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 


- 23) Asekkhànam catucattàlisa sekkhànamuddise, Chapannàsàvasesànam 
catupannảàsa sambhavà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Uddise: Được nói đến. Catucattàlìsa: 44. Chapannàsa: 56. Avasesànam: 
Các chúng sanh còn lại. Catupannàsa: 54. Sambhavà: Có. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 23) Đối với hạng vô học, có 44 tâm khởi lên. Đối với hạng hữu học, có 56 
tâm khởi lên. Còn đôi với chúng sanh còn lại, có 54 tâm khởi lên. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
a) VỊ A la hán không có 45 tâm sau đây: 


Bất thiện 12 + Dục giới thiện § + Sắc giới thiện 5 + Vô sắc giới thiện 4 + 
Đạo tâm 4 + Đại hành DỊ thục 9 và ba quả đâu 3. 


Trừ 4Š tâm này, các vị A la hắn có thể có 89 - 54: 44 tâm. 
b) Các vị hữu học không có 33 tâm sau đây: 


* Duy tác tốc hành tâm (Tiếu sanh tâm I + Dục giới hữu nhân tâm 8 + Đại 
hành tâm 9): 18. 


* Bất thiện tâm tương ưng với Tà kiến 4 + Bắt thiện tâm tương ưng với nghỉ 
1+ A la hán quả 1 + Đại hành DỊ thục 9: 1Š 


Trừ 33 tâm này, các vị hữu học có 89 - 33: 56 tâm. 
c) Các vị phàm phu không có 35 tâm sau đây: 
Duy tác tốc hành 18 + Siêu thế tâm 8 + Đại hành Dị thục 9. 
Trừ 35 tâm này, các vị phàm phu có 89 - 35: 54 tâm. 
-—-o0QO--- 

CÁC ĐỊA GIỚI: BHÙMI 
I.PÀLI VĂN. 
- 24) Kàmàvacarabhùmiyam panetàm sabbàm! vithicittàn 
yathàrahamupalabbhanti, rùpàvacarabhùmiyam 


patIghaJavanatadàrammanavaJJitàn!. Arùpàvacarabhùmiyam 
pathamamagsarùpàvacarahasanahe thimàruppavaJJitàn ca labbhantI. 


Sabbatthàp1 ca tạm-tạm-pasàdarahitànam tam-tam-dvàr1kavìthicittàn! na 
labbhanteva. Asannasattànam pana sabbathà pi cittappavattI natthevà tI. 


IL THÍCH VĂN. 


- Upalabbhanti: Có được. Hetthhimà: Các tâm ở dưới. Pasàdarahitànam: 
Những chúng sanh không có tịnh sắc căn. Asannasattànam: Các chúng sanh 
vô tưởng. CittappavattI: Sự diễn tiên của tâm. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 24) Ở trên Dục giới địa, tất cả tâm diễn tiến trên những lộ trình đã nói đến 
trước đêu được khởi lên, tùy theo trường hợp. Trên Sắc giới địa, trừ tôc hành 
tâm tương ưng với sân và tât cả tâm làm phận sự Đông sở duyên. 


Trên vô sắc giới địa, đạo tâm thứ nhât, tât cả tâm ở sắc giới, Tiêu sanh tâm 
và tâm của một sô sắc giới địa thâp hơn không có thê khởi lên. 


Trong mọi trường hợp, khi nào thiếu một căn môn nảo, thì những tâm của lộ 
trình khởi qua căn môn ây không thê khởi lên. Đôi với chúng sanh vô tưởng, 
trong mọi trường hợp, không có sự diễn tiên của tâm. 


-=-000--- 
TOM TÁT 


I. PÀLI VĂN. 


- 25) Asìi vìthiclttàm kàme rùpe yathàraham, Catusatthi tathà-rùpe 
dvecattàlisa labbhare. 


26) Ilccevam chadvàrikacittappavat vyathàsambhavam bhavangantarità 
yàvatàyukamabbocchinnam pavattatìtI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- AsìtI: 8. Catusatthi:64. Dvecattàlisa: 42. Labbhare: Khởi lên, chứng được. 
lccevam: Như vậy. Yathàsambhavam: Tùy theo sự có mặt. Bhavangantarttà: 
Sau khi chìm vào trong hữu phần: Yàvatàyukam: Cho đến mạng chung. 
Abbocchinnam: Không gián đoạn. Pavattati: Diễn tiến. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 25) Ở Dục giới, 8 tâm có thê khởi trên lộ trình. Ở sắc giới 64, và ở vô sắc 
giới 42 tâm có thê khởi lên tùy theo trường hợp. 

26) Như vậy, sự diễn tiến của tâm ngang qua 6 căn môn tùy theo chúng khởi 
lên, sau khi chìm trong hữu phân, được diễn tiên không có gián đoạn cho 
đên lúc chết. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- ]) Trừ 9 Đại hành DỊ thục, tất cả 8 tâm còn lại có thể khởi lên trong sự diễn 
tiên của tâm ở Dục giới. 


2) Trừ l6 tâm (Sân tâm 2 + Đại Dục thục Đồng sở duyên 8 + Tỷ, thiệt, thân 
thức 6), 64 tâm còn lại (8 - 16) khởi lên ở sắc giới. 


3) 42 tâm sau đây khởi lên ở vô sắc giới: 


Bắt thiện tâm (trừ 2 sâm tâm) 10 + Ý môn hướng tâm I + Dục giới thiện duy 
tác tâm 16 + Vô sắc giới tâm 8§ + Siêu thê tâm (trừ Đạo tâm thứ nhât) 7 tâm. 


TÓM TẮT CÁC LOẠI LỘ TRÌNH 

L. Qua Š căn môn: Đối tượng rất lớn. 

I. Atita Bhavanga, 2) Bhavanga calana, 3) Bhavangupaccheda, 4) 
Pancadvàràvajjana, 5) Cakkhuvinnàna, 6) Sampaticchana, 7) Santirana, 8) 
Votthapana, 9 - 15) Javana, 16 - 17) Tadàlambana. 

(Hữu phần quá khứ, Hữu phần rung động, Hữu phần ngưng lại, 5 môn 
hướng tâm, Nhãn thức, Tiêp thọ tâm, Suy đạc tâm, Xác định tâm, Tôc hành 
tâm, Đông sở duyên). 

I. - Qua ý môn: Đối tượng rất rõ ràng 


1) ManodvàràvaJJana, 2 - 8) Javana. 9 - 10) Tadàlambana. 


(Ý môn hướng tâm, Tốc hành tâm, Đồng sở duyên tâm). 


II. Các Sắc giới Thiền tâm 


1) ManodvàràvajJana, 2) Parikamma, 3) Upacàra, 4) Anuloma, Š) Gotrabhù, 
6) Appanà 


(Ý môn hướng tâm, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyên tánh, an chỉ). 
IV. - Các vô sắc giới Thiền tâm 


1) ManodvàràvajJana, 2) Parikamma, 3) Upacàra, 4) Anuloma, Š) Gotrabhù, 
6) Akàsanancàyatana. 


(Ý môn hướng tâm, Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyên tánh, Không vô 
biên xứ). 


V. - Siêu thế tâm 


l) Parikamma, 2) Upacàra, 3) Anuloma, 4) Gotrabhù, 5) Magøa, 6 - 7) 
Phala. 


(Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tánh, Đạc tâm, Quả tâm). 


——-O0O--- 


CHƯƠNG NĂM : VÌTHIMUTTA (Ra ngoài lộ trình): CÁC ĐÈ TÀI 
ĐƯỢC BẢN ĐÈN 


I.PÀLI VĂN. 


- l1) VìthicIttavasenevam pavattiyamudìirito, Pavattisangaho nàma sandhiyan 
đàn! vuccafI. 


2) Catasso bhùmryo, catubbidhà patisandhi, cattàri kammàmi, catudhà 
maranuppatfI ceti vìthimuttasangahe cattàri catukkàn! veditabbàm!. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pavattiyamudìrito: Đã giải thích sự diễn tiến của tâm. Vìthicittavasena: 
Theo lộ trình của tâm. Sandhiyam: Sự nôi liên. Dàn: Nay. Cuccati: Nói đên. 
Maranuppatti: Nhân của chêt. Vìthimuttasangaho: Sự tông hợp các pháp ra 
ngoài lộ trình. Veditabbàm: Cân phải biệt đên. 

II. VIỆT VĂN. 


- l1) Đã nói đên sự diễn tiên của tâm qua lộ trình. Nay nói đên sự diên tiên 
của tâm lúc tái sanh. 


2) Trong sự tổng hợp của tâm thoát ngoài lộ trình, 4 loại 4 thứ cần được biết 
tức là 4 địa, 4 sự tái sanh, 4 nghiệp, 4 nguyên nhân của chết. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- Sự điễn tiễn của tâm có hai: 1) Ngang qua lộ trình (Vìthicitta) như đã nói 
đên trước. 2) Khi tái sanh, tiêp nôi từ đời nay qua đời khác. Phân trước đã 


nói đến trong các chương trước. Nay nói đến phần thứ hai. 


——-000--- 
BÓN ĐỊA 


I.PÀLI VĂN. 


- 3) Tattha apãyabhùmIi, kămasugatibhùmi, rùpàvacarabhùmI, 
arùpàvacarabhùmI cetI catasso bhùmIyo nàma. 


4) Tàsu, nirayo, tiracchànayomI, pettIvisayo, asurakàyo ceti apàyabhùmi 
catubbidhà hot. 


5) Manussà càtummahàràJ1kà, tàvatinsà, tusità, ninmànarafI, 
paranimmitavasavattì ceti kàmasugatibhùmi sattavidhà hotI. 


Sà panàyam, ekàdasavidhà pi kàmàvacarabhùmicceva sankhamgacchat. 
II. THÍCH VĂN. 
- Apàyabhùni: Ác thú địa. Kàmasugatibhùmi: Dục giới thiện thú địa. Niraya: 


Địa ngục. Tiricchànayom: Súc sanh. Pettivisaya: Ñgạ quỷ. Asurakàya: A-tu- 
la. Càtummahàràjikà: 4 thiên vương. Tàvatimsà: Tam thập tam thiên. Yàmà: 


Dạ ma thiên. Tusià: Đâu suất đà thiên. Nimmànarati: Hóa lạc thiên. 
Paraninmitavasavattì: Tha hóa tự tại thiên. Sattavidhà: Có 7 loại. Sankham 
gacchanti: Tông hợp. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 3) Ở đây 4 địa là Ác thú địa, Dục giới thiên địa, Sắc giới địa, Vô sắc giới 
địa. 


4) Ở đây ác thú địa này có 4= Địa ngục, súc sanh, ngã quý và A-tu-la. 


5) Dục giới thiên có 7 = Loài người, Tứ thiên vương, Tam thập tam thiên, 
Dạ ma thiên, Đâu suât đà thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên. 


Như vậy Dục giới địa tổng cộng có lÏ cõi tất cả. 
IV. THÍCH NGHĨA. 


- Apàya: apa + aya: Chỗ không có hạnh phúc. Niraya: Nis + aya (từ chữ ì): 
Đi đến chỗ tiêu diệt. 


Tiracchàna: Tiro: Ngang Acchàna: ĐI. Các súc sanh đi ngang, bò xuống, 
không đi thăng như người. 


Peta: Pa + ¡+ ta: Chúng sanh đã đi nghĩa là đã chết. Chúng không phải là ma 
quỷ vô hình. Chúng có sắc thân nhưng mắt người không có thể thấy. Chúng 
không có cảnh giới riêng. Chúng sống trong rừng hay tại các chỗ nhớp nhúa. 


Asura nghĩa là những vị không có hoan lạc hay không có chói sáng. Những 
A-tu-la này khác với một loại A-tu-la thù nghịch với chư thiên và sông ở 
Tam thập tâm thiên. 


Manussa: Loài người. Ma-no ssannam etesam, những người có những tâm 
cao thượng. Chữ Phạm Manusya nghĩa là con của Mamu, loài người trở 
thành văn minh sau vị tu sĩ Manu. 


Càtummahàràjika: Tứ thiên vương. Cõi này là cõi thấp nhất trong các cõi 
chư Thiên. 


Tàvatimsa: Tam thập tam thiên Sakka, Đề Thích ở tại đây. Sở dĩ được gọi 
như vậy là theo tích truyện có 33 vị, dưới sự hướng dân của Mapgha đã làm 
những thiện sự và được sinh vào cõi này. 


Yàma: Yam nghĩa là tàn phá, diệt trừ. Diệt trừ khổ đau nên gọi là Yàma. 


Tusita: Những vị sống sung sướng. Theo tục truyền, vị Bồ tát tương lai sống 
tạ đây và chờ đợi cơ hội thuận tiện đê sinh ra làm người và thành Phật. 


Nimmànarati: Những vị sống hoan lạc trong những lâu đài tự tạo ra. 


Paranimmitavasavatti: Những vị đem dưới quyên của mình các vật do các vị 
khác hóa hiện. 


——-O0O--- 


SÁC GIỚI THIÊN VÀ VÔ SẮC GIỚI THIÊN 


I.PÀLI VĂN. 


- 6) Brahamapàr1sajJà, Brahmapurohità, Mahàbrahmà cetI 
pathamajjhànabhùmi, Parittàbhà, Appamànảbhà, Àbhassarà ceti 
dutiyaJJ]hànabhùm. Parittasubhà, Appamànasubhà, Subhakinhà ceti 
tatiyaJ]hànabhùmi. Vehapphalà, Asannasattà, Suddhàvàsà cetI 
catutthaJjhànabhùmi t¡ rùpàvacarabhùmi solasavidhà hotI. Avihà, Atappà, 
Sudassà, Sudassì, Akanitthà ceti suddhàvàsa-bhùmi pancavidhà hot. 


7) AkàsànancàyatanabhùmI, Vinnànancàyatanabhùmi, 
Akincànnàyatanabhùmi, Nevasannànàsannàyatanabhùmi ceti arùpabhùmi 
catubbidhà hot. 


IIL THÍCH VĂN. 


- BrahmapàrisaJJà: Phạm chúng thiên. Brahmapurohità: Phạm phụ thiên. 
Mahàbrahmà: Đại Phạm Thiên. Parittàbhà: Thiểu quang thiên. 
Appamảnàbhà: Vô lượng quang thiện. Àbhassarả: Quang âm thiên. 
Parittasubhà: Thiểu tịnh thiên. Appamanàsubhà: Vô lượng tịnh thiên. 
Subhakinhà: Biến tịnh thiên. Vehapphalà: Quảng quả thiên. Asannasattà: Vô 
tưởng thiên. Suddhàvàsà: Phước sanh thiên. Solasavidhà: 16 loại. Avihà: Vô 


phiền thiên. Atappà: Vô nhiệt thiên. Sudassà: Thiện hiện thiên. Sudassì: 
Thiện kiên thiên. Akanitthà: Sắc cứu cánh thiên. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 6) Đệ nhứt thiền thiên có ba: Phạm chúng thiên. Phạm phụ thiên. Đại Phạm 
thiên. Đệ nhị thiền thiên có ba: Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, 
Quang âm thiên. Đệ tam thiền thiên có ba: Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh 
thiên, Biến tịnh thiên. Đệ tứ thiền thiên có ba: Quảng quả thiên, Vô tưởng 
thiên, Phước sanh thiên. Phước sanh thiên chi làm Š5: Vô phiền thiên, Vô 
nhiệt thiên, Thiện hiện thiên, Thiện kiến thiên và Sắc cứu kính thiên. 


7) Vô sắc giới thiên có 4: Không vô biên xứ thiên, Thức vô biên xứ thiên, 
Vô sở hữu xứ thiên và Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Có ba Phạm thiên, chỗ sanh trưởng của những vị đã chứng sơ thiền. Cảnh 
giới thấp nhất là Phạm chúng thiên nghĩa là những vị sanh ra giữa những đồ 
chúng của Đại Phạm Thiên. Cảnh thứ hai là Phạm phụ thiên nghĩa là những 
phụ tá, những tổng trưởng của Đại Phạm Thiên. Cảnh giới thứ ba là Đại 
Phạm Thiên. Các vị này được gọi vậy vì các vị này sống lâu hơn; hình thái 
đẹp hơn và nhiều hạnh phúc hơn. 


—=-000--- 
TOÁT YÊU 


I.PÀLI VĂN. 

- 8) PuthuJjanà na labbhanti suddhàvàsesu sabbathà. 
Sotàpamnà ca sakadàgàmino càp1 pugøgalà. 

Ariyà nopalabbhantI asannàpàyabhùmisu. 
Sesatthànesu labbhanti aryànariyà p1 ca. 


IL THÍCH VĂN. 


- Puthujjanà: Phàm phu. Suddhàvảsesu: Ở Phước sanh thiên. Ariyà: Các bậc 
thánh. Anariyà: Các bậc không phải thánh. 


II. VIỆT VĂN. 


- 8) Ở Phước sanh thiên, các phàm phu, các bậc Dự lưu, Nhứt Lai không có 
sanh trong mọi trường hợp. Các vị Thánh không có sanh trong Vô tưởng 
thiên và ác thú. Các vị Thánh hay không phải Thánh sanh trong những cảnh 
giới còn lại. 

IV. THÍCH NGHĨA. 


- Ở Phước sanh thiên, chỉ có các vị A-na-hàm và A la hán sanh. Các vị A- 
na-hàm được sanh ở đây, chứng quả A la hán và sông cho đên khi thọ mạng 
mãn. 
---o0O--- 
CÁC LOẠI KIẾT SANH THỨC Ở ÁC THÚ 
IL. PÀLI VĂN. 


- 9) Apàyapatisandhi, kàmasugatipatisandhi, rùpàvacarapatisandhi, 
arùpàvacarapatisandhI ceti catubbidhà patisandh1 nàma. 


10) Tattha akusalavipàkopekkhàsahagatasantìranam apàyabhùmiyam 
okkantikkhane patisandhi, hutvà, tato param bhavangam, 
parIyosànecavanam ca hutvà vocchijjatI. Ayamekàpàyapatisandhi nàma. 
II. THÍCH VĂN. 

- Okkantikkhane: Khi thác sanh vào. Pariyosàne: Cuối cùng. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 9) Kiết sanh thức có 4: Ác thú kiết sanh thức, Dục giới thiên kiết sanh thức, 
Sắc giới thiên kiết sanh thức và Vô Sắc giới thiên kiệt sanh thức. 


10) Ở đây, Suy đạc tâm, bất thiện dị thục tương ưng với xả làm Kiết sanh 
thức khi thác sanh vào Ác thú, rôi thành Hữu phân, cuôi cùng thành Tử thức 
và bị diệt. Đó là kiêt sanh thức độc nhât ở Ac thú. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Kiết sanh thức ở Ác thú là Suy đạc tâm câu hữu với xả và thuộc bất thiện 
dị thục. 


——-O0O--- 


KIÉT SANH THỨC Ở DỤC GIỚI 


I.PÀLI VĂN. 


- T1) Kusalavipàkopekkhàsahagatasantiranam pana kàmasugatiyam 
manussànam ceva Jaccandhàdìnam, bhummanIssitànam ca 
vinipàtIkasurànam patisandhi-bhavanga-cuti-vasena pavattati. Mahàvipàkàm 
pana attha sabbatthà pI kàmasugatiyam patisandhi-bhavanga-cutI-vasena 
pavattanti. Imà nava kàmasugatipatisandhiyo nàma. 


Sà panàyam dasavidhà pi kàmàvacarapatisandhicceva sankham gacchat1. 
II. THÍCH VĂN. 


- Jaccandhàdìnam: Những người sanh ra đã mù v.v... Bhummanissitànam: BỊ 
hệ thuộc với địa giới. Vinipàtikàsurànam: Những A-tu-la bị đọa lạc. 
Dasavidhà: Có 10 loại. Sankham gacchati: Tông quát, tông cộng. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 11) Thiện Dị-thục Suy-đạc câu hữu với xả làm phận sự Kiết sanh thức, 
Hữu phần và Tử tâm cho những người sinh ra đã mù v.v... và những A-tu-la 
bị đọa lạc. Còn § Đại Dị-thục trong mọi trường hợp làm phận sự Kiết sanh 
thức, Hữu phần và Tử tâm cho những chúng sanh sanh ở Dục giới thiên. 9 
Kiết sanh thức này gọi là Kiết sanh thức trong Dục giới thiên. Những Kiết 
sanh thức ấy họp thành Kiết sanh thức ở Dục giới. 


_—-o0O--- 
SÓ LƯỢNG TUÔI THỌ 
I.PÀLI VĂN. 


- 12) Tesu catunnam apàyànam, manussànam vinipàtikàsurànam ca 
àyuppamànagananàya niyamo natth1. CàtummahàràJikànam pana devànan 


dibbàn! pancavassasatàn! àyuppamànam. Manussagananàya 
navufIvassasatasahassappamànam hotI. Tato cattuggunam tàvatiImsànam. 
Tato catuggunam yàmànam. Tato catuggunam tusitanam. Tato catuggunam 
nimmànaratinam. Tato catuggunam tusItanam. Tato catuggunam 
nimmànaratinam. Tato catuggunam paranimmifavasavitìinam devànam 
ayùppamànam. 


13. Navasatam cekavìsa vassànam kotiyo tathà, 
Vassasatasahassàm satth1 ca vasavaftisu. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Àyuppamànaganana: Số lượng tuôi thọ. Yiyamo natthi: Không có hạn 
định. Dibbàni pancavassasatàni: 500 tuổi trời. 
Navutivassasatasahassappamànam: Số lượng 9.000.000 năm. Catuggunam: 
4 lần nhiều hơn. Navasatam: 900. Ekavìsa: 21. Koti: 10 triệu (10.000.000). 


HI. VIỆT VĂN. 


- 12) Không có hạn định về số lượng tuổi thọ của những chúng sanh sanh ở 
4 cõi Ác thú, của loài người và các A-tu-la bị đọa lạc. Số lượng tuôi thọ của 
Tứ-thiên-vương là 500 tuổi trời. Tính toán theo tuổi người là 9.000.000 năm. 
Tuổi thọ của Tam thập tam thiên là 4 lần nhiều hơn, của Dạ ma thiên là 4 lần 
nhiều hơn, của Đâu suất thiên là 4 lần nhiều hơn, của Hóa lạc thiên là 4 lần 
nhiều hơn và của Tha hóa tự tại thiên là 4 lần nhiều hơn. 


13. Thọ mạng của Tha hóa tự tại thiên là 9.216.000.000 tuôi nĐØƯỜI. 


——-O0O--- 


KIÉT SANH THỨC Ở SẮC GIỚI 


I. PÀLI VĂN. 


- 14) PathamaJjhànavipàkam pathamaJJhànabhùmiyam patisandhi-bhavanga- 
cutivasena pavattatI, tathà dutiyaJj]hànavipàkam, tatiyajJhànavipàkanca, 
dutiyaJJhànabhùmIyam, catutthaJJhànavipàkam tatiyaJ]hànabhùmiyam, 
pancamajJhànavipàkam catutthajjhàna-bhùmiyam. Asannasattànam pana 
rùpameva patisandhi hot, tathà tato param pavattiyam cavanakàle ca 
rùpameva pavattitvà niruJjhati. Imà cha rùpàvacarapatisandhiyo nàma. 


II. THÍCH VĂN. 
- Tato param: Tiếp theo đó. Cavanakàle: Khi lâm chung. 
II. VIỆT VĂN. 


- 14) Sơ thiền dị thục tâm tác động ở sơ thiền giới, phận sự Kiết sanh thức, 
Hữu phần và Tử tâm. Cũng vậy đệ nhị thiền dị-thục tâm và đệ tam thiền dị- 
thục tâm ở đệ nhị thiền thiên giới, đệ tứ thiền dị-thục tâm ở đệ tam thiền 
thiên giới, đệ ngũ thiền dị-thục tâm ở đệ tứ thiền thiên giới. Riêng đối với 
chúng sanh ở Vô tưởng thiên, Kiết sanh thức là sắc pháp và tiếp theo đó 
cũng vậy trong đời sống và khi lâm chung, chỉ có sắc pháp tồn tại và diệt 
mắt. Những tâm này là 6 Kiết sanh thức ở Sắc giới. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Các địa giới thiền phân loại theo kinh tạng nên chỉ có 4, nhị thiền và tam 
thiên hợp lại thành một. 


——-O0O--- 


THỌ MẠNG TRÊN SẮC GIỚI THIÊN 


IL.PÀLI VĂN. 


- 15) Tesu brahmapàrIsajJjànam devànam kappassa tatiyo bhàøo 
àyuppamànam, brahmapurohitànam upaddhakappo, mahàbrahmànam eko 
kappo, parittàbhànam dve kappàni, appamànàbhànam cattàr1 kappànl, 
àbhassarànam attha kappànl, parittasubhànam solasa kappàm, 
appamànasubhànam dvattimsaka ppàn!, subhakinhànam catusatth1i kappànl, 
vehapphalànam asannasattànanca panca kappasatànm, avihànam 
kappasahassànI, atappànam vehapphalànam dve kappasahassàn, 
sudassànam cattàr1 kappasahassàm!, sudassìnam attha kappasahassànl, 
akanitthànam solasa kappasahassàn1. 


IL THÍCH VĂN. 


- Kappa: Kiếp. Tatiyo bhàgo: Một phần ba. Upaddhakappa: Một nửa kiếp. 


II. VIỆT VĂN. 


- 15) Ở tại các cảnh giới này, thọ mạng của các vị Phạm chúng thiên là 1/3 
của một kiếp, các vị Phạm phụ thiên là 1/2 của kiếp; của Đại Phạm Thiên là 
một kiếp; của Thiện quang thiên là 2 kiếp; của Vô lượng quang thiên là 4 
kiếp; của Quang Âm thiên là § kiếp; của Thiện tịnh thiên là 16 kiếp, của Vô 
lượng tịnh thiên là 32 kiếp; của Biến tịnh thiên là 64 kiếp; của Quảng quả 
thiên và Vô tưởng thiên là 500 kiếp; của Vô phiền thiên là 1.000 kiếp; của 
Vô nhiệt thiên là 2.000 kiếp; của Thiện hiện thiên là 4.000 kiếp; của Thiện 
kiến thiên là 8.000 kiếp; của Sắc cứu kính thiên là 16.000 kiếp. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Kappa: Ở đây ở Đại kiếp. Có ba loại kiếp: Antarakappa (Trung kiếp), 
Asankheyyakappa (Vô lượng kiếp) và Mahàkappa (Đại kiếp). Antarakappa: 
Trung- -kiếp là thời gian tuôi con người lên từ 10 tuổi đến vô số tuôi Tôi trụt 
xuống chỉ có I0 tuổi 20 trung kiếp như vậy là vô số kiếp 
(asankheyyakappa), 4 vô số kiếp thành một Đại kiếp (mahàkappa). Một Đại 
kiếp là thời gian cần thiết đê quăng cho hết các hột cải trong một khoảng đất 
rộng, cao và dài một do tuần, cứ 100 năm là quăng một hột cải. 


——-O0O--- 


KIÉT SANH THỨC VÀ TUÔI THỌ Ở VÔ SẮC GIỚI - TOÁT YÊU 
I.PÀLI VĂN. 


- 16) Pathamàruppàdrvipàkàm! pathamàruppàdibhùmisu yathàkkamam 
patIsandhi-bhavanga-cutivasena pavattati Imà catasso àruppapatisandhiyo 
nàma. 


17) Tesu pana àkàsànancàyatanùpagànam devànam vìsati kappasahassàm 
àyuppamànam vinnànancàyatanùpagànam devànam cattàlisa 
kappasahassàn1, ãkincannàyatanùpagànam devànam satthi kappasahassànl, 
nevasannànàsannàyatanũpagànam devànam caturàsìtI kappasahassàm. 


18) Patisandh1 bhavangan ca tathà cavanamànasam, 
Ekameva tatheveka-visayam cekaJàtiyam. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pathamàruppàdivipàkàni: Vô sắc đệ nhứt thiền dị thục tâm v.v... 
Yathảkkamam: Tùy theo sự thích hợp Àkàsảnancàyatanùpagànam: Đã 
chứng được không vô biên xứ. Cavanamànasam: Tử tâm. Ekameva tatheva: 
Giống nhau. Ekavisayam: Một đối tượng. Ekajàtiyam: Trong một đời. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 16) Những dị thục tâm của đệ nhứt thiền v.v... ở vô sắc giới hoạt động ở vô 
sắc sơ thiên cảnh giới v.v... tùy theo sự thích hợp với tánh cách Kiêt sanh 
thức, Hữu phân và Tử tâm. Chúng là 4 Kiệt sanh thức ở Vô sắc giới. 


17) Ở những cảnh giới ấy, thọ mạng của Chư Thiên ở không Vô biên xứ là 
20 ngàn kiếp, của Chư Thiên ở Thức vô biên xứ là 40 ngàn kiếp, của Chư 
Thiên ở Vô sở hữu xứ là 60 ngàn kiếp, của Chư Thiên ở Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ là 84 ngàn kiếp. 


18) Trong một đời sống, Kiết sanh thức, Hữu phần và Tử tâm thuộc một loại 
và cùng một đôi tượng. 


——-O0O--- 


BÓN LOẠI NGHIỆP 


I.PÀLI VĂN. 


- 19) Janakamupatthambhakamupapllakamupaghàtakam cetI kiccavasena, 
øarukamàsannamàcInnam katattàkammam cetI pàkadànaparIyàyena, 
ditthadhammavedanìyam upapaJJavedaniyam aparà-parIryavedanìyam 
ahosikammam ceti pàkakàlavasena cattàr1 kammàn! nàma. 


Tathà akusalam, kàmàvacarakusalam, rùpàvacarakusalam, arùpà- 
vacarakusalam càtI pàkatthànavasena. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Janaka: Sanh nghiệp. Upatthambhaka: Trì nghiệp. Upapilaka: Chướng 
nghiệp. Upaghàtaka: Đoạn nghiệp. Kicca: Công tác. Garuka: Cực trọng 
nghiệp. Àsanna: Cận tử nghiệp. Àcinna: Tập quán nghiệp. Katattà: Tích lũy 
nghiệp. Pàkadànapari-yàyena: Theo sức mạnh của quả báo. 


Ditthadhammavedananìya: Hiện báo nghiệp. UpapaJJavedanìya: Sanh báo 
nghiệp. Aparàpariyavedaniya: Hậu báo nghiệp. Ahosikamma: Vô hiệu 
nghiệp. Pàkakàlavasena: Theo thời gian của quả báo. Pàkatthànavasena: 
Theo vị trí của quả báo. 


II. VIỆT VĂN. 


- 19) Về phương diện công tác, có bốn loại nghiệp: sanh nghiệp, trì nghiệp, 
chướng nghiệp và đoạn nghiệp. 


về phương diện sức mạnh thứ tự đưa đến hình thành của quả báo, có bốn 
loại nghiệp: cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp và tích lãy 
nghiệp. 


Về phương diện thời gian đưa đến sự thọ lãnh kết quả của nghiệp, có bốn 
loại nghiệp: hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu 
nghiệp. 


Về phương diện vị trí quả báo, có bốn loại nghiệp: bất thiện nghiệp, dục giới 
thiện nghiệp, sắc giới thiện nghiệp và vô sắc giới thiện nghiệp. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Kamma nghĩa là hành động, tạo tác. Nói một cách thiết thực hơn, kamma 
là những hành động thiện, ác có ý. Trừ đức Phật và các vị A la hán, hành 
động có ý của các loài khác đều gọi là kamma. 


Kamma là hành động, vipàka là quả hay phản ứng của nghiệp. Theo 
Abhidhamma, kamma bao trùm 12 Bắt thiện Tâm, § Dục giới thiện tâm, Š 
Sắc giới thiện tâm, 4 Vô sắc thiện tâm. 8 Siêu thế tâm không gọi là kamma 
vì những tâm này có tánh cách đoạn trừ căn rễ của kamma, khiến không còn 
sanh tử. Tại Siêu thế tâm, trí tuệ (pannà) chiếm địa vị ưu thắng. Tại Dục giới 
tâm, Tư (cetanà) chiếm địa vị ưu thắng. 29 tâm kể trên gọi là kamma, vì 
chúng chứa khả năng tạo ra quả báo. Có 23 tâm gọi là quả báo dị thục ở Dục 
giới. 5 tâm là quả báo dị thục ở Sắc giới và 4 tâm là quả dị thục ở Vô sắc 
ĐIỚI. 


Janakakamma (sanh nghiệp) là nghiệp chi phối sự sanh trưởng trong một đời 
sau. Sự chết của con người chỉ là sự kết liễu tạm thời của một hiện tượng 


tạm thời. Chính tâm sát na cuối cùng định đoạt đời sống tương lai của con 
nPƯỜI. 


Theo sớ giải, Janakakamma là nghiệp sanh ra tâm uẫn và sắc uẫn khi mới 
thọ thai. Tâm đâu tiên là Patisandhi vinnàna (kiệt sanh thức) bị chi phôi bởi 
Janakakamma này. 


Upatthambhakakamma (trì nghiệp) là nghiệp tiếp theo Janakakamma, duy trì 
và nâng đỡ nghiệp này cho đến khi mệnh chung. Một thiện trì nghiệp có thê 
làm con người khỏe mạnh, an lạc, hạnh phúc. Trái lại, một bất thiện nghiệp 
có thê làm con người bệnh hoạn, đau khô v.v... 


Upapilakakamma là chướng nghiệp. Nghiệp này, trái với nghiệp trước, làm 
cho yếu ớt, dừng lại và chậm trễ sự kết thành của sanh nghiệp. Như một 
người sanh ra với một thiện sanh nghiệp có thể đau đớn bịnh hoạn, do vậy 
không có kết quả tốt lành của nghiệp thiện. 


Upaghàtakakamma, đoạn nghiệp là nghiệp đoạn trừ, tiêu diệt năng lực của 
sanh nghiệp, như một mũi tên đang bay có thể bị một sức mạnh nào khác 
cản lại khiến cho mũi tên rơi xuống. Sức mạnh ấy là đoạn nghiệp. Đoạn 
nghiệp này có thê thiện hay ác. 


Một ví dụ điển hình công năng của các nghiệp trên là đời sống của 
Devadatta. Thiện sanh nghiệp khiến Devadatta sanh trong gia đình vương 
giả giàu có. Nhờ trì nghiệp Devadatta được sống hạnh phúc an lạc trong một 
thời gian khá dài. Vì chướng nghiệp, Devadatta bị nhục nhã khi bị tấn xuất 
ra khỏi Giáo hội. Vì đoạn nghiệp, Devadatta bị chết một cách đau đớn. 


Garukakamma (cực trọng nghiệp) có thể thiện hay bất thiện. Nghiệp này 
nhất định tạo quả đời này hay đời sau. Nếu là thiện, thời thuộc ý nghiệp như 
các thiền tâm. Nếu không phải thiện, có thể khâu nghiệp hay thân nghiệp. 5 
cực trọng nghiệp là giết cha, giết mẹ, giết A la hán, phá hòa hợp tăng, làm 
thân Phật chảy máu. Cực trọng này cũng gỌI là Ànantariyakamma (vô gián 
nghiệp) vì nhất định nghiệp này đem đến kết quả trong đời sau. Nếu một 
người tu thiền và sau làm một cực trọng nghiệp, thiện nghiệp của người này 
sẽ bị cực trọng nghiệp tiêu trừ. Đời sông sau này của vị này sẽ bị chi phối 
bởi cực trọng nghiệp, như Devadatta mất thần thông và phải sanh vào ác thú 
vì đã làm đức Phật bị thương và phá hòa hợp Tăng. Như vua Alàtasattu 
không thể chứng sơ quả vì đã giết phụ vương. 


À sannakamma (cận tử nghiệp) là nghiệp làm ra hay nhớ nghĩ khi lâm chung. 
Nghiệp này rất quan trọng vì chỉ phối đến đời sống sau này. Cho nên nhiều 
lễ nghĩ tổ chức khiến nĐười sắp chết nhớ lại việc thiện để nĐười ẫy được 
sanh vào những cõi tốt đẹp hơn. Một người ác có thể sanh lên thiện thú nếu 
khi chết người ấy nhớ hay làm một thiện sự. Trái lại một người thiện có thê 
chết một cách đau đớn hay sanh vào ác thú nếu khi chết người ấy làm hay 
nhớ đến một việc ác. Như hoàng hậu Mallika, vợ của vua Kosala sông một 
đời sống ngay thăng tốt lành, nhưng chỉ vì khi lâm chung, nhớ đến một lời 
nói láo của mình, nên phải sống 7 ngày đau khổ trong ác thú. 


Àcinnakamma (tập quán nghiệp) là nghiệp thường làm và thường nhớ đến. 
Chính những hành động trở thành tập quán tác thành cá tánh con người. 
Cunda, người đồ tế, chết la hét như con heo, vì sống bằng nghề đồ tế, dầu 
sông bên cạnh chùa của đức Phật. Vua Dutthagàmi ở Tích-Lan thường cúng 
dường cơm nước cho chư Tăng trước khi ăn cơm. Chính tập quán nghiệp 
này khiến vua hoan hỷ lúc chết và được sanh lên cõi trời Tusita (Đâu suất). 


Katattàkamma (tích lũy nghiệp) nghĩa là làm những nghiệp không thuộc vào 
ba loại nghiệp kể trên và những nghiệp làm mà quên liền, thuộc về loại 
nghiệp này. Nghiệp này như là chỗ chứa đựng các nghiệp cho một chúng 
sanh. 


Ditthiđhammavedanìyakamma: Hiện báo nghiệp, là nghiệp đưa đến kết quả 
hiện tại. Theo Abhidhamma, chúng ta làm thiện hay ác trong giai đoạn 
Javana (tốc hành tâm), tâm này tồn tại đến 7 Sát-na. Quả báo của tâm sát-na 
thứ nhất, tâm yếu ớt nhất, có thê được lãnh thọ ngay ở đời này. Như Vậy gọi 
là hiện báo nghiệp. Nếu không thọ lãnh ngay trong đời này, nghiệp ấy gọi là 
Vô hiệu. Tâm sát-na yếu ớt thứ hai là tâm sát-na thứ 7. Quả báo của tâm này 
có thể thọ lãnh đời sau thì gọi là Upapajjavedanìya (sanh báo nghiệp). 
Nghiệp này nếu không đưa đến quả báo đời sau thì được gọi là vô hiệu. Quả 
báo của các sát-na tâm ở giữa có thể được thọ lãnh bất kỳ lúc nào cho đến 
khi chứng được Niết bàn. Loại nghiệp này gọi là Aparàpariyavedanìya hậu 
báo nghiệp. Chính đức Phật và các vị A-la-hán cũng không thoát khỏi 
nghiệp này. Không có một loại nghiệp đặc biệt gọi là Ahosikamma (Vô hiệu 
nghiệp), nhưng khi một nghiệp nào phải có quả báo ở đời này hay đời sau, 
mà không thành tựu được, nghiệp ấy gọi là Ahosikamma. 


——-O0O--- 


CÁC NGHIỆP BÁT THIỆN 


L.PÀLI VĂN. 


- 20) Tattha akusalam kàyakammam, vacikammam, manokammam cetI 
kammadvàravasena tividham hotI. 


21) Katham? Pànàtipàto, adinnàdànam, kàmesu micchàcàro cetI 
kàyavinnattisankhàte kàyadvàre bàhullavuttito kàyakammam nàma. 


22) Musàvàdo, pisunvàcà, pharusavàcà, samphappalàpo cetI 
vaclvinnattisankhàte vaclidvàre bàhullavuttito vacìkammam nàma. 


23) Abhijjhà, byàpàdo, micchàditthi ceti annataràp! vinnaftiyà manasmim 
veva bàhullavuttito manokamman nàma. 


24) Tesu pànàtipàto, pharusavàcà, byàpàdo ca dosamùlena Jàyanti. Kàmesu 
micchàcàro, abhiJjhà micchàditthi ca lobhamùlena. Sesàm! cattàr1 p1 dvihi 
mùlehi sambhavantI. CIttuppàdavasena panetam akusalam sabbathà pI 
dvàdasavidham hotI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pànàtipàta: Sát sanh. Adinnadànam: Lấy của không cho. Kàmesu 
micchàcàra: Tà dâm. Kàyavinnattisankhàte: Được gọi là thân biểu. 
Bàhullavuttito: Nhiều lần, phần lớn. Dùng chữ này vì những hành động này 
có thể làm qua những ngưỡng cửa khác. Abhijjhà: Tham. Vyàpàda: Sân. 
Micchàditthi: Tà kiến. Annataràpi vinnattiyà: Qua các biểu nghiệp khác. 
JàyantI: Sinh ra. Sesàni: Còn lại. Cittuppda: Tâm sanh. 


II. VIỆT VĂN. 


- 20) Ở đây có ba loại bất thiện nghiệp tùy theo nghiệp môn: Thân nghiệp, 
khâu nghiệp và ý nghiệp. 


21) Sao? Sát sanh, lẫy của không cho, tà dâm gọi là thân nghiệp vì chúng 
phân lớn làm bởi thân. 


22) Nói láo, nói hai lưỡi, ác ngữ, ÿ ngữ gọi là khâu nghiệp vì chúng phần lớn 
do miệng thôt ra. 


23) Tham, sân, các tà kiến gọi là ý nghiệp vì chúng phần lớn làm bởi ý. 


24) Trong những nghiệp này, sát sanh, ác khâu và sân được khởi lên do sân 
căn. Tà dâm, tham, tà kiên được khởi lên do tham căn. 4 pháp còn lại khởi 
lên do cả hai căn. Tùy theo tâm sanh, bât thiện có 12 loại tât cả. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Tà kiến có ba loại: Ahetuka ditthi: xem mọi vật sinh ra không có nhân gì. 
Akrriyaditthi xem thiện và ác không có quả báo. Nàtthika ditthi: xem không 
có đời sau. 


——-O0O--- 


CÁC NGHIỆP THIỆN 


I.PÀLI VĂN. 


- 25) Kàmàvacarakusalamp1 kàyadvàre pavattam manokammam cetI, 
Kammadvàravasena tividham hotI. Tathà dàna-sìla-bhàvanàvasena. 
Cittuppàdavasena panetam atthavidham hotI. Dàna-sìla-bhàvanà-apacàyana- 
veyyàvaccapattidàna-pattànumodana - dhammasavana-dhammadesanà- 
ditth1Jukammavasena dasavidham hotI. Tam panetam vìsatividhamp1 
kàmàvacarakammamicceva sankham gacchat. 


26. a) Rùpàvacarakusalam pana manokammameva, tanca bhàvanàmayam 
appanàpattam, Jhànangabhedena pancavidham hoi. 


b) Tathà arùpàvacarakusalam ca manokammam. Tampi bhàvanà-mayam, 
appanàpattam, àrammanabhedena catubbidham hot1. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pavattam: Thuộc về, diễn hành. Dàna: Bồ thí. Sila: Trì giới. Bhàvanà: 
Thiền định. Apacàyana: Cung kính. Veyyàvacca: Phục vụ. Pattidàna: Bồ thí 
phước, hồi hướng công đức. Pattànumodana: Tùy hỷ công đức. 
Dhammasavana: Nghe pháp. Dhammadesanà: Thuyết pháp. 
Ditthijjukammavasena: Khiễn tà kiến được chơn chánh. Sankham gacchati: 


Tổng hợp lại. Bhàvanàmayam: Thuộc về thiền định. Appanảttam: thuộc về 
an chỉ (appanà) tức là thiên tâm. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 25) Thiện nghiệp ở Dục giới cũng có ba loại theo ngưỡng cửa hoạt động, 
tức là nghiệp làm qua thân môn gọi là thân nghiệp, qua khẩu môn gọi là 
khâu nghiệp, qua ý môn gọi là ý nghiệp. Cũng chia làm ba loại theo: bồ thí, 
trì giới, thiền định; Lại chia làm tám theo loại tâm khởi lên. Lại cũng chia 
làm mười loại theo; Bố thí, trì giới, thiền định, cung kính, phục vụ, hồi 
hướng công đức, tùy hỷ công đức, nghe pháp, thuyết pháp, khiến tà kiến trở 
thành chơn chánh. Như vậy tổng hợp có hai mươi thiện nghiệp ở Dục giới. 


26. a) Còn Sắc giới thiện chỉ thuộc ý nghiệp, do thiền định sanh, thuộc thiền 
tâm và chia thành năm loại theo các cõi thiên. 


b) Cũng vậy Vô sắc giới thiện chỉ thuộc ý nghiệp, do thiền định sanh, thuộc 
thiên tâm và chia thành bôn loại theo đôi tượng tu hành. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đoạn này chỉ các thiện tâm ở Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, phân loại 
theo thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp hoặc phân loại theo các thiện pháp, 
hoặc theo các thiên định. 


——-O0O--- 

QUẢ CỦA NGHIỆP BÁT THIỆN 
I.PÀLI VĂN. 
- 27) Etthàkusalakammamuddhaccarahitam apàyabhùmiyam patisandhim 
JanetI. Pavatiyam pana sabbampI dvàdasavidham sattàkusalapàkàni 
sabbathà pi kàmaloke rùpaloke ca yathàraham vipaccafI. 
II. THÍCH VĂN. 
- Etha: Ở đây. Uddhaccarahftam: Trừ trạo cử. Apàyabhùmi: Ác thú. 


Pavattiyam: Trong sự diễn tiễn của tâm. Sattàkusalapàkàni: Bảy bất thiện dị 
thục. VipaccatI: Sinh quả. 


II. VIỆT VĂN. 


- 27) Ở đây, trừ trạo cử, các bất thiện nghiệp còn lại khiến sanh vào cõi Ác 
thú. Nhưng tất cả mười hai bất thiện nghiệp phát sanh bảy bất thiện dị thục 
tâm, những tâm này có thê khởi ở Dục giới và ở Sắc giới, trong sự diễn tiến 
của tâm, tùy theo trường hợp. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Uddhacca (Trạo cử) không đủ sức mạnh để tạo Patisandhi trong ác thú. 
Trạo cử chỉ diệt trừ trong A La hán đạo tâm. Ác quả của mgười hai bât thiện 
tâm là bảy bât thiện dị thục tâm, chúng có thê hiện hạnh trong đời sông hiện 
tại. 


——-O0O--- 

QUẢ CỦA NGHIỆP THIỆN 
I.PÀLI VĂN. 
- 28) Kảmàvacarakusalampi kảmasugatiyameva patIsandhim Janetl. Tathà 
kàmaloke rùpaloke ca vathàraham VIDaccat1. 
II. THÍCH VĂN. 
- KàmasugatI: Dục giới thiện thú. 
HI. VIỆT VĂN. 
- 28) Thiện nghiệp ở Dục giới khiến sanh ở thiện thú cõi Dục giới. Cũng vậy 
tám Đại dị thục khởi lên trong đời sông hiện tại (làm công tác đông sở 
duyên) (Tadàlambana) ở Dục giới. Tám DỊ thục vô nhân có thê sanh ở Dục 
giới và Sắc giới (trong đời sông hiện tại) tùy theo trường hợp. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Các thiện nghiệp đưa đến thiện quả là tám vô nhân thiện dị thục tâm và tám 
Tịnh quang DỊ thục tâm. Kêt quả của tám Tịnh quang thiện tâm có thê là 


Kiết sanh thức (Patisandhi) và cũng có thể là tám Tịnh quang thiện dị thục 
tâm trong đời sông hăng ngày. 


QUÁ CỦA HAI VÀ BA THIỆN NHÂN 


I.PÀLI VĂN. 


- 29) Tatthàpi tihetukamukkatham kusalam tihetukam patisandhim datvà 
pavatte solasa vipàkàn! vipaccati. Tihetukamomakam dvihetukamukkattham 
ca kusalam dvihetukam patisandhim datvà pavatte tihetukarahitàni dvàdasa 
vipàkàn vipaccatl Dvihetutka momakam pana kusalam ahetukameva 
patisandhim detI. Pavatte ca ahetukavipàkàneva vipaccatI. 


II. THÍCH VĂN. 
- Ukkattha: Thù thắng. Tihetukam: Ba nhân. Omaka: Thấp. 
II. VIỆT VĂN. 


- 29) Ở đây, các thiện nghiệp thù thắng đầy đủ ba nhân khiến được Kiết sanh 
thức có đủ ba nhân (rất thông minh) và ở trong đời được sanh mười sáu dị 
thục. Thiện nghiệp tương ưng với ba thiện nhân thấp kém hơn và với hai 
nhân thù thắng hơn khiến được Kiết sanh thức có đủ hai nhân, và đưa đến 
kết quả mười hai dị thục, trừ những dị thục có đủ ba nhân, trong đời sống 
hằng ngày. Những thiện nghiệp tương ưng với hai nhân kém hơn khiến được 
Kiết sanh thức không có nhân và đem đến kết quả dị thục vô nhân trong đời 
sông hàng ngày. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Các thiện nghiệp thù thắng đầy đủ ba nhân là bốn Tịnh quang thiện tâm 
tương ưng với trí. Chữ Ukkattha (U: Cao) (Kas: Kéo) là thù thắng thiện 
nghiệp, có thiện nhân trước và sau khi hành động. Như bố thí cho một vị hết 
sức gìn giữ giới luật thanh tịnh, với tiền của được một cách chơn chánh và 
sau khi cho không có hồi tiếc được xem là một thiện nghiệp thù thắng nhất. 
Omaka: Thấp kém. Khi bồ thí, có thể có tâm với ba thiện nhân. Nhưng nếu 
cho một người độc ác với tiền của không được chân chánh và sau lại hối hận 
thời nghiệp như vậy là gọi là thấp kém. 


Mười sáu dị thục tâm khởi lên trong đời sống bình thường là tám vô nhân 
tâm và tám hữu nhân hoạt động với công tác Tadàlam bana (Đồng sở 
duyên). Bốn thiện - nghiệp yếu ớt hơn cả ba thiện nhân (4 Tịnh quang tâm 
tương ưng với trí) và bốn thiện nghiệp mạnh hơn chỉ có vô tham vô sân (4 
Tịnh quang tâm không tương ưng với trí) khiến sanh ra có trí thông minh sút 
kém. Quả đị thục của chúng khởi lên, trong tuần tự diễn tiến của tâm chỉ có 
mười hai loại, tức là trừ 4 loại tương ứng với trí. Một thiện tâm yếu ớt hơn, 
chỉ có vô tham, vô sân làm nhân, (không có vô si tức là bốn tâm không 
tương ưng với trí) khiến sanh ra thành người hoặc sanh ra đã mù, câm hay 
ngu đần. Các dị thục khởi lên trong diễn tiến của tâm gồm tám vô nhân dị 
thục tâm. 


TOÁT YÊU 
I.PÀLI VĂN. 


- 30) Asankhàram sasankhàra-vipàkàn! na paccatI, 
Sasankhàramasankhàravipàkàn! tI kecana. 

Tesam dvàdasa pàkànm! dasattha ca yathàkkamam, 
'Yathàvuttànusàrena yathàsambhavamuddise. 


IL THÍCH VĂN. 


- Paccati: Sanh ra. Kecana: Một số luận sư. Dvàdasa dasattha: Mười hai, 
mười và tám. Yathàkkamam: Tùy thuộc theo. Yathàvuttànusàrena: Theo như 
đã nói trước. Yathàsambhavam: Theo thứ tự hưng khởi. Uddise: Cân được 
nêu lên. 


HI. VIỆT VĂN. 
- 30) Một vài (luận sư) cho răng, các tâm không cần nhắc bảo không thể 
sanh ra dị thục tâm cân được nhắc bảo và tâm cân được nhắc bảo không thê 


sanh ra dị thục tâm không cần nhắc bảo. 


Theo (các vị này) như đã nói đến trước, các dị thục tâm khởi lên, theo thứ tự 
là 12, 10 và § cân được nêu lên. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Những luận sư đề cập đến là những luận sư giáo phái của Đại Đức 
Mahàdhammarakkhita ở chùa Moravapi, Tích-Lan. Theo những vị này, một 
tâm mạnh hơn trong hai tâm không cân nhắc bảo, tương ưng với trí có thể 
sanh 12 dị thục tâm tức là 4 tâm không cần nhắc bảo và tám vô nhân dị thục 
tâm. Cũng vậy một tâm mạnh hơn trong hai tâm cần được nhắc bảo, tương 
ưng với trí có thể sanh 12 dị thục tâm, tức là 4 tâm cần được nhắc bảo và 
tám vô nhân tâm. 


Một tâm yếu hơn của hai tâm tương ưng với trí và một tâm mạnh hơn của 
hai tâm không tương ưng với trí không cần nhắc bảo sanh 10 dị-thục tâm (2 
dị thục tâm không tương ưng với trí không cần nhắc bảo và tám vô nhân 
tâm). Cũng vậy đối với hai tâm cần được nhắc bảo. Một tâm yếu hơn của 
tâm không tương ưng với trí chỉ sanh có tám vô nhân tâm. 


QUẢ CỦA SẮC GIỚI THIỆN NGHIỆP 


I.PÀLI VĂN. 


- 31) Rùpàvacarakusalam pana pathamaJJhànam parittam bhàvetvà 
brahmapàr1sajJJesu uppajJati. Tadeva maJjhimam bhàvetvàbrahmapurohitesu, 
panìtam bhàvetvà mahàbrahmesu. Tathà dutiyaJJ]hãnam-tatiiaJjhànanca 
parItam bhàvetvà parittàbhesu, majJj]himam bhàvetvà appamànàbhesu, 
panìtam bhàvetvà àbhassaresu. CatutthaJjhànam parittam bhàvetvà 
par1tasubhesu, maj]Jhimam bhàvetvà appamànasubhesu, panitam bhàvetvà 
subhakInhesu. Pancamajjhànam bhàvetvà vehapphalesu, tadeva 
sannàviràgam bhàvetvà asannasattesu. Anàgàmino pana suddhàvàsesu 
uppajJantI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Partfta: nhỏ. Brahmapàrisà: Phạm chúng. Brahmapurohita: Phạm phụ thiên. 
Mahàbrahmà: Đại Phạm thiên. Parittàbha: Thiểu quang thiên. 
Appamànảbha: Vô lượng quang thiên. Àbhassara: Quang âm thiên. 
Parittasubha: thiểu tịnh thiên. Appamànasubha: Vô lượng tịnh thiên. 
Subhakinha: Biến tịnh thiên. Vehapphala: Quảng quả thiên Sannàviràga: 
Không chấp tưởng. Asannasatta: Loại vô tưởng. Anàgàmino: Những vị bất 
lai. Suddhàvàsa: Tịnh cư thiên. 


II. VIỆT VĂN. 


- 3l) Đối với thiện tâm ở Sắc giới, ai chứng Sơ thiền một cách yếu ớt, được 
sanh vào cõi Phạm chúng thiên; một cách trung bình, được sanh vào cõi 
Phạm phụ thiên; một cách thù thắng, được sanh vào cõi Đại phạm thiên. 
Cũng vậy, ai chứng Nhị thiền và Tam thiền một cách yếu ớt, được sanh vào 
cối Vô lượng quang thiên; một cách thù thắng, được sanh vào cõi Quang âm 
thiên. Ai chứng Tứ thiền một cách yếu ớt, được sanh vào cõi Thiểu tịnh 
thiên: một cách trung bình, được sanh vào cõi Vô lượng tịnh thiên; một cách 
thù thắng, được sanh vào cõi Biến Tịnh thiên. Ai chứng Ngũ thiền được sanh 
vào cõi Quảng quả thiên. Ai chứng thiền này mà không có chấp trước vào 
tưởng thời được sanh trong hàng vô tưởng hữu tình. Còn những vị chứng 
quả Bất Lai (A-na-hàm) được sanh vào Tịnh cư thiên. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Hàng Dự lưu (Sotàpanna) và Nhứt lai (Sakadàgami) chứng Đệ ngũ thiền 
được sanh vào cõi Quảng quả thiên nhưng nêu các vị này không có tha thiết 
gì đến cảnh giới có sắc, có thê sanh vào các Vô sắc giới thiên. 


Các hàng Bắt-Lai (Anàgàmi) chứng Đệ ngũ Thiền và có năm đức tánh tín, 
tấn, niệm, định, huệ đồng đều, được sanh vào Quảng Quả thiên. Những al có 
lòng tin mãnh liệt, lấn át các đức tánh khác, được sanh vào cõi Avihà (vô 
phiến thiên); có tinh tấn (viriya) mãnh liệt, lấn át các đức tánh khác, được 
sanh vào cõi Atappa (Vô nhiệt thiên), có niệm (sàti) mãnh liệt, lắn át các đức 
tánh khác, được sanh vào cõi Sudassa (Thiện Kiến thiên); có định (Sanàdhi) 
mãnh liệt, lẫn át các đức tánh khác, được sanh vào cõi Sudassi (Thiện hiện 
thiên); có Huệ (Pannà) mãnh liệt, lấn át các đức tánh khác, được sanh vào 
cõi Akanittha (Sắc cứu cánh thiên). 


Các vị Bất Lai không có luật nhất định nói các vị này không sinh vào các cõi 
khác (Te pana annattha na nIbbattantìtI nyamonatthI Sớ giảI). 


Còn các vị A-na-hàm Sukkha-vipassaka (khổ quán) chứng thiền định trước 
khi chêt được sanh vào cõi Tịnh cư thiên. 


——-O0O--- 


QUÁ CỦA VÔ SÁC GIỚI THIỆN NGHIỆP VÀ TOÁT YÉU 


IL.PÀLI VĂN. 


- 32) Arùpàvacarakusalam ca yathàkkamam bhàvetvà pàkam arù-pesu 
uppajJantI. 


33. lIttha mahaggatam punnam yathàbhùmi-vavatthtam. Jenetisadisam 
patisandhippavattiyam. 


IL THÍCH VĂN. 


- Mahaggatam: Đại hành tâm. Vavatthitam: Được phân tích, định nghĩa, 
phân loại. Sadisam: Băng nhau, giông nhau. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 32) Và đôi với Vô sắc giới thiện tâm, tùy theo sự tu hành chứng các cõi 
Thiên, sẽ được sanh vào các cõi tương ưng. 


33. Như vậy đại hành Thiện tâm, được phân định tùy theo cảnh giới, anh 
những dị thục tâm giông nhau khi thọ sanh và trong đời sông bình thường. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- Đối với Vô sắc giới thiện tâm, nếu chứng được tâm nào thì sanh vào cõi 
Vô sắc giới tương đương. Nói đê Đại hành tâm là tâm ở cả Sắc giới và Vô 
SắC BIỚI. 
——-O0O--- 
NGUYÊN NHÂN CỦA CHÉT 
I.PÀLI VĂN. 


¬ 34) Àyukkhayena, kammakkhayena, ubhayakkhayena, 
upacchedakkammunà cetI catudhà maranuppattI nàma. 


II THÍCH VĂN. 
- Àyukkhaya: Tuôi thọ diệt. Kammakhaya: Nghiệp diệt. Ubhayakkhaya: Cả 


hai diệt. Upacchedakakamma: Sát nghiệp. Maranuppatti:: Nguyên nhân của 
chết. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 34) Chết có bốn nguyên nhân: thọ diệt, nghiệp diệt, cả hai diệt và sát 
nghiệp. 


IV. NGHĨA VĂN. 


- Chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Chết là sự diệt 
tận của mạng căn (Jivitindriya), sức nóng (usna = Tejodhảtu) và thức 
(vinnàna) của một cá nhân. Chết không phải là đoạn diệt hắn, chết tại chỗ 
này nghĩa là sanh tại chỗ khác, như mặt trời mọc một chỗ này nghĩa là mặt 
trời lặn một chỗ khác. Thọ diệt như khi một người chết vì tuổi già, Nghiệp 
diệt là thường khi chết, tư (cetanà) của con người rất mạnh và chỉ phối sự tái 
sanh của mình. Trong phút cuối cùng này, có sự có mặt của một năng lực 
đặc biệt, và khi năng lực của sanh nghiệp này tàn diệt, thời mọi hoạt động về 
sắc thân đình chỉ, cho đến trước khi tuổi già. Cả hai diệt, khi một người sinh 
ra với tuôi thọ 80, và người này chết lúc §0 tuổi do vì năng lực của sanh 
nghiệp diệt tận, như vậy người này chết do thọ diệt và nghiệp diệt. Sát 
nghiệp và nghiệp cắt đứt thình lình sức sống của sanh nghiệp. Ví dụ, một 
sức mạnh chống đối mạnh hơn có thể làm cho một mũi tên đang bay rơi 
xuống đất. Cũng vậy, một sức mạnh của nghiệp quá khứ có thê làm cho tiêu 
tan sanh nghiệp của một loài hữu tình và như vậy khiến loài hữu tình ấy bị 
chết. Ba loại chết trên gọi là Kàlamarana (chết đúng thời), và loại chết thứ tư 
gọi là Akàlamarana (chết phi thời hay bất đắc kỳ tử). 


Một ngọn đèn có thể do bốn nguyên nhân sau đây: Hết tim, hết dầu, hết tim 
và dâu, do một ngoại duyên khác như bị gió thôi. Sự chêt của con người 
cũng do 4 duyên như vậy. 


——-O0O--- 


NGHIỆP, NGHIỆP TƯỚNG VÀ THÚ TƯỚNG 


I.PÀLI VĂN. 


- 35) Tathà ca marantànam pana maranakàle yathàraham abhimukhìbhùtam 
bhavantare patisandh1janakam kammam và, tamkammakaranakàle 
rùpàdikamupaladdhapubbamupakaranabhùtam ca kammanImittam và, 
anantaramuppajJamànabhave upalabbhitabbam upabhogabhtùtam ca 


øatinimittam và kammabalena channam dvàrànam ànnatarasmim 
paccuppatthàtI. Tato param tameva tathopatthitam àrammanam àrabbha 
VvIpaccamànakammànurùpam par1suddhamupakilittham và 
upalabbhitabbabhavànurùpam tatthonatam va ciftasantànam abhinham 
pavattati bàhullena. Tameva và pana Janakabhùtam 
kammamabhinavakaranavasena dvàrapavattam hot. 


IL THÍCH VĂN. 


- Marantànam: Người đang lâm chung. Maranakàle: Trong khi lâm chung. 
Yathàraham: Tùy theo. Abhimukhibhùtam: Trước mặt. Bhavantare: Trung 
hữu, sau khi chết. Patisandhijanakam: Sanh ra kiết sanh thức. Kammam: 
Nghiệp. Tam-kamma-karanakàle: Khi đang làm nghiệp ấy. 
Rùpàdikamupaladdhapubbamupakaranabhùtameca: Một vật đã được nhận lấy 
từ trước như sắc v.v... Kammanimittam: Nghiệp tướng. 
Anantaramuppajjamànabhave: Trong đời sông khởi lên tiếp sau (đời sống 
này). Upalabhitabbam: Cần phải lây được. Upabhogabhùtam: Được hưởng 
thọ. Gatinimittam: Thú tướng. Kammabalena: Do sức mạnh của nghiệp. 
Paccupatthàti: Hiện khởi. Tato param: Tiếp theo. 
Vipaccamànakammànurùpam: Tùy thuộc theo nghiệp cần phải được thuần 
phục. Parisuddhamupakilittham: Thanh tịnh nhiễm ô. 
Upalabbihitabbabhavànurùpam: Tùy thuộc theo đời sống cần phải lãnh thọ. 
Tatthonatam: Biến theo, uốn theo về chỗ kia. Cittasantànam: Sự diễn tiễn 
của tâm. Abhinham: Tiếp tục, luôn luôn. Bàhullena: Nhiều lần. 
Kammamabhinavakaranavasena: Do làm nghiệp mới. 


II. VIỆT VĂN. 
- 35) Đối với những người sắp sửa chết, trong khi lâm chung, do sức mạnh 
của nghiệp, một trong những tướng sau đây được khởi ra trong một trong 


sáu cửa. 


1. Một nghiệp có khả năng khiến cho tái sanh trong đời sau được khởi tùy 
theo trường hợp. 


2. Hay là một nghiệp tướng là một vật như sắc v.v... mà trước kia đã từng 
được dùng trong khi làm nghiệp ây. 


3. Hay là một thú tướng phải được và phải thực nghiệm trong đời sông khởi 
lên ngay tiêp theo đó. 


Liền theo đó, y cứ theo đối tượng được khởi lên, tùy theo với nghiệp cần 
phải được thuần thục, hoặc thanh tịnh hay nhiễm ô, và phù hợp với cảnh giới 
sẽ được tái sanh, dòng tiềm thức luôn luôn được trôi chảy, hướng phần lớn 
về cảnh giới ấy. Hay cái nghiệp có khả năng khiến cho tái sanh ấy hiện khởi 
đến với căn môn với tư cách là một tác động mới. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Khi một người sắp chết, một nghiệp thiện hay bất thiện hiện khởi ra trước 
người ấy, nghiệp ây có thể là một cực trọng nghiệp (garuka) như các thiền 
(Jhàna) hay giết cha v.v... những nghiệp này quá mạnh đến nỗi lẫn áp tất cả 
nghiệp khác và hiện khởi rõ rệt. Nếu không có cực trọng nghiệp, thời người 
ấy có thê lấy một cận tử nghiệp (àsanna kamma). Nếu là một quá khứ, thời 
chính là thiện hay bất thiện niệm khởi lên trước khi chết, niệm này, người ấy 
đã được kinh nghiệm trong khi làm nghiệp ấy. Kammanimitta (nghiệp 
tướng) là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp gì mà người ấy nhận lãnh được, 
khi làm nghiệp ấy, như con dao đối với người đồ tế, các bệnh nhân đối với 
thầy thuốc, bông hoa đối với người tín nữ v.v... Gatinimitta (Thú tướng) là 
một hình tướng gì của cảnh giới mà người ấy sắp được tái sanh, một sự kiện 
luôn luôn xảy ra với người sắp chết. Nếu là một hình tướng không tốt đẹp, 
thời có thê thay đổi chúng bằng cách ảnh hưởng đến tư tưởng của ngưỜi sắp 
chết, và như vậy thiện niệm của người ấy biến thành cận tử và thay thế cho 
sanh nghiệp của người ấy. Thú tướng này có thể là lửa địa ngục, rừng, núi, 
bào thai của người mẹ, thiên cung v.v... 


Kamma hiện khởi ra tại ý căn. Kammanimitta hiện khởi ra tại một trong sáu 
căn, tùy theo trường hợp. Gatinimitta, luôn luôn là một sắc tướng, hiện khởi 
ra dưới hình thức chiêm bao. 


——-O0O--- 


TRÌNH TÂM CỦA MỘT NGƯỜI SẮP CHÉT 


I. PÀLI VĂN. 


- 36) Paccàsannamaranassa tassa vithicittàvasàne bhavangakkhaye và 
Cavanavasena paccuppannabhavapar1yosànabhùtam cuticittam uppaJjitvà 
niruJJjhatI. Tasmim niruddhàvasàse tassànantarameva 
tathàgahitamàrammanamàrabbha savatthukam avatthukameva và 


yathàraham avijjànusayaparikkhitena tanhànusayamùlakena sankhàrena 
Janìyamànam sampayuttehi parigayhamànam sahaJàtànamadhitthànabhàvena 
pubbangamabhùtam bhavantarapatisandhànavàsena patisandhisankhàtam 
mànasam uppaJJamànameva patitthàti bhavantare. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Paccàsannamaranassa: Với người sắp chết. Vìthicittàvasàne: Trong giai 
đoạn cuối của lộ trình tâm. Bhavangakkhaye: Khi hữu phần bị diệt. 
Cavanavasena: Theo tử tâm. Paccuppannabhavapariyosànabhùtam: Giai 
đoạn cuối của đời sống hiện tại. Cuticittam: Tử tâm. Uppajjitvà: Sau khi 
khởi lên. Nirujhati: Biến diệt. Tasmimniruddhàvasàne: Đến cuối sự biến diệt 
ấy. Tassànantarameva: Lập tức sau sự diệt trừ ấy. 
Tathàgahitamàrammanamàrabbha: Y cứ theo đối tượng đã nhận lãnh như 
vậy. Savatthukam avatthukameva: Có căn hay không có căn. 
Avijjànasayaparikkhittena: Bao trùm bởi vô minh tùy miên. 
Tanhànusayamùlakena: Căn cứ vào ái tùy miên. SampayuttehI 
parIgayhamànam: Câu hữu với những tâm sở tương ưng. Sahajàtànam 
adhitthànabhàvena pubbangamabhùtam: Làm thành tâm xung phong cho 
những tâm sở câu hữu, và nối liền các đời sống. Patisandhisankhàtam 
mànasam: Ý gọi là kiết sanh thức. Patitthàti: Được thiết lập. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 36) Đối với người sắp chết, hoặc đến cuối lộ trình tâm của người ấy, hoặc 
khi hữu phần bị diệt, tử tâm, giai đoạn cuối cùng của đời sống hiện tại, khởi 
lên rồi diệt. Khi tâm ấy được diệt trừ, tiếp ngay sau tâm ấy, y-cứ trên đối 
tượng được thâu nhận như vậy, hoặc có tâm (hadaya) làm căn cứ địa hay 
không có, kiết sanh tâm khởi lên và được thiết lập trong đời sau, kiết sanh 
tâm này bị thúc đầy bởi vô minh tùy miên, căn cứ vào ái tùy miên, sanh ra 
bởi nghiệp, câu hữu với những tâm sở tương ưng, hành động như tâm xung 
phong cho những tâm sở câu hữu, và tiếp nối những đời sống với nhau 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Lấy một trong ba tướng kể trên làm đối tượng, lộ trình của tâm tuần tự điễn 
tiến, dầu cho sự chết có đến hết sức bất thần và lập tức. Sau đây là lộ trình 
tâm của một người sắp chết và được sanh lên cõi người, và đối tượng của 
người này là một thiện nghiệp. 


Tâm Bhavanga (hữu phần) dừng lại và rung động hai tâm sát-na rồi diệt, tiếp 
theo là Ý môn hướng tâm (manodvàràvajjana) khởi lên rồi diệt. Tiếp đến là 
Javana (tốc hành tâm) chỉ có năm tâm sát-na chớ không phải bảy như thường 
lệ vì yếu ớt. Vì vậy tâm này thiếu khả năng dẫn sanh mà chỉ có khả năng 
điều hành cho một đời sống mới Abhinavakarana. Đối tượng trong trường 
hợp này là thiện, tâm của người này là thiện, không cần nhắc bảo hay phải 
được nhắc bảo, câu hữu với hỷ tương ưng hay không tương ưng với trí, tùy 
theo trường hợp. Tâm đồng sở duyên (Tadàlambana), có công tác ghi giữ 
hay ghi nhận trong hai sát-na, đối tượng được nhận thức, có thể sanh hay 
không, tiếp đến là Tử tâm (cuticitta), sát-na tâm cuối cùng trong đời hiện tại. 
Có người hiểu lầm là đời sống kế tiếp bị định đoạt chi phối bởi Tử tâm cuối 
cùng này. Sự thật chính Tốc hành tâm mới chỉ phối đời sống đời sau. Khi tử 
tâm diệt, sự chết mới thiệt bắt đầu. Bắt đầu từ đây, không có một sắc nào do 
tâm tạo và do ăn uống tạo được tạo ra (cittaja và àhàraja rùpa). Chỉ có các 
sắc do khí nóng tạo ra (utuja) được tạo ra cho đến khi thi thể trở thành tro 
bụi. 


Sau khi Tử tâm đã diệt, một Kiết sanh thức (Patisandhi) được sanh trong một 
đời sống mới. Tiếp theo là mười sáu tâm sát-na bhavanga. Tiếp đến là Ý 
môn hướng tâm (manodvàràvajjana) và năm tâm sát-na Javana (Tốc hành), 
phát sanh tâm ưa thích đối với đời sống mới (bhava-nikànti-Javana). Rồi tâm 
bhavanga khởi và diệt và dòng tâm thức trôi chảy như một dòng nước. 
Trong trường hợp Vô sắc giới, sẽ không có hadayavatthu (đoàn tâm). 


——-O0O--- 


KIÉT SANH THỨC VÀ ĐÓI TƯỢNG CỦA NGƯỜI SẮP CHÉT 


I. PÀLI VĂN. 


- 37) Maranàsannavìthiyam panettha mandapavattàni panceva Javanàni 
pàttkankhitabbàmi. Tasmà yadà paccuppannàrammanesu àpàthamàgatesu 
dharantesvevamaranam hotI, tadà patisandhibhavangànamp1 
paccupannàrammanatà labbhatiti katvà kàmàvacarapatisandhiyà 
chadvàragahitam kammanimittam, gatinimittanca 
paccuppannamatitàrammanam upalabbhati, kamman pana atÌitameva. Tam ca 
manodvàragahitam. Tàm pana sabbàn! pI 
parIttadhammabhùtànevàrammanàn1. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Maranàsannaviìthyam: Trong lộ trình của tâm khi gần chết. 
Mandapavattàni: Diễn tiến mdột cách yếu ớt. Pàtikankhitabbàni: Trông đợi. 
Paccuppannàrammanesu àpàthàmàøgatesu: Trong khi các đối tượng hiện tại 
vào trong khu vực nhận thức của căn  Dharantesu: Nhiếp trì. 
Parittadhammabhùtàni àrammanàni: Các đối tượng được xem là tiểu pháp 
(thuộc về Dục giới). 


HI. VIỆT VĂN. 


- 37) Ở đây, trong lộ trình của tâm gần chết, chỉ có năm Tốc hành tâm yếu ớt 
được mong đợi. Do vậy, trong khi lâm chung, khi các đối tượng hiện tại vào 
trong khu vực nhận thức thời Patisandhi và Bhavanga cũng đều cùng một 
đối tượng. 


Như vậy, khi tái sanh ở Dục giới, Kammanimitta (nghiệp tướng) nhận thức 
bởi một trong sáu căn môn hay gatinimitta (Thú tướng) có thê quá khứ hoặc 
hiện tại nhưng Kamma (nghiệp) được nhận thức bởi ý môn chỉ thuộc về một 
đối tượng quá khứ. Tất cả những đối tượng này phải được xem là thuộc về 
tiểu pháp (Dục giới). 


_—-o0Q--- 
Ở SẮC VÀ VÔ SẮC GIỚI 
I.PÀLI VĂN. 


- 38) Rùpàvacarapatisandhiyà pana pannattibhùtam 
kammaniImittamevàrammanam hoti. Tathà àruppapatisandhiyà ca 
mahaggatabhùtam pannattibhùtam ca kammanimittameva yathàraham 
àrammanam hotI. Asannasattànam Jìvitanavakameva patisandhibhàvena 
patitthàti. Tasmà te rùpapatisandhikà nàma. Arùpà arùpapatisandhikà. Sesà 
rùpà-rùpapatisandhikà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pannattibhùtam: Là một khái niệm. Jivitanavakam: Mạng căn chín phần. 
Sesà: Những loài hữu tình còn lại. 


II. VIỆT VĂN. 


- 38) Khi tái sanh ở Sắc giới, đối tượng Kammanimitta (nghiệp tướng) thuộc 
về khái niệm. Khi tái sanh ở Vô sắc giới, đối tượng nghiệp tướng thuộc về 
Đại hành và khái niệm (như hư không vô biên), tùy theo trường hợp. Đời 
sông của các loài hữu tình vô tưởng, bắt đầu với một nhóm gồm có 9 sắc 
pháp gọi là Jivitanavaka. (Mạng căn cửu phần). Do vậy sự tái sanh ở đây 
thuộc về sắc giới. Các loài hữu tình sanh ở Võ sắc giới thuộc về vô sắc. 
Những loại hữu tình còn lại thuộc sắc và vô sắc. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đối tượng của Kamma nimittam khi tái sanh ở Sắc giới thuộc về khái niệm 
vì đây là patibhàganimitta (quan tướng). Jìvitanavaka gôm có Địa, thủy, hỏa, 
phong, sắc, hương, vị, ojà (Dưỡng chất) và mạng căn (Jìvitindriya). 


000. 
TOÁT YÊU 


I. PÀLI VĂN. 


- 39) Àruppacutiyà honti hetthimàruppavajjità. 
Paramàruppasandhì ca tathà kàmatihetukà. 
Rùpàvacaracutiyà aheturahità siyum. 

Sabbà kàmatihetumhà, kàmesveva panetarà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Hetthimàruppavajjità: Trừ vô sắc xứ thấp hơn. Paramàruppapatisandhì: Vô 
sắc giới Kiệt sanh thức cao hơn. Kàmatihetukà: Dục giới ba nhân. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 39) Khi từ trần từ cõi vô sắc, sẽ được tái sanh ở cõi vô sắc hay một cõi cao 
hơn nhưng không ở một cõi thấp hơn, và có thể sanh ở cõi Dục giới với ba 
nhân. Khi từ trần từ cõi Sắc giới, sẽ không bị tái sanh làm thành một người 
vô nhân. Một hữu tình với ba nhân có thê tái sanh ở mọi cảnh giới. Những 
loài hữu tình khác (hai nhân hay không nhân) được sanh ở Dục giới. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Với ba nhân là với vô tham, vô sân và vô sĩ. Một người vô nhân là những 
người sinh ra ngu đân, sanh ra đã mù hay điệc hay sinh ra ở cõi ác thú. 


——-O0O--- 


DÒNG TÂM THỨC 


IL.PÀLI VĂN. 


- 40) lccevam gahitapatisandhikànam pana 
patIsandhinirodhànantaratoppabhutI tamevàrammarIamàrabbha tadeva 
ciftam yàva cuticittuppàdà asati vìthicittuppàde bhavassa angabhàvena 
bhavangasantatisankhàtam mànasam abbhocchinnam nadìsotfo viya 
pavattatI. ParIyosàne ca cavanavasena cuticittam hutvà niruJJhatI. Tato 
param ca patisandhàdayo rathacakkamiva yathàkkamam evameva 
par1vattantà pavattantI. 


IL THÍCH VĂN. 


- Gahitapatisandhikànam: Những chúng sanh phải tái sanh. Pabhuti: Bắt đầu 
từ. Abbhocchinnam: Không gián đoạn. Nadìsoto viya: Như dòng sông. 
Pariyosàne: Đên đoạn cuôi. Rathacakkam: Bánh xe. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 40) Như vậy, những ai bị tái sanh, liền sau khi Kiết sanh thức diệt, một 
dòng tâm thức trôi chảy, y cứ trên một đối tượng, như dòng một con sông, 
luôn luôn tiếp tục, và chỉ bị chận đứng bởi lộ trình của tâm thức khi khởi lên, 
dòng tâm thức này trôi chảy cho đến chết. Dòng tâm thức này được gọi là 
Bhavanga vì là một thành phần của sự sống. Đến cuối cùng đời sống, khi 
người ấy lâm chung, dòng tâm thức trở thành Tử tâm (cuticittam) rồi diệt. 
Tiếp theo đó, Kiết sanh thức và các tâm khác vẫn tiếp nối diễn tiến tùy theo 
trường hợp như bánh của một chiếc xe. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Patisandhi, Bhavanga và cuti của một đời sống là giống nhau vì chúng 
cùng một đối tượng. Các tâm sở của ba tâm này giống nhau. Chúng chỉ khác 
nhau về danh từ và công tác. Liền sau đó, Kiết sanh thức (patisandhi). Hữu 
phần (bhavanga) khởi lên. Trong đời sống, khi không có sự diễn tiến lộ trình 


của tâm, Hữu phần tâm này tiếp tục trôi chảy. Trong một đời sống, vô số 
Bhavanga (Hữu phân tâm) được khởi lên. 


——-O0O--- 


SỰ LIÊN TỤC CỦA DÒNG TÂM THỨC 


IL.PÀLI VĂN. 


- 41) Patisandhi-bhavangavìthiyo cutI ceha tathà bhavantare. 

Puna sandhi bhavangamiccayam par1vattatI cIttasanftafI. 
Patisankhàya panetamaddhuvam adhigantvà padamaccutam budhà. 
Susamucchinnasinehabandhanà samamessantfi ciràya subbatà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Cittasantati: Sự tiếp diễn của tâm. Patisankhàya: Sau khi suy tư. Budhà: 
Các vị sáng suốt. Addhuvam: Vô thường. Adhigantvà: Sau khi chứng. 
Padamaccutam: Trạng thái bất tử (Niết bàn). Susamucchinna: Khéo cắt. 
Sinehabandhanà: Triển ái hay sự trói buộc của ái. Samamessanti: Sẽ chứng 
được sự thanh tịnh. Ciràya: Trong một thời gian khá lâu. Subbatà: Khéo điều 
phục. 


HI. VIỆT VĂN. 

- 41) Cũng như ở đây, cũng vậy ở đời kế tiếp, khởi lên Kiết sanh thức, Hữu 
phần, lộ trình của tâm và Tử tâm. Lại một lần nữa, với Kiết sanh thức và 
Hữu phần, dòng tâm thức trôi chảy. 

Người có trí, tự khéo điều phục trong một thời gian lâu dài, suy tư đến lẽ vô 


thường, sẽ chứng ngộ sự bất diệt, và hoàn toàn cắt bỏ triền phược của tham 
ái, chứng ngộ thanh tịnh. 


——-O0O--- 


CHƯƠNG VI : RÙPA: SẮC 


PHÀN MỘT - SAMUDDESA: TÓM LƯỢC 


I.PÀLI VĂN 


1) Ettàvatà vibhattà hi sappabhedappavattikà. 
Cittacetasikà dhammà rùpam dàn1 pavuccat1. 


II. THÍCH VĂN: 

Ettàvatà: Cho đến đây. Vibhattà: Đã chia chẻ, phân biệt. Sappabhêdà: Với 
những phân loại. Sappavattikà: Với sự diên tiên. Cittacetasikà: Tâm và Tâm 
sở. Rùpam: Sắc. Dàm: Nay. PavuccatI: Được nói đên. 


II. VIỆT VĂN: 


Từ trước cho đến đây, đã phân biệt các tâm và tâm sở pháp với những phân 
loại và các diễn tiến. Nay sẽ nói đến các sắc pháp. 


IV. THÍCH NGHĨA: 


Từ trước cho đến đây là chỉ chương I cho đến chương V đã phân tích các 
tâm (citta) và các tâm sở (Cetasikà). Với các phần loại là chỉ cho chương I, 
chương II và chương III đã phân tích các loại tâm và tâm sở một cách chi ly 
và rõ ràng. Với sự diễn tiễn là chỉ cho chương IV đã nói đến 7 loại lộ trình 
của tâm trong khi đang sống, và chương V đã nói đến các cảnh giới và sự 
diễn tiễn của tâm thức khi tái sanh (Patisandhicitta). 


I.PÀLI VĂN 


2) Samuddesà vibhàgà ca samutthànà kalàpato 
Pavattikkamato càtI pancadhà tattha sangaho. 


IIL THÍCH VĂN: 


Samuddesà: Tổng kê. Vibhàgà: Các phân loại. Samutthànả: Sự sanh khởi. 
Kalàpa: Các tổng hợp. Pavattikkama: Hình thức diễn tiến. Pancadhà: Có 5 
phần. Tattha: Ở đây. Sangaho: Tập yếu. 


HI. VIỆT VĂN: 


Nay chúng ta bàn đến tổng yếu của sắc pháp theo 5 đề mục như sau: Tổng 
kê, Phân loại, Sự sanh khởi, các tổng hợp và hình thức diễn tiến của các sắc 


pháp. 
IV. THÍCH NGHĨA: 


Một hòn đá có sắc trắng, cứng, tròn và nặng. Đó là những đặc tánh của hòn 
đá. Chúng ta không thê tìm thấy một hòn đá mà không có những đặc tánh 
trên hay những đặc tánh khác. Nói một cách khác, chúng ta khó có thể nghĩ 
đến sự hiện hữu của một vật chất ngoài những đặc tánh liên hệ của vật chất 
ấy. Nếu chúng ta loại trừ những đặc tánh của một thân thể thời thân thể tự 
dưng không còn tôn tại. Các sắc pháp thật sự chỉ là sự tổng hợp của những 
đức tánh luôn luôn biến động. Do vậy các sắc pháp được tên là Rủpa nghĩa 
là những gì luôn luôn biến động. Chữ Rùpa chỉ chung cho các sắc pháp và 
chỉ riêng cho những đối tượng con mắt thấy. 


Chữ Samuddesà có nghĩa là giải thích sơ lược. 
Samutthànà: bàn đến sự sanh khởi các phần tử của sắc phép như 10 phần tử 
sắc pháp tác thành con mắt v.v..., do 4 nguyên nhân tạo ra là Kamma 


(nghiệp), Citta (tâm), Utu (thời tiết) và Àhàrà (đồ ăn). 


Kalàpa chỉ cho những tổng hợp tạo thành sắc pháp như thân thập pháp, mắt 
thập pháp v.v... 


Pavattikkamà chỉ cho sự hiện thành các sắc pháp tùy theo sanh thú, thời gian 
và các loại chúng sanh. 
---o00--- 


I. PÀLI VĂN. 


3) Cattàri mahàbhùtàn catunnam ca mahàbhùtànam upàdàya rùpam ti 
duvidhampetam rùpam ekàdasavidhena sangaham gacchat. 


IIL THÍCH VĂN: 


Cattàri mahàbhùtàni: Bốn Đại chủng Catunnam Mahảbhùtànam upàdàya 
rùpam: Tứ Đại chủng sở tạo sắc. Duvidham: Hai loại. Ekàdasavidha: 11 thứ. 
Sangaham gacchatI: gôm có. 


HI. VIỆT VĂN: 


Sắc pháp có É) loại: 4 Đại chủng và những sắc do 4 Đại tạo thành. Hai loại 
này gôm tât cả 28 sắc pháp. 


IV. THÍCH NGHĨA: 


Mahàbhùtàni là 4 Đại chủng tức là Địa, Thủy, Hỏa và Phong, bốn phần tử 
căn bản không thê rời nhau và tác thành mọi sắc pháp, từ nhỏ đên lớn, từ vi 
trân cho đên núi cao. 


Upàdàya rùpàni là Tứ Đại Sở tạo sắc, là các sắc do 4 Đại họp lại tác thành. 
Cái gì cứng gọi là Địa đại, tánh cứng không thê tách rời Địa đại mà chính là 
căn tánh của Địa đại. Không có ĐỊa đại nào mà không cứng. Cũng vậy, cái 
øì ướt là Thủy đại, cái gì nóng là Hỏa đại và cái gì động là Phong đại. Các 
sắc pháp khác, do 4 Đại chủng này tác thành gọi là 4 Đại sở tạo sắc hay 
Upàdàya rùpàn!. 


_—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN: 


4. a) Pathavi - dhàtu, àpo - dhàtu, teJodhàtu, vàyo-dhàtu bhùtarùpam nàma. 
Cakkhu, sotam, ghànam, jivhà, kàyo, pasàda-rùpam nàma. Rùpam, saddo, 
gandho, raso, àpodhàtu-valitam bhùtattayasankhàtam photthabbam 
øocararùpam nàma. Itthattam purIsattam, bhàva-rùpam nàma. Hadayavatthu 
hadayarùpam nàma. Jivitindriyam ]Jivita-rùpam nàma. Kabalinkàro àhàro 
àhàra-rùpam nàma. 


b) Hi ca atthàrasavidhampetam rùpam sabhàvarùpam salakkhanarùpam, 
nipphanna-rùpam, rùpa-rùpam sammasana-rùpam t1 ca sangaham gacchat1. 


IIL THÍCH VĂN: 


Pathavi-dhatu: Địa giới. Àpo-dhảtu: Thủy giới. _Tejo-dhàtu: Hỏa giới. Vàyo - 
dhàtu: Phong giới. Bhùta-rùpam: Đại chủng sắc. Cakkhu: Mắt. Sotam: Tai. 
Ghànam: Mũi. Jivhà: Lưỡi. Kàyo: Thân. Pasàda-rùpam: Tịnh sắc. Rùpam: 
Sắc. Saddo: Tiếng. Gandho: Hương. Raso: Vị. Àpovajjitam: Trừ thủy đại. 
Bhùtattayasankhàtam: Được gọi là ba Đại chủng. Photthabbam: Xúc. 
Gocararùpam: Hành cảnh sắc. Itthattam: nữ tánh. Purisattam: Nam tánh. 
Bhàvarùpam: Bản tánh sắc. Hadayavatthu: Tâm cơ. Hadayarùpam: Mạng 
sắc, Tâm sở y. ]ìvitindriyam: Mạng-căn. 


Jìvitarùpam: Tâm sắc. Kabalinkảro àhàro: Đoàn thực. Àhàra-rùpam: Thực 
sắc. Atthàrasavidham: 18 loại. Sabhàvarùpam: Tự tánh sắc. Salakkhana- 
rùpam: Tự tướng sắc. Nipphannarùpam: Sở-tạo-sắc. Rùpa-rùpam: Sắc sắc. 
Sammasanarùpam: Tư duy sắc. 


II. VIỆT VĂN: 


a) Địa giới, Thủy giới, Hỏa giới, Phong giới gọi là Đại chủng sắc. Mắt, tai, 
mũi, lưỡi thân gọi là Tịnh sắc. Sắc, tiếng, hương, vị và xúc cũng gọi là ba 
đại chủng trừ Thủy đại, được gọi là Hành-cảnh sắc. Nữ tánh, nam tánh gọi là 
Bản tánh sắc. Tâm cơ gọi là Tâm sở y sắc. Mạng căn gọi là mạng sắc. Đoàn 
thực gọi là thực sắc. 


b) Như vậy, 1§ loại sắc pháp được phân loại theo tự tánh, tự tướng của 
chúng, theo khả năng chịu sự chi phôi, chịu sự biên đôi và theo khả năng có 
thê dùng đê tu quán tưởng. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- Dhàtu: Giới, có nghĩa là cái gì có mang theo đặc tướng của mình. 


Pathavì dhàtu gọi là Địa giới, vì giống như đất, nó dùng để nâng đỡ và làm 
nền tảng cho các sắc khác cùng hòa hợp. Pathavì (Phạm văn Prthivi) cũng 
viết là Pathavi, puthavi, puthuvi, puthuvi, từ ngữ căn puth nghĩa là trương ra, 
dãn ra. Không có Địa giới, thời các vật không thể choán một chỗ nào. 


Àpodhàtu: Thủy giới, từ ngữ căn Ap nghĩa là đến, hay từ à - ngữ căn pày 
nghĩa là lớn lên hay tăng lên. Theo đạo Phật, chính Thủy giới này làm dính 
lại các phân tử tạo thành các sắc pháp, khỏi phải phân tán. 


Tejodhàtu: Hỏa-giới, từ ngữ căn Tej nghĩa là làm cho sắc bén, làm cho thành 
thục. Sự linh hoạt và thành thục của sự vật là nhờ ở Hỏa đại này. Cả lạnh và 
nóng là đặc tánh của Hỏa đại, chớ không phải lạnh là đặc tánh của Thủy đại 
như nhiều người đã hiểu lầm. 


Vàyo dhàtu: Phong giới. Vàyo từ ngữ căn Vày nghĩa là rung động. Tánh của 
Phong đại là động, công năng của Phong đại là làm cho lớn. 


Pasàdarùpa: Tịnh sắc là phần tử nhạy cảm của 5 căn như: con mắt thịt của 
chúng ta gôm 2 phân: 


- Sasambhàra cakkhu: Phù trần căn gồm có bốn Đại chủng (Địa, thủy hỏa, 
phong) bôn Đại chủng sở tạo là sắc, hương, vị ojà (tư dưỡng tô) và 
JÌvItindriya (mạng-căn). 


- Phần thứ hai là Pasàda-rùpa (Tịnh-sắc) là phần ở chính giữa con ngươi và 
nhờ tịnh sắc này mà con mắt có thể thấy. Như vậy con mắt gồm có 10 phần 
và tịnh sắc là một phần trong ấy. Các Pasàdarùpa khác của tai, mũi, lưỡi, 
thân cần được hiểu tương tự. Riêng tịnh sắc của thân có mặt khắp cả thân 
thể, trừ ở nơi tóc, móng tay và da đã khô đét. 


Gocararùpa: Hành-cảnh-sắc tức là đối tượng của các căn. Rùpa, chữ Rùpa 
đây chỉ cho cả màu sắc và hình tướng. Photthabba: xúc, chỉ cho ba Đại, trừ 
Thủy đại, vì Thủy đại quá tế nhị nên xúc không thể cảm giác. Ví dụ nước 
chăng hạn, lạnh thuộc về Hỏa đại, mềm dịu của nước thuộc Địa đại và áp lực 
của nước thuộc Phong đại. 


Hadayavatthu: Tâm cơ hay là cứ điểm của tâm thức. Tập "Dhammasangani" 
(Pháp tụ) không nói đến sắc pháp này. Trong tập Atthasàlinì, Hadayavatthu 
được giải thích là Cittassa vatthu (cứ điểm của tâm-thức). Như vậy chúng ta 
thấy rõ đức Phật không chỉ rõ một cứ điểm nào cho tâm thức, hoặc là quả 
tim hay đầu não. Trong thời Ngài, theo truyền thống Upanishad, thời quả tim 
là cứ điểm của tâm thức. Theo các vị sớ giải như Ngài Buddhaghosa và 
Anuruddha, thì cứ điểm của tâm thức cũng là trái tim. Thật sự đức Phật chưa 
thấy chỉ rõ cứ điểm của tâm thức là chỗ nào và trong tập Patthàna, đức Phật 
nói đến cứ điểm của tâm-thức bằng danh từ chung yam rùpam nissàya (y cứ 
trên sắc-pháp này). 


Jìivitindriya: Đây chỉ cho sắc-mạng-căn, và trong 52 tâm-sở có nói đên Danh 
mạng căn là một trong bảy Biên-hành tâm-sở. Chính sắc mạng căn này đã 


khởi một lần với Patisandhicitta (Kiết-sanh-thức) khi đi đầu thai, cũng một 
lúc với sắc pháp tiên khởi. 


Kabalikàro àhàro: Đoàn-thực, sở dĩ gọi vậy là các thức ăn thô cứng có thê 
viên thành từng miêng nhỏ. Sabhàvarùpa: Tự-tánh sắc, như tánh cứng, tánh 
ướt v.v... chỉ cho tánh của 4 ĐạiI-chủng. 


Salakkhanarùpa: Tự-tướng-sắc, chỉ cho tướng vô thường, khổ, vô ngã của 
các săc-pháp. 


Nipphannarùpa: là các sắc-pháp do Kamma (nghiệp), Citta (tâm) v.v... tạo 
Ta. 


Rùparùpa: chữ rùpa đầu theo nghĩa của ngũữ-căn là biên đôi. 


Sammasanarùpa, vì các săc-pháp có thê dùng đê quán tưởng. 


: : ——-O0O--- 
I. PALI VAN. 


5) Àkàsadhàtu pariccheda-rùpam nàma. Kàya-vinnatti, vacì - vinnatti 
vinnati - rùpam nàma. Rùpassa lahutà, mudutà, kammannatà vimnaftti- 
dvayam vikàra-rùpam nàma. Rùpassa upacayo, sanfatI, Jaratà aniccatà 
lakkhana-rùpam nàma Jàt-rùpameva panettha upacayasantatnàmena 
pavuccatìii. Ekàdasa - vidhampetanm rùpam atthavisatvidham hotIl 
Sarùpavasena. 


IL THÍCH VĂN. 


- Àkàsadhàtu: Không-giới. Pariccheda-rùpam: Hạn- ĐIỚI- sắC. Kàya-vinnaftI: 
Thân-biểu. Vacì-vinnatti: Ngữ-biểu. Vinnatti-rùpa: Biểu-sắc. Lahutà: Khinh- 
khoái, lanh nhẹ. Mudutà: Nhu-nhuyến. Kammannatà: Kham-nhậm. Vinnatti 
dvayam: Hai biểu sắc. Vikàrarùpam: Biến-hóa-sắc. Upacaya: Sanh. Santati: 
Trú. Jaratà: Lão. Aniccatà: Tánh vô-thường. Lakkhanarùpam: Tướng-sắc. 
Sarùpavasena: Tùy theo đặc - tánh của chúng. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 5) Không giới được gọi là hạn-giới sắc. Thân biểu, ngữ biểu được gọi là 
Biểu sắc. Tánh kinh - khoái, nhu - nhuyến, kham-nhậm của sắc, hai biêu sắc 
được gọi là Biến-hóa sắc. Sanh-khởi, an-trú, lụn tàn và tánh vô thường của 
sắc được gọi là Tướng sắc. Ở đây tánh sanh-khởi và an-trũ cũng được gọi là 
Sanh sắc. Như vậy I1 sắc-pháp này được xem như là 28, tùy theo đặc-tánh 
sắc pháp của chúng. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Chữ Àkàsadhàtu (Hư-không-giới) được xem là một trong 28 sắc-pháp, 
không phải hư không trên trời như thường được hiểu, mà cốt chỉ khoảng 
trống đã hạn chế và phân chia các sắc pháp với nhau, vì vậy nên mới gọi là 
Paricchedarùpa (Hạn-giới sắc). Abhidhamma xem Hư-không-giới được cấu- 
tạo bởi 4 pháp: Nghiệp, tâm, thời tiết và đồ ăn. 


Vikàrarùpa chỉ cho tánh biến-hóa của sắc pháp. 


Lahutà chỉ cho sức khỏe thân thê và được ví như một thanh sắt được nung 
đỏ cả ngày. 


Mudutà được ví như một tâm da được đập nhôi thật nhu nhuyên và 
Kammamnatà đôi nghịch với tánh cứng răn của thân thê và được ví như vàng 
khéo giũa, khéo mài. 


Lakkhanarùpa: Tướng sắc được gọi vậy vì có những tướng sai khác trong 
các gia1 đoạn sanh (uppàda), trú (thiti) và diệt (bhanga). 


Upacaya (sanh khởi) được xem là sự sanh khởi đầu tiên của ba thân thập 
pháp (kàyadasaka), tánh thập pháp (bhàvadasaka) và cơ thập pháp (vatthu 
dasaka), khi mới thác sanh. Sự sanh-khởi tiếp tục của ba thập pháp này, từ 
khi thác sanh cho đến mạng chung được xem là giai đoạn santati (an-trú). Cả 
giai đoạn up-acaya và santati đôi khi được xem như là jàti (sanh). Do vậy, số 
các sắc pháp chỉ còn 27 chớ không phải 28. Tuổi thọ của một sắc pháp hữu- 
vi thường là 17 tâm sát-na. Tâm sát na đầu là Upacaya, tâm sát-na cuối là 
Aniccatà và 1Š tâm sát-na ở giữa là Jaratà (già, tàn lụn). 


Aniccatà chỉ giai đoạn sắc bị hủy hoại. Trừ 5 rùpas (sắc-pháp) vinnatti, jàti, 
Jarà và aniccatà, còn 23 sắc còn lại chỉ được tuôi thọ là 17 tâm sát-na. 


_—-o0O--- 
L PÀLI VĂN. 


- 6. Bhutappasàdavisayà bhàvo hadayami-ccap1. 
Jìvitàhàrarùpehi atthàrasavidham tathà. 
Paricchedo ca vinnatti vikàro lakkhanantica. 
Aniphamnà dasà cetI attha-visavidham bhave. 


IL THÍCH VĂN. 


- Visaya đây giống như gocara là hành-cảnh-sắc. Aniphannà: Bắt-hoàn-sắc 
hay phi-sở-tạo-sắc. 


HI. VIỆT VĂN. 
- 6) Như vậy, tóm lại có tất cả là 28 sắc pháp: Đại-chủng 4, Tịnh sắc 5 
Hành-cảnh sắc 4, Bản - tánh sác 2, Tâm-cơ hay Tâm-sở-y sắc l, mạng sắc l, 


Thực sắc 1, cộng là 18 sắc. Lại thêm 10 phi-sở-tạo sắc là Hạn-giới sắc I, 
Biểu sắc 2, Biến-hóa sắc 3 và Tướng sắc 4. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đoạn này chỉ là đoạn tóm tắt đoạn trước mà thôi, kể rõ 18 và 10 sắc-pháp, 
cộng thành 28 sắc pháp tât cả. 


-¬-Oo00--- 
PHÀN HAI - RÙPAVIBHÀGO: PHÂN LOẠI CÁC SẮC PHÁP 
I. PÀLI VĂN. 
- 7, Sabbam ca panetam rùpam ahetukam, sappaccayam, sàsavam, 
sankhatam, lokiyam, kàmàvacaram, anàrammanam, appahàtabbamevàtI 
ekavidhampI aJJhattika-bàhiràdivasena bahudhà bhedam gacchat1. 


IL THÍCH VĂN. 


- Sabbam: Tắt cả. Ahetukam: Vô nhân. Sappaccayam: Hữu duyên. Sàsavam: 
Hữu lậu. Sankhatam: Hữu vi. Lokiyam: Thuộc thê gian. Kàmàvacaram: 


Thuộc dục-giới. Anàrammanam: Phi-sở-duyên. Appahàtabbam: Phi-sở- 
đoạn. Ekavidhampi: Chỉ có một. AJjhattika: Nội sắc. Bàhirà: Ngoại sắc. Adi: 
Vân vân. Bahudhà: Nhiêu loại. Bhedam gacchatI: Được phân chia. 


II. VIỆT VĂN 


- 7) Tất cả các sắc-pháp là vô nhân, hữu duyên, hữu lậu, hữu vi, thuộc thế 
gian, thuộc dục giới, thuộc phi-sở-duyên, phi-sở-đoạn. Như vậy, sắc-pháp 
chỉ có một. Nếu chia thành nội-sắc, ngoại-sắc v.v..., thì sắc pháp chia thành 
nhiều loại. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Vô-nhân vì các săc-pháp không tương ứng với các nhân tham, sân, s1, vô 
tham, vô sân, vô si, Hữu-duyên vì chỉ có sự hiện-hữu tương đôi, liên hệ đên 
4 nguyên nhân Kamma, citta, utu và àhàra (Nghiệp, tâm, thời tiệt và đô ăn). 


Hữu lậu, vì trở thành đôi tượng của dục vọng. Hữu vị, vì bị chỉ phôi bởi 4 
nguyên nhân Kamma, cttta, utu, àhàra. Thuộc thê gian, vì phụ thuộc vào Š 
thủ uân. Thuộc Dục giới, vì năm trong phạm vi của giới-vức Dục lạc. 


Phi sở duyên, vì không nhận thức được đối tượng. Phi sở đoạn, vì các sắc 
pháp không bị tuân tự phải đoạn diệt như các phiên não. ỞƠ đây, không có 
nghĩa là các săc-pháp không bị vô thường chi phôi. 


: ' ——-O0O--- 
I. PALI VAN. 


- 8) Pasàdasankhàtam pancavidhampI aJJhattika-rùpam nàma, 1taram bàhrra- 
rùpam. 

Pasàda - hadaya - ankhàtam chabbidhampi vatthu - rùpam nàma, ltaram 
avatthu-rùpam. 

Pasàdavinnattisankhàtam sattavidhampI dvàrarùpam nàma; ltaram 
advàrarùpam. 

Pasàda-bhàva-Jìvitasankhàtam atthavidham pI Indriya-rùpam nàma; ltaram 
anindriya-rùpam. 

Pasàda-visayasankhàtam dvàdasavidham pI olàrika rùpam, santike-rùpam 
sappatigharùpan ca; Itaram sukhuma-rùpam durerùpam, appatigha-rùpan ca. 


KammaJam upàdinna-rùpam; Itaram anupàdimna - rùpam. 

Rùpàyatanam sanidassana-rùpam; lItaram anidassana rùpam. 
Cakkhadi-dvayam asampatta-vasena, ghànàditayam sampatfavasena ti 
panca-vidhampI gocaraggàhika-rùpam; Itaram agocaragsgàhika-rùpam. 
Vanno, gandho, raso, ojà, bhùta-catukkam ceti atthavi-dhampi avinibbhoga- 
rùpam; ltaram vinibbhoga-rùpam. 


IL THÍCH VĂN. 


- Sankhàtam: Được gọi là. Pancavi-dhampl: Có Š loại. Chabbidhampi: Có 6 
loại. Sattavidhampi: Có 7 loại. Dvàrarùpam: Môn sắc. Advàra-rùpam: Phi 
môn sắc. Atthavidhampi: Có 8 loại. Indriya-rùpam: Căn sắc. Anindriya- 
rùpam: Phi căn sắc. Dvàdasavidhampi: có 12 loại. Olàrika-rùpam: Thô sắc. 
Santike-ripam: Cận sắc. Sappatigharùpam: Hữu đối-sắc. Sukkhuma-rùpam: 
Tế sắc. Dùre-rùpam: Viễn sắc. Appatigha-rùpam: Phi hữu đối sắc. 
Kammajam: Nghiệp sanh. Upàdima-rùpam: Hữu chấp thọ sắc. 
Rùpàyatanam: Sắc nhập. Sanidassana-rùpam: Hữu kiến sắc. Anidassana- 
rùpam: Phi hữu kiến sắc. Cakkhàdi-dvayam: Hai nhãn căn v.v... 
Asampattavasena: Không cần đạt đến đối tượng. Gocarags-àhikarùpam: Thủ 
cảnh sắc. 


Agocaraggàhikarùpam: Bắt thủ cảnh sắc. Vanno: Hiễn sắc. Gandho: Hương. 
Raso: VỊ Ojà: Thực tô. Avinibbhogarùpam: Bắt-giản-biệt-sắc. 
Vinibbhogarù-pam: Giản biệt sắc. 

HI. VIỆT VĂN. 

- 8) Năm loại Tịnh căn gọi là nội sắc; các sắc khác gọi là ngoại sắc. 


Sáu loại Tịnh sắc, tâm sở y gọi là sở y sắc, các sắc khác gọi là Phi sở y sắc. 


Bảy loại Tịnh sắc và biêu sắc gọi là môn sắc; các sắc khác gọi là Phi môn 
sắc. 


Tám loại Tịnh sắc, Bôn tánh sắc và mạng sắc gọi là căn sắc; các sắc khác gọi 
là Phi căn sắc. 


Mười hai loại Tịnh sắc, Hành cảnh sắc gọi là thô sắc, cận sắc, hữu đôi sắc; 
các sắc khác gọi là tê sắc, viên sắc và phi hữu đôi sắc. 


Các sắc do nghiệp sanh gọi là Hữu chấp thọ sắc; các sắc khác gọi là Phi hữu 
chấp thọ sắc. 


Sắc nhập gọi là Hữu kiên sắc; các sắc khác gọi là Phi hữu kiên sắc. 


Hai nhãn căn và nhĩ căn không cần đạt đến đối tượng. Ba căn tỷ, thiệt và 
thân căn cần đạt đến đối tượng. Năm căn này gọi là thủ cảnh sắc; các sắc 
khác gọi là Bất thủ cảnh sắc. 


Tám loại sắc, hiên sắc, hương, vị, thực tô và bôn Đại-chủng gọi là Bât giản 
biệt-sắc; các sắc khác gọi là giản biệt sắc. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Pasàdarùpa: Tịnh-sắc, sở đĩ gọi là căn sắc vì Tịnh sắc này chi phối 9 sắc 
còn lại trong 10 sắc. Upàdinnam: Hữu chấp thọ, vì 18 sắc do nghiệp sanh 
đều bị tham - ái và tà - kiến chấp thọ, chi phối. Gocaraggàhikarùpam: Thủ- 
cảnh sắc, sở dĩ gọi vậy VÌ các sắc này lấy 5 trần làm đối cảnh. Ojà: Thực- tố, 
được xem như một sắc-pháp và có khả-năng tạo ra các sắc khác. 
Avinibbhogarùpam: Bất giản biệt sắc, vì tám sắc này không thể rời nhau. 


-—-o00O--- 
L PÀLI VĂN. 


- 9) lccevamatthavìsati-vidhampI ca vicakkhanà 
AIJhattikàdibhedene vibhaJanti yathàraham. 


IL THÍCH VĂN. 


- Atthavìsati: 28. Vicakkhanà: Vị sáng suốt. Vibhajanti: chia chẻ, phân biệt. 
Yathàraham: Tùy theo. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 9) Như vậy, các vị sáng suốt phân biệt có 28 sắc-pháp, tùy theo sự phân 
chia theo nội sắc v.v... 


——-O0O--- 


PHÀN BA - RÙPASAIMUTTHÀNA: SẮC SINH KHỞI 


I.PÀLI VĂN. 

- 10. Kammam, cIttam, utu, àhàro cetI cattàr1 rùpasamutthànàn1 nàma. 
II. THÍCH VĂN. 

- Kammam: Nghiệp. Utu: Thời tiết. 

HI. VIỆT VĂN. 


- 10) Nghiệp, tâm, thời tiết và đồ ăn là bốn nguyên nhân sanh khởi các sắc 
pháp. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đạo Phật không tìm kiếm nguyên nhân đầu tiên sinh khởi ra các pháp mà 
chỉ chấp nhận sự hiện hữu các sắc pháp và tìm kiếm những ảnh hưởng gì tác 
thành các sắc pháp. Theo luận Abhidhamma, có 4 nguyên nhân sanh khởi 
các sắc pháp: Nghiệp, Tâm, thời tiết và đồ ăn. 


_—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- I1. Tattha kàmàvacaram rùpàvacaram cetI pancavìsa-tividhamp1 
kusalàkusalakammamabhIsankhatam aJJhattikasantàne 
kammasamutthànarùpam patisandhimupà-dàya khane samutthàpet1. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Kàmàvacaram: Dục-giới. Rùpàvacaram. Sắc-giới. Pancavìsati: 25. 
Kusalàkusalakammamabhi Sankhatam: Tạo ra bởi thiện và bất thiện nghiệp. 
Aijhattikasantàne: Nội-tương-tục. Kammasamutthànarùpam: Sắc do nghiệp 
tác thành. Patisandhimupàdàya: Bắt đầu từ kiết-sanh-thức. Khane khane. 
Từng sát-na. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 11. Ở đây 25 tâm ở Dục-giới và sắc-giới, bị chỉ phối bởi thiện, bất thiện 
nghiệp (ở quá khứ) tác thành các sắc-pháp do nghiệp sanh trên tự thân 
người, trong từng sát na bắt đầu từ kiết-sanh-tâm, (Patisandhi). 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Kammaja: Do nghiệp sanh. Nghiệp đây chỉ các Thiện và bắt-thiện-nghiệp 
trong quá khứ, thuộc Dục-giới và Sắc-giới vì chỉ những nghiệp này mới tạo 
ra Sắc-pháp. 25 tâm này gồm 12 Bắt-thiện-tâm, 8 Thiện-tâm ở Dục-giới và 5 
Thiện-tâm ở Sắc-giới. Một thiện, bất-thiện-nghiệp trong khi lâm chung 
khiến kiết-sanh-tâm (Patisandhicitta) khởi lên trong đời sau. Cùng với kiết 
sanh tâm này, các sắc-pháp do nghiệp quá khứ chi phối khởi lên trong từng 
sát-na, như ngọn lửa của cây đèn, cho đến tâm sát-na thứ 17, khi con người 
lâm chung. 


Khi được thai sanh, do kết quả nghiệp quá khứ, ba loại thập pháp (dasaka) 
được sanh-khởi; Kàyadasaka (thân thập pháp), Bhàvadasaka (Tánh thập 
pháp) và Vatthudasaka (Tâm sở y thập pháp). Thân thập pháp gồm có 4 Đại- 
chúng, 4 đại-sở-tạo (Hiên sắc, Hương, vị, thực tố) mạng-căn và Thân tỊnh- 
sắc. Tánh thập pháp và Tâm-sở-y thập pháp cũng gôm các pháp tương tợ. 


-—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- l2. (a) Arùpa-vipàka - dvipancavinnàna-vaJJitam pancasattatrvidhamp1 
ciftam cittasamutthànarùpam pathama-bhavangamupàdàya ]làyantameva 
samutthàpet1. 


(b) Tattha appanà-Javanam 1riyàpathampl1 sannàmetI. Votthapana- 
kàmàvacaraJavanàbhinnà pana vinnattimp1 samutthà-pent1. 
SomanassaJavanànI panettha terasa hasanampI JanerntI. 


IL THÍCH VĂN. 


- Arù pavipàka: Vô-sắc dị-thục. Dvipanc-avinnàna-vijjitam: Trừ 10 thức. 
Pancasattatividhampi cittam: 75 tâm. Cittasamutthànarùpam: Sắc-pháp do 
tâm sanh. Path-amabhavanganupàdàya: Từ bhavanga đầu tiên mới sanh. Jày- 
antam: Được sanh. Appanà-javanam: An-chỉ tốc-hành-tâm. lriyàpatham: 


Uy-nghi, củ-chỉ. Sannàmeti: Làm cho cong xuống. Votthapana: Quyết- định- 
tâm.  Àbhinnà: Thắng- trí, thằnthông trí Vimnalti: Biểu-thi. 
Somanassajavana. Tốc-hành-tâm câu-hữu với Hỷ. Terasa: 13. Hasana: Tiếu 
sanh tâm. Janenti: Làm cho sanh. 


II. VIỆT VĂN. 


- 12. (a) 75 tâm trừ vô-sắc dị-thục-tâm và 10 thức-tâm, tạo thành các sắc- 
pháp do tâm sanh, từ khi hữu phân mới sinh khởi. 


(b) Ở đây, an-chi tốc-hành-tâm điều-hòa uy-nghi của thân thể. Nhưng các 
quyêt-định-tâm, Dục-giới-tôc-hành-tâm và thăng-trí tạo các (thân) biêu và 
(khâu) biêu. Mười ba tôc-hành tâm câu-hữu với hỷ cũng tạo ra sự cười. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Cittaja: Do tâm sanh, tâm không có hành-tướng nhưng có khả năng tạo ra 
sác- pháp (Rùpa). Nói một cách khác, thiện-tâm và bắất-thiện-tâm tạo ra 
những sắc-pháp tốt đẹp hay không tốt đẹp. Điều này rất rõ ràng khi nhận xét 
các hiện tướng vật lý nơi con người thay đổi do tư tưởng người ấy thay đổi. 
Theo Abhidhamma, từ sát-na đầu tiên Bha-vanga khởi lên, nghĩa là liền sau 
khi kiết-sanh-thức khởi, các sắc pháp do tâm tạo đã bắt đầu được tạo ra. Kiết 
sanh thức không tạo ra các pháp do tâm tạo vì đã có nghiệp (kamma) tạo 
giúp và vì kiết sanh thức mới sanh vào một đời sống mới. Không một sắc 
pháp nào do tâm sanh được khởi lên, trong giai đoạn trú và diệt của Sát-na- 
tâm vì tâm sát-na khi ây yếu đuối. Mười tâm thức không đủ khả năng đề cầu 
tạo các sắc-pháp. Bốn vô-sác Dị-thục không tạo săc-pháp vì các thiền vô- 
sắc-giới được phát triển nhờ không tham ái sắc-pháp. 


Các Thiền-tâm rất cần thiết để tạo các sắc- pháp do tâm tạo. Một người 
chứng cảnh Thiên có thể đạo những sắc-pháp rất mạnh mẽ khiến người tu 
thiền có thể sống không cần ăn uống. Những ai có hoạt động tâm linh mạnh 
đều có sức mạnh dưỡng sinh. Một người sống thọ hưởng an lạc Niết-Bàn có 
thể sống không ăn uống trong nhiều ngày. Như đức Phật, sau khi thành đạo, 
sông không ăn uống trong 19 ngày. 


Trong 79 tâm, 26 Tốc hành-tâm (10 sắc-giới-thiện và Duy-tác-tâm, 8 Vô- 
săc-thiện và Duy-tác-tâm cùng với 8§ Siêu-thê-tâm) có thê tạo những cử chỉ 
thân thê như bay trên không, độn thô, đi trên nước v.v... 


Ở đây Votthapanacitta (Quyết-định-tâm) là ý-môn-hướng-tâm 
(manodvàràvajjana). Các Dục-giới Tốc-hành-tâm (29) là 12 Bắt-thiện-tâm, I 
Tiếu-sanh-tâm và 16 Tịnh-quang-thiện và Duy-tác-tâm. Abhinnà Città 
(Thắng-trí-tâm) là 2 đệ-ngũ Thiền thiện và Duy-tác-tâm, câu-hữu với Xả và 
tương ưng với Trí. 


13 Tốc-hành-tâm câu-hữu với Hỷ là 4 Bắt-thiện-tâm và 8 Tìịnh-Quang-thiện 
tâm và Duy-tác-tâm câu-hữu với Hỷ và I Tiêu-sanh-tâm câu-hữu với Hỷ. 


Các người phàm phu khi cười lớn hay mỉm cười là kinh nghiệm 4 Bắt - thiện 
- tâm và 4 Tịnh - quang - tâm ; các vị Sekha (Hữu - học) cũng kinh nghiệm 
các tâm tương tợ trừ 2 Bắt thiện tâm tương ứng với tà kiến. Các vị A-La- 
Hán kinh nghiệm 4 Duy-tác-tâm và một Tiếu - sanh - tâm. Các đức Phật chỉ 
mỉm cười với 4 TỊnh-quang-Duy-tác-tâm. 


: : ——-OÔ0O--- 
I. PALI VAN. 


- l3) Situnhotusamannàtà tejodhàtu-thitippattà'va utusamutthàna-rùpam 
aJjhattam ca bahiddhà ca yathàraham samutthàpet. 


IL THÍCH VĂN. 


- Sìtunhotusamannàtà: Gồm cả lạnh và nóng. Tejodhàtu: Hỏa-đại. 
Thitippattà: Đạt đên trú vị. Utusamutthàna-rufpam: Các sắc-pháp do thời-tiêt 
sanh. Ajjhattam ca bahiddhà ca: Nội và ngoại. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 13) Hỏa đại gồm cả lạnh và nóng, khi đạt đến trú-vị bắt đầu tạo ra, tùy theo 
trường hợp, các sắc-pháp nội và ngoại, đo thời tiết sanh. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Chúng ta đã biết khi thác sanh, nghiệp tạo ra ba: thân thập pháp, tánh thập 
pháp và Tâm-sở y thập pháp. Hỏa-đại ở bên trong, gồm trong 3 loại thập 
pháp này cùng với hỏa-đại ở ngoài, tạo ra các sắc-pháp do thời-tiết sanh, tại 
trú-vị của kiết-sanh-thức. Tại sanh-khởi-vị, Hỏa-đại do Nghiệp sanh thay thế 
hỏa đại do tâm sanh. Utu ở đây được dùng theo nghĩa teJodhàtu (Hỏa-đạn) 


gồm cả lạnh và nóng. Nói cho thật đúng, chính Hỏa-đại cả nội với ngoại, tạo 
ra sắc-pháp. Các săc-pháp do thời-tiêt chung tạo ra, cũng gôm vào loại do 
thời-tiệt sanh. 


-—-o0O--- 
I.PÀLI VĂN. 


- l4) Ojà-sankhàto àhàto àhàrasamutthà-narùpam aJjho-haranakàle 
thànappatto samutthàpetI. 


IL THÍCH VĂN. 


- Ojà-sankhàto: Được gọi là thực-tố. Ajjhoharanakàle: Khi đang được tiêu 
hóa. Khànappatto: Khi đạt đền trú-vỊ. 


II. VIỆT VĂN. 


- 14) Món ăn, được gọi là thực tô, khi được tiêu hóa và đạt đến trú vị, tạo ra 
các săc-pháp do các món ăn sanh. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Àhàra (món ăn) nghĩa là chất ăn trong các món ăn vật-chất và ojà (thực tố) 
chứa trong các săc-pháp do nghiệp sanh, do tâm sanh và do thời tiết sanh. 
Nội ojà (thực tố), được ngoại thực tố giúp đỡ mới tạo ra các sắc pháp, khi 
đạt đến trú vị và trú vị này kéo dài đến 49 (tiểu) tâm sát-na. Các săc-pháp 
khởi lên khi thực tố được tiêu hóa khắp thân thể. Nội thực tố một mình 
không thể tạo ra các sắc-pháp, nêu không có sự giúp đỡ của ngoại thực tố. 


_—-o00O--- 
I.PÀLI VĂN. 


- 15) Tatha hadaya - Indriya - rùpàn! kamajàneva. Vinnattidvayam 
ciftaiameva. Saddo cittotuJo. Lahutàdittayam utu-cittàhàrehi sambhoi. 
Avinibbhoga - rùpàn! ceva àkàsadhàtu ca catùhi sambhùtàn!. Lakkhana - 
rùpànm! na kutocIJàyant1. 


I. THÍCH VĂN. 


- Hadaya: Quả tim hay tâm-sở-y. Indriya-rùpàni: Căn sắc. Sambhoti: Khởi 
lên. Avinibbhogarùpàmr: Bât-giản-biệt-sắc. Akàsadhàtu: Hư - không - giới. 
Sambhùtàn!: Được sanh ra. KutocI: Từ đâu. JàyantI: Được sanh ra. 


HI. VIỆT VĂN. 


KỈ) Ở đây quả tim và (8) căn-sắc do nghiệp sanh. Hai (thân) biểu và (khẩu) 
heo: chỉ do tâm sanh. Tiếng do tâm và thời tiết sanh. Ba tánh khinh khoái, 

.. (nhu nhuyến, kham nhãn) do thời tiết, tâm và các món ăn sanh. Bất 
giữ biệt táo và hư-không-giới do 4 nhân sanh. Các tướng sắc không do một 
nhân nảo khởi ra (vì chúng là tánh tự nhiên của mọi đời sông). 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Quả tim hay SỞ-Y-sắc và 8 căn-sắc (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nam tánh, nữ 
tánh và mạng căn) hoàn toàn do nghiệp sanh. Như vậy Jìvitindriya (mạng 
căn) trong các động vật như người và các loài thú cần phải phần biệt với các 
bất - động - vật khác như cây và các vật chất, vô tri, vì chúng không phải do 
nghiệp sanh. Chúng vẫn có sự sống, nhưng khác với sự sống của con người 
và cây cối. Điều chú ý ở đây là hư - không - giới được xem là do cả 4 nhân 
sanh. Tiếng nói có giọng do tâm sanh, không có giọng do thời tiết sanh. Các 
điệu nhạc do người đánh hay thối là do thời tiết sanh và bị chi phối bởi tâm. 


: : ——-O0O--- 
I. PALI VAN. 


- 16) Atthàrasa pannarasa terasa dvàdasàtI ca, kamma-cittotukàhàralàm! honti 
yvathàkkamam. Jàyamànàdirùpànam sabhàvattà hi kevalam, Lakkhanàm na 
JàyantI kehiciti pakàsitam. 


IL THÍCH VĂN. 


- Kamma-cittotukàhàrajàni: Do nghiệp, tâm, thời tiết và đồ ăn sanh ra. 
Sabhàvattà: Vì tự tánh thiên nhiên là vậy. Kevalam: Toàn diện. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 16) 18, 15, 13 và 12 sắc-pháp tùy thuộc khởi lên do Nghiệp, tâm, thời tiết 
và đô ăn. Các tướng của sắc pháp khởi lên v.v... không do nhân gì tạo ra, vì 
tự tánh thiên nhiên là như vậy. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 18 sắc-pháp do nghiệp sanh: Bất-giản-biệt-sắc 8 + Hư-không-giới 1 + Sở- 
y-sắc | + Săc-căn 8. 


15 sắc-pháp do tâm sanh: Bắt-giản-biệt-sắc 8 + Hư-không giới 1 + Tiếng 1 + 
Biên-hóa-sắc 3 + Biêu sắc 2. 


13 sắc-pháp do thời tiết sanh: Bất-giản-biệt-sắc 8 + Hư-không-giới I + Biến 
- hóa sắc 3 + Tiêng I. 


12 sắc-pháp do đồ ăn sanh: Bất-giản-biệt-sắc § + Hư-không-giới 1 + Biến 
hóa sắc 3. 


4 Lakkhana (Sắc tướng) là chung cho tất cả sắc pháp, không có sắc pháp nào 
không có 4 giới này. 


_—-o0QO--- 
PHÀN BÓN - KÀLAPA-YOUANÀ: TỎNG HỢP CÁC SÁC 
I.PÀLI VĂN. 


- l7) Ekuppàdà ekanirodhà ekanissayà sahavuttino ekavisati rùpakalàpà 
nàma. 


IL THÍCH VĂN. 


- Ekuppàdà: Đồng sanh. Ekanirodhà: Đồng diệt. Ekanissayà: Đồng y chỉ. 
Sahavuttino: Cùng sông với nhau. 


II. VIỆT VĂN. 


- 17) Có tất cả là 21 sắc tông hợp, vì những sắc này đồng khởi, đồng diệt, 
đông y-chỉ và đông sông với nhau. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Các sắc pháp chỉ là sự tổ hợp của nhiều đặc tánh, kết hợp lại dưới những 
hình thức và mức độ khác nhau. Sự tổng hợp của những đặc tánh này được 
gọi là Kalàpa. Có tất cả là 21 loại tổng hợp, 9 loại do nghiệp tạo, 6 bởi Tâm, 
4 bởi thời tiết và 2 bởi đồ ăn. 


-—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- 18) Tattha Jìvitam avinibbhogarùpam ca cakkhunà saha cakkhudasakam ti 
pavuccatI. Tathà sotàdihi saddhim sota-dasakam, ghànadasakam, 
Jivhàdasakam, kàya-dasakam, 1tthibhàvadasakam, pumbhàvadasakam, 
vatthudasakam ceti yathàkkamam yoJetabbam. Avinibbhoga-rùpamena 
JÌvItena saha Jìvitanavakanti pavuccati. Ime nava kamma-samutthànakalàpà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Cakkhudasakam: Mắt thập pháp. Itthibhàvadasakam: Nữ tánh thập pháp. 
Pumbhàvadasakam: Nam tánh thập pháp. YoJetabbam: Cân phải được kêt 


hợp. 
II. VIỆT VĂN. 


- l8) Ở đây, mạng căn, 8 vô giản biệt sắc và con mắt gọi là mắt thập pháp. 
Cũng vậy, với tai v.v... được gọi là tai thập pháp, mũi thập pháp, lưỡi thập 
pháp, thân thập pháp, nữ tánh thập pháp, nam tánh thập pháp, sở-y-chỉ thập 
pháp, được kết hợp tùy theo trường hợp, 8 vô giản-biệt-sắc cùng với mạng- 
căn được gọi là mạng-căn cửu pháp. Như vậy có chín tổng-hợp-sắc do 
nghiệp sanh. 


I.PÀLI VĂN. 


- 19) Avinibbhoga-rùpam pana suddhatthakam. Tadeva kàyavinnattiyà saha 
kàyavInnattinavakam, vacl-vinnatfisaddehi ca saha vacìvinnattidasakam. 
Lahutàdìhi saddhim lahutàdekàdasakam. Kàya-vinnattilahutàdidvàdasakam, 
vacìvinnattisadda-lahutàditerasakam cetI cha cittasamutthànakalàpà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Suddhatthaka: Thuần tám pháp. Kàyavinnattinavakam: Thân biểu cửu 
pháp. 


II. VIỆT VĂN. 


- 19) Tám vô-giản biỆt- sắc gọi là thuần § pháp. Tám pháp này cùng với thân- 
biểu cộng thành thân-biêu cửu pháp. Cùng với khâu-biểu và tiếng cộng 
thành khẩu-biểu 10 pháp. Cùng với khinh khoái tánh v.v... cộng thành khinh 
khoái-tánh v.v... 11 pháp. Cùng với thân biểu, khinh-khoái-tánh v,v... cộng 
thành thân-biêu, khinh-khoái-tánh v.v... 12 pháp: cùng với khâu biểu, tiếng, 
khinh-khoái-tánh v.v... cộng thành khâu biểu, tiếng, khinh khoái tánh v.v... 
13 pháp. Như vậy có tổng hợp sắc do tâm sanh. 


_—-o0O--- 
L PÀLI VĂN. 


- 20) Suddhatthakam, saddanavakam, lahutàdekàdasakam saddalahutàdi- 
dvàdasakam cetI cattàro utusamutthàna-kalàpà. 


II. THÍCH VĂN. 

- Suddhatthakam: Thuần bát pháp. 

II. VIỆT VĂN. 

- 20) Thuần 8 pháp, Tiếng cửu pháp, khinh khoái tánh v.v... l1 pháp; Tiếng, 


khinh-khoái-tánh v.v... 12 pháp. Như vậy có bốn tổng-hợp-sắc do thời tiết 
sanh. 


-—-O0O--- 
I.PÀLI VĂN. 
- 21) Suddhatthakam, lahutàdekàdasakam ceti dve àhàrasamutthàna-kalàpà. 


H. VIỆT VĂN. 


- 2l) Thuần bát pháp, khinh khoái tánh v.v... 11 pháp. Như vậy có hai tổng 
hợp sắc do đô ăn sanh. 


_—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- 22) Tattha suddhatthakam, saddanavakam ceti dve utu-samutthàna-kalàpà 
bahiddhà pi labbhanti, avasesà pana sabbe pi ajJhattkameva. 


II. THÍCH VĂN. 

- Avasesà: Các tổng hợp sắc còn lại. 

HI. VIỆT VĂN. 

- 22) Ở đây, thuần bát pháp, tiếng cửu pháp, hai tổng hợp sắc do thời-tiết 


sanh cũng được tìm thấy ở ngoài (thân). Nhưng tất cả tổng-hợp-sắc còn lại 
chỉ được tìm thây trong nội (thân) mà thôi. 


-¬-Oo00--- 
L PÁALI VAN. 
- 23) Kamma - ciftotukàhàra - samutthànà yathàkkamam. 
Nava cha caturo dve-tI kalàpà ekavìsat1. 


Kalàpànam pariccheda-lakkhanattà vicakkhanà. 
Na kalàpangamiccàhu àkàsam lakkhanàn! ca. 


IL THÍCH VĂN. 


- Pariccheda: Hạn giới khu biệt. Vicakkhanà: Những vị có trí. Kalàpangam: 
Thành phân của tông hợp. Ahu: Được gọi là. Akàsam: Hư không. 


II. VIỆT VĂN. 


- 23) Có 2l loại tổng hợp sắc, 9, 6, 4, 2 tùy theo trường hợp, do nghiệp sanh, 
do tâm sanh, do thời tiệt sanh và do đô ăn sanh. 


Vì hư không chỉ hạn giới và các tướng sắc chỉ nêu rõ tánh tự nhiên của các 
sắc, nên các vị có trí tuyên bố không thuộc về tổng hợp sắc. 


——-O0O--- 


PHÀN NĂM - RÙPAPAVATTIKÀMO: DIỄN BIÉN SẮC PHÁP 


I.PÀLI VĂN. 


upalabbhantI. Patisandhiyam pana samsedaJànan ceva opapàtikànan ca 
cakkhu-sota-ghànaJivhàkàya-bhàva-vatthu-dasakasankhàtàm! satta-dasakàni 
pàtubhavanti ukkatthavasena. Ômakavasena pana cakkhu-sota- 
ghànabhàvadasakàm! kadàc! p1 na labbhanti. Tasmà tesam vasena kalàpàhàn! 
vedritabbà. Gabbha-seyyaka-sattànam pana kàyabhàvavatthu- 
dasakasankhàtàm! tìn! dasakàm! pàtubhavantI. Tatthàpi bhàvadasakam kadàc! 
pI na labbhati. Tato param pavattikàle kamena cakkhudasakàdìn ca 
pàtubhavand. 


IL THÍCH VĂN. 


- Anùnàni: Không thiếu sót. Pavattiyam: Trong khi chuyên khởi, trong đời 
sông hiện tại. Patisandhiyam: Trong khi gá thai. Samsedajànam: Đối với 
hàng thấp sanh. Opapàtikànam: Đối với hàng hóa sanh. Ukkatthavasena: Tối 
đa. Omakavasena: Tối thiểu. Kadàci: Có đôi khi. Kàlàpahàni: Không có các 
loại tổng-hợp-sắc. Gabbha-seyyakasattànam: Đối với chúng sanh do thai 
sanh. Tato param: Từ đó trở đi. Kamma: Theo thứ tự. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 24) Tất cả các sắc pháp ấy, không thiếu sắc nào, tùy theo trường hợp, tìm 
kiếm được trong đời hiện sống tại cõi Dục-giới. Nhưng trong khi gá sanh, 
đối với các chúng sanh do thấp sanh và hóa sanh, tối đa sẽ được khởi lên bảy 
tổng hợp sắc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh, tâm-sở-y thập pháp. Còn tối 
thiểu thời có đôi khi, mắt, tai, mũi, tánh thập pháp không khởi được. Do vậy, 
cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Đối 
với chúng sanh do thai sanh, ba thập pháp được khởi lên là thân, tánh và 
tâm-sở-y. Tuy vậy, đôi khi, tánh thập pháp không khởi lên. Từ khi gá sanh 
trở đi trong suốt đời sông, theo thứ tự, mắt thập pháp v.v... được khởi lên. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Theo đạo Phật có bốn loại chúng sanh: Noãn sanh (andaja) do trứng sanh, 
thai-sanh (jalàbuja) do từ thai sanh ra, thấp sanh (samsedaja) từ chỗ ướt mà 
sanh và hóa sanh (opapàtika). Các chúng sanh sanh trưởng từ nơi ẩm ướt 
như một loại động vật hạ đăng thuộc về thấp sanh. Một số loại thấp sanh 
thiếu một vài căn và thiểu nam hay nữ tánh, nhưng tất cả đều có tâm-sở-y là 
có tâm hay thức. 


_—-o0Q--- 
L PÀLI VĂN. 


- 25) lccevam patisandhimupàdàya kammasamutthànà dutiyacrttamupàdàya 
cittasamutthànà, thiikàlamupàdàya utusamutthànà oJàpharanamupàdàya 
àhàrasamutthànà ceti catusamutthànarùpakalàpasantati kàmaloke dipaJàlà 
viya nadìsoto viya ca yàvatàyukam abbocchInnam pavatfatI. 


IIL - THÍCH VĂN. 


Patisandhimupàdàya: Từ khi tiết sanh thức khởi lên. Dutiyacittamupàdàya: 
Từ khi tâm thứ hai khởi lên. Thitikàlamupàdàya: Từ khi trú thời khởi lên. 
Ojapharanamupàdàya: Từ khi chất thực tố được tiêu thụ. Santati: Tương tục. 
Dipajàlàviya: Giống như lửa ngọn đèn. Nadìsoto viya: Giống như dòng 
nước. Yảävatàyukam: Cho đến khi mệnh chung. Abbocchinnam: Không bị 
gián đoạn. Pavattati: Chuyên khởi. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 25) Như vậy sự tiếp tục của tổng hợp sắc được tạo ra do 4 cách: Do nghiệp 
sanh từ khi mới gá sanh, do tâm sanh từ tâm sát-na thứ hai, do thời tiết sanh 
từ khi trú thời, do đồ ăn sanh từ khi thực tô được tiêu thụ - tiếp tục trôi chảy 
không bị gián đoạn trong Dục giới cho đến khi mạng chung, như ngọn lửa 
của cây đèn hay dòng sông. 


VI. THÍCH NGHĨA. 


- Các vị hóa sanh thường vô hình, mắt thịt không thấy được. Do nghiệp quá 
khứ chi phôi, các chúng sanh này hóa hiện thình lình, không phải đi qua thời 


thai nghén. Thường thường, các vị Patas (ngạ quỷ), và Devas (chư Thiên) và 
Brahmà (Phạm Thiên) thuộc loại hóa sanh. 


_—-o0O--- 
L PÀLI VĂN. 


- 26) Maranakàle pana cuticittoparI-sattara-samacittassa thitkàlamupàdàya 
kammaja - rùpàn! nuppaljanti. Puretaramuppannàni ca kammaJa-rùpàn! 
cuticittasamakàlameva pavattitvà niruJjhanti. Tato param cittaJàhàraJarùpam 
ca vocchijlihatl. Tato param utusamutthànarùpaparamparà yàva 
matakalevarasankhảtà pavattantI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Maranakàle: Khi chết Cuticitopari: Từ khi tử tâm bắt đầu. 
Sattarasamacittassa: Từ sát-na tâm thứ 17. Thitikàlamupàdàya: Kể từ trú 
thời. Puretaramuppamnàm: Đã sinh khởi ra trước. Cuticittasamakàlameva: 
Cho đến khi tử tâm. Nimujjhanti: Diệt mất. Vocchijihati: Bị cắt đứt. 
Utusamutthànarùpaparamparà: Một sự tiếp tục các sắc pháp đo thời tiết khởi 
lên. Matakalevarasankhảtà: Cái gọi là thân chết. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 26) Nhưng khi lâm chung, từ sát-na thứ 17 của tử tâm kể lui, bắt đầu từ trú 
thời của tâm, các sắc pháp do nghiệp sanh không hiện khởi nữa. Các sắc 
pháp do nghiệp sanh đã khởi từ trước tồn tại cho đến tử tâm rồi ngừng hẳn. 
Tiếp theo đó, một sự tiếp tục của các sắc pháp đo thời tiết sanh được kéo đài, 
tùy theo sự tồn tại của thi thể. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Khi lâm chung, đến sát-na tâm thứ 17 của tử tâm, khi lộ trình tâm cuối 
cùng được chấm dứt với một trong ba đối tượng như sau: Kamma, 
kammanimitta và Gati-nimitta (nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng) thời sự 
diễn tiễn các sắc pháp do nghiệp sanh được cắt đứt. Các sắc pháp do nghiệp 
sanh đến phút cuôi cùng được chấm dứt với tử tâm. Rồi tâm và các món đồ 
ăn cũng chấm dứt sự phát sanh các sắc pháp. Chỉ còn thời tiết còn ảnh 
hưởng hoạt động cho đến khi thi thê bị tan rã hoàn toàn. 


: ' ——-O0O--- 
I. PALI VAN. 


- 27) lccevam matasattànam punadeva bhavantare. 
Patisandhimupàdàya tathàrupam pavatfatI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- lecevam: Như vậy. Matasattànam: Đối với người đã chết. Punadeva: Lại 
nữa. Bhavantare: Trong đời sông kê tiệp. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 27) Như vậy, đối với những người chết, lại nữa trong một đời sống tiếp 
theo, các săc-pháp tương tự như vậy khởi lên, bắt đâu từ kiêt-sanh-thức. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đoạn này nói đên sự tiêp tục sanh khởi của các sắc-pháp, qua một đời sông 
khác, bắt đâu từ kiêt-sanh-thức. 


: ' ——-O0O--- 
I. PALI VAN. 


- 28) a) Rùpaloke pana ghàna-jivhà-kàyabhàva-dasakàn! ceva 
àhàraJakalàpàm! ca na labbhanti. Tasmàtesam patisandhikàle cakkhu-sota- 
vatthuvasena tìn! dasakàn! Jìvitanavakam cetI cattàro 
kammasamutthànkalàpà pavatti-yam ci1ftotusamutthànà ca labbhant. 


Asannasattànam pana cakkhu-sota-vatthu-saddàm pI na labbhanti. Tathà 
sabbàm! p1 cittaJarùpàm. Tasmà tesam pati-sandhikàle Jìvitanavakameva. 


Pavattiyan ca saddavaJJ1tam utu-samutthànarùpam atiricchat1. 


b) Iccevam kàmarùpàsannisankhàtesu tìsu thànesu patisan-dhipavattivasena 
duvidhà rùpapavatti veditabbà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Asannasattànam: Đối với hữu tình vô tưởng. Saddavajjitam: Trừ tiếng. 
AtiricchatI: Tiệp tục. 


II. VIỆT VĂN. 


- 28) a) Ở sắc-giới, thập pháp thuộc mũi, lưỡi, thân, tánh, do đồ ăn sanh, 
không khởi lên. Do vậy, đối với những chúng sanh này, trong khi tái-sanh, 
chỉ khởi lên bốn nhóm sắc-pháp do nghiệp sanh, như ba loại thập pháp thuộc 
mắt, tai và tâm-sở-y, và một loại cửu pháp thuộc mạng-căn. Và trong tương- 
tục-sanh, các sắc-pháp do tâm và thời tiết sanh tiếp tục khởi lên. Nhưng đối 
với loài hữu tình vô-tưởng, mắt, tai, tâm-sở-y, tiếng không khởi lên. Cũng 
vậy, tất cả săc-pháp do tâm sanh không khởi lên. Do vậy, đối với loại chúng- 
sanh này, trong khi tái sanh, chỉ có chín pháp thuộc mạng-căn khởi lên; và 
trong khi tương-tục-sanh, trừ tiếng, tất cả săc-pháp do thời tiết sanh được 
khởi lên. 


b) Như vậy trong Dục-giới, săc-giới và vô-tưởng-giới, sự diễn tiên các sắc- 
pháp cân phải được hiệu theo hai phân vị, tái-sanh và tương-tục-sanh. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Một vài loại hóa-sanh ở Dục-giới không có nam hay nữ tánh. Nhưng các 
loại hóa sanh ở sắc-giới không những vô-tánh mà còn không có tịnh-sắc căn 
của mũi, lưỡi, thân, dầu vẫn có phù-trằn-căn của những căn này. Tịnh-sắc- 
căn của các căn này bị mất đi vì không có sở-dụng cho các vị Phạm- Thiên. 


Các loại noãn-sanh cũng được gồm vào với các loại thai-sanh. Khi tái sanh, 
các loại này đêu có ba loại thập pháp thuộc thân, tánh và tâm-sở-y. Có khi 
chúng không có nam hay nữ tánh. Như vậy các loại trứng có tâm-sở-y tức là 
có tâm. 


: ' -—-O0O--- 
I. PALI VAN. 


- 29) Atthavisati kàmesu honti tevìsa rùpIsu 
Sattaraseva - sanninam arùpe natthi kinc1 p1 
Saddo vikàro Jaratà maranan c”opapattiyam 
Na labbhantI pavattesu na kincli p1 na labbhat1. 


IL THÍCH VĂN. 


- Rùpisu: Ở sắc-giới Asannìinam: Đối với vô-tưởng chúng sanh. 
Opapattiyam: Khi tái-sanh. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 29) Tại Dục-giới, có được 28 săc-pháp, ở Sắc-giới có 23. Đôi với loài vô- 
tưởng, chỉ có 17 và ở tại Vô-săc-giới, không có một săc-pháp nào. 


Khi tái-sanh, tiếng, biến hóa sắc, ø1à và chết không có được. Khi tương-tục- 
sanh thời không săc-pháp nào là không có. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- Đây là bài kệ tóm tắt con số hiện diện của các sắc-pháp ở Dục-giới, Sắc- 
giới, Vô-sắc-giới và đôi với hạng vô-tưởng chúng-sanh. 

-—-o00--- 


PHÀN SÁU - NIBBÀNA: NIÉT BÀN 
I.PÀLI VĂN. 


- 30) a) Nibbànam pana lokuttarasankhàtam catumagsganànena 
sacchikàtabbam maggaphalànamàra-mmanabhùtam vànasankhàtàya tanhàya 
nIkkhantattà nbbànam t1 pavuccaf1. 


b) Tadetam sabhàvato ekavidhamp! sa-upàdi-sesanibbàna-dhàtu 
anupàdisesanibbànadhàtu ceti duvidham hoti kàranapa-riyàyena Tathà 
sunnatam animittam appanihitam cetI tividham hoti àkàrabhedena. 


IL THÍCH VĂN. 


- Lokuttarasankhàtam: Được gọi là siêu-thể. Catumagganànena: Do trí của 4 
Đạo. Sacchikàtabbam: Cần được chứng-đắc. 
Maggaphalànamàrammanabhùtam: Trở thành đối tượng cho Đạo và Quả. 
Vànasankhàtàya tanhàya: Ái được gọi là Vàna (rừng rậm). Nikkhantattà: 
Thoát ly. Sabhàvato: Về-tự-tánh. Ekavidhampi: Chỉ một loại Sa-upàdisesa 


nibbànadhàtu: Hữu-dư-y Niết-bàn giới. Anupàdisesanibbànadhàtu: Vô-dư-y 
Niết-bàn giới. Kàranapariayyena: Theo phương thức tự kinh nghiệm trước 
và sau khi chết. Sunnatam: Không, Animittam: Vô-tướng. Appanihitam: Vô- 
nguyện. Àkàrabhedena: Theo hành tướng. 


II. VIỆT VĂN. 


- 30) a) Còn Niết-Bàn được gọi là siêu-thế, và phải được chứng ngộ bởi trí 
của bôn Đạo, thành một đôi tượng cho 4 Đạo và 4 Quả và được gọi là 
Nibbàna, vì là một sự thoát ly khỏi tham-ái xem như là rừng rậm (Vàna). 


b) Niết-Bàn theo tự-tánh chỉ có một loại, theo phương thức tự kinh nghiệm 
trước và sau khi chết, có hai: Hữu-dư-y Niêt-bàn giới và vô-dư-y Niêt-bàn 
giới. Còn theo hành tướng thì có ba là: Không, vô-tướng, vô-nguyện. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Nibbàna hay Nirvàna (Phạm-văn) gồm có Ni và Vana, Ni có nghĩa là 
không. Vàna có nghĩa là dệt hay ái. Chính ái này tác dụng như một sợi dây 
nối liền các đời sống của một cá nhân, khi cá nhân này trôi lăn trong biển 
sanh-tử. Ni có nghĩa là không, Vàna: có nghĩa là thôi tắt. Nibbàna có nghĩa 
là thôi tắt lửa tham ái, sân-hận và si-mê. Niết-Bàn là nguyên lý cuối cùng 
(Vatthudhamma) thuộc về siêu thế, ra ngoài thế giới của tâm và sắc hay 5 
uân. 


Nibbàna được chứng ngộ nhờ trực giác (paccakkha: Hiện kiến hay Thông- 
đạt-trí (pativedhanàna) và Anumàna (Tỷ-lượng), hay Anubodhanàna (tùy- 
giác-trí). Để diễn đạt hai ý trên, Nibbàna được xem là cần phải chứng-ngộ 
bởi trí tuệ thuộc Bốn Thánh Đạo và trở thành một đối tượng cho các Đạo và 


Quả. 


Về tự tánh (Sabhàvato), Nibbàna là an-tịnh (Santi) và như vậy chỉ có một 
(kevala). Niết Bàn này được xem là hai, tùy theo sự chứng nghiệm trước và 
sau khi chết. Trong chính văn có dùng danh từ Kàranapariyàyena, được các 
tập sớ Pàli ở Tích Lan giải thích là nguyên nhân được gọi vậy vì có hữu dư y 
hay không có hữu dư y. Sa-upàdisesa: Sa: với; upàdi: 5 uẫn (thân và tâm); 
Sesa: còn dư sót lại. Upàdi từ nguyên ngữ upa + à + da, lẫy nghĩa là 5 uẫn do 
tham ái và tà-kiến chấp chặt. Upàdi cũng có nghĩa là Kilesa (phiền não). 
Theo chánh bản và các tập sớ, Nibbàna do các vị Sotàpanna, SakadàgamI và 
Anàgami chứng ngộ thuộc SaupàdIsesanibbàna-dhàtu vì còn thân và còn 


phiền não. Nibbàna của các vị A-La-Hán cũng vẫn là sa-upàdisesa Nibbàna 
vì các vị này vẫn còn thân. Chỉ có Niết Bàn của vị A-La-Hán sau khi chết 
mới gọi là anupàdisesa-Nibbànadhàtu, vì cả hai ngũ-uẫn và phiền não đã 
được vất bỏ dứt sạch. 


Sumnata: không, có nghĩa là không có tham, sân, sĩ hay mọi pháp hữu vị. 
Animttta: Vô-tướng, có nghĩa là không còn tướng tham, sân, si hay tướng 


các pháp hữu-vi. Appanihita: vô nguyện, nghĩa là không còn đẻo bòng luyến 
ái gì nữa. 


-—-o0QO--- 
L PÀL] VĂN. 


- 31) Padamaccutamaccantam asankhata-manuttaram 
Nibbànamiti bhàsanti vanamuttà mahesayo. 


II. THÍCH VĂN. 

- Accutapadam: Pháp bất-tử. Accantam: Vô biên. Asankhatam: Vô vi. 
Anuttaram: Vô thượng. BhàsantI: gọi là. Vanamuttà: Thoát khỏi tham-ái. 
Mahesayo: Đại ân sĩ. 


II. VIỆT VĂN. 


- 31) Các vị Đại Ấn sĩ đã giải thoát khỏi tham-ái gọi Niết-Bàn là pháp bất tử, 
pháp vô biên, pháp vô vi và pháp vô thượng. 


IV. THÍCH NGHĨA. 

- Đoạn này là những danh từ mà các vị Đại Ân-sĩ gọi Niết-Bàn. Chữ Padam 
ở đây có nghĩa là pháp (Dhamma). 

I.PÀLI VĂN. 


- 32) Iti cittam cetasikam rùpam nibbànamIccap1. 
Paramattham pakàsenti catudhà va Tathàgatà 


IL THÍCH VĂN. 


- Paramattham: Đệ nhất nghĩa đế. Ca-tudhà: 4 loại 
HI. VIỆT VĂN. 


- 32) Như vậy, các đức Như Lai nêu rõ bốn pháp đệ nhất nghĩa đé, tức là 
Tâm, tâm sở, sắc và Niêt-Bàn. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Bản đô sau đây nêu rõ những loại tâm nào làm sanh khởi những loại sắc 
pháp nào. 


Chữ viết tắt: 


K: KammaJa: Do nghiệp sanh 

C: Cittaja: Do tâm sanh 

I: Iriyapathà: Cử chỉ uy nghĩ 

H: Hasituppàda: Tiếu-sanh-tâm 

V: Vinnatti: Thân biểu và ngữ biểu 
+: Có; -- : Không. 
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-—=OÔ0O--- 


CHƯƠNG VII : SAMUCCAYA-SANGAHA-VIBHÀGO: 
TẬP YẾU NHỮNG DANH TỪ ABHIDHAMMA 


I.PÀLI VĂN. 


- ]) Dvàsattatividhà vuttà vatthudhammà salakkhanà. 
Tesam dàn! yathàyogam pavakkhàmi samuccayam. 


2. Akusalasangaho, missakasangaho, bodhipakkhiya - sangaho, 
sabbasangaho cetI samuccaya-sangaho catubbiddho veditabbo. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Dvàsattatividhà: Có 72. Salakkhanà: Hữu tướng. Yathàyogam: Tùy thuộc 
sự liên hệ. Pavakkhàmm: Tôi sẽ nói. Missakasangaho: Tạp loại tập yêu. 


II. VIỆT VĂN. 


- 1) 72 pháp đã được nói đến với các tướng của chúng. Nay tôi sẽ nói đến 
các loại pháp, tùy thuộc sự liên hệ của chúng. 


2. Tập yếu các loại pháp cần phải được hiểu có bốn loại: Bất thiện tập yếu, 
tạp loại tập yếu, Bồ-đè-chi tập yếu, nhứt-thiết tập yếu. 


IV. THÍCH NGHĨA. 

- Vatthudhammà, có tất cả là 72= I + 52 + 18 + 1. 

- Tất cả 89 tâm xem là I pháp, vì tất cả đều có đặc tướng ý thức. 

- 52 Tâm-sở được phân biệt riêng, vì mỗi tâm sở có đặc tướng riêng. 
- 18 Sắc-pháp được kể riêng, vì chúng sai khác về đặc tướng. 


- Nibbàna xem là một vì đặc tánh của Niết-Bàn là an tịnh. 


-—-o0O--- 
L PÀLI VĂN. 


- 3) Katham? Akusalasangahe tàva, cattàro àsavà: Kàmàsavo, bhavàsavo, 
ditthàsavo, av1jJàsavo. 


4) Cattàro oghà, kàmogho, bhavogho, ditthogho, av1JJogho. 
5) Cattàro yogà, kàmayogo, bhavayogo, ditthiyogo, av1JJàyogo. 


6) Cattàro ganthà, abhlijhà kàyagantho, byàpàdo kàyagantho, 
sìlabbataparàmàso kàyagantho, Idamsaccàbhiniveso kàyagantho. 


7) Cattàiro upàdànà, kàmupàdànam, ditthupàdànam, sìlabbatupàdànam, 
attavàdupàdànam. 


IL THÍCH VĂN. 


- Àsavo: Lậu. Oghà: Bạo lưu. Yogà: Ách-phược. Ganthà: Hệ-phược. 
Upàdàna: Thủ. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 3) Như thế nào? Về bắt thiện tập yêu, có 4 lậu hoặc tức là Dục lậu, Hữu 
lậu, Kiên lậu và Vô minh lậu 


4) Có 4 Bạo lưu: Dục bạo lưu, Hữu bạo lưu, Kiến bạo lưu và Vô minh bạo 
lưu. 


5) Có bốn Ách-phược: Dục ách-phược, Hữu ách-phược, Kiến ách-phược, 
Vô-minh ách-phược. 


6) Có bốn Hệ-phược: Tham thân hệ-phược, Sân thân hệ-phược, Giới cắm- 
thủ thân hệ-phược, Thử-thực-châp thân hệ-phược. 


7) Có bốn Thủ: Dục thủ, Kiến thủ, Giới cấm thủ và Ngã kiến thủ. 
IV. THÍCH NGHĨA. 


- Ảsavà, từ-ngữ- nguyên à + su, là chảy. Các pháp này được gọi vậy là vì 
chúng tràn ngập tất cả đời sống hay vì chúng tồn tại cho đến Gotrabhù tâm 
(chuyên-tánh-tâm) trước khi chứng Dự-lưu. Dục lậu chỉ cho sự tham ái các 
dục vọng. Hữu-lậu chỉ cho tham-ái sắc Và VÔ sắc ĐIỚI. Kiến lậu: chỉ cho 62 
tà kiến như đã kể trong kinh Brahmaiàla (Phạm-Võng), và Vô minh lậu: là 
vô minh đối với Tứ Đế, đời quá khứ, đời vị lai, cả hai đời và đối với Lý 
Duyên-Khởi. Ogha, từ ngữ nguyên ava + han, nghĩa là hại hay giết. Chúng 
sanh bị đại thủy trào lôi cuốn, trôi giạt ra ngoài biển khơi và nhận chìm 
xuống đáy sâu, hoặc bị thương nặng, hoặc bị chết chìm. Cũng vậy, các Oghà 
này cuôn pháng chúng sanh xuông vực thắm của ác thú. Yoga, từ ngữ 
nguyên "yuj" nghĩa là mắc cột vào, những gì cột dính chúng sanh vào bánh 
xe luân hồi sanh - tử. Ganthà là những gì cột tâm với thân, hay thân này với 
thân các đời sống khác. Chữ kàya dùng có nghĩa là nhóm, chỉ cả thân và 
tâm. Upàdảnàni, từ ngữ căn upa + à + dà, nghĩa là cho. Ái tột độ là thủ. Do 
Ái nên mới Thủ. Ái như tên trộm sờ soạng trong đêm tối, Thủ chính là lúc 
ăn trộm. Ngã-kiến-thủ có đến 20 loại đối với 5 uẫn như sau: 


a) ngã với thân là một, 

b) ngã là sở hữu của thân, 
c) ngã ở trong thân, 

đ) thân ở trong ngã. 


Cũng vậy, đôi với 4 uân còn lại. 


: : ——-O0O--- 
I. PALI VAN. 


S$) Cha nìivaranàn: kàmacchandanìvaranam, byàpàdanivaranam, thìna- 
middhanivaranam, uddhacca-kukkuccanivaranam,  vicikicchànivaranam, 
av1Jjànìvaranam. 


9) Sattànusaya - kàmaràgànusayo, bhavaràpànusayo, patiphànusayo, 
mànànusayo, ditthànusayo, vicikicchànusayo, av1Jjànusayo. 


II. THÍCH VĂN. 
- Nìvaranàni: Các triền-cái. Sattànusayà: Bảy tùy-miên. 
HI. VIỆT VĂN. 


- 8) Có sáu triên-cái: Dục-lậu triên-cái, sân triên-cái, hôn trâm, thụy-miên 
triên-cáI, trạo-hôi triên-cái, nghi triên-cái, vô-minh triên-cá!. 


9) Có bảy Tùy-miên: Dục-ái tùy-miên, Hữu-á! tùy-miên, Sân tùy-miên, Mạn 
tùy-miên, Kiên tùy-miên, Nghi tùy-miên, vô minh tùy-miên. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Nivaranàmi, từ ngữ-căn Nì + Var, nghĩa là ngăn che chướng ngại. Sở dĩ gọi 
vậy vì các pháp này chướng ngại trên con đường tiến tới Niết-Bàn an lạc. 
Thường chỉ có 5 triền-cái mà thôi, vô- -minh triền-cái được bỏ ra ngoài. Dục- 
lậu được ví như nước có nhiều màu sắc, sân ví như nước sôi, thụy-miên 
được ví như nước có nhiều rong rêu, trạo-hối được ví như nước bị ĐIiÓ glaO 
động và nghi được ví như nước đục. Các triền-cái này được các thiền làm 
cho tạm ngưng. Chúng chỉ được trừ diệt hoàn toàn khi chứng 4 quả Thánh. 
Nghi được trừ diệt khi chứng Dự-Lưu. Ái-Dục, Sân và Hồi được trừ diệt khi 


chứng Bất-Lai. Thụy - miên, hôn-trầm, và trạo-cử được trừ diệt khi chứng 
quả A-La-Hán. Anusaya: Tùy-miên, từ ngữ - căn Anu + ssi, nghĩa là nằm 
xuông, ngủ nghỉ, những gì năm yên và khi có nhân-duyên sẽ khởi lên vì 
chưa được diệt trừ. Tất cả phiền-não là Anusaya, nhưng chỉ có bảy là mạnh 
nhất. 


-—-o0O--- 
L PÀLI VĂN. 


- 10. Dasa samyoJanàni-kàmaràgasamyoJanam, rùparàgasamyo]Janam, 
arùparàgasamyoJanam, patighasamyojJanam, mànasamyoJanam, 
ditthisamyoJanam, sìlabbata-paràmàsasamyoJanam, vicikicchàsamyoJanam, 
uddhaccasamyoJanam, av1jJàsamyoJanam, suttante. 


I1) AparànI dasa samyoJanàn! - kàmaràga - samyoJanam, 
bhavaràgasamyoJanam, patighasamyoJanam, mànasamyoJanam, 
đitthisamyoJanam, sìlabbataparàmàsasamyoJanam, vicikicchà-samyoJanam, 


1SSàsamyoJanam, macchar1yasamyoJanam, av1JJàsamyoJanam, Abhidhamme. 


12) Dasa kilesà: lobho, doso, moho, màno, ditthi, vicikicchà, thìnam, 
uddhaccam, ahrrikam, anottappam. 


II. THÍCH VĂN. 

- Samyojanam: Kiết-sử Kilesà: Phiền-não. 

HI. VIỆT VĂN. 

- 10) Theo Kinh-Tạng, có 10 kiết-sử như sau: Dục ái kiết-sử, Sắc ái kiết sử, 
Vô sắc ái kiêt-sử, Sân kiệt sử, Mạn kiêt-sử, Kiên kiêt-sử, Giới-câm-thủ kiêt- 
sử, Nghi kiêt-sử, Trạo-cử kiêt-sử, Vô minh kiêt-sử. 

11) Theo A-Tỳ-Đàm Tạng, có 10 kiết-sử khác nữa như sau: Dục ái kiết-sử, 
Hữu ái kiêt-sử, Sân kiêt-sử, Mạn kiêt-sử, Kiên kiêt-sử, Giới câm-thủ kiêt-sử, 
Nghi kiêt-sử, Tật kiêt-sử, Xan kiêt-sử, Vô minh kiêt-sử. 


12) Có 10 phiên não: Tham, sân, si, mạn, kiên, nghi, thụy miên, trạo-cử, vô 
tàm, vô quý. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


Samyojana từ ngữ căn Sam + yuj, nghĩa là cột lại. Các pháp này trói buộc 
chúng sanh vào bánh xe luân- hồi sanh-tử. Kilesa: là những pháp làm ái- 
nhiễm và hành-hạ tâm trí. Đồ-biểu sau đây sẽ nêu rõ các phiền-não được sắp 
loại theo các pháp bất thiện mới được đề cập. 
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14. Ni Xan n 


(a) Àsava (Lậu hoặc) 
(b) Ogha (Bạo lưu) 

(c) Yogà (Ách phược) 
(d) Ganthà (Hệ phược) 
(e) Upàdàna (Thủ) 

( Nivarana (Triền cái) 
(g) Anusaya (Tùy miên) 
(h) Samyojana (Kiết sử) 
() Kilesà (Phiền não) 


I. PÀLI VĂN. 


- 13) Àsavàdisu panettha kàmabhavanàmena tabbatthukả tanhà adhippetả, 
silabbataparàmàso, 1damsaccàbhiniveso, attavàdo tí ca tathà pavattam 
ditthigatameva pavuccatI. 


14) Àsavoghà ca yogà ca tayo ganthà ca vatthuto, 
Upàdàmà duve vutfà attha nìvaranà siyum, 
Chalevànusayà hontfi nava samyoJanà matà, 
Kilesà dasa vuttoyam navadhà pàapasangaho. 


IL THÍCH VĂN. 


- Tabbatthukà: Y-cứ trên chúng. Adhippetà: Có nghĩa. Pavattam: Chuyên- 
khởi, liên-hệ. Ditthigatam: Tà-kiên. Vatthuto: Theo căn bản. Matà: Cân 
được hiêu. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 13) Ở nơi đây, đối với các loại ác pháp như lậu hoặc, hữu v.v... danh-từ 
Dục-ái và Hữu-ái có nghĩa là tham-áI y cứ trên chúng. Cũng như vậy, giới - 
câm - thủ, thử-thực-châp ngã-kiên có nghĩa là Tà kiên liên-hệ ở nơi đây. 


14) Theo căn bản, chỉ có ba lậu hoặc, ba bạo lưu, ba ách-phược, ba hệ- 
phược. Thủ chỉ có hai và Triên-cái có tám. Tùy miên có sáu và kiêt-sử cân 
hiệu chỉ có chín. Phiên-não có mười. Như vậy, các ác-pháp tông-hợp có chín 
loại. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Trong danh-từ các ác-pháp, chữ kàma chỉ cho Dục-giới và Bhava chỉ cho 
Sắc-giới và Vô-sắc-giới. Lobha gồm cả Dục-ái và Hữu-ái. Sắc-giới-ái và 
Vô-sắc-giới-ái là Bhavatanhà (Hữu-ái). Giới-câm-thủ, Thử-thực-chấp và 
Ngã-kiến-thủ bao-hàm nghĩa tà-kiến. Cả Kàmàsava và Bhavàsava có nghĩa 
lobha. Sự thực, chỉ có ba àsavà, ba oghà, ba yogà và ba ganthà. Cũng vậy, 
chỉ có hai upàdànà theo nghĩa lobha và ditth1. 


Khi thìna-middha và uddacca-kukkucca xem như là bốn tâm-sở, thời 
Nivaranà có tám. Khi Kàmaràga và bhavaràga được hợp thành tanhà, thì 
anusayà chỉ có sáu. Mười samyoJanà, theo Kinh Tạng chỉ còn bảy, khi 


Kàmaràga, rùparàøa, arùparàga hợp lại thành lobha, và ditthi cùng 
sìlabbataparàmàsa hợp lại thành ditthi. Mười sanyoJanà được xem là tám khi 
kàmaràga và bhavaràga hợp lại thành lobha, và dithi cùng 
silabbataparàmàso hợp lại trong ditthi. Các kilesà chỉ có 10. Như vậy, 14 
loại Bất thiện tâm sở hiện ra theo mức độ khác nhau trong chín loại Bất thiện 
pháp. Lobha chung cho tất cả. 


--o0O--- 
MISSAKO SANGAHO: TẠP LOẠI TẬP - YÊU 
IL PÀLI VĂN. 
- 15) Missakasangahe cha hetù: Lobho, doso, moho, àlobho, adoso, amoho. 


16) Satta Jhànangàmi: vitakko, vicàro, pìtI, ekaggatà, somanassam 
domanassam, upekkhà, 


17) Dvàdasa magøgangàm!: sammàdrtthi, sammàsan kappo, sammàvàcà, 
sammàkammarnto, sammà-àJìvo, sammàvàyàmo, sammảsatI, sammảsamàdhi, 
micchà ditthi, micchàsankappo, micchàvàyàmo, micchàsamàdhI. 

II. THÍCH VĂN. 

- Missakasangahe: Trong tạp loại tập yếu. Maggangàni: Đạo-chi. 


HI. VIỆT VĂN 


- 15) Trong tạp loại tập yêu, có sáu nhân là tham, sân, s1, vô tham, vô sân, vô 
SI. 


16) Có bảy thiền-chi là tầm, tứ, hý, nhứt tâm, hoan-hỷ, ưu, xả. 
17) Có 12 Đạo-chi là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh-tân, chánh niệm, chánh định, tà kiên, tà tư-duy, tà 


tinh-tân, tà định. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Missakasangaho: Tạp loại tập- yếu. Sở dĩ gọi vậy vì ở đây, thiện (kusala), 
bất thiện (akusala) và vô ký (avyàkata) đều bao hàm tất cả. 


Jhànanga: jhàna có nghĩa là đốt cháy sự đối kháng của các triỀn-cái hay chú 
tâm sát trên đôi tượng. Cả hai nghĩa được áp dụng trong cảnh giới thiên, do 
chú tâm chứng được. 


Maggangàni: Đạo-chi, nghĩa là những pháp đưa đến Thiện-thú, ác-thú hay 
Niết-Bàn (Sugati-duggatìnam nibbànassa ca abhimukham pàpanto maggà). 
Trong 12 thiền-chi, 4 thiền-chi sau cùng đưa đến ác-thú. Các thiền-chi còn 
lại đưa đến Thiện-thú và Niết-Bàn. Khi nói đến 12 Đạo-chi (maggangàn!), 
thật sự chỉ nói đến 9 Tâm-sở đã khởi lên với một số Tâm. Trong 4 Bắt- 
Thiện-đạo-chi, tà kiến có nghĩa là Bắt-thiện ditthicetasika (kiến-tâm-sở); tà 
tư-duy, tà tỉnh-tấn, và tà nhứt-tâm có nghĩa là vitakka, vàyàma và ekaggatà 
cetasikà được tìm thấy trong các Bắt thiện-tâm. 


Chánh tri-kiến có nghĩa là Pannà cetasika; chánh tư-duy, chánh tinh-tấn, 
chánh niệm và chánh nhứt-tâm là Vitakka, vàyàma, satI và ekagøatà cetasika 
được tìm thấy trong thiện và vô-ký-tâm. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh 
mạng là ba Viriti (Thiết-chế tâm-sở), được tìm thấy đồng một lần trong các 
siêu-thế-tâm hay riêng biệt trong các Dục-giới Thiện-tâm và Dị-thục-tâm. 
Cả tám Đạo-chi đều được tìm thấy đồng một lần chỉ trong tám Siêu-thế-tâm. 
Nói đến § chánh-đạo là nói đến tám thiện đạo chỉ ở đây. 


_—-o0Q--- 
L PÀLI VĂN. 


- 18) Bàvisatindriyàm! - cakkhundriyam, sotindriyam, ghànindriyam, 
JIvhindriyam, kàyIndriyam, 1tthindriyam, purIsindriyam, Jìvitindriyam, 
manIndriyam sukhindriyam dukkhindriyam, somanassindriyam, 
domasassindriym upekkhindriyam, saddhindriyam, viriyIndriyam, 
satindriyam, samàdhindriyam, pannindriyam, anannàtannassàmitindriyam, 
annindriyam, annàtàvindriyam. 


IL THÍCH VĂN. 


- Anannàtannassàmitindriyam: VỊ trí đương-tri căn. Annindriyam: DĩT-tri căn. 
Amnàtàvindriyam: Cụ tri căn. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 18) Có l2 căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, nữ căn, nam 
căn, mạng căn, ý căn, lạc căn, khô căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn, tín căn, tinh 
tân căn, miện căn, định căn, tuệ căn, vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Indriya: Căn, sở đĩ gọi vậy vì chúng có khả năng chi phối các đối tượng 
liên hệ. 5 căn đều thuộc 5 giác quan đã nói đến. trước. Căn thứ 6 và căn thứ 7 
gọi là bhavindriya hay tánh căn. Mạng căn gồm cả danh mạng căn và sắc 
mạng căn. Căn sô 10, II, 12, 13 và 14 thuộc 1Š loại thọ. Căn sô 15, 16, 17, 
18 và 19 vừa là căn vừa là lực, vì chúng chi phối những pháp câu hữu, vừa 
điều phục các pháp đối lập. Ba căn cuối rất quan hệ và thuộc siêu-thế. Cụ- 
tri-căn chỉ Niết-Bàn. Khi chứng quả thứ nhất, Dự-Lưu, 4 Đề được giác ngộ 
lần đầu tiên và vì vậy Dự-Lưu đạo trí được gọi là VỊ tri đương tri căn. 6 trí 
chặng giữa từ Dự-Lưu quả-trí đến A la hán đạo trí được gọi là Dĩ-tri-căn. Vì 
trí-tuệ được tìm thấy trong tất cả 7 siêu-thế-tâm chế-ngự 37 trợ-đạo-phẳm 
câu-hữu, nên gọi là Indriya. Một vị A la hán được gọi là Amnàtàvì, vì vị này 
đã giác ngộ hoàn toàn 4 Đế. Căn cuối cùng chỉ cho trí-tuệ vô-thượng của A 
la hán quả. 


-—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- 19) Nava balàn: saddhà-balam, viriyabalam, satibalam, samàdhibalam, 
pannà-balam, hiribalam, ottappabalam, ahirikabalam, anottappabalam. 


20) Cattàro adhipati-chandàdhipatI, cittàdhipatl, viriyàhipatl, vìmamsà- 
adhipatI. 


21) Cattàro àhàrà-kabalikàro àhàro, phasso dutiyo, manosancetanà tatiyà, 
vinnànam catuttham. 


II. THÍCH VĂN. 
- Bala: Lực. Adhipati: Tăng-thượng. Àhàra: Thực. 


II. VIỆT VĂN. 


- 19) Có chín lực: Tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, 
quý lực, vô tàm lực, vô quý lực. 


20) Có bốn tăng-thượng: Dục tăng thượng, Tâm tăng thượng, Tĩnh tấn tăng 
thượng, Tư duy tăng thượng. 


21) Có bốn đồ ăn: Đoàn thực, xúc thực là thứ hai, tư thực là thứ ba, thức 
thực là thứ tư. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 19) Chín lực (bala), được gọi vậy vì chúng không bị chỉ phối bởi những lực 
lượng đôi lập và vì chúng tăng cường cho các pháp câu hữu. 7 pháp đâu 
thuộc thiện pháp, hai pháp sau thuộc bât thiện pháp. 


Adhipati: Tăng thượng. Adhipati khác với căn. Tăng thượng có thể ví như 
một quôc vương, câm đầu mọi bộ trưởng. Indiya (căn) được xem như các bộ 
trưởng cầm đầu bộ riêng của mình nhưng không can thiệp vào các bộ khác. 
Như nhãn căn chỉ chi phối các sắc pháp chớ không can thiệp vào đối tượng 
của nhĩ căn. Còn Ahipati thời chi phối mọi pháp câu hữu. Không hai 
Adhipati đồng khởi và chi phối một lần. Trái lại, các căn có thể đồng khởi. 


Cittàdhipati chỉ cho Javana citta (tốc hành tâm). 
Vìmamsàdhipati chỉ cho Tuệ căn (pannindriya). 
Àhàra: Đoàn thực nuôi dưỡng thân-thể, xúc thực nuôi dưỡng 5 món cảm thọ. 


Tư thực chỉ cho các tư tâm sở có mặt trong 29 Thiện và bât thiện Dục giới, 
sắc glới, vô-sắc-giới tâm. Các tâm này nuôi dưỡng hay tạo ra táI-sanh trong 
ba giới. 


Thức thực chỉ cho Patisandhi vinnàna (Kiết-sanh-thức) đã nuôi dưỡng 
nàmarùpa (Danh-sắc) đã khởi tiếp tục theo. Có 19 loại kiết sanh thức. Đối 
với vô tưởng giới, thức thực chỉ nuôi dưỡng sắc pháp; Đối với Vô sắc giới, 
chỉ nuôi dưỡng danh-pháp. Trong các đời sống có 5 uân, thức-thực nuôi 
dưỡng các tâm pháp, sắc pháp. 


_—-o0O--- 
L PÀLI VĂN. 


- 22) Indriyesu panettha sotàpattIimagganànam anannàtannassàmitindriyam, 
arahattaphalanànam amnàtàvindriyam. MaJjhe cha nànàn! annindriyànìtI 
vuccatI. Jivitindriyam ca rùpàrùpavasena duvidham hoi. 


23) Pancavinnànesu Jhànangàm!, aviriyesu balàn!, ahetukesu maggangànI na 
labbhanti. Tathà vicikicchàcitte ekaggatà magsgindriyabalabhàvam na 
gacchati. DvihetukatihetukaJavanesveva yathàsambhavam adhipatI ekova 
labbhatI. 


II. THÍCH VĂN. 
- Dvihetuka: Nhị nhân. Tihetuka: Tam nhân. Ekova: chỉ có một. 
HI. VIỆT VĂN. 


- 22) Nay trong các căn, vị tri đương tri căn tức là Dự lưu đạo trí, và Cụ tri 
căn tức là A la hán quả trí. Trong các căn ở giữa, Dĩ tri căn tức là 6 trí. Mạng 
căn gôm cả hai sắc mạng căn và Danh mạng căn. 


23) Các Thiền chi không thể tìm được trong 5 thức, các lực không thể tìm 
được trong các tâm không tinh tấn, các Đạo chi không thể tìm được trong 
các vô nhân tâm; cũng vậy, trong nghi tâm, nhứt tâm không thê trở thành 
Đạo chi, căn hay lực. Trong 4 Tăng Thượng (Dục, tâm, tinh tấn, tư duy) chỉ 
một Tăng thượng được chứng một lần, tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các 
tâm, thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Không có một Thiền chi nào trong 10 thức vì sự cảm thọ rất yếu và ý thức 
đối tượng không có. Các tâm không tinh tấn và 16, tức 10 thức tâm, 2 tiếp 
thọ tâm, 3 Suy đạc tâm, và ngũ môn hướng tâm. Nhứt tâm trong các tâm này 
không được cho mạnh. Vô nhân tâm có I8. Nhứt tâm trong Nghi tâm giúp 
tâm trí được thăng bằng, nhưng không mạnh. Không có Adhipati trong vô 
nhân tâm và nhứt nhân tâm. Sự thật, chỉ có 5 Thiền chi và 3 cảm thọ có thể 
xem như một; Đạo chi chỉ có 9 vì tà tư duy, tà tĩnh tấn và nhứt tâm được 


gôm vào trong Tâm, tính tân và nhứt tâm. Các căn chỉ có I6 khi 5 cảm thọ 
xem như một và ba siêu thê tâm được nhập vào Tuệ căn. 


_—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- 24) Cha hetù panca Jhànangà maggangà nava vatthuto. 
Solasindriyadhammà ca baladhammà naverIt. 
Cattàrodhipati vuttà tathàhàrà t1 sattadhà. 
KusalàdisamàkInno vutto missakasangaho. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Vatthuto: Về sở-y. Samàkinno: Được kê-khai. Vutto: Nói đến. Naverità: 
(Nava) erità: Được diễn tả. 


II. VIỆT VĂN 


- 24) Trên thực tế, ó nhân, 5 thiền chi, 9 Đạo chỉ, l6 căn và 9 lực lượng diễn 
tả. Cũng vậy, 4 tăng thượng và 4 Thực được nói đên. Như vậy, Tạp loại tập 
yêu được kê khai theo bảy loại như thiện v.v... 


I.PÀLI VĂN. 


- 25) Bodhipakkhiyasangahe cattàro satipatthanà kàyànupassanà- 
satipatthànam, vedanànupassanà-satipatthànam, cittànupassanà- 
satipatthànam, dhammảnupassanảsatipatthànam. 


26) Cattàro samappadhànà-uppannànam pàpakànam dhammànam pahànàya 
vàyàmo, anuppannànam pàpakànam dhammànam anuppàdàya vàyàmo, 
anupannànam kusalànam dhammànam uppàdàya vàyàmo, uppannànam 
kusalànam dhammànam bhIyyobhàvàya vàyàmo. 


IL THÍCH VĂN. 


- Bodhipakkhiyasangahe: Bồ-đề-phần tập-yếu. Kàyànupassanà- 
satipatthànam: Thân quán niệm xứ Vàyàmo: Tĩình-tân. Bhiyyobhàvàya: Làm 
cho tăng trưởng. 


II. VIỆT VĂN. 


- 25) Trong Bô-đê-phân tập yêu có bôn Niệm xứ tức là Thân quán niệm xứ, 
Thọ quán niệm xứ, Tâm quán niệm xứ, Pháp quán niệm xứ. 


26) Có bốn chánh - cần tức là tinh tấn trừ diệt các bất thiện pháp đã sanh, 
tinh tân không cho sanh các bât thiện pháp chưa sanh, tinh tân làm cho sanh 
các thiện pháp chưa sanh và tinh tân làm cho tăng trưởng các thiện pháp đã 
sanh. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Bodhipakkhiya: Bodhi là Bồ đề, nghĩa là giác ngộ. Pakkhiya: có nghĩa là 
phần, thuộc về. Satipatthàna: Niệm xứ. Sati là niệm, giác tĩnh hay chú tâm. 
Patthàna là đặt vào, áp vào, cơ bản, nền tảng. Các niệm xứ này hướng đến 
phát triển chỉ và quán. Mỗi niệm xứ có một mục đích riêng. Do quán bốn đối 
tượng này, các niệm bắt tinh, khổ, vô - thường, vô - ngã được tăng - trưởng 
và các niệm tham - ái, cầu dục lạc, thường còn và hữu ngã được diệt trừ. Có 
thê chia các đối - tượng của Bốn Niệm xứ theo Danh (Nàma) và Sắc (Rủpa). 
Đối tượng đầu thuộc Sắc, vì hơi thở cũng được xem là Sắc pháp. Đối tượng 
thứ hai và thứ ba thuộc cảm thọ và tâm tư, thuộc Danh pháp. Và đối tượng 
thứ tư, Dhamma (Pháp) gồm cả Danh và Sắc. Sammappadhànà: 4 chánh - 
cần, tức là tỉnh - tấn. 


IL.PÀLI VĂN. 


- 27) Cattàro iddhipàdà-chandiddhipàdo, cittiddhipàdo, viriyiddhipàdo, 
vìmansiddhipàdo. 


28) Pancindriyàni-saddhindriyam, viriyIndriyam, satindriyam, 
samàdhIndriyam, pannIndriyam. 


29) Panca balàm! - saddhà balam, viriyabalam, satibalam, samàdhibalam, 
pannàbalam. 


II. THÍCH VĂN. 
- Iddhipàdà: Như ý túc. 
II. VIỆT VĂN. 


- 27) Có 4 như ý túc: Dục như ý túc, Tâm như ý túc, Cần như ý túc và Quán 
như ý túc. 


28) Có 5 căn: Tín căn, Tĩnh tấn căn, Niệm căn, Định căn, Tuệ căn. 

29)Có 5 lực: Tín lực, Tình tấn lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. 

IV. THÍCH NGHĨA. 

- Iddhipàda là phương tiện để thực hiện mục đích của mình. Cả 4 như ý túc 
này thuộc Siêu thê giới. Chanda là Dục-tâm-sở. Cân như ý túc thuộc 4 chánh 
cân. Citta: thuộc Siêu thê tâm và Vìmansà là Tuệ tâm-sở thuộc Siêu thê-giới. 


4 Tâm sở này chỉ được gọi là Như ý túc khi được khởi lên trong Siêu thê 
ĐIỚI. 


I.PÀLI VĂN. 
- 30) Satta boJjhangà: Satisambojjhango, dhammavicayasamboJJhango, 
virIyasamboJJhango, pìtIsamboJjhango, passaddhisamboJjjhango, 


samảàdhisamboJjhango, upekkhàsamboJjhango. 


31) Attha maggangàm!: Sammàditthi, sammàsankappo, sammàvàcà, 
sammàkammarto, sammààjìvo, sammàvàyàmo, sammàsat1I, sammàsamàdhI. 


32) Ettha pana cattàro satipatthànà t¡ sammàsati ekà va pavuccatI, tathà 
cattàro sammappadhànà tica sammàvàyàmo. 


IIL THÍCH VĂN. 


- BoJjhango: Giác chi. Dhammavicaya: Trạch pháp. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 30) Có bảy giác chỉ: Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh-tấn giác chỉ, 
Hỷ giác chị, Khinh-an giác chị, Định giác chị, Xả giác chị. 


3l) Có Tám Đạo chi: Chánh trì kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tĩnh tân, Chánh niệm, Chánh định. 


32) Ở nơi đây, 4 Niệm xứ được xem là một chánh niệm; cũng vậy, 4 chánh 
cân được xem là chánh tinh-tân. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Sambojjhanga: Sam là Thiện, tốt đẹp. Bodhi: Bồ-đề, giác. Anga: Chi-phần. 
Dhammavicaya: nghĩa là thấy Tâm và Sắc như chơn, đúng với sự thực. 
Passaddhi: là khinh-an, tâm khinh-an và tâm-sở khinh-an. Upekkhà, không 
có nghĩa là thản nhiên, mà có nghĩa là tâm trí bình tĩnh, thăng bằng đối với 
sự vật. Dhammavicaya, viriya và pÌtI chống với thìna-middha; passaddhi, 
Sàmàdhi và Upekkhà chồng với Uddhacca. Sammàditthi: Chánh tri-kiễn là 
sự hiểu biết về lý Tứ Đề. Sammảsankappo: Chánh Tư-duy, đây là Vitakka 
(Tầm tâm-sở) đưa tâm hướng đến Niết-Bàn, diệt trừ Kàma (Dục lạc) 
Vyàpàda (Sân) và himsà (Hại tâm) bằng cách tu hành Nekkhamma (ly dục), 
Avyàpàda (vô sân) và Avihimsà (vô hại). 


-¬-Oo00--- 
L PÁALI VAN. 
- 33) Chando cittamupekkhà ca saddhàpassaddhipìtiyo. 
Sammàditthi ca sankappo vàyàmo viratittayam 
Sammàsati samàdhìti cuddasete sabhàvato 
Sattatimsappabhedena sattadhà tattha sangaho. 
II. THÍCH VĂN. 


- Sabhàvato: Theo tự-tánh. Guddasa: 14. Sattatimsa: 37. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 33) Như vậy, Tập yếu chia theo 7 loại, gồm có 37 pháp, được chia thành 14 
pháp như sau, theo tự tánh của chúng: Dục, Tâm, Xả, Tín, Khinh-an, Hỷ, 
Chánh kiến, Tư duy, Tinh-tấn, ba Tiết chế, Chánh niệm và Chánh định. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


Như vậy, 37 danh từ nêu trên được diễn tả theo 7 loại như sau: 


Ụ 5atpaHhana (Niệm z1): 

1) 5a1rinappadhàna (Chánh cẵn): 
tl) Iddhpada (Như ÿ-túc): 

1) Indriya (Căn): 

ì Bala (TArc): 

v Boihanga (Bỗồ-đề phần): 

vI) JMagganga (Đạo-chủ: 

Tổng CNg: 


tt G —¬Ì Lh Lh †$ + + 


Nay 4 Niệm xứ xem như I Chánh niệm, và 4 Chánh cần như 1 Chánh niệm, 
thành thử thật sự chỉ có 14 Pháp như sau: 


ù 5atnpaHhana (Niệm t): Sarrrrnasah (Chảnh niệm): Ì 
U) satrrinappadhana (Chánh cẳn) = safrrravävarno (Chánh tĩmh tắn): 1 
tì Idđhpada (Như ÿ túc) = Dục, Tâm, Quản: 3 
1y) Iidrrÿa (Căn) =Tmh, Đnh: ế: 
vì Bala (Tarc) : ũ 
vù Boihanga (Bỗ-đã phần) = Hỷ, khinh an, xả: 3 
vi) klageanga (Đạo-chù = Chánh ngữ, chành nghiệp, chánh rnạng, chánh bự 4 
duy: 

Tổng cộng: 14 


: : -—=OÔ0O--- 
I. PALI VAN. 


- 34) Sankappa - passaddhi ca pìtupekkhà, Chando ca cittam viratifttayan ca, 
Navekatthànà viriyam navattha 

Safi, samàdh1 catu panca pamnà; 

Saddhà dutthànuttamasattatimsa, 

Dhammànameso pavaro vibhàgo. 


35) Sabbe lokuttare honti na và sankappapìtiyo 


Lokiye pIiyathàyoyam chabb1suddhippavattiyam. 
II. THÍCH VĂN. 


- Nava: 9. Ekatthànà: Một lần. Dutthànà: Hai lần. Uttama sattatimsa: 37 
thượng pháp. Pavaro: Tối thượng. Vibhàgo: Sự phân loại. Yathàgogam: Tùy 
theo trường hợp. Chabbisuddhi: 6 loại thanh tịnh. Pavattiyam: Trong khi 
thực hành, trong sự diễn tiến. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 34) Sự phân loại tối thượng của 37 pháp tôi thượng này được chia như sau: 
Tư-duy, Khinh-an, Hỷ, Xá, Dục, Tâm và ba tiệt chê, 9 pháp này được nói 
đên một lân; Tinh-tân, 9 lân; Niệm S6 lân; Định, 4 lân; Tuệ, 5 lân và Tín 2 
lần. 


35) Tất cả những pháp này, trừ đôi khi Tư-duy và Hỷ, khởi lên trong Siêu 
thê tâm, và cũng trong Thê giới, tùy theo trường hợp, trong sự diên-tiên của 
6 loại Thanh tịnh (VisuddhI). 

IV. THÍCH NGHĨA. 

a). 9 pháp sau đây được nói đến một lần: Chánh Tư-duy, Khinh-an giác-chi, 
Hỷ giác-chi, Xả giác-chi, Dục như ý túc, Tâm như ý túc, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng. 


b) Tinh-tấn được nói đến 9 lần: 4 chánh cần, Tinh-tân như ý túc, Tinh-tấn 
căn, Tĩnh-tân lực, Tình-tân giác chị, Chánh Tình-tân. 


c) Niệm được nói đên 8 lân; 4 Niệm xứ, Niệm căn, Niệm lực, Niệm giác-chi, 
Chánh niệm. 


đ) Định được nói đến 4 lần: Định căn, Định lực, Định giác-chi, Chánh định. 


e) Tuệ được nói đến 5 lần: Quán như ý túc, Tuệ căn, Tuệ lực, Trạch pháp, 
Chánh tri-kiên. 


) Tín được nói đên 2 lân: Tín căn và Tín lực. 


Khi chứng được Siêu-thế-tâm thuộc Đệ Nhị thiền không có tầm (Vitakka). 
Khi chứng được Siêu-thế-tâm thuộc Đệ Tam thiền, Đệ Tứ thiền, thì không 
có Hý. 37 pháp này cùng khởi một lần trong Siêu-thế-tâm, nhưng trong các 
giới khác, chúng khởi lên riêng biỆt. 


LÍ — | Ø@|@|@|@|Ø @ 
 JWEmTmmán lsị | +|+|r|+]|r| 
2 |gdNmm |JaiHdl | |+|+|r | rỉ 
3 JEmm | ãị | |+|+|+|t|+, 
4 JšamiÐm lại | | |‡|r|+|r| 
5 |#dđà1n li | | |t|r| 
|6 |šadspaeTuay li | | | | | | +, 


p lhesamkmhm — Thị | | | | [H[- 
chán — —]|[T[ [| [TH 
b mua ————TlT|T| TT [TH 
ho Jmmmpe ——— h| | BH | |T[- 
mjemmm —————[[† + | || - 
H2 Jammasommm Thị | | | | | [+ 
H5 Pammiammmns cámngdb |l| | | | | | [+ 
lá Jammawecemmw |hị | | | | | [+ 





(a) 4 Satippatthàna: Niệm xứ 

(b) 4 Sammappadhàna: Chánh cần 
(c) 4 Iddhipàda: Như ý túc 

(d) 5 Indriya: Căn 

(e) 5 Bala: Lực 

(7 Bojjhangà: Bồ-đề phần 

(g) S Maggangà: Đạo chi 


_—-O0O--- 


SABBASANGAHO - TÔNG QUÁT TẬP YÊU 


: ' -—=OÔ0O--- 
I. PALI VAN. 


- 36) Sabbasangahe pancakkhandhà-rùpakkhandho, vedanàkkhandho, 
sannàkkhandho, sankhàrakkhandho, vinnànakkhandho. 


37)Pancupàdànakkhandhà: Rùpupàdànakkhandho, vedanupàdànakkhandho, 
sannupàdànakkhandho, sankhàrupàdànakkhan dho, 
vinnànupàdànakkhandho. 


38)Dvàdasàyatanàmn - cakkhàyatanam, sotàyatanam, ghànàyatanam, 
JIvhàyatanam, kàyàyatanam, manàyatanam, rùpàyatanam, saddàyatanam, 
gandhàyatanam, rasàyatanam, photthabbàyatanam, dhammàyatanam. 


II. THÍCH VĂN. 
- Sabbasangahe: Tập yếu tông quát. 
II. VIỆT VĂN. 


- 36) Trong tập yêu tông quát, có 5 uân: Sắc uân, Thọ uân, Tưởng uân, Hành 
uân, Thức uân. 


37) Có 5 thủ-uân: Sắc thủ uẫn, Thọ thủ uẫn, Tưởng thủ uân, Hành thủ uấn, 
Thức thủ uân. 


38) Có 12 xứ: Nhãn xứ, Nhĩ xứ, Tỷ xứ, Thiệt xứ, Thân xứ, Ý xứ, Sắc xứ, 
Thanh xứ, Hương xứ, VỊ xứ, Xúc xứ, Pháp xứ. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Khandha: nghĩa là uân, nhóm họp. Đức Phật chia chúng sanh thành 5 uấn. 
Tất cả sắc-pháp quá khứ, hiện tại và vị lai đều chung gọi là Rùpakkhandha. 
Ở đây danh từ Sankhàra (Hành) được dùng theo nghĩa đặc biệt. Trong 52 
tâm-sở, trừ thọ và tưởng-tâm-sở, còn lại 50 tâm-sở, được chung gọi là Hành 
(Sankhàra). 


Upàdànakkhandha: Thủ uấn, sở dĩ gọi vậy vì chúng trở thành đối tượng để 
năm giữ, ôm âp. Tám siêu-thê-tâm và các tâm-sở câu hữu, cùng 10 sắc-pháp 
không do nghiệp sanh, không được xem là Thủ uân. 


Cakkhàyatana: nhãn xứ, chỉ cho tịnh sắc căn của con mắt. 


Manàyatana: Ý xứ đây không có một căn đặc biệt cho ý như các căn khác. 
Chữ ý xứ đây chỉ cho manadvàràvajJjana (ý môn hướng tâm) cùng với 
Bhavangupaccheda (Hữu phân dừng nghỉ). 


-—-oÔO--- 
L.PÀLI VĂN. 


- 39) Atthàrasa dhàtuyo: Cakkhudhàtu, sotadhàtu, ghànadhàtu - Jivhàdhàtu, 
kàya-dhàtu, rùpa-dhàtu, saddadhàtu, gandha-dhàtu, rasa-dhàtu, phottabba- 
dhàtu, cakkhuvinnàna-dhàtu, sotavinnànadhàtu, ghànavinnànadhàtu, 
Jivhàvinnàna-dhàtu, kỳyavinnànadhàtu, manodhàtu, dhammadhàtu, 
manovInnàna-dhàtu. 


40) Cattàri ariyasaccàm: dukkham ariyasaccam, dukkhasamudaya 
ariyasaccam, dukkhanirodham ariyasaccam, dukkhanirodhagàminìpatipadà 
ar1yasaccam. 


41. Ettha pana cetasika - sukhumarùpa - nibbànavasena ekùnasatfatI 
dhammà dhammàyatanam, dhammadhàtù tI ca sankham gacchantI. 
Manàyatananameva sattavinnànadhàtu-vasena bh1JJatI. 

II. THÍCH VĂN. 

- Sukkhumarùpa: Tế sắc. Ekùnasattati: 69. Bhijjati: Chia chẻ, bị đồ bể. 

II. VIỆT VĂN. 

- 39) có 18 giới. Nhãn giới, Nhĩ giới, Tỷ giới, Thiệt giới, Thân giới, Sắc giới, 
Thanh giới, Hương giới, VỊ giới, Xúc giới, Nhãn thức giới, Nhĩ thức giới, Tỷ 
thức giới, Thiệt thức giới, Thân thức giới, Y giới, Pháp giới, Y thức giới. 


40) Có 4 Thánh-đề: Khô thánh đề, Khô tập thánh đề, Khô diệt thánh để, Khô 
diệt đạo thánh đê. 


41) Ở đây 69 pháp gồm có tâm-sở, tế-sắc và Niết-Bàn được xem họp thành 
pháp-xứ và pháp-giới. Chỉ có ý xứ được chia thành 7 thức giới. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Dhàtu có nghĩa là cái gì mang theo đặc tánh của mình. Dhammadhàtu đồng 
nghĩa với dhammàyatana nhưng khác với Dhammàrammana (Pháp-sở- 
duyên), vì không gồm có citta (tâm), pannatti (giả danh, thi thiết) và 
pasàdarùpa (Tịnh-sắc-căn). Manovinnànadhàtu: Ý-thức-giới. Trong 89 tâm, 
76 tâm được xem là ý thức, trừ 10 thức tâm và ba ý giới (2 tiếp-thọ-tâm và 
ngũ môn hướng tâm). 


-—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- 42) Rùpam ca vedanà sannà sesà cetankà tathà, 
VinnànamitI pancete pancakkhandhà ti bhàsità, 
Pancupàdànakkhandhàti tathà tebhùmakà matà, 
Bhedàbhàvena nibbànam khandhasangahanIssatam, 
Dvàràlambanabhedena bhavantàyatanànI ca, 
Dvàràlambanataduppanna-pariyàyena dhàtuyo. 


43. Dukkham tebhùmakam vattam tanhà samùdayobhave, 
Nirodho nàma nibbànam maggo lokuttaro mato. 
Magsayuttà phalà ceva catusaccavinIssatà, 

ltI pancappabhedena pavutto sabbasangaho. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Tebhùmakà: 3 giới. Matà: Được biết, được hiểu. Bhedàbhàvena: Vì thiếu 
sự phân biệt (thành quá khứ, hiện tại, vị lai). Khandhasangahanissatam: 
Không thuộc vào tập yếu (năm) uân. Dvàràlambanabhedena: Do sự sai biệt 
giữa cửa và sở duyên. Bhavantàyatanàm: Có 12 xứ. TaduppannaparIyàyena: 
Do thức y nơi chúng khởi lên. Vattam: Sự có mặt. Magsayutà phalà: Các 
tâm-sở tương tứng với Đạo và Quả. Catusaccavinissatà: Được trừ ra khỏi Tứ 
Đê. 


II. VIỆT VĂN. 


- 42) Sắc, Thọ, Tưởng và các tâm-sở còn lại và các thức gọi năm uân, cũng 
vậy những pháp gì liên hệ đên ba giới được xem là năm thủ uân. 


Vì Niết-Bàn thiếu sự phân biệt (như quá khứ, hiện tại, vị lai), Niết-Bàn được 
đặt ra ngoài 5 uân. 


Do sự sai khác giữa căn môn và đôi tượng nên có 12 xứ. Do sự phân biệt 
giữa căn môn, đôi tượng và thức, y nơi chúng khởi, nên có các giới. 
43) Sự có mặt trong ba giới là khô. Tham-ái là nguyên nhân của chúng. Khô 


diệt gọi là Niết-Bàn. Đạo là con đường siêu thế. 


Các tâm sở tương ưng với Đạo và Quả được đặt ra ngoài 4 Đề. Như vậy tập 
yêu tông kêt được giải thích theo Š đê mục. 


——-O0O--- 


CHƯƠNG VIII : PACCAYA SANGAHO: TRỢ DUYÊN TẬP 
YẾU 


PHÀN MỘT - PATICCASAIMUPPÀDA: DUYÊN-KHỞI 


I.PÀLI VĂN. 


- ]) Yesam sankhatadhammànam ye dhammàpaccayà yathà, 
Tam vibhàgam'”1hˆ edàn! pavakkhàmi yathàraham. 


2) Paticcasamuppàdanayo, patthànanayo ceti paccayasangaho duvidho 
veditabbo. 


3) Tattha tabbhàvabhàvibhàvàkàramattopalakkhito patlccasamuppàdanayo. 
Patthànanayo pana àhaccapaccayatthiti-màrabbha pavuccati. Ubhayam pana 
VOImSSIfvà papancenti Acariyà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Sankhatadhammà: Các pháp hữu-vi. Vibhàga: Phân chia. Iha: Ở nơi đây. 
ldàm: Nay. Naya: Phương pháp, định - pháp. Patthàna: Phát thú, phát khởi, 
Duyên-hệ. Upalakkhito: Được phân biệt, chia chẻ. Tabbhàva-bhàvibhàva: 
Cái này sanh, dựa vào cái kia. Àkàra: Cách thức, điều kiện. Matta: Chỉ có. 


Àhacca: Có thể di động. Sau khi va chạm. Dẫn dụng. Àrabbha: Bắt đầu. 
Thito: Sự có mặt. Vomnssitvà: Lân lộn, PapancentI: Trình bày, giải thích. 
Acariyà: Các vị Luận sư. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 1) Nay, tôi sẽ giảng ở nơi đây, một cách thích hợp, như thế nào một pháp 
liên hệ với một pháp khác trong thê giới hữu vI. 


2) Sự liên hệ ấy cần được hiểu theo hai cách: Duyên-khởi-pháp và Duyên- 
hệ-pháp (Phát thú pháp). 


3)Ở đây, Duyên-khởi-pháp là sự liên hệ bị chi phối bởi định luật "Cái này 
sanh khởi, duyên vào cái kia". Duyên-hệ-pháp nói đên sự hiện hữu các điêu 
kiện liên hệ với nhau. Các bậc Luận-sư giải thích xen lân hai pháp này. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Paticcasamuppàda: Duyên - khởi. Paticca: Duyên, do vì, dựa vào. 
Samuppàda: Khởi. Đây nói đến sự liên hệ giữa 12 pháp được gọi là paccaya 
và paccayuppanmna (Nhân duyên và Duyên-khởi-pháp). Patthànanayo: Duyên 
hệ pháp. Theo các sớ Tích Lan, Pa: có nghĩa là nànappakàra (sai khác). Ngài 
Ledi Sayadaw (Miến Điện) giải thích là chính yếu (padhàna). Thàna: nghĩa 
là Paccaya (Duyên), và Upakàra-kadhamma, các điều kiện thêm vào hay ủng 
hộ. Các nhân duyên chính hay sai biệt này được diễn tả đầy đủ trong tập 
Patthàna (Duyên - Hệ) một trong bảy tập A-T-Đàm của Thượng-Tọa-Bộ. 
Sự sai khác giữa hai định lý trên như sau: 


1) Do duyên với A, B khởi lên. Do duyên với B, C khởi lên. Khi không có A, 
B không có. Khi B không có, C cũng không. Nói một cách khác, "Cái này 
có, cái kia có; Cái này không, cái kia không (Imasmim satI, idam hoti; 
Imasmim asatI, Idam na hotI). Đó là định lý Paticcasamuppmàda. 


11) Khi chúng ta nói A liên hệ với B theo định lý câu sanh hay câu hữu, tức 
chúng ta nói đên Duyên-hệ-pháp. 


- Tabbhàvabhàvlbhàvàkàramatta: 


Bhàvàkàramatta: Riêng sự hiện hữu của một pháp. 
Tabbhàvabhàvi: Tùy thuộc đên một pháp đã khởi ra trước. 


-—-o0QO--- 
L PÀL] VĂN. 


- 4) Tattha avJJàpaccayà sankhàrà. Sankhàra-paccayà vinnànam. 
Vinnànapaccayà nàmarùpam. Nàmarù-papaccayà salàyatanam. 
Salàyatanapaccayà phasso. Phassapaccayà vedanà. Vedanả-paccayà tanhà. 
Tanhà-paccayà upàdànam. Upàdànapaccayà bhavo. Bhava-paccayà JàtI. 
JàtIpaccayà Jaràmarana - soka parideva-dukkha-domanassupàyàyà 
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hotÌ tI. 
Avyamettha paticcasamuppàdanayo. 


IL THÍCH VĂN. 


- Avijjà: Vô-minh. Sankhàrà: Hành. Soka-parideva dukkha-domanassa- 
upayàsà: Sâu-bi-khô-ưu-não. 


II. VIỆT VĂN. 


- 4) Ở nơi đây, vô - minh duyên hành. Hành duyên thức. Thức duyên danh- 
sắc. Danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ 
duyên ái. Ái duyên thủ. Thủ duyên hữu. Hữu duyên sanh. Sanh duyên lão- 
tử-sầu-bi-khô-ưu-não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô-uân. 


IV. THÍCH NGHĨA. 

Avijà: Vô-minh, nghĩa là không rõ 4 Đế. Vô minh cũng có nghĩa là cái gì 
khiên chúng sanh trôi lăn trong bê khô sanh tử bât tận (Antavirahite samsàre 
satte Javàpet)). 


Paccaya: nghĩa là do duyên này mà quả sanh. Đây chỉ cho nhân. 


Sankhàrà: Hành, có nhiều nghĩa. Ở đây chỉ cho các cetanà (tư), thiện, bất 
thiện và bât động (ànen]à), tạo thành các 


Nghiệp (kammà) phát sinh tái sanh. Bắt thiện nghiệp gồm trong 12 Bất thiện 
tâm. Thiện nghiệp gôm 8 thiện nghiệp ở Dục giới và 5 thiện nghiệp ở sắc 
giới. Còn bất động nghiệp gồm 4 thiện nghiệp ở vô sắc giới. Vô minh có mặt 


trong bất thiện nghiệp nhưng tiềm tàng trong thiện nghiệp. Do vậy, cả thiện 
và bât thiện nghiệp do vô minh duyên sanh. 


Vinnàna (thức) đặc biệt chỉ cho 19 Patisandhi vinnàna (kiết sanh thức), được 
nói đên trong chương V. Tât cả 32 loại vipàkacttta (DỊ-thục-tâm), được kinh 
nghiệm trong đời sông, cũng bao hàm trong danh từ này. 


Nàmarùpa: Danh-sắc cần phải hiểu riêng nàma, riêng rùpa và cả hai nàma và 
rùpa một lần. Khi nói đến vô sắc giới, thời chỉ có nàma khởi lên. Khi nói đến 
chúng sanh vô tưởng (asanna), thì chỉ có rùpa khởi lên. Khi nói đến Dục giới 
và sắc giới, thời khởi lên cả Danh và Sắc. Chữ nàma ở đây chỉ cho Thọ uân, 
Tưởng uân và Hành uẫn cùng khởi một lần với Kiết sanh thức. Chữ Rùpa ở 
đây chỉ cho 3 mười pháp: Thân I0 pháp, tánh 10 pháp và tâm sở y 10 pháp 
(kàya- bhàva vatthu), cùng khởi một lần với Kiết sanh thức bị kamma quá 
khứ chi phối. Pháp thứ hai và thứ ba thuộc quá khứ và hiện tại. Pháp thứ hai 
và thứ tư trái lại đồng khởi một lần. 


Tanhà: Ái có ba kàmatanhà (Dục ái), Bhavatanhà: Hữu ái, Vibhavatanhà: Vô 
hữu ái. Hữu ái là Dục ái tương ưng với thường kiến. Vô hữu ái là Dục ái 
tương ưng với đoạn kiến. Hữu ái cũng được xem là Sắc ái và vô hữu ái là vô 
sắc ái. Ái có 6, tương ưng với 6 trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ái trở 
thành 12 nếu được chia nội trần ngoại trần. Ái trở thành 36 nếu chia thành 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi nhân với ba loại ái trên, á1 trở thành 108. 


Upàdàna: Thủ từ upa + à + dà, nghĩa là cho, tức là cường ái, kiên thủ. Tanhà 
như rờ mò trong bóng tôi đê ăn cắp một vật gì. Upàdàna là cử chỉ ăn cắp vật 
ây. 


Bhava: Hữu, được giải thích cả hai nghĩa Kammabhava (Nghiệp hữu) chỉ 
cho những hoạt động thiện và bất thiện và upapatthibhava (sanh hữu), chỉ 
cho cảnh giới được tái sanh sau này. Sự sai khác giữa sankhàra (Hành) và 
Kammabhava là sankhàra chỉ cho quá khứ còn kammabhava là hiện tại. JatI 
(sanh) chỉ cho sự sanh khởi các uẫn (Khandhànam pàtubhàvo). 


: : ——-O0O--- 
I. PALI VAN. 


- 5) Tattha tayo addhà, dvàdasangàmi, vìisatàkàrà, tìsandhI, catusankhepà, tìn 
vattàni, dve mùlàn! ca vedttabbànI. 


6) Katham? Avijjà-sankhàrà atìto addhà. làti Jaràmaranam anàgato addhà. 
Majjhe attha paccuppanno addhà tì tayo addhà, 


7) Avijjà, sankhàrà, vinnànam, nàmarùpam, salàyatanam, phasso, vedanà, 


tanhà, upàdànam, bhavo, JàtI, Jaràmarananti dvàdasangànI. SokàdIvacanam 
panettha nissandaphalanidassanam. 


II. THÍCH VĂN. 

- Addhà: Thời gian. Dvàdasangàm: l2 chi. Visatàkàrà: 20 hành tướng. 
Tisandhi: Ba liên kiệt. Catusankhepà: Tứ lược, tứ trùng. Tinivattàm: Ba luân 
chuyên, Nissandaphala: Đăng lưu quả. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 5) Ở nơi đây cần phải hiểu có ba thời, 12 chi, 20 hành tướng, 3 liên kết, 4 
lược, 3 chuyên, 2 căn. 


6) Như thế nào? Vô minh, hành thuộc thời quá khứ, sanh lão, tử thuộc thời 
vị lai, 8 pháp ở giữa thuộc thời hiện tại. 


7) Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử là 12 chi. Chữ sâu v.v... được nêu lên như Đăng lưu quả. 
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Lão &: TỪ 











1.Võ minh ] Äi 
2. Hành ] Thủ Nhân quá khử 
- Khải vụng % Thức ¬ HINH 
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Quả ———— Hậu quà Lục căn Quả vị lại 
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12. Lão & Từ j Thọ 
I. PÀLI VĂN. 


- 8) Aviljiàsankhàragsahanena pancttha tan-hùpàdàna-bhavàp!L gahità 
bhavanti. Tathà tanhùpàdàna - bha - vaggahanena ca av1JJàsankhàrà, ]àtIJarà- 
marana-ggahanena ca vinnànàdiphala-pancakameva gahitantI katvà. 


Atite hetavo panca, Idàn! phalapancakam. 
Idàm! hetavo panca, àyatIm phalapancakantI. 


Vìsatàkàrà, tIsandhi catusankhepà ca bhavant1. 


9)A vijjà-tanhùpàdànà ca kilesavattam; Kamma-bhavasankhàto; bhavekadeso 
sankhàrà ca kammavattam; upapattibhavasankhàto bhavekadeso avasesà ca 
vIpàkavattam tI tìn! vattàm. A viJJàtanhàvasena dve mùlàn1 ca vedItabbàm!. 


10) esameva ca mùlànam nirodhena niruJJhatI 
Jaràmaranamucchàya pìlitànamabhinhaso, 
Àsavànam samuppảdàả avijjà ca pavattati. 
Vattamàbandhamiccevam tedhùmakamanàdikam 
Paticcasamuppàdo t1 patthapesi mahàmu1. 


I. THÍCH VĂN. 


Kilesavattam: Phiền não luân chuyên. Kammabhavasankhàto: Được xem là 
nghiệp hữu. Bhavekadeso: Một phần của hữu. Kammavattam: Nghiệp luân 
chuyên. Upapattibhavasankhàto: Được xem là sanh hữu. Avasesà: Còn lại. 
Vipàkavattam: Dị thục luân chuyên. Nirodhena: Với sự diệt trừ. Nirujjhati: 
Được trừ diệt. Jaràmaranamucchàya: Bị cọ xát bởi già và chết. 
Pìliiànamabhinhaso: Luôn luôn bị áp bức hành hạ. Vattamàbandhamiccevan: 
Như vậy bị trói buộc phải làm luân chuyển. Tebhùmakamanàdikam: Ba giới 
vô thỉ. Patthapesi: Giới thiệu, giải thích. Mahàmumi: Đại Mâu n1. 


II. VIỆT VĂN. 

- 9) Vô minh, ái, thủ thuộc về phiền não luân; một phần của hữu được gọi là 
nghiệp hữu và hành thuộc nghiệp luân; phân còn lại của hữu được gọi là 
sanh hữu thuộc DỊ thục luân. Như vậy là ba luân chuyên. Vô minh và AI là 2 
căn. Cân phải hiệu như vậy. 


10) sự diệt trừ những căn nguyên ấy mà sự luân chuyển chấm dứt. 


Vô minh được tiếp diễn, phát sinh do các lậu hoặc, luôn luôn bị bức bách bởi 
già và chết. 
Vị Đại Mâu ni như vậy trình bày giải thích đời sống vô thỉ và buộc ràng này 


trong ba giới, dưới hình thức định lý Duyên khởi. 


——-O0O--- 
——-O0O--- 


PHÀN HAI - PATTHÀNAPACCAYO: DUYÊN HỆ DUYÊN 


L.PÀLI VĂN. 


- L1) Hetu-paccayo, àrammana-paccayo, adhipatI paccayo, anantarapaccayo, 
samananfara-paccayo, sahaJàta paccayo, annamanmna - paccayo, 
ñISSayapaccayo, upan1ssayapaccayo, pureJàtapaccayo, pacchàjJàtapaccayo 
àsevana - paccayo, kamma-paccayo, vipàkapaccayo, àhàra-paccayo, 
Iindriyapaccayo, jhànapaccayo, maøøapaccayo, sampayuttapaccayo, 
VIppayutta-paccayo, atthi-paccayo, natthi-paccayo, vigata-paccayo, 
avigatapaccayo t¡ ayamettha patthànanayo. 


12)Chaddhà nàmam tu nàmassa, pancadhà nàmarùpInam. 
Ekadhà puna rùpassa rùpam nàmassa cekadhà 
Panmntti-nàma rùpàn! nàmassa duvidhà dvayam 

Dvayassa navadhà ceti chabbidhà paccayà katham. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Hetupaccayo: Nhân duyên. Àrammanapaccayo: Sở duyên duyên. 
Adhipatipaccayo: Tăng thượng duyên. Anantarapaccayo: Vô gián duyên. 
Samanantara-paccayo: Đẳng vô gián duyên. Sahajàtapaccayo: Câu sanh 
duyên. Annamannapaccayo: Hỗ tương duyên. Nissayapaccayo: Y chỉ duyên 
Upanissayapaccayo: Thân y duyên. Purejàtapaccayo: Tiền sanh duyên. 
Pacchàjàtapaccayo: Hậu sanh duyên. Àsevanapaccayo: Tập hành duyên. 
Àhàảrapaccayo: Thực duyên. Sampayuttapaccayo: Tương ưng duyên. 
Atthipaccayo: Hữu duyên. Natthipaccaya: Vô hữu duyên. Vigatapaccaya: Ly 
khứ duyên. Avigatapaccayo: Bất ly khứ duyên. Pannatti: Giả danh, thi thiết. 


II. VIỆT VĂN. 


- I1) Định lý Duyên hệ như sau: Nhân duyên, Sở duyên duyên, Tăng thượng 
duyên, Vô gián duyên, Đắng vô gián duyên, Câu sanh duyên, Hỗ tương 
duyên, Y chỉ duyên, Thân y duyên, Tiền sanh duyên, Hậu sanh duyên, Tập 
hành duyên, Nghiệp duyên, DỊ thục duyên, Thực duyên, Căn duyên, Thiền 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hữu duyên, Vô 
hữu duyên, Ly khứ duyên, Bắt ly khứ duyên. 


12) Danh liên hệ với danh theo 6 cách. Danh liên hệ với sắc theo một cách; 
sắc liên hệ với danh theo một cách; thi thiệt và danh sắc liên hệ với danh 


theo một cách; danh sắc liên hệ với danh sắc theo chín cách. Như vậy sự liên 
hệ được đặt theo 6 loại. Như thê nào? 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Paccayadhamma (Duyên pháp) là một pháp giúp đỡ, một pháp khác gọi là 
Paccayuppamna-dhamma (Duyên khởi pháp) khởi lên. Hay pháp sau được 
khởi lên nhờ duyên với pháp trước. Sự liên hệ giữa giữa 2 pháp này được 
gọi là Paccaya và Paccaya này được đặt tên tùy thuộc theo đặc tánh của 
Paccaya Dhamma (Duyên pháp). 


Một ví dụ: Một Àrammana (Sở duyên pháp) là một Paccaya-dhamma (duyên 
pháp), liên hệ với tâm và các tâm sở khởi lên từ đối tượng này. Tâm và các 
tâm sở này được gọi là Paccayuppanna dhamma (Duyên khởi pháp), đối với 
các sở duyên pháp và sự liên hệ giữa hai pháp này được gọi là Ảrammana 
paccaya (Sở duyên duyên), vì Paccaya dhamma trong trường hợp này hoạt 
động như một Àrammana của Paccayuppanna-dhamma. Như vậy nêu một 
tín đồ khởi lên thiện tâm khi thấy hình ảnh đức Phật, thời có thể nói 
"Buddharùpam upàsakassa kusalacittassa àrammana paccayena paccayo 
hoti". Hình ảnh đức Phật (Paccaya dhamma) liên hệ với thiện tâm của người 
tín đồ (Paccayuppanna-dhamma) bởi định lý Àrammana paccaya (Sở duyên 
duyên), vì Paccaya dhamma trong trường hợp này hoạt động như một 
Àrammana của Paccayuppanna dhamma (Duyên khởi pháp). Theo tập 
Patthàna, thời có tất cả là 24 định lý Paccaya như vậy, được đặt tên theo các 
Paccaya dhamma liên hệ. 


1. Hetupaccaya: nhân duyên. Hetu ở đây dùng theo nghĩa căn (rễ). Như rễ 
nâng đỡ và nuôi dưỡng cây, cũng vậy Duyên pháp nâng đỡ và nuôi dưỡng 
Duyên khởi pháp. Các Hetu ở đây có sáu: Tham, sân, si, vô tham, vô sân và 
vô s1. Các duyên khởi pháp là những tâm và tâm sở khởi lên, tương ưng với 
những nhân này, và các tập sắc câu hữu với các tâm sở này. 


2. Àrammana paccaya: Sở duyên duyên. Đây là một sự liên hệ, trong ấy 
Paccaya-dhamma là một đối tượng của Paccayuppanna, pháp này phải là 
một tâm thức hay tâm sở. Mọi tâm, tâm sở, sắc pháp. Niết Bàn, mọi quan 
niệm đều có thể là Paccaya dđhamma trong sự liên hệ này. Sự thật, không có 
một pháp nào mà không thể thành một Àrammana (Sở duyên) cho tâm và 
tâm sở. Àrammana có sáu, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 


3. Adhipatipaccaya: Tăng thượng duyên. Đây là một sự liên hệ trong ấy, 
Paccayuppanna có một ảnh hưởng tăng thượng đối với Paccayupanna. Có 
hai loại Tăng thượng duyên. Àrammnanàdhipati-Paccaya: Sở duyên tăng 
thượng duyên và SahàJàtàdhipatipaccaya: Câu sanh tăng thượng duyên. 


a) Sở duyên tăng thượng duyên là một liên hệ trong ấy. Paccaya đhamma có 
một ảnh hưởng tăng thượng đối với Paccayuppannadhamma. 
Paccayadhamma ở đây là một Àrammana và Duyên khởi pháp là một tâm 
hay tâm sở. Đối tượng phải là một đối tượng rất dễ thương và khả ái. Hai sân 
tâm, hai sỉ tâm; thân thức câu hữu với khổ và các tâm sở câu hữu không thê 
là Paccayadhamma của liên hệ này vì các tâm ấy không khả ái. Các tâm còn 
lại với các tâm sở câu hữu có thể là những Paccayadhamma, nếu chúng rất 
khả ái. Ledi Sayadaw dùng câu chuyện tiền thân Sutasoma để giải thích liên 
hệ này. Vua Porisàda, vì tham ăn thịt người đã bỏ cung điện, đi lang thang 
đó đây để thỏa mãn sự thèm khát của mình. Ở đây thịt người là 
Paccayadhamma của sở duyên Tăng thượng duyên. Tâm thức của Vua, dựa 
trên tham căn là Paccayuppannadhamma. Trái lại Sutasoma rất tôn trọng sự 
thật, bỏ cung điện, gia đình và cả thân mạng để tôn trọng sự thật cho đến vui 
lòng nạp mình cho Porisàda. Sự thật ở đây là Paccayadhamma và thiện tâm 
của Vua Sutasoma là Paccayuppannadhamma. 


b) Câu sanh tăng thượng duyên: Ở đây Paccayadhamma có ảnh hưởng tăng 
thượng trên Paccayuppannadhamma, pháp này câu sanh với pháp trên và có 
thể là tâm, tâm sở hay những sắc pháp do các tư tưởng tăng thượng chỉ phối. 
Những pháp câu sanh ở đây, đóng vai Paccayadhamma là 4: Chanda: Dục, 
Citta: tâm, Vìriya: tính tấn và Vimansa: Quán huệ. 


4. Anantarapaccaya: Vô gián duyên. Trong liên hệ này, Paccayadhamma ởi 
liền trước, Paccayuppannadhamma theo sau. Trong một lộ trình của tâm 
thức, tâm khởi trước vừa diệt đi liên hệ với tâm sau tiếp nói liền, theo định lý 
vô gián duyên này. Như vậy, vô gián duyên này chi phối hoàn toàn đời sống 
của một cá nhân, từ vô thỉ đến vô chung, trừ phi chứng quả vô dư y Niết 
Bàn. 


5. Samanantarapaccaya: Đẳng vô gián duyên, như định lý trước. 
6. Sahajàtapaccaya: Câu sanh duyên. Ở đây, Paccayadhamma đồng sanh với 


Paccayuppannadhamma. Cả hai đồng sanh, đồng trú và đồng diệt một lần. Ở 
đây. 


a) Các loại tâm đôi với các tâm sở câu sanh. 
b) 4 Danh uân của Patisandhi với sở y của tâm (quả tim). 
c) 4 Đại đôi với nhau. 


7. Annamannapaccaya: Hỗ tương duyên. Như cây chống ba chân, ba chân 
liên hệ với nhau trong hỗ tương duyên này. Ở đây câu sanh duyên và hỗ 
tương duyên không giông nhau. Như các sắc pháp do tâm sanh không có liên 
hệ hỗ tương với câu sanh tâm. Các pháp tứ đại sở tạo không có liên hệ hỗ 
tương với 4 Đại chủng. Thường, tâm và sắc liên hệ theo hỗ tương duyên. 


8. Nissayapaccaya: Y chỉ duyên. Ở đây Paccayadhamma là một chỗ sở y, 
chỗ nâng đỡ cho Paccayuppanna dựa vào, như cây mọc trên đât, như bức vẽ 
dựa trên khung vẽ. Các pháp sau đây bị chi phôi bởi liên hệ này. 


a) Giống như số 6 và 7 
b) 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, quả tim) đôi với 6 thức khởi lên. 


9. Upanissayapaccaya: Thân y duyên. Có ba loại: a) Àrammanùpanissaya: 
Sở duyên thân y, b) Anantarùpanissaya: Vô gián thân y và Pakatùpanissaya: 
Tự nhiên thân y. Sở duyên thân y giỗng như sở duyên tăng thượng duyên và 
vô gián thân y giống như vô gián duyên. Tự nhiên thân y duyên là sự liên hệ 
trong ấy Paccayadhamma là một thân y tự nhiên đối với Paccayuppanna, 
pháp này là một tâm hiện tại với các tâm sở câu hữu. 


Tất cả mọi tâm quá khứ, hiện tại, vị lai, một ngoại với các tâm sở câu hữu, 
tất cả các sắc pháp. Nibbàna và Pannatti (quan điểm) đều là tự nhiên tân y 
duyên, liên hệ nhiều mặt tùy theo trường hợp cho tất cả tâm thức hiện tại với 
các tâm sở câu hữu. 


10. Purejàta-paccaya: Tiền sanh duyên. Sáu căn và 5 trần liên hệ với các tâm 
thức được khởi lên theo Tiền sanh duyên. Nói một cách khác, nhãn thức 
v.v... không thê khởi lên nếu không có sự hiện hữu về trước của các căn và 
trần. Tuy vậy khi kiết sanh thức khởi, thì ý thức và tâm sở y (quả tim) cùng 
khởi một lần. 


11. Pacchà-Jàtapaccaya: Hậu sanh duyên. Trong liên hệ này. 
Paccayadhamma là tâm và tâm sở câu hữu, khởi lên sau 
Paccayuppannadhamma, thân của con người. Ở đây, Paccayadhamma giúp 
đỡ cho Paccayuppamna khởi lên, nhưng pháp này có mặt trước pháp kia. 


Như nước mưa của những năm kê tiên giúp đỡ cho cây cỏ đã mọc trước 
được tươi nhuận lớn lên. 


12. Àsevana-paccaya: Tập hành duyên. Ở đây, Paccaya-dhamma, lặp đi lặp 
lại nhiều lần, giúp cho Paccayuppanna được mạnh hơn và điêu luyện hơn. 
Như một sinh viên hiểu và nhớ một đoạn văn nhiều hơn, nếu đọc đi đọc lại 
đoạn văn ấy nhiều lần. 


Tập hành duyên này chi phối một sát-na đến một sát-na tâm khác trong 47 
Tốc hành tâm (Bất thiện tâm 12 + thiện tâm 8 + Đại Hành tâm 9 + Duy tác 
tâm 18 = 47). Trong những tâm này, mỗi sát-na tâm giúp cho các tâm kế tiếp 
được mạnh hơn và điêu luyện hơn. 


13. Kammapaccaya: Nghiệp duyên. Trong liên hệ này, Paccayadhamma là 
Cetanà (Tư tâm sở) đã hướng dân và điêu hòa hành động; và Paccayuppanna 
là những tâm thức, các tâm sở và những sắc pháp do Nghiệp và Tâm tạo ra. 


14. Vipàkapaccaya: DỊ thục duyên. Trong liên hệ này, Paccayadhamma là 36 
DỊ thục tâm và các tâm sở câu hữu. Các Paccayuppanna dhamma cũng là 
những pháp Dị thục ấy khi chúng liên hệ hỗ tương, cũng như các sắc pháp 
do nghiệp và tâm sanh. Như đã nói: "4 tâm uấn khi chúng là DỊ thục tâm 
tương quan với nhau theo DỊ thục duyên này". Như gió mát làm dịu lòng 
một người ngồi dưới gốc cây, cũng vậy các Dị thục tâm liên hệ các tâm và 
các sắc pháp câu hữu bởi liên hệ Dị thục duyên, vì đặc tánh thuần tịnh của 
chúng. 


15) Àhàrapaccaya: Thực duyên, ở đây, Paccaya dhamma là 4 loại đồ ăn: 
Đoàn thực, xúc thực, Tư thực (manosancetanà) và thức thực. Những món ăn 
này nuôi dưỡng các Tâm pháp và sắc pháp đề chúng được duy trì, phát triển 
và trưởng thành. 


16) Indriyapaccaya: Căn duyên, liên hệ này có 3 loại: Câu sanh, tiền sanh và 
mạng căn. Trong loại câu sanh, các Paccayadhamma là l5 căn câu sanh: 
mạng căn, ý căn, lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn, tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn, vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. Còn 
Paccayuppanna là những pháp câu sanh cả tâm pháp và sắc pháp. Trong loại 
thứ hai, tiền sanh, Paccayadhamma là 5 căn, mất, tai, mũi, lưỡi và thân. Còn 
các Paccayuppamna là 5 thức với các tâm sở câu hữu. Trong loại thứ ba, 
mạng căn, Paccayadhamma đây là mạng căn. Paccayuppanna dhamma là 
những sắc pháp do nghiệp sanh, trừ mạng căn. 


17) Jhàna-paccaya: Thiền duyên. Chữ Jhàna hiểu theo nghĩa rộng, không 
phải chỉ thuộc sắc giới, vô sắc giới và siêu thế giới. Paccayadhamma ở đây 
là 7 Thiền chi - Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc (Somanassa), ưu, xả, và nhứt tâm. Và 
Paccayuppanna là mọi tâm, trừ 5 thức, các tâm sở câu hữu và các sắc pháp 
câu sanh với 7 thiền chỉ. 


18) Maggapaccaya: Đạo duyên. Con đường chánh đưa đến Niết bàn. Con 
đường bất chánh đưa đến địa ngục. l2 Đạo chi là những Paccaya Dhamma 
trong liên hệ này. Các Paccayuppanna dhamma là những tâm và tâm sở chi 
phối bởi các Hetu (nhân) và tất cả sắc pháp câu sanh với các Hữu nhân tâm 
(Sahetuka). 


19) Sampayuttapaccaya: Tương ứng duyên. Tắt cả tâm đều liên hệ với các 
tâm sở câu hữu theo định lý Tương ứng duyên này. 


20) Vippayutta-paccaya: Bất tương ưng duyên. Ở đây Paccaya dhamma 
không tương ưng với Paccayuppanna. Như các tâm pháp liên hệ với các sắc 
pháp theo định lý này. 


21- 22) Atthipaccaya - natthipaccaya - vigatapaccaya. Avigatapaccaya: Hữu 
duyên, vô hữu duyên, Ly khứ duyên, Bất ly khứ duyên. Atthipaccaya giống 
với Avigatapaccaya. Natthipaccaya giống với Vigatapaccaya. Trong liên hệ 
đầu, Paccayadhamma có mặt với sự hiện hữu của Paccayuppanna. Trong 
liên hệ thứ hai, Paccayadhamma phải vắng mặt khi Paccayuppanna có mặt. 


_—-o0QO--- 
IL PÀLI VĂN: 


13) Anantara - niruddhà cittacetasikà dhammà paccuppannànam 
cifttacetasikànam dhammànam anantara-samanantara-natth1-vigatavasena, 
purimàm! Javanàn! pacchimànam Javanànam àsevanavasena, sahaJàtà 
cifttacetasikà dhammà annamannam, sampayuttavaseneti ca chaddhà nàmam 
nàmassa paccayo hotI. 


14) Hetu-Jhànanga-maggangànm! sahaJàtànam nàmarùpànam hetàdIvasena. 


SahaJàtà cetanà sahaJàtànam nàmarùpànam, nànàkkhanikà cetanà 
kammàbhinibbattànam nàmarùpànam kammavasena. Vipàkakkhandhà 


annamannamn, sahajàtànam rùpànam vipàkavasenetI ca pancadhà nàmam 
nàmarùpànam paccayo hot. 


15) Pacchà-Jàtà c1ttacetasikadhammà pureJàtassa Imassa kàyassa 
pacchàJàtavaseneti ekadhà va nàmam rùpassa paccayo hotI. 


II. THÍCH VĂN. 
- PurimànI: trước. Nànàkkhanikà: DỊ sát na. 
HI. VIỆT VĂN. 


- 13) Danh liên hệ với Danh theo 6 cách: Tâm và Tâm sở vừa mới diệt liên 
hệ với tâm và tâm sở hiện tại theo Vô gián duyên, Đẳng vô gián duyên, Vô 
hữu duyên, Ly khứ duyên. Tốc hành tâm trước liên hệ với tốc hành tâm sau 
theo Tập hành duyên. Tâm và tâm sở câu hữu liên hệ với nhau theo Hỗ 
tương duyên. 


14) Danh liên hệ với danh sắc theo 5 cách: Nhân, Thiền và Đạo chi liên hệ 
với danh và sắc câu hữu theo Nhân duyên, Thiền duyên và Đạo duyên. Câu 
sanh Tư (Cetanà) liên hệ với Danh và Sắc câu hữu và Dị sát na Tư liên hệ 
với Danh và Sắc do nghiệp sanh theo Nghiệp duyên. Các Dị thục uẫn (tâm 
pháp) liên hệ với nhau, và liên hệ với các sắc pháp câu sanh theo Dị thục 
duyên. 


15) Danh liên hệ với Sắc chỉ theo 1 cách: Tâm và tâm sở được sanh khởi sau 
khi thân đã sanh, liên hệ với thân ây theo Hậu sanh duyên. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- DỊ sát na tư: (Nànàkkhanikà cetanà) là 'Tư tâm sở không cùng một thời gian 


với kết quả, nghĩa là thời gian Cetanà khởi lên khác với thời gian các quả 
khởi lên. 


_—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- 16) Cha vatthùm pavattiyam sattannam vinnànadhàtùnam, 
pancàrammanàn! ca pancavinnàna - vìthiyà pureJàtavaseneti ekadhà va 
rùpam nàmassa paccayo hotI. 


17) Arammanavasena upanissayavaseneti dvidhà pannattinàma-rùpàn! 
namasseva paccayà hotI. Tattha rùpàdIvasena chabbidham hotIi àrammanam. 


18) Upanissayo pana tividho hoti. Àrammanùpanissayo anantarùpanissayo, 
pakatùpanissayo cefI. 


19). Tattha àrammanameva garukatam àrammanùpanIssayo 
anantaraniruddhà cittacetasikà dhammà ananftarùpanissayà. Ràgàdayo pana 
dhammà, saddhàdayo ca, sukham dukkham, puggalo, bhoJanam, utu, 
senàsanam ca yathàraham aJjhatam ca bahiddhà ca kusalàdidhammànam, 
kammam vipà kànam t1 ca bahudhà hoti pakatùpanIssayo. 


IL THÍCH VĂN. 


- Pannatti: Thi thiết, khái niệm, giả danh, giả pháp. Pakatùpanissayo: Tự 
nhiên thân y. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 16) Sắc liên hệ với Danh chỉ theo một cách: 6 sở y pháp trong khi chuyển 
khởi, liên hệ với bảy thức giới, và năm sở duyên pháp, liên hệ với năm lộ 
trình của thức theo Tiên sanh duyên. 


17) Các khái niệm, danh và sắc liên hệ với danh theo hai cách, tức là Sở 
duyên duyên và Thân y duyên, ở đây, sở duyên có 6, sắc, thanh v.v... 


18) Nhưng thân y duyên có ba loại. Sở duyên thân y duyên, Vô gián thân y 
duyên và tự nhiên thân y duyên. 


19) Ở nơi đây, sở duyên mạnh mẽ thuộc Sở duyên thân y duyên, các tâm và 
tâm sở mới diệt thuộc vô gián thân y duyên. Và tự nhiên thân y duyên có 
nhiều loại như các pháp tham v.v... Tín v.v... lạc, khổ, con người, món ăn, 
thời tiết, chỗ lưu trú v.v... - các pháp nội ngoại tùy theo trường hợp v.v... liên 
hệ với các pháp thiện v.v... Nghiệp cũng liên hệ với Nghiệp quả. 


: ' -—=OÔO--- 
I. PALI VAN. 


- 20) Adhipati-sahajJàta-annamannanIssay-àhàrindriya-vIppayutta-atthi - 
avigatavasenetI yathàraham navadhà nàmarùpàn! nàmarùpànam paccayà 
bhavantI. 


21) Tattha garukatamàrammanam àrammanàdhI-pativasena nàmànam, 
sahajJàtàdhipati catubbidho p1 sahaJàtavasena sahajJàtànam nàmarùpànam ti 
ca duvidho hoti adhipatipaccayo. 


22) Cittacetasikà dhammà annamannam sahaJàtarùpànameca, mahàbhùtà 
annamannam upàdàrùpànanca, patisandhikkhane vatthuvipàkà annamannam 
ti ca tividho hoti sahalJàtapaccayo. 


23) Citacetasikà dhammà annamannam, mahàbhùtà annamannam 
patisandhik khane vatthu-vipàkà annamannam tI ca tividho hoti annamanna- 
accayo. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Upàdàrùpa: Sở tạo sắc. Vatthuvipàka: Sở y và đị thục tâm. 
Patisandhikkhane: Kiêt sanh sát na. 


II. VIỆT VĂN. 


- 20) Danh sắc liên hệ với Danh sắc theo 9 cách sau đây: Tăng thượng 
duyên, câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ duyên, thực duyên, căn duyên, 
bất tương ưng y duyên, hữu duyên, bất ly khứ duyên. 


21) Ở đây, Tăng thượng duyên có hai loại: Sở duyên mạnh mẽ liên hệ với 
Danh theo Sở duyên tăng thượng: 4 câu sanh tăng thượng (Dục, tâm, tấn, 
quán hệ, (Chanda, Citta, Viriya, Vìmamsa) liên hệ với các danh sắc câu sanh 
theo câu sanh tăng thượng duyên. 


22) Câu sanh duyên có ba loại: Các tâm và tâm sở liên hệ với nhau và với 
các sắc pháp câu sanh; 4 Đại chủng liên hệ với nhau và với các sở tạo sắc 
(Upàdà-rùpa); Trong kiết sanh sát na, tâm sở y và các Dị thục tâm liên hệ 
với nhau theo câu sanh duyên. 


23) Hồ tương duyên có ba loại: Các tâm và tâm sở liên hệ với nhau; 4 Đại 
chủng liên hệ với nhau; trong kiệt sanh sát na, tâm sở y (Hadayavatthu) và 
các DỊ thục tâm liên hệ với nhau theo hô tương duyên. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 4 Câu sanh tăng thượng đây chỉ cho: Dục, tâm, tinh tấn và quán huệ. 4 Đại 
chúng là địa, thủy, hỏa, phong. 


I. PÀLI VĂN. 
-—-o00O--- 


- 24) Cittacetasìkà dhammà annamannam sahaJàtarùpànam ca, mahabhùtà 
annamannam upàdàrùpànam ca, cha vatthùnI sattannam vinnàna-dhàtùnam ti 
ca tividho hotI nissayapaccayo. 


25) Kabalìkàro àhàro Imassa kàyassa, arùpino àhàrà sahaJàtànam 
nàmarùpànam t¡ ca duvidho hoti àhàrapaccayo. 


26) Panca pasàdà pancannam vinnànànam, rùpajìv1tindriyam 
upàdinnarùpànam, arùpino 1ndriyà sahajàtànam nàma-rùpànam tI ca tividho 
hoti indriyapaccayo. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 24) Y chỉ duyên có ba loại: Các tâm và tâm sở liên hệ với nhau và với các 
sắp pháp câu sanh; Bốn Đại chủng liên hệ với nhau và với các sắc sở tạo, sáu 
tâm sở y liên hệ với bảy thức giới theo y chỉ duyên. 


25) Thực duyên có hai loại: Đoàn thực liên hệ với thân này, các vô sắc thực 
(xúc thực, tư duy thực và thức thực) liên hệ với các danh sắc câu xanh theo 
căn duyên. 


26) Căn duyên có ba loại: 5 tịnh sắc căn liên hệ với 5 thức, châp sắc mạng 
căn liên hệ với châp thọ sắc, các vô sắc căn liên hệ với các danh sắc câu sanh 
theo căn duyên. 


_—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- 27) Okkantikkhane vatthu vipàkànam, cittacetasikà dhammà 
sahaJàtarùpànam sahalàtavasena; pacchàjàtà cittacetasikà dhammà 
purejàtassa Imassa kàyassa pacehà-Jàtavasena; cha vatthùm pavattiyam 
sattannam vinnàna-dhàtùnam pureJàtavasenetI ca tividho hofI 
VIppayutftapaccayo. 


28) SahaJàtam pureJàtam pacchàJàtam ca sabbathà. 


Kabalikàro àhàro rùpaJivitamiccayantI Pancavidho hot atthi-paccayo 
aVvigatapaccayo ca. 


II. THÍCH VĂN. 

- Okkantikkhane: Nhập thai sắt na. 

HI. VIỆT VĂN. 

- 27) Bất tương ưng duyên có ba loại: Trong sát na nhập thai, tâm sở y liên 
hệ với các DỊ thục tâm, các tâm và tâm sở liên hệ với các sắc pháp câu sanh 
theo câu sanh bât tương ưng duyên. 

Các tâm và các tâm sở hậu sanh liên hệ với thân tiền sanh này theo hậu sanh 
bât tương ưng duyên; Sáu căn sở y trong khi chuyên khởi liên hệ với bảy 
thức giới theo tiên sanh bât tương ưng duyên. 

28) Hữu duyên và Bắt ly khứ duyên có 5 loại: câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, 
đoàn thực và sắc mạng căn trong mọi cách thuộc hữu duyên và Bắt ly khứ 


duyên này. 


-—-o0O--- 
L PÀLI VĂN. 


- 29) Àrammanùpanissaya-kammatthipaccayesuca sabbe pi paccayà 
samodhànam gacchant. 


30) SahaJàtarùpam t1 panettha sabbathà pI pavatte c1ttasamutthànànam, 
patIsandhiyam katattàrùpànam ca vasena duvidham hoti veditabbam. 


31) Iti tekàlikà dhammà kàlamuttà ca sambhavà 


AIJhattam ca bahiddhà ca sankhatàsankhàtà tathà. 
Pannatti-nàma-rùpànam vasena tividhà thità 
Paccayà nàma patthàne catuvìsati sabbathà. 


I. THÍCH VĂN. 


- Samodhànam gacchanti: Đều gồm vào. Katattàrùpànam: Nghiệp tạo sắc. 
Tekàlikà: Ba thời. Kàlammuttà: Vượt ngoài thời gian. Sambhavà: Sự sanh 
khởi. 


II. VIỆT VĂN. 


- 29) Tất cả các nhân duyên có thể gồm trong Sở duyên duyên, thân y duyên, 
nghiệp duyên và hữu duyên. 


30) Ở đây, câu sanh sắc cần phải được hiểu theo hai cách: Trong sự diễn tiến 
cuộc sông, cần phải hiểu là những sắc do tâm sanh; và trong khi kiết sanh 
cần phải hiểu như là những sắc do nghiệp quá khứ tạo ra. 


31) Như vậy các pháp sanh khởi thuộc ba thời gian hay vượt ngoài thời gian, 
nội và ngoại, hữu vi và vô vi, chia thành ba loại. Khái nệm danh và sắc. 


Tất cả, có 24 duyên trong Phát thú (Duyên hệ). 


-—-o0O--- 
L PÀLI VĂN. 


- 32) Tattha rùpadhammà rùpakkhandho va. Cittacetasika-sankhatà cattàro 
arùpino khandhà, nibbànam cetI pancavidhamp1 arùpam tI ca nàmam t1 ca 

pavuccatI. Tato avasesà pannatfI pana pannàpIyattà pannatfI, pannàpanato 

pamnattì t¡ ca duvidhà hotI. 


33) Katham? Tam-tam - bhùta - viparinàmàkàramupàdàya tathà tathà 
pannattà bhùmipabbatàdikà, sambhàra-sannivesà-kàramupàdàya geha-ratha- 
sakatàdikà, khandhapancakamupàdàya purisapuggalàdikà, 
candavattanàdikamupàdàya disàkà-làdikà, asamphutthàkàramupàdàya kùpa- 
guhàdikà, tam tam bhùtanimittam bhàvanàvIsesam ca upàdàya. 
Kasinanimittàdikà ceti evamàdippabhedà pana paramatthato avJjamànàp1 


atthacchàyàkàrena cittuppàdanamàrammanabhùtà tam tam upàdàya 
upanidhàya kàranam katvà tathà tathà parIkappIyamànà sankhàyatI 
samannàyatI vohariyatI pannàpiyatìtI pannattÌtI pavuccati. Ayam pannatfI 
pannàpiyattà pannatti nàma. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pannàpiyattà: Một khái niệm được hiểu đến. Pannàpanato: Một danh từ 
diễn đạt khái niệm ấy. Tam tam bhùta-viparinàmàkàramupàdàya: Khởi lên 
vì thể thức biến chuyên của các đại chủng. Tathà tathà pannattà: Được trình 
bày, xứng danh như vậy. Sambhàra-sannivesàkảramupàdàya: Khởi lên vì thê 
thức kết hợp các vật dụng (nguyên nhân). Geha-ratha-sakatàdika: Nhà, xe 
ngựa, xe bò v.v... Candavattanàdikamupàdàya: Khởi lên do sự vận chuyên 
của mặt trăng v.v... Disàkàlàdikà: Phương hướng, thời gian v.v... 
Asamphutthàkàramupàdàya: Khởi lên do thể thức không xúc chạm. 
Kùpaguhàdikà: Giếng, hang, v.v... Tam tam bhùtanimittam: Theo tướng sai 
biệt của các đại chủng. Bhàvanàvisesam: Sự sai khác của pháp tu tập. 
Kasinànimittadikà: Biến xứ tướng, v.v... Evamàdippabhedà: Những sự chia 
chẻ như vậy. AviJJamànà: Không xảy ra. Atthacchàyàkàrena: Dưới hình thức 
hình bóng của sự vật. Cittuppàdanamàrammanabhùtà: Trở thành đối tượng 
của tâm. Upàdàya: Chấp thủ. Upanidhàya: So sánh với. Kàranamkatvà: Làm 
bốn phận, trách nhiệm ParikappIyamànà: Được sửa soạn, được dụng ý. 
Sankhàyati: Suy nghĩ chín chắn. Samannàyati: Được hiểu. Vohariyati: Được 
trình bày, diễn đạt. Pannàpiyati: Được thấu hiểu. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 32) Ở nơi đây, sắc pháp tức là sắc uẫn. Tâm, tâm sở pháp, được gồm trong 
4 vô sắc uân, và Niết bàn là 5 vô sắc pháp, và cũng được gọi là Danh. Ngoài 
ra các pháp còn lại được gọi là Pannatti (khái niệm) gồm có 2 phần: Được 
biết đến, bị biết đến gọi là khái niệm; hay danh xưng làm cho biết đến gọi là 
khái niệm. 


33) Như thế nào? Có những danh từ như Đất, núi, v.v... được gọi như vậy vì 
thể thức di chuyên của các đại; những danh từ như nhà, xe cộ v.v... được gọi 
như vậy vì thể thức kết hợp các vật dụng: những danh từ như người, hữu 
tình, được gọi vậy vì 5 uân; những danh từ như phương hướng, thời gian 
v.v... được gọi như vậy vì thể thức vận chuyên của mặt trăng v.v...; những 
danh từ như giếng, hang v.v... được gọi như vậy vì thể thức không bị xúc 
chạm v.v... Những danh từ như biến xứ tướng v.v... được gọi vậy vì sự sai 


khác của các pháp tu tập và vì tướng sai biệt của các đại chủng. Tắt cả sự sai 
biệt như vậy, theo Đệ nhất nghĩa đế, thật sự không có nhưng trở thành những 
đối tượng của tâm dưới hình thức hình bóng của sự vật. Chúng được gọi là 
"khái niệm” vì chúng được suy tưởng, được ý thức, được nhận hiểu, được 
biểu lộ, vì lý do, vì nguyên nhân, vì đối với thê thức này, thê thức khác. Khái 
niệm được gọi vậy vì chúng được biết, (được hiểu) là như vậy. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Có 2 loại Pannatti (khái niệm): Atthapannatti: Nghĩa khái niệm, và 
Nàmapannatti: Danh khái niệm. Nghĩa khái niệm là làm cho được biết, nghĩa 
là vật thể, đối tượng do khái niệm diễn đạt. Danh khái niệm là làm cho biết, 
nghĩa là những tên đặt cho vật thể hay đối tượng. Đất, núi, v.v... được gọi là 
Santhànà-pannatfi, Hình sắc khái niệm, vì chúng diễn đạt hình tướng của sự 
vật. Xe, làng, nhà, được gọi là Samùha-pannatti: Tổng hợp khái niệm, vì 
chúng diễn đạt sự tổng hợp một số sự vật. Đông, Tây v.v... được gọi là Disà- 
pannatti, Phương hướng khái niệm vì chúng diễn đạt địa phương. Sáng, trưa 
v.v... được gọi là kàlapannatti: Thời gian khái niệm vì chúng diễn đạt thời 
gian. Giếng, hang, v.v... được gọi là Àkàsapannatti: Hư không khái niệm vì 
chúng diễn tả hư không. Các hình ảnh tưởng tượng, quan niệm được gọi là 
nimitta-pannatti: Hình tướng khái niệm vì chúng diễn đạt những hình tướng 
do tu thiền định chứng được. 


: : ——-O0O--- 
I. PALI VAN. 


- 34) Pannàpanato pannattI pana nàmanàmakammà-dinàmena paridipità. Sà 
VIJJamàna-pannaffI, av1JJamàna-pannaffI, vijJamànena av1jJamàna-pamnatfI, 
av1jJamànena viJjamànapannaffI, vijJamàneva v1jjamàna-pamnatfI, 
av1jjJamànena av1JJamàna-pamnattfI ceti chabbidhà hot1. 


35) Tattha yadà pana paramatthato v1JJamànam rùpa-vedanàdim etàya 
pannàpentI, tadàyam vIJJamànapannattI. Yadà pana paramatthato 
av1jJamànam bhùmrpabbatàdim etàya pannapentI, tadàyam avijjamàna- 
pamnattÌ tI¡ pavuccatI. Ubhinnam pana vomissakavasena sesà yathàkkamam 
chalabhimno, 1tthisaddo, cakkhu-vinnànam ràJaputto t¡ ca veditabbà. 


36) Vacì-pghosànusàrena sotavinnàna-vithiyà 


Pavattànantaruppannamanodvàrassa gocarà, 
Atthà yassànusàrena vinnàyantI tato param, 
Sàyam panmnatti vinneyyà lokasanketanimmrtà. 


IL THÍCH VĂN. 


- Pannàpanato: Làm cho biết. Paridipità: Làm cho rõ, giải thích. Vijjamàna- 
pamnattI: Khái niệm thật có AvijJamàna-pamnattI: Khái niệm không thật có. 
Vijjamànena av1JJamàna-pannattI: Khái niệm một vật không thật có với một 
vật thật có. Vomissakavasena: Do lẫn lộn cả hai. Vacìghosànusàrena: Do tùy 
theo tiếng nói. Sotavinnàna-vìthiyà. Do theo lộ trình của nhĩ thức. Pavattà- 
nantaruppannamanodvàrassa gocarà: Do phương tiện các khái niệm khởi lên 
nhờ ý môn, tiếp tục khởi lên. Gocara: Hành xứ, hành cảnh. Atthà vinnàyaniti: 
À4 nghĩa được hiểu. Lokasanketanimmità: Như đã được quan niệm bởi thế 
tục. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 34) Vì làm cho biết, nên được gọi là Pannatti (khái niệm), được giải thích 
là Danh hay do Danh làm ra. Danh khái niệm có 6 loại: 1) Khái niệm một 
vật thật có, 2) Khái niệm một vật không thật có, 3) Khái niệm một vật không 
thật có với một vật thật có, 4) Khái niệm một vật thật có với một vật không 
thật có, 5) Khái niệm một vật thật có với một vật thật có, 6) Khái niệm một 
vật không thật có với một vật không thật có. 


35) Ở đây, khi dùng danh từ để chỉ sắc, thọ v.v... những sự vật thật có, như 
vậy gọi là khái niệm một vật thật có. Khi dùng danh từ để chỉ đất, núi v.v... 
những sự vật không thật có, như vậy gọi là khái niệm một vật không thật có. 
Các khái niệm còn lại cần phải hiểu phối hợp cả hai, ví như một vị chứng 6 
thắng trí, tiếng nói của người đàn bà, nhãn thức, hoàng tử v.v... 


36) Khi một tiếng được nói lên, các lộ trình của nhĩ thức được khởi lên cho 
mỗi tiếng nói, và từ đó khởi lên các khái miệm ngang qua ý môn và nhờ đó 
các ý nghĩa được nhận hiểu. Các khái niệm ẫy cần phải được hiểu như đã 
quan niệm bởi thế tục. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- 6 loại danh khái niệm được trình bày như sau: 


1. Sắc, thọ v.v.... có thực theo chơn đề. 

2. Đất, núi không có thực theo chơn đề. 

3. Người chứng 6 thắng trí. Người không thực có theo chơn đế, nhưng 6 
thắng trí có là thực có. 

4. "Tiếng nói của người đàn bà", tiếng nói là thực có, nhưng người đàn bà 
không thực có. 

5. Nhân thức cả con mắt và thức đều thực có. 

6. Con Vua: Cả hai đều không thực có theo nghĩa chơn đế. 


_—-O0O--- 


CHƯƠNG IX :KAMMATTHÀNA: NGHIỆP XỨ hay ĐÓI 
TƯỢNG TU HÀNH 


PHÀN MỘT - SAMATHA KAMMATTHÀNA: CHỈ NGHIỆP XỨ 


I.PÀLI VĂN. 


- l) Samathavipassanànam bhàvanànam 1to param, Kammatthànam 
pavakkhàmi duvidham pI yathàkkamam. 


2 - 5) Tattha samatha-sangahe tàva, dasa kasinàmt, dasa asubhà, dasa 
anussatfiyo, catasso appamannàyo, ekà sannà, ekam vavatthànam cattàro 
àruppà ceti sattavidhena samathakammatthàna-sangaho. Ràgacarito, 
dosacarito, mohacarito, saddhàcarito, buddhi-carito, vitakkacarito cetI 
chabbidhena car1tasangaho. Parikamma-bhàvanà, Upacàra-bhàvanà, 
appanàbhàvanà, cetI tIsso bhàvanà. Pari-kammanimittam, uggahanImittam, 
patibhàganimittancetI tìn! nimiftàm ca veditabbàm!. 


IL THÍCH VĂN. 


- Samatha: Chỉ. Vipassanà: Quán. Itoparam: Từ đây trở đi. Sangaho: Tập 
yếu. Kasina: Biến xứ quán pháp. Asubhà: Bất tịnh. Vavathànam: Sai biệt 
(Huệ) Kammatthàna: Nghiệp xứ, Hành xứ, công án. Ràgaccartto: Tham 
hành giả. Dosacarito: Sân hành giả. Mohacarito: Š1 hành giả. SaddhàcarIto: 
Tín hành giả. Buddhicarito: Giác hành giả. Vitakkacarito: Tầm hành giả. 
Parikammabhàvanà: Dự bị tu tập. Upacàrabhàvanà: Cận hành tu tập. Appanà 


bhàvanà: An chỉ tu tập. Ugsahanimitta: Thủ tướng (hay thô tướng). 
Patibhàganimitta: Tợ tướng (hay quang tướng). 


HI. VIỆT VĂN. 
- ]) Từ nay tôi sẽ giảng về hai nghiệp xứ tu tập, chỉ tu tập và quán tu tập. 


2 - 5) Ở nơi đây, về chỉ tập yếu, cần phải hiểu các pháp như sau: 10 biến xứ 
quán pháp, 10 bât tịnh pháp, 10 niệm pháp, 4 vô lượng pháp, l tưởng pháp, 
I sai biệt huệ pháp, 4 vô sắc pháp, như vậy chỉ nghiệp xứ tập yêu có bảy 
loại. 


Tham hành giả, Sân hành giả, S1 hành giả, Tín hành giả, Giác hành giả và 
Tâm hành giả. Như vậy có tât cả sáu loại hành giả. 


Dự bị tu tập, Cận hành, tu tập, An chỉ tu tập như vậy có tất cả ba loại tu tập. 
Chuân bị tướng, Thủ tướng (hay thô tướng), và Tợ tướng (hay quang tướng), 
như vậy có tât cả ba tướng. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Có 5 pháp làm trở ngại cho sự tu thiền và tu quán là 5 Triền cái: 
Kàmacchanda: Dục ái, Vyàpàda: Sân, Thìna - middha: Thụy miên, 
Uddhaccakukkucca: Trạo cử, Vieikicchà: Nghi. Do ảnh hưởng 5 Triển cái, 
chúng ta không thê tu thiền định hay quán ba pháp ấn; khổ, vô thường và vô 
ngã. Các phương pháp tu hành dẫn đến diệt trừ 5 Triền cái này gọi là 
Samathabhàvanà, chỉ tu tập và chỉ chứng được khi đạt đến Sắc Thiền và Vô 
Sắc Thiền, và các đối tượng dùng để thực hiện các thiền định trên gọi là 
Samatha-kammatthàna: Chỉ nghiệp xứ. Người tu hành chỉ có thể diệt trừ 
hoàn toàn các Triền cái ở Siêu Thế Giới bằng cách quán tưởng thực tánh 
khổ, vô thường và vô ngã của sự vật. Các phương pháp tu hành quán tưởng 
được gọi là Vipassanàbhàvanà (Quán tu tập) và các đối tượng để tu hành gọi 
là Vipassanà Kammatthànà: Quán nghiệp xứ. 
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I. PALI VAN. 


- 6) Pathavi-kasinam, àpo-kasinam, teJokasinam, vàyo-kasinam, nila- 
kasinam, pìta-kasinam, lohitakasinam, odàtakasinam, àkảsa-kasinam, 
àlokakasinancetI Iimànidasa kasInànI nàma. 


7) Uddhumàtakam, vinilakam, vipubbakam, vicchiddakam, vikkhàyitakam, 
vikkhittakam, hatavikkhittakam, lohitakam, puluvakam, atthikancetI Ime 
dasa asubhà nàma. 


8) BuddhànussatI, dhammànussatI, sanghànussatI, sìlànussatI, càgànussat1, 
devatànussafI, upasamànussatI, maranànussatI, kàyagatàsatI, ànàpànasatI cetI 
Iimà dasa anussatiyo nàma. 


9) Mettà, karunà, mudità, upekkhà ceti Imà cafasso appamannàyo nàma 
brahmavihàrà t1 p1 vuccantI. 


10) Àhàre patikkùlasannà ekà sannà nàma, 
Catudhàtuvavatthànam ekam vavatthànam nàma. 


11) Àkàsànancàyatanàdayo cattàro àruppànàmàti sabbathả pi 
samathaniddese cattàlìsa kammathànàm! bhavant. 


I. THÍCH VĂN. 


- Uddhumàtakam: Bành trướng tướng. Vinilakam: Thanh ứ tướng. 
Vipubbakam: Nồng lạn tướng. Vicchiddakam: Đoạn hoại tướng. 
Vikkhàyttakam: Thực hám tướng. Vikkhittakam: Tần loạn tướng. Hata - 
vikkhittakam: Chiết đoạn tán loạn tướng. Lohitakam: Huyết đồ tướng. 
Puluvakam: Trùng tụ tướng. Atthikam: Hài cốt tướng Upasamànussati: Tịch 
tịnh tùy niệm. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 6) Địa biến xứ quán pháp, Thủy biến xứ quán pháp, Hỏa biến xứ quán 
pháp, Phong biến xứ quán pháp, Thanh biến xứ quán pháp, Hoàng biến xứ 
quán pháp, Huyết biến xứ quán pháp, Bạch biến xứ quán pháp, Không biến 
xứ quán pháp, Quang biến xứ quán pháp, như vậy là 10 biễn xứ quán pháp. 


7) Bảành trướng tướng, Thanh ứ tướng, Nồng lạn tướng, Đoạn hoại tướng, 
Thực hám tướng, Tán loạn tướng, Chiệt đoạn tán loạn tướng, Huyệt đô 
tướng, Trùng tụ tướng, Hài côt tướng, như vậy là 10 bât tịnh quán. 


S) Phật niệm, Pháp niệm, Tăng niệm, Giới niệm, Thí niệm, Thiên niệm, Tịch 
tịnh niệm, Tử niệm, Thân niệm, Sô tức niệm. Như vậy là 10 niệm, 


9) Từ, Bi, Hý, Xả, như vậy là 4 vô lượng tâm hay gọi là Phạm Trú. 


10) Yếm nghịch tưởng đối với các thức ăn gọi là nhứt tưởng. Bốn giới sai 
biệt gọi là nhút sai biệt. 


11) Hư không vô biên v.v... gọi là 4 vô sắc pháp. 
Như vậy có tất cả là 40 nghiệp xứ trong chỉ Tu tập. 
IV. THÍCH NGHĨA. 


- Kammatthàma: Kamma là nghiệp, đây chỉ Thiền, hay đúng hơn hành động 
tu thiền. Thàma có nghĩa là xứ, Căn cứ hay thời cơ, đây chỉ cho đối tượng 
hay sự hành trì. Kammatthàna như vậy có nghĩa là các đối tượng đề tu thiền 
và có 40 Kammatthàna tất cả. 


Samatha: Sam nghĩa là nhiếp phục, trạng thái an chỉ khi nhiếp phục được 
các triền cái. Samatha đồng nghĩa với Samàdhi (Định), đưa đến tu hành 
Thiền (Jhàna). Với định, các phiền não chỉ được nhiếp phục, chớ không 
đoạn trừ hăn. 


Vipassanà: Vi + dis nghĩa là thấy nhiều cách, tức là tánh khổ, vô thường và 
vô ngã của sự vật. Mục đích của vipassanà (Quán) là thây sự vật đúng thực 
tánh của nó. 


Carita: Hành chỉ cho bản tánh hồn nhiên của con người khi không bị chỉ 
phối hay suy tư về điều gì. Có 6 tánh: Người tham căn, người sân căn, người 
s¡ căn, người tín căn, người trí căn và người tầm căn. Các loại tánh này phối 
hợp thành 63 tánh và cộng thêm Ditthacarita thành có tất cả 64 tánh. 


Tu tập có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu gọi là Parikammabhàvanà (Dự bị tu 
tập); giai đoạn thứ hai, từ khi tạo được hình ảnh đối tượng, tạm ngăn trừ các 
triền cái cho đến khi chứng được gotrabhù (Chuyên tánh) trong lộ trình của 
Tốc hành tâm (Javana). Giai đoạn này gọi là Upacàrabhàvanà hay Cận hành 
tu tập. Giai đoạn thứ ba tiếp theo Gotrabhù được gọi là Appanàbhàvanà (An 


chỉ tu tập), sở đĩ gọi vậy vì Vitakka (Tầm) một Thiền chi, vẫn gắn chặt trên 
đôi tượng tu tập. 


Lộ trình của Thiền như sau: Manodvàràvajjana (Ý môn hướng tâm), 
Parikamma (Chuân bị tâm), Upacàra (Cận hành tâm), Anuloma (Thuận thứ 
tâm), Gotrabhù (Chuyên tánh tâm), Appanà (An chỉ tâm) và Bhavanga (Hữu 
phân). 


Mọi đối tượng, như Kasina dùng để tu tập gọi là Parikammanimitta (Chuẩn 
bị tướng). Cùng một đối tượng ấy, khi được thấy với mắt nhắm gọi là 
Uggahanimitta (Thủ tướng hay thô tướng), và cũng hình ảnh ấy, khi không 
còn các tỳ vết, được gọi là Patibhàganimitta (Tợ tướng hay quang tướng), 
khi dùng như một đối tượng của Upacàra và Appanà bhàvanà. 


Kasina có nghĩa là khắp tất cả, toàn thể. Sở đĩ gọi vậy vì ánh sáng phát sanh 
từ Thủ tướng hay Tợ tướng đêu chiêu khăp tât cả, không bị hạn chê. 


Kàyagatàsati quán thân là quán 32 bộ phận của thân thể như sau: Tóc, lông, 
móng tay, móng chân, răng, da, thịt, gần, xương, tủy, trái cật, tim, gan, 
hoành cách mạc, tỳ tạng (splun), phối, màng da mỏng, ruột, bao tử, phân, 
mật, niêm dịch, mũ, máu, mô hôi, bạch huyết, nước mắt, mỡ, nướng miếng, 
nước đàm, nước nhớt và nước tiểu. 


Anàpànasati: Số tức, Àna là thở vô. Apàna là thở ra. Có nhiều sách giải thích 
ngược lại. Phương pháp này có thê đưa đến nhứt tâm và cuối cùng đưa đến 
quán và A La Hán quả. Phương pháp này được giải thích rõ ràng trong kinh 
Satipatthànasutta và trong tập Visuddhimagøa. 


Brahmavihàra: Phạm trú hay 4 vô lượng tâm, Brahma ở đây có nghĩa là cao 
thượng Vihàra có nghĩa là Trú hay một thái độ, một lối sống. Sở dĩ gọi là vô 
lượng tâm Appamannà vì các tâm tư này phóng ra tất cả chúng sanh, không 
có giới hạn. 


Mettà (Phạm văn Mattrì): Từ được định nghĩa là cái gì làm mủi lòng, làm 
cho tâm mềm dịu lại. Đây không phải tình yêu xác thịt hay tình cảm cá nhân. 
Đối nghịch trực tiếp của Mettà là Hận thù, hẳn học. Đối nghịch gián tiếp là 
tình cảm cá nhân (pema). Mettà bao trùm tất cả chúng sanh, không có hạn 
chế, thượng đỉnh của Mettà là tự hòa mình với tất cả chúng sanh, nghĩa là 
tha thiết muốn toàn thê chúng sanh được hạnh phúc. Đặc tánh của từ là một 
thái độ từ hòa. Từ diệt trừ Sân hận. 


Karunà: Bi là cái gì làm cho tâm của người thiện rung động khi thấy các 
người khác đau khổ hay cái gì làm cho người khác bớt đau khổ. Đặc tánh 
của Bi là diệt trừ sự đau khổ của những người khác. Kẻ thù trực tiếp của Bi 
là himsà (Hại) và kẻ thù gián tiếp là domanassa (ưu), Bi bao trùm mọi chúng 
sanh đau khổ và diệt trừ độc ác. 


Mudità: Hỷ, không phải chỉ cảm tình suông mà còn có nghĩa hoan hỷ. Kẻ 
thù trực tiếp là ganh ghét và kẻ thù gián tiếp của hoan lạc, (Pahàsa). Đặc 
tánh của Hỷ là vui sướng trước sự giàu sang và thành công của người khác. 
Hỷ bao trùm những chúng sanh giàu sang, diệt trừ sự bực bội (arati) và là 
một cử chỉ tán thán. 


Upekkhà: xả, nghĩa là không tham không sân. Không phải là một sự thản 
nhiên vô tri, mà chính là một thái độ trầm tĩnh tuyệt diệu hay một tâm hồn 
khéo thăng bằng. Chính là một trạng thái tâm linh thăng bằng trầm tĩnh 
trước những thành bại của cuộc đời như khen chê, vui khổ, lời lỗ, có danh 
không danh. Kẻ thù trực tiếp là tham ái (ràga) và kẻ thù gián tiếp là sự vô 
tình. UDpekkhà loại bỏ mọi tham đắm, giận ghét. Thái độ vô tư là đặc tánh 
của Upakkhà. Ở đây, upekkhà không phải là một cảm giác vô lạc vô khổ, mà 
chính là một đức tánh tối thượng có nghĩa một sự thăng bằng tâm trí. Xả bao 
gồm cả Thiện ác, thương, ghét, thích hay không ưa thích. 


Àhàre patikkùlasannà: Yêm nghịch tưởng đối với thức ăn khi phải đi tìm, 
khi ăn v.v... Catudhàtuvavatthànam: Bôn giới sai biệt tức là quán sát 4 Đại, 
Địa, thủy, hỏa, phong vê tướng đặc biệt của môi Đại chủng. 


_—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- 12) Caritàsu pana dasa asubhà, kàya-gatà satisankhàtà kotthàsabhàvanà 
ràøacarifassa sappàyà. Catasso appamamnàyo, nìlàdìn! ca cattàr1 kasinàn 
dosacarItassa, ànàpànam mohacaritassa, vitakkacarItassa ca. 
Buddhànussatiàdayo cha saddhàcaritassa, maranùpasama-sannàvavatthànàni 
buddhicaritassa. SesànI pana sabbàn1 pI kammatthànàn! sabbesamp1 
sappàyàmi. Tatthàp1 kasinesu puthulam mohacaritassa, khuddakam 
vitakkacarIftassevàt1. 


13) Bhàvanàsu pana sabbatthàpi parikamnna-bhàvanà labbhateva. 
BuddhànussatI àd1su atthasu, sannàvavatthànesu càtI dasasu kammatthànesu 
upacàra-bhàvanà va sampaljJatl, natthi appanà. Sesesu pana samatimsa 
kammatthànesu appanàbhàvanà p1 sampaJ]JatI. 


II. THÍCH VĂN. 
- Kotthàsabhàvanà: Quán tưởng các phần của thân. Puthulam: Lớn. 
HI. VIỆT VĂN. 


- 12) Đối với tánh tình, 10 bất tịnh quán và thân hành niệm, như quán các 
thân phân, hợp với tham hành giả. 4 vô lượng tâm và bốn xứ biến xứ như 
xanh v.v... hợp với Sân hành giả. (Vì đối tượng quá sâu và rộng lớn). cHẠ) 
số tức hợp với S¡ hành giả và Tầm hành giả. Lục niệm như niệm Phật v.v.. 
hợp với Tín hành giả. Tử niệm, Tịch tịnh niệm, Yếm nghịch tưởng đối với 
thức ăn, hợp với Giác hành giả. Tất cả các nghiệp xứ còn lại hợp với tất cả 
tánh tình. Ở nơi đây, đối với các biến xứ quán pháp (Kasina) thứ lớn hợp với 
sĩ hành giả, và thứ nhỏ hợp với Tầm hành giả. 


13) Đối với các loại tu tập (bhàvanà), chuẩn bị tu tập có thể do tất cả nghiệp 
xứ pháp chứng được. Trong mười nghiệp xứ pháp, như 8 niệm bắt đầu Phật 
niệm v.v... Nhứt tưởng và nhứt sai biệt, chỉ chứng được Cận hành tu tập, 
nhưng không chứng được an chỉ tu tập (vì đối tượng quá thô và cần Tầm tâm 
sở để quán). Trong các nghiệp xứ pháp còn lại, an chỉ tu tập có thể chứng 
được. (10 Kasinà + 10 Asubha + 2 AnussatI + 4 Appamannà + 4 Aruppà). 


-—-o0QO--- 
L PÀLI VĂN. 


- l4) TatthàpI dasa kasinàni, ànàpànanca pancakajjhànikàmI, dasa asubhà, 
kàyagatàsatI ca pathamajJjhànikà, mettàdayo tayo catukkajJjhànikà. Upekkhà 
pancamajJjhànikà tI chabbìsati rùpàvacaraJjhànikàn! kammatthànàm!. Cattàro 
àruppà pana àruppaJjhànikàt1. 


H. VIỆT VĂN. 


- 14) Ở nơi đây, 10 Biến Xứ quán pháp và Số tức giúp chứng được 5 Thiên, 
10 pháp Bất Tịnh và Thân hành niệm giúp chứng được Sơ Thiền. Ba vô 
lượng tâm đầu như Từ v.v... giúp chứng được bốn Thiền. Xả giúp chứng 
được Thiên thứ năm. Như vậy 26 Nghiệp xứ giúp chứng Sắc Thiền. Còn 
Bốn vô sắc giúp chứng Vô sắc Thiền. 


IIIL THÍCH NGHĨA. 


- Sở đĩ ba vô lượng tâm đầu không giúp chứng được Thiền thứ năm vì Xả 
chỉ tìm thây ở Thiên thứ 5, và bôn Thiên đâu không thê nhờ Xả mà tu chứng 
được. 


-—-o0Q--- 
L PÀLI VĂN. 


- 15 - 19) NImittesu pana parIkammanimittam, uggahanimittana ca 
sabbathàp1 yathàraham pariyàyena labbhanteva. Patibhàganimittam pana 
kasinàsubha-kotthàsànàpànesveva labbhatI. Tattha hi 
patibhàganimittamàrabbha upacàrasamàdhi, appanàsamàdhi ca pavattantI. 
Katham? Àdikammikassa hi pathavìmandalàdisu nimittam ugganhantassa 
tam àlambanam parikammanimittanti pavuccatI. Sà ca bhàvanà 
partkammabhàvanà nàma. 


'Yadà pana tannimittam cIttena samuggahitam hotI, cakkhunà passantasseva 
manodvàrassa àpàthamàgatam, tadà tameva àrammanam ugsgahanimtftam 
nàma. Sà ca bhàvanà samàdhiyati. Tathà samàhitassa panetassa tato param 
tasmim uggahanimitte parIkammasamàdhinà bhàvanamanuyunJantassa yadà 
tappatibhàgam vatthudhammavimuccitam pannattisankhàtam 
bhàvanàmayamàlambanam cIftte sannisinnam samappItam hotI, Tadà 
patibhàganimittam samuppamnanti pavuccatI. Tato patthàya 
patibandhavippahinà kàmàvacarasamàdhisankhàtà upacàrabhàvanà 
nipphannà nàma hotI. Tato param tameva patibhàganimittam 
upacàrasamàdhinà samàsevantassa rùpàvacara pathamaJjhànamappetI. Tato 
param tameva pathamaJJhànam, àvaJJanà samàpa]Janà adhitthànà; vutthànà 
paccavekkhanà ceti Immàh1 pancahi vasìtàhi vasibhùtam katvà 
vitakkàdikamolàrikangam pahànàya, vicàràdisukhumanguppattiyà padahato 
yathàkkamam dutiyajJjhànàdayo yathàrahamappent. 


20) Iccevam pathavì kasinàdisu dvàvìsatiI kammatthànesu 
patibhàganimittamupalabbhati. Avasesesu pana appamamnà sattapannattiyam 
pavattantI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Àdikammika: Người mới tập. Pariyàyena: Theo phương tiện. 
Patibhàganimittàrabbha: Dựa trên tợ tướng. Cittena samugøgahitam: Được 
tâm chấp nhận. Cakkhunà passantasseva: Giống như được mắt thấy. 
BhàvanamanuyunJantassa: Với người đang tu tập. 
Vatthudhammavimuccitam: Giải thoát khỏi những tỳ vết. Pannatti: Thi thiết, 
khái niệm, giả danh, giả pháp, Bhàvanàmayamàlambanam: một đối tượng 
nhờ định sanh. Sannissinnam: Khéo an trú. SamappItam: khéo tập trung. 
Nipphanna: Được tạo ra, làm ra. Samảsevati: Khéo liên hệ, khéo thực hành. 
À-vajjanà: Sự chuyên. hướng. SamàpaJjanà: Sự nhập định. Aditthànà: Sự trú 
định Vutthànà: Sự xuất định. Paccavekkhanà: Sự quán sát. Pancavasità: Š 
pháp tự tại. Padahati: Có gắng, chấp nhận, đối mặt. Sattapannatti. Lấy khái 
niệm chúng sanh. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 15 - 19) Trong ba tướng, chuẩn bị tướng, thủ tướng có thê chứng được 
trong mọi trường hợp, tùy theo đối tượng. Nhưng tợ tướng chỉ có thể chứng 
được với các biễn xứ quán pháp, bất tịnh pháp, thân phần pháp và số tức mà 
thôi. 


Chính nhờ tợ tướng mà cận hành định và an chỉ định được thực hiện như thế 
nào? Dầu đối tượng nào trong các biến xứ quán pháp như địa biến xứ v.v.. 
mà một người mới tập sự dùng, đối tượng ấy được gọi là chuẩn bị tướng. Sự 
tu tập ấy được gọi là chuẩn bị tu tập. Khi tướng ấy được tiếp nhận bởi ý và 
vào trong ý môn, như là được thấy bởi con mắt, tướng ấy được gọi là thủ 
tướng (uggahanimittam). Sự tu tập ấy được trở thành khá định tĩnh. 


Cũng vậy, khi một tợ tướng, nhờ định sanh ra, thoát khỏi các tỳ vết ban sơ, 
được chấp nhận như một khái niệm; được khéo an trú và tập trung trong tâm 
trí của một người khéo định tĩnh, người này tu thiền trên thủ tướng nhờ 
chuẩn bị định, như vậy khi ấy có thê nói rằng tợ tướng đã sanh. 


Sau đó, cận hành định, thoát ly khỏi các ràng buộc, thuộc Dục giới khởi lên. 
Rôi vị tu tập tợ tướng với cận hành định, chứng được sơ thiên của các giới. 


Bắt đầu từ đây, do đặt Sơ Thiền này dưới sự kiểm soát của mình bằng năm 
pháp tự tại - chuyên hướng, nhập định, trú định, xuất định, quán sát - VỊ ấy 
tinh cần tu tập, do loại bỏ các thô pháp như tầm v.v... và do phát triển các tế 
pháp như tứ v.v..., chứng được, theo thứ lớp, tùy theo trường hợp, nhị thiền 
và các thiền kế tiếp. 


20) Như vậy, với 22 nghiệp xứ (hay tu pháp) như đất v.v... chứng được tợ 
tướng. Nhưng trong I8 nghiệp xứ còn lại, các vô lượng tâm dùng khái niệm 
chúng sanh làm đôi tượng tu hành. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Kammatthànà nghiệp xứ, hành xứ hay công án. Danh từ này ở đây dùng 
theo nghĩa chuyên môn Kamma: hành động, đây chỉ hành thiên, Thàna: là 
xứ, đây chỉ đôi tượng tu hành. Kammatthànà chỉ cho 40 đôi tượng tu hành. 


Samatha: chỉ, từ ngữ nguyên Sam, làm cho nhiếp phục, an chỉ, do nhiếp 
phục các triền cái. Với chỉ hay định, các phiền não chỉ được nhiếp phục tạm 
thời. 


Vipassanà: Quán, từ ngữ căn vi + dis, thấy nghĩa là thấy sự vật là vô thường, 
khô và vô ngã. Mục đích của quán là thầy sự vật cho đúng với thật tánh đê 
có thê giải thoát. 


Carita: Hạnh nghĩa là bắm tánh của một cá nhân, được phát lộ một cách hồn 
nhiên, khỏi phải bị lo lắng chút gì. Bắm tánh con người khác nhau vì hành 
động mỗi người khác nhau. Có người tánh tham nặng (Ràgacarita), có người 
tánh sân nặng (dosacartta), có người tánh si nặng (mohacarita) 
Vitakkacarita là người tánh hay giao động. Saddhàcarita là người nặng lòng 
tin, và Buddhacarita là hạng người thông minh. Như vậy có 6 loại tánh, phối 
hợp lại với nhau có đến 63 tánh, cộng thêm ditthicarita, kiến hành giả, có tất 
cả là 64 tánh. 


Những giai đoạn sơ khởi trong sự tu hành được gọi là Parikammabhàvanà, 
chuẩn bị tu tập. Từ khi chứng được tợ tướng và tạm nhiếp phục các triỀn cái 
đến Gotrabhù (chuyên tánh) trong lộ trình Jhàna Javana (Thiền tốc hành) 
được gọi là Upacàrabhàvanà hay Cận hành tu tập. Tâm sát-na liền sau 
chuyên tánh được gọi là Appanà hay An chỉ tâm, vì tầm tâm sở (vitakka), 
thiền chi thứ nhất an trú mạnh và chắc vào đối tượng. 


Lộ trình thiền tâm như sau: Ý môn hướng tâm - chuẩn bị tâm - Cận hành tâm 
- Thuận thứ tâm - Chuyên tánh tâm - An chỉ tâm - Hữu phân. 


Mọi đối tượng tu hành như Kasina (Biến xứ quán pháp), dùng để chuẩn bị tu 
tập gọi là Parikammanimitta (chuẩn bị tướng). Cùng một đối tượng ấy, khi 
tâm thấy với hai mắt nhắm gọi là Uggahanimitta (Thủ tướng). Hình ảnh 
tưởng tượng của đối tượng ấy, thoát khỏi mọi tỳ vết, được gọi là 
Patibhàganimitta (Tợ tướng), khi được dùng để tu tập cho Cận hành tu tập 
và An chỉ tu tập. 


Kasina: Biến xứ quán pháp, nghĩa là hoàn toàn, đầy đủ, khắp tất cả, sở dĩ gọi 
vậy vì ảnh sáng phát xuât từ tợ tướng chiêu khặp tât cả không có hạn chê. 


Sự diễn tiến toàn diện trong sự tu tập Samatha (chỉ) từ khi ban sơ cho đến 
chứng quả sơ thiên được diễn tả sơ lược như sau: 


Người tu hành lựa một đối tượng (Kammatthàna) tùy theo tánh tình của 
mình, và nếu được, nên hỏi ý kiến VỊ Thiền sư. Rồi người tu tập hạn chế mọi 
tư tưởng phiêu lưu và chú tâm vào đối tượng được đặt tên chuyên môn là 
Parikammanimitta (Chuẩn bị tướng). 


VỊ này ngó đối tượng với cặp mắt đều đặn và hoàn toàn chú tâm vào đối 
tượng ây. Khi người ây hoàn toàn chú tâm như vậy, một hình ảnh của đối 
tượng hiện ra, dầu hai mắt vẫn nhắm. Đây là quả chứng đầu tiên trong diễn 
tiến tu hành. Hình ảnh này có đủ các tỳ vết của đối tượng và được gọi là 
Uggahanimitta hay Thủ tướng. 


Người tu hành cảm thấy tâm đã an bài, tâm hoan hỷ chú tâm vào thủ tướng. 
Sau khi vẫn tiếp tục tu hành, các tỳ vết của thủ tướng bị tiêu diệt và trở thành 
một hình tròn thật sáng suốt. Hình ảnh này được gọi là Patibhàganimitta hay 
tợ tướng. Đây cũng là một thành quả quan trọng nữa của vị tu hành. Nhưng 
điều nên nhớ là Tợ tướng chỉ có thể khởi lên khi tu hành với 22 
Kammatthàna hay nghiệp xứ, tức là 10 Kasina (Biến xứ quán pháp), I0 Bắt 
tịnh quán, Kàyagatasati (thân phần niệm) và Ànàpànasati (Số tức quán). 


Chuẩn bị tướng và Thủ tướng có thể chứng được với tất cả Kammatthàna 
(nghiệp xứ). 


Khi tợ tướng hiện ra, cận hành định trở thành rất mạnh và mọi triỀn cái được 
diệt trừ và Š thiên chi: Tâm, tứ, hỷ, lạc, nhứt tâm được hiện khởi, sơ thiên 
chứng được và đạt đên An-chỉ định (Appanà). 


Đến đây, người tu hành thận trọng không muốn chứng các cảnh giới thiền 
cao hơn, trước khi huấn luyện, cảnh giới thiền mới chứng được cho thuần 
thục. Có 5 phương pháp huấn luyện cho cảnh giới thiền được thuần thục: 


1 người tu hành phải có thể chứng cảnh giới thiền bất cứ lúc nào và chỗ nào 
cũng được. Như vậy gọi là àvaJJanàvasì hay chuyên hướng tự tại. 


ii) Người tu hành phải có thể nhập thiền bất cứ lúc nào và chỗ nào cũng 
được. Như vậy gọi là SamàpaJjanà vasì hay nhập thiên tự tại. 


ii) Người tu hành phải có thể an trú cảnh giới thiền bất cứ lúc nào và chỗ 
nào, và lâu dài hay ngăn hạn tùy theo ý muôn. Như vậy gọi là Adhitthànà 
vasì hay an trú tự tại. 


iv) Người tu hành phải có thể xuất định bất cứ lúc nào và chỗ nào cũng 
được. Như vậy gọi là Utthàna vasì hay xuât định tự tại. 


v) Người tu hành phải có thể quán sát trở lại cảnh giới thiền bất cứ lúc nào 
và tại chô nào, lâu mau tùy theo ý muôn. Như vậy gọi là Paccavekkhanà vasì 
hay quán sát tự tại. 


Cách làm Pathavikasina (Địa biến xứ) như sau. Làm một hình tròn, một 
gang bốn ngón tay đường kính, trét đất sét màu hông trời bình minh, ấn 
xuống cho bằng phẳng. Nếu không có đủ đất sét màu hồng, có thể dùng đất 
sét khác đặt ở dưới. Vòng tròn ây được gọi là Kasina mandala hay pari- 
kammanimitta (Chuẩn bị tướng). Người tu hành đặt hình tròn ấy cách xa 
mình khoảng 2 1⁄2 cubits (18 đến 22 inches - l inch = 2,54 phân), rồi chú 
tâm vào đối tượng Ấy, vừa nói thầm Pathavi v.v... Sau một thời gian tu tập, 
người tu hành có thể nhắm mắt nhưng vẫn thầy đối tượng. Đối tượng ấy 
được gọi là Uggahanimitta hay thủ tướng. Rồi vị ấy chú tâm đến thủ tướng 
cho đến khi chứng được tợ tướng, không còn những tỳ vết cũ. Tướng ấy 
được gọi là Patibhàganimitta hay Tợ tướng. Khi người tu hành luôn luôn chú 
tâm trên tợ tướng, vị ây chứng được cận hành định. Đến đây 5 triền cái được 
nhiếp phục và cuối cùng chứng được An chỉ định. 


Đối với thủy biến xứ (àpokasina), có thể dùng một chậu đầy nước không có 
THỊ) tốt hơn là nước mưa và chuyên chú trên đối tượng ấy và nói thầm "àpo, 
àpo", cho đến khi chứng được nhất tâm. Muốn làm Hỏa biến xứ (tejokasina) 
thời đốt lửa lên rồi ngồi nhìn đống lửa â ấy ngang qua một lỗ tròn, trên một 
tắm thảm, một miếng da hay một miếng vải khoảng một gang bốn ngón 
đường kính và nói thầm "tejo, tejo". Muốn tu Phong biến xứ (vàyokasina), 
chú tâm vào gió thôi ngang qua khung cửa sô hay một lỗ trong vách và nói 
thầm "vàyo, vàyo". Muốn làm sắc biến xứ (Rùpakasina), người fa dùng hình 
tròn theo đúng kích tắc rồi bôi màu xanh, vàng, đỏ hay trắng, và chú tâm vào 
màu ấy và thầm đọc tên màu mình đang dùng để tu hành. Người ta dùng các 
bông hoa có màu xanh, vàng, đỏ để tu tập. Quang biến xứ (àlokakasina) có 
thể dùng mặt trăng hay ánh sáng đèn không rung động hay trên vòng sáng 
chiếu trên tường do mặt trăng hay mặt trời chiếu vào ngang qua lỗ vách 
v.v... và vừa nói thầm "àloka v.v..." Àkàsakasina, không biến xứ có thê 
dùng một lỗ hổng, một gang tay và 4 ngón tay đường kính, trong một ngôi 
nhà đóng kín, hay một miếng da hay bức tường v.v... và nói thầm "akàsa, 
akàsa". 


Ànàpànasati (Số tức) là tĩnh niệm trên hơi thở, một phương pháp tu hành 
hiện rât phô thông. Ana nghĩa là thở vào, apàna nghĩa là thở ra, có thê hiệu 
trái ngược. Sau đây là một vài chỉ dân sơ lược vê pháp môn này. 


Sau khi lựa một thế ngồi thích hợp, thở ra rồi ngậm miệng. Xong thở vào 
thong thả nhẹ nhàng ngang qua lỗ mũi rồi đếm một. Rồi thở ra và đếm hai, 
chú tâm theo hơi thở ra vào. Như vậy đếm cho đến 10, luôn luôn chú tâm 
vào hơi thở. Ban đầu rất dễ tán loạn tâm nên quên đếm thường xảy ra. 
Không có gì đáng ngại điều đó, chịu khó đếm lại và hết sức chú tâm vào hơi 
thở. Dần dần con số có thê tăng thêm, nhiều lần 10 số. Sau có thê không cần 
đếm khi đã thuần thục. Có người thích đếm, có người không, tùy theo căn 
cơ. Điểm cần là chú tâm, chớ không phải đếm. Sau khi tu pháp môn này, 
thâm tâm cảm thấy nhẹ nhàng và an tịnh, như bay nổi trên hư không. 
Phương pháp này có thê khiến con người nhận chân được tánh vô thường 
của sự vật, vì thấy thân thê tùy thuộc vào hơi thở. Hơi thở ngưng thì thân 
chết. 


-—-o00--- 
L PÀLI VĂN. 


- 21) Àkàsavajjitakasinesu pana yam kinci kasinamugghảtetvà 
laddhamàkàsam anantavasena parikammam karontassa 
pathamàruppamappetI. Tameva pathamàruppavinnànam anantavasena 
parIkammam karontassa dutiyàruppamappetI. Tameva 
pathamàruppavinnànabhàvam pana natthi kinci t1 parkammam karontassa 
tatiyàruppamappetI. Tatiyàruppam santametam panìtametanti parkammam 
karontassa catutthà-ruppamappet1. 


22) Avasesesu ca dasasu kammatthànesu buddhagunàdi- 
kamàlambanamàrabbha parikammam katvà tasmim nimutte 
sàdhukamuøgøahrte tatth*eva parkammam ca samàdhiyat1I, upacàro ca 
sampa]JatI. 


IL THÍCH VĂN. 


- UgghàtetI: mở ra, loại trừ. Bhàva: sự hiện hữu. Buddhagunà: các đức tánh 
của Đức Phật. Sàdhukamugsahite: khéo năm giữ. 


II. PÀLI VĂN. 


- 21) Nay, đối với vị tu định lấy hư không làm đối tượng, loại trừ tất cả biến 
xứ pháp chỉ trừ hư không biến xứ pháp và suy nghĩ "hư không là vô biên", 
thời sơ thiền vô sắc giới khởi lên. Đối với vị tu định lấy sơ thiền vô sắc giới 
làm đối tượng, suy nghĩ "Thức là vô biên", thời đệ nhị thiền vô sắc giới khởi 
lên. Đối với vị tu định lấy sự không CÓ CỦa SƠ thiền vô sắc giới làm đối 
tượng, và suy nghĩ "không có vật gì tất cá", đệ tam thiền vô sắc giới khởi 
lên. Đối với vị tu hành, lấy đệ tam thiền vô sắc giới làm đối tượng và suy 
nghĩ "tâm này an tịnh, tâm này cao thượng", đệ tứ thiền vô sắc giới khởi lên. 


22) Trong 10 nghiệp xứ (đối tượng tu hành) còn lại, khi sự chuẩn bị tu tập 
hướng đến. các đôi tượng như các đức tánh của Đức Phật v.v... và khi tướng 
ấy được nắm giữ chặt chẽ, khi ấy vị tu hành được định tĩnh, và cận hành 
định được thành tựu. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Brahmavihàra: hay 4 vô lượng tâm, Từ, Bi, Hỷ, Xá. Brahma: Phạm, chỉ 
những vị trí cao thượng. Vihàra: Trú, phương pháp, lỗi sống. Cũng dùng 
danh từ Appamamnà hay vô lượng tâm. Sở dĩ gọi vậy vì tâm này mở rộng 
cho tất cả chúng sanh. 


1 Mettà, (sanskrit: Maitri): Từ, được định nghĩa làm cho lòng mềm lại. Đây 
không phải ái tình xác thịt hay tình thương riêng biệt. Kẻ thù trực tiếp của 
Từ là sân hận (kodha), kẻ thù gián tiếp là pema (ái tình). Từ bao trùm tất cả 
chúng sanh, không trừ một ai. Tột đỉnh của Từ là sự thể nhập cá thể với toàn 
thể chúng sanh, tha thiết muốn tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Thái độ 
thương tưởng là cử chỉ chính của Từ. 


ii) Karunà: Bi, được định nghĩa như cái gì làm cho tâm rung động khi thấy 
người khác đau khổ hay khiến làm cho người khác đỡ đau khổ. Đặc tướng 
chính là lòng ao ước muốn các người khác hết đau khô. Kẻ thù trực tiếp của 
Bi là lòng độc ác (hinsà) và kẻ thù gián tiếp là ưu (domanassa). Bị bao trùm 
tất cả chúng sanh đau khổ và diệt trừ độc ác. 


11) Mudità: Hỷ. Đây không phải cảm tình suông mà cả một niềm hoan hỷ 
khi thấy người khác thành công hay phú quý. Kẻ thù trực tiếp là ganh ghét 
và kẻ thù gián tiếp là Pahàsa (hỷ tiếu). Đặc tướng của Hỷ là sự vui vẻ khi 
thấy người khác được giàu sang và thành công. Hỷ bao trùm các chúng sanh 
được giàu sang. Hỷ trừ diệt arati (không hoan hỷ) và là thái độ tán thưởng 
CỦa COn người. 


1V) Upekkhà (Xả) là xem một cách vô tư, không thích không ghét. Không 
phải là thản nhiên, nhưng chính là tâm trí thăng bằng, thái độ thăng bằng 
giữa những thành công thất bại của đời, giữa khen chê, khổ lạc, đắc thất, có 
danh không danh. Kẻ thù trực tiếp là ràga (tham) và kẻ thủ gián tiếp là lòng 
sắt đá, tàn nhẫn. Xả diệt trừ chấp thủ và ghét bỏ. Thái độ vô tư là đặc tướng 
của Xả. Xả không phải là cảm giác trung lập mà chính là một đức tánh tốt 
đẹp. 10 Nghiệp xứ chỉ cho § niệm + ] sanna + Ï vavatthana. Với I0 nghiệp 
xứ này, không chứng được An chỉ định. 


-—-o0O--- 
I. PÀLI VĂN. 


- 23 - 24) Abhinnàvasena pavattamànam pana rùpàvacarapancamajjhànam 
abhinnàpàdakapancamajjhànà  vutthahitvà adhittheyyàdikamàvalJetvà 


parikammam karonfassa rùpàdisu àlambanesu yathàrahamppet1. 


Abhinnà ca nàma 


Iddhividham dibbasotam paracittavijànanà, 
Pubbenivàsànussati dibbacakkhù t1 pancadhà. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Abhinnà pàdakapancamajjhànà: Thần thông cơ sở đệ ngũ thiền. 
Adhittheyyàdikamàvajjetvà: Sau khi hướng tâm về sự phát nguyện v.v... 
Iddhividham: Thần túc thông. Dibbasotam: Thiên nhĩ. Paracittavijànanà: 
Tha tâm thông. PubbenivàsànussatI: Túc mạng thông. Dibbacakkhù: Thiên 
nhãn thông. 


II. VIỆT VĂN. 


- 23 - 24) Thoát ra khỏi thiền thứ năm (dùng làm) cơ sở cho thắng trí, và 
hướng tâm về sự phát nguyện v.v... khi người tu hành tu tập thiền định với 
các sắc pháp v.v..., thiền thứ năm ở sắc giới sẽ khởi lên, tùy theo trường hợp, 
khiến cho các thắng trí được biểu hiện. 


Năm pháp thăng trí là: Thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc 
mạng thông, thiên nhãn thông. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Tới đây, người tu hành có thể chứng các thắng trí hay thần thông. Sau khi 
dùng một đối tượng nào cũng được để chứng thiền thứ năm, vị này khởi lên 
từ thiền này, làm mọi sự phát nguyện cân thiết để chứng một thắng trí đặc 
biệt nào, chứng được thiền trên đối tượng ấy rồi thực hành thắng trí (thần 
thông). Ở đây, loại thiền mà người tu hành chứng được trước khi phát 
nguyện được gọi là Pàdaka pancama jhàna, hay thiền thứ năm làm cơ sở cho 
các thắng trí; và thiền khi làm các thần thông được gọi là Abhìnnà jhàna 
(Thắng trí thiền). Muốn làm thần thông gì, người tu hành từ 
Pàdakapancamajhàna khởi lên, làm các phát nguyện cần thiết và chứng được 
thăng trí thiền. Thần túc thông tức là bay trên hư không, đi trên nước, độn 
thổ, tạo ra hình tượng v.v... Thiên nhĩ thông: nghe được tiếng ở xa, nghe 
được tiếng muông thú. Tha tâm thông tức là biết được tâm trí của người 
khác. Túc mạng thông là nhớ được những kiếp trước của mình và của người 
khác. Thiên nhãn thông, thấy được những cảnh vật mà mắt phàm không thê 
thấy được. Cutùpapàtanàna: Sanh diệt trí cũng giống như thiên nhãn thông. 
Anàgatamsanàna: Biết về tương lai Yathàkammùpaganàna: Tùy nghiệp thú 


trí. Hai loại trí này đồng loại với thiên nhãn thông. 5 loại trí này thuộc thế 
gian trí. Asavakkhayanàna: Lậu tận trí thuộc xuât thê gian. 


PHÀN HAI - VIPASSANÀ KAMMATTHÀNA: 
Nghiệp xứ của tu quán hay những đối tượng tu hành của tu quán. 


I. PÀLI VĂN. 


- 25 - 29) Vipassanàkammatthàne pana sìlavisuddhi, cittavisuddhi, 
đitthivisuddhi, kankhàvitaranavisuddhI, maggàmagganànadassanavIsuddhi, 
patipadànànadassanavisuddhi, nànadassanavisuddhi cetI sattavidhena 
visuddhisangaho. Aniccalakkhanam, dukkhalakkhanam, anattalakkhanancetI 
tìm lakkhanànI. Aniccànupassanà, dukkhànupassanà, anattànupassanà cefi 
fisso anupassàna, dukkhànupassanà. anattànupassanà ceti tIsso anupassảànà. 
Sammassananànam, udayabbayanànambhanganànam, bhayanànam, 
àdìnavanànam, muncitukammyatà nànam, patisankhànànam, 
sankhàrupekkhà nànam, anulomanànancetI dasa vipassanà nànàn!. Sunnatfo 
vimokkho, animitto vimokkho appanihito vimokkho cetI tayo vimokkhà. 
Sunnatànupassanà, animittànupassanà, appanthitànupassanà cetI tìn! 
vimokkhamukkhàn! ca veditabbàn1. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Kankhàvitaranavisuddhi: Đoạn nghi thanh tịnh. 
Maggàmagganànavisuddhi: Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Patipadànàna 
dassanavisuddhi: Hành đạo tri kiến thanh tịnh. Aniccànupassanà: Vô thường 
tùy quán. Sammasananànam: Tư duy trí. Udayabbayanànam: Sanh diỆt trí. 
Bhanganànam: Hoại trí. Bhayanànam: Bồ úy trí. Àdìnavanànam: Quá hoạn 
trí. Nibbidànànam. Yếm ly trí. Muncitukammyatà nànam: Dục thoát trí. 
Patisankhànànam: Giản trạch trí. Sankhàrupekkhà nànam: Hành xả trí. 
Anulomanànam: Thuận thứ trí. Sunnato vimokkho: Không tánh giải thoát. 
Appamthitavimokkha: Vô nguyện giải thoát. Vimokkhamukha: Giải thoát 
môn. 


II. VIỆT VĂN. 
- 25 - 29) Trong các nghiệp xứ để tu quán, có bảy thanh tịnh pháp: Giới 


thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo 
tri kiên thanh tịnh, hành đạo tri kiên thanh tịnh, tri kiên thanh tịnh. Có ba 


tướng: Vô thường tướng, Khổ tướng và Vô ngã tướng. Có ba tùy quán: Vô 
thường túy quán, Khổ tùy quán, Vô ngã tùy quán. Có 10 loại: Tư duy trí, 
Sanh diệt trí, Hoại trí, Bồ úy trí, Quá hoạn trí, Yếm ly trí, Thoát dục trí, Giản 
trạch trí, Hành xả trí, Thuận thứ trí. Có ba pháp giải thoát. Không tánh giải 
thoát, Vô tướng giải thoát, Vô nguyện giải thoát. Có ba giải thoát môn: 
Không tánh tùy quán, Vô tướng tùy quán, Vô nguyện tùy quán. 


IV.- THÍCH NGHĨA. 


- Vipassanà: Quán là giai đoạn thứ ba và cuối cùng trên con đường đi đến 
thành quả. Mục đích chính của quán là thấy sự việc như thật. 
Sammasananànam: Tư duy trí là suy tư các uân do nhiều phần tử họp thành. 
Sanh diệt trí: Suy tư một giai đoạn khởi lên trong khi một giai đoạn khác diệt 
xuống. Hoại trí: Suy nghĩ mọi vật hướng đến chỗ băng hoại. Bồ úy trí: Thế 
giới như đáng sợ hãi. Quá hoạn trí: Thế giới đầy những hoạn nạn, nguy 
hiểm. Yếm ly trí: Ở đời, rất nhiều sự vật đáng yếm ly. Dục thoát trí: Thế giới 
cần phải thoát ly. Giản trạch trí: Lấy trí phân tích sự vật để giải thoát. Hành 
xả trí: Thái độ hỷ xả đối với sự vật hữu vi, không tham, không sân. Thuận 
thứ trí: Nhờ thực hành và chứng được 9 trí trên, nên có trí này. Sở dĩ gọi là 
thuận thứ vì trí này tùy thuận với 37 trợ đạo phẩm và hướng đến giác ngộ, 
giải thoát. 


Không tánh giải thoát: Nhờ quán vô ngã nên được giải thoát. Vô tướng giải 
thoát: Nhờ quán vô thường nên không châp tướng thường còn. Vô nguyện 
giải thoát: Nhờ quán khô, nên không có muôn tham đăm chút gì. 


-—-o00O--- 
L PÀLI VĂN. 


- 30) PàtImokkhasamvarasìlam, Indriyasamvarasilam àJìvapàrisuddhisilàm, 
paccayasanmissitasìlancetI catupàrisuddhi sìlam, sìlavisuddhi nàma. 


31) Upacàrasamàdhi appanàsamàdhi ceti duvidho pi samàdhi cittavisuddhi 
nàma. 


32) Lakkhana-rasa-paccupatthàna-padatthàna vasena nàma-rùpapariggaho 
ditthivisuddhi nàma. 


33) Tesameva ca nàmarùpànam paccaya-pariggaho kankhàvitarana-visuddhi 
nàma. 


IL THÍCH VĂN. 


- PàtImokkhasamvarasilam: Biệt giải thoát luật nghi giới. 
Indriyasamvarasìlam: Căn luật nghỉ giới. Àjìvapàrisuddhisilam: Mạng thanh 
tịnh giới. Paccayasanmissitasilam: Tư cụ y chỉ giới. Rasa: VỊ, tác dụng. 
Paccupatthàna: Hiện khởi, hiện trạng. Padatthàna: Trực tiếp nhân. 
Pariggaho: Chấp trì, nhiếp thọ, nắm giữ đầy đủ. Paccaya: Duyên, trợ duyên. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 30) Giới thanh tịnh gồm có bốn loại thanh tịnh về giới luật: Biệt giải thoát 
luật nghi giới, căn luật nghi giới, mạng thanh tịnh luật nghi giới, Tư cụ y chỉ 
ĐIỚI. 


31) Tâm thanh tịnh gồm có hai loại định: Cận hành định và An chỉ định. 


32) Kiến thanh tịnh nghĩa là sự thấu hiểu trọn vẹn các tướng, tác dụng, sự 
hiện khởi và trực tiêp nhân của sắc pháp và tâm pháp. 


33) Đoạn nghi thanh tịnh nghĩa là sự thấu hiểu trọn vẹn các trợ nhân của 
những sắc pháp và tâm pháp ây. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Pàtimokkhasamvara silàm, Pàtimokkha nghĩa là cái gì giúp cho người tuân 
theo khỏi bị sa vào các ác thú. Pà có nghĩa là lời dạy của đức Phật. 
Atipamokkha: nghĩa là hết sức quan hệ. Pàtimokkha có nghĩa là lời dạy căn 
bản. Vì giới này gìn giữ không làm các hành động bất thiện nên gọi là 
Samvara (Hộ trì). Sìla đấy có nghĩa là chánh trì (Samàdhàna), làm cho thăng 
băng, định tĩnh. Cũng có nghĩa là Upadhàrana, chống đỡ, giúp đỡ. Sở dĩ gọi 
vậy vì giới có khả năng điều hòa các ý nghĩ, lời nói, việc làm và hoạt động 
như một sự giúp đỡ hộ trì cho các giới khác. 


Indriyasamvarasila nói đến sự nhiếp phục các căn. Mạng thanh tịnh giới nói 
đến đời sống của vị Tỳ Kheo, nuôi sống bằng những hành vi chân chánh. 
Đoạn nghi thanh tịnh là sự đoạn trừ các nghi hoặc về vấn đề nhân quả, quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Sở đĩ gọi là thanh tịnh vì đoạn trừ các tà kiến như tự 


nhiên sanh, vô nhân sanh v.v... Đề chứng được sự thanh tịnh này, người tu 
hành suy tư đến những nguyên nhân tạo ra sắc pháp và tâm pháp hiện tại và 
những nguyên nhân bảo trì chúng trong hiện tại, vị ấy hiểu rằng khi thọ 
sanh, tâm và sắc pháp hiện tại tùy thuộc vào vô minh, ái, thủ và nghiệp quá 
khứ, trong khi đang sống, sắc pháp tùy thuộc vào nghiệp, tâm, thời tiết và 
đoàn thực, còn tâm pháp thời tùy thuộc các căn và các trần tương đương. 
Nhờ vậy người tu hành hiểu nguyên nhân thứ hai trong 4 Đề và trừ được 
Nghi. 


_—-o0Q--- 
L PÀLI VĂN. 


- 34) Tato param pana tathàpariggahitesu sappaccayesu te 
bhùmakasankhàresu atìtàdibhedabhinnesu khandhàdinayamàrabbha 
kalàpavasena sankhiptItvà, aniccam khayatthena, dukkham bhayatthena, 
anattà asàrakatthenà t¡ addhànavasena, santativasena, khanavasena và 
sammasananànena lakkhanattayam sammasantassa, tesveva paccayavasena 
khanavasena ca udayabbayanànena udayabbayam samanupassantassa ca. 


Obhàso pìtI passaddhi adhimokkho ca paggaho sukham 
nànamupatthànamupekkhà ca nikanfi cet1. 


Obhàsàdivipassanupakkilesa paribandhapariggahavasena 
magsàmaggalakkhana-Vavatthànam maggàmagøsanànadassanavisuddhi 
nàma. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Tebhùmakasankhàresu: Trong các pháp hữu vi thuộc ba giới. 
Atitabhedabhinna: Chỉ chia theo thời gian như quá khứ v.v... Šappaccayesu: 
Khởi lên do nhân duyên. Khandhàdinayamàrabbha: Dựa theo phương thức 
uẫn v.v... Sankhipitvà: Sau khi tóm tắt, làm ngắn lại. Kalàpa: Tu tập, 
Asàraka: Vô kiên thực. Sammasati: Nắm giữ, xúc chạm, thâm hiểu, tu thiền, 
tu tập. Paggaha: Tĩnh cần. Upatthàna: Cận trú, niệm trú. Nikanti: Dục cầu, 
hân cầu. Pariggaha: Chấp trì, chấp trước. Upakkilesa: Tùy phiền não. 
Vavatthàna: Xác định, quyết định. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 34) Rồi người tu hành suy fư thiền tưởng trên các tâm pháp và sắc pháp - 
những pháp này đã được năm giữ thâm hiểu với các nhân duyên theo cách 
` đã nói đến trước, gồm các pháp hữu vi ở ba giới, thuộc về quá khứ 

.. tùy theo sự phân loại theo uân v.v... Người tu hành quán các pháp là vô 
Mà em vì luôn luôn thay đổi, là đau khổ vì đáng sợ hãi, là vô ngã vì không 
có kiên thực. Rồi vị ấy quán ba đặc tánh của các pháp, về phương diện thời 
gian, liên tục và sát na. Đối với vị quán sự sanh diệt của các pháp với sanh 
diệt trí, hào quang, hỷ, khinh an, thắng giải, tinh cần, lạc, trí, niệm trú, xả và 
sự thích thú (đối với trạng thái ấy) sẽ khởi lên. Đạo phi đạo tri kiến thanh 
tịnh nghĩa là sự xác định của các đặc tánh đạo phi đạo nhờ sự thâm hiểu các 
hiện tượng như hào quang v.v... là những sự trói buộc tùy phiền não cho tu 
quán. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh: Đây là pháp thanh tịnh thứ năm. Người tu 
hành sau khi trừ nghi hoặc, lại tu quán để hiểu cho thấu đáo vô thường, khổ 
và vô ngã. Vị này hiểu đời sống luôn luôn trôi chảy, không bao giờ dừng 
nghỉ, hạnh phúc chỉ tạm bợ và đưa đến thất vọng hoặc khổ đau. Cái gì vô 
thường là đau khổ, và đã là đau khổ, thời không có cái gì là thực ngã. Sự 
sinh diệt các pháp trở thành quá rõ ràng. Khi người tu hành chú tâm quán 
tưởng, một hào quang tự thân mình phát ra do sự tu chứng của mình. Vị ấy 
cảm thấy hoan hỷ, an lạc, khinh an. Vị tu hành trở thành tinh cần và hý xả. 
Lòng tin tưởng tôn giáo mãnh liệt hơn (thắng giải), niệm (satI) vững mạnh 
hơn và trí trở thành thuần thục. Hiểu lầm tưởng răng mình đã chứng Thánh 
quả, vì có được hào quang, người tu hành tha thiết mong cầu (nikanti) trạng 
thái ấy. Nhưng rồi, vị này hiểu được, ước vọng ấy chính là tùy phiền não 
(upakkilesa) ngăn cản quả chứng và thật sự mình chưa chứng Thánh quả. Do 
đó, vị tu hành cố gắng phân biệt giữa chánh đạo và tà đạo (maggàmagga). 
Sở đĩ gọi là thanh tịnh, vì làm cho rõ ràng thế nào là chánh đạo. Vị ấy hiểu 
đây là chánh đạo, kia là tà đạo. 


I.PÀLI VĂN. 


- 35) Tathà paribandhavimuttassa passa tassà udayabbayanànato patthàya 
vàvànulomà tilakkhanam vipassanàparamparàya patlpaljantassa nava 
VIpassanà-nànànm! patipadànanadassanavisuddhI. 


36) Tassevam patipajJantassa pana vipassanà paripàkamàgamma Idàn! 
appanà uppaJJ1ssatitI bhavangam vocchIjJitvà-uppanmna- 
manodvàràvàvaJJanànantaram dve tìn! vIipassanactftàm yam kinci 
aniccàdilakkhanamàrabbha parIkammopacàrànulomanàmena pavattantiI. Yà 
sikhàppattà sà sànulomà sankhàrupekkhà vutthànagaminì vipassanà t1 
pavuccatI. Tato param gotrabhùcittam nibbànamàlambitvà 
putthuJJanagottamabhibhavantam arIyagottamabhisambhontanca pavattafI. 


Tassànantarameva ca maggo dukkhasaccam par1Jànanto samudayasaccam 
paJahanto nirodhasaccam sacchikaronto, maggasaccam bhàvanàsena 
appanàvithimotaratI. Tato param dve tìni phalacittàn pavattitvà niruJJhantI. 
Tato param bhavangapàto hoti. Puna bhavangam vocchinditvà 
paccavekkhanànànàn! pavattantI. 


Magsam phalanca nibbànam paccavekkhatI pandito 
Hìne kilese sese ca paccavekkhatI và na và 
Chabbisuddhikkamenevam bhàvetabbo catubbidho, 
NànadassanavIsuddhi nàma magøo pavuccatI. 


IL THÍCH VĂN. 


- Udayabbayanànato patthàya yàvànulomà: Bắt đầu từ sanh diệt trí đến thuận 
thứ trí. Paramparà: Truyền thừa, triển chuyển. Patipajjati: Bước vào một con 
đường, tuân theo một phương pháp. Paripàka: Thành thục. Đạt đến tột đỉnh. 
VocchiJjitvà: Sau khi phân đoạn, gián đoạn. Sikhàppattà: Vutthànugàminì 
vipassanà: Xuất khởi chi quán. Abhibhavati: Chinh phục, chiến thắng. 
Abhisambhonta: Sự chứng đạt, thành tựu. Otarati: ĐI xuống. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 35) Sau khi đã thoát ly các chướng ngại đã nói đến trước, người tu hành 
quán ba pháp ân, và chứng được 9 quán trí pháp, bắt đâu từ sinh diệt trí đên 
thuận thứ trí. Như vậy gọi là Hành đạo tri kiên thanh tịnh. 


36) Sau khi đã tu quán như vậy, do sự thành thục của pháp tu quán, người tu 
hành nghĩ: "Nay an chỉ định sẽ khởi”. Rồi hữu phần dừng lại, ý môn hướng 
tâm khởi lên, tiếp theo là hai hay ba quán tâm, những quán tâm này lây các 
pháp ấn như vô thường v.v... làm đối tượng. Chúng được gọi là chuẩn bị, 


cận hành và thuận thứ tâm. 


Xả trí ấy đối với các pháp hữu vi cùng với thuận thứ trí khi đã thuần thục 
cũng được gọi là xuât khởi chí quán. 


Sau đó chuyên tánh tâm, lấy Niết Bàn làm đối tượng khởi lên, vượt lên trên 
phàm phu tánh và đạt đên Hiên thánh tánh. 


Tiếp liền theo tâm ẫy là (Dự lưu), Đạo, biết được Khổ đế, trừ được Tập đề, 
chứng được Diệt đê, tu được Đạo đê, bước vào lộ trình của An chỉ tâm. 


Tiếp theo là hai hay ba quả tâm khởi lên rồi diệt vào trong Hữu phần. Rồi 
Hữu phân dừng lại và quán sát trí khởi lên. 


Kẻ trí quán sát Đạo, quả và Niệt Bàn. 


Có thể quán sát hay không quán sát các phiền não đã được diệt trừ và các 
phiên não khác. 


Như vậy con đường Bốn ngành cần phải được tu tập tuần tự bởi sáu pháp 
thanh tịnh. 


Con đường ấy được gọi là Tri kiến thanh tịnh. 
IV. THÍCH NGHĨA. 


- Hành đạo tri kiến thanh tịnh là thanh tịnh thứ sáu. Đây là danh từ áp dụng 
chung cho 9 loại trí, bắt đâu từ sanh diệt trí cho đên thuận thứ trí. Thuận thứ 
trí này khởi lên liên trước Chuyên tánh tâm. 


Vutthànugàminivipassanà: Xuất khởi quán là danh từ dùng chung cho 
Sankhàrupekkhànàna (Hành xả trí) và Anulomanàna (Thuận thứ trí). Sở dĩ 
gọi vậy vì pháp quán này khiến con người thoát khỏi các ác thú và khỏi các 
đặc tánh của pháp hữu vi. 


Gotrabhù: Chuyển tánh nghĩa là trừ được phàm phu tánh. Đối tượng của tâm 
này và Niết Bàn, nhưng sự chứng ngộ Niết Bàn do diệt trừ các phiền não 
thiệt sự bắt đầu từ Đạo tâm sát na tiếp liền theo đó. Sát na tâm đặc biệt này ở 
ba Thánh quả cao hơn được gọi là Vodàna (Thanh tịnh) vì người tu hành nay 
đã trở thành bậc Thánh. Dự lưu đạo tâm khởi lên sau chuyển tánh tâm chính 
ở đạo tâm này, người tu hành hiểu Khô đé, trừ Tập đế, thực sự chứng Diệt 
đề lần đầu tiên trong đời mình. 


Bát Chánh đạo được thành tựu toàn diện ở giai đoạn này. Tâm sát na này 
được gọi là Dự Lưu Đạo (Sotàpatti-magøsa). Sofa là lưu, giòng hiền thánh. 
Àpatti: là vào lần đầu tiên. Sở dĩ gọi là Magøa, vì khi tâm này khởi lên, các 
phiền não được diệt trừ. Đạo tâm (Maggacitta) chỉ khởi lên một lần trong 
một đời người, rồi được tiếp theo bởi 2 hay 3 quả tâm, trước khi rơi vào Hữu 
phần (Bhavanga). Đó là lý do tại sao Dhamma (Pháp) được gọi là Akàliko 
nghĩa là hữu hiệu tức khắc. 


Paccavekkhananàna: Quán sát trí. Theo lệ thường, sau mỗi giai đoạn của 4 
Thánh quả, người tu hành quán sát Đạo và Quả vừa mới chứng được, quán 
sát Niết Bàn vừa mới chứng được, quán sát các phiền não vừa mới đoạn diệt 
được, và trong trường hợp ba Thánh quả đầu, quán sát các phiền não sẽ phải 
đoạn diệt. Một vị A La Hán đã đoạn trừ tất cả phiền não biết rằng mình đã 
giải thoát. Có tất cả 19 loại quán sát trí như vậy, 15 thuộc về ba Thánh quả 
trên, 4 thuộc về Thánh quả cuối cùng. Câu Pàli "n nhàparam itthatthàya”: 
Không còn trạng thái như vậy nữa, tức chỉ cho sự diễn tiễn quán sát này. 


Nànadassanavisuddhi: Tri kiến thanh tịnh chỉ cho quán trí, một trạng thái 
tâm lý giác ngộ được tìm thây ở Đạo tâm. Ở dĩ gọi là thanh tịnh, vì thoát 
khỏi mọi ô nhiễm và phiên não, vì đã chứng được 4 Thánh quả. 


-—-oÔO--- 
L.PÀLI VĂN. 


- 37 - 38) Tattha anattànupassanà attàbhinivesam muncanti 
sunnatànupassanà nàma vimokkhamukham hotI. Aniccànupassanà 
vIipallàsanimittam muncantÌì, animittànupassanà nàma vimokkhamukhạm, 
dukkhànupassanà tanhàpanidhim muncantfì appanihitànupassanà nàma 
vimokkhamukham hoti. Tasmà yadi vutthànagàmnnì vipassanà anattato 
VIpassafI, sunnato vimokkho nàma hoti maggo. YadI aniccato vIpassatI, 
animitto vinmokkho nàma. Yadi dukkhato vipassatI,appanihito vimokkho 
nàmà tI ca magøo vIpassanàgamanavasena tìn! nàmàm! labhati. Tathà 
phalanca maggàgàmanabhàvanàvasena magøsavìthiyam. 
Phalasamàpattivithiyam pana yathàvuttanayena vipassantànam yathàsakam 
phalamup-paJJamànampI vipassanàgamanavasena va sunnatàdivimokkhoti 
ca vuccati. Àlambanavasena pana sarasavasena ca nàmattayam sabbatha 
sabbesam pI samameva. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Attàbhinivesam: Sự chấp thủ tự ngã. Vipallàsa nimittam: Điên đảo tướng. 
Panidhi: Thèm muốn, ao ước. Vipassanàgamanavasena: Tùy theo quán hành. 
Magsàgamanabhàvanàvasena: Tùy thuộc sự tu tập theo đạo hành nào. 
Phalasamàpatti: Quả định, đắc quả. Yathàvuttanayena: Theo như cách thức 
đã nói đến trước. Yathàsakam: Mỗi cái tự mình. Sarasavasena: Tùy theo tác 
dụng. Samam: Giống nhau. 


HI. VIỆT VĂN. 


-37-38) Ở nơi đây, Vô ngã tùy quán, diệt trừ được chấp thủ tự ngã trở thành 
một giải thoát môn gọi là Chơn không tùy quán. Vô thường tùy quán diệt trừ 
được các điên đảo tướng trở thành một giải thoát môn gọi là Vô tướng tùy 
quán. Khô tùy quán, diệt trừ được tham ái trở thành một giải thoát môn, gọi 
là Vô nguyện tùy quán. Do vậy, nếu với Xuất khởi chí quán, người tu hành 
quán vô ngã, Chánh Đạo ấy được gọi là chơn không giải thoát. Nếu Quán vô 
thường, thời được gọi là Vô tướng giải thoát. Nếu quán khổ, thời được gọi là 
Vô nguyện giải thoát. Như vậy chánh Đạo được ba tên tùy theo quản hạnh. 
Cũng vậy chánh Quả khởi lên trong Đạo lộ trình được ba tên này, tùy thuộc 
sự tu hành theo Đạo hành nào. 


Tuy vậy, trong lộ trình chứng quả, đối với vị nào tu quán theo như cách thức 
đã nói đến trước, các quả chứng khởi lên tùy theo các chánh Đạo, chỉ được 
gọi là Chơn không giải thoát v.v... tùy theo sự quán hành. Nhưng đối với đối 
tượng và tác dụng, cả ba tên đều được áp dụng giống nhau cho tất cả (Đạo 
và Quả), trong mọi trường hợp. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Attàbhinivesa: Chấp thủ tự ngã, như chấp có người hành động, có người 
gặt kêt quả, đây là linh hôn, tự ngã của tôi. 


Vipallàsanimittam: Điên đảo tướng. Có ba điên đảo tướng: Sannàvipallàsa: 
Tưởng điên đảo, Cittavipallàsa: Tâm điên đảo. Ditthivipallàsa: Kiên điên 


đảo. Ba điên đảo này được trừ diệt nhờ quán vô thường. 


Tanhàpanidhi: Những tham ái như cái này của tôi, đây là hạnh phúc v.v... 
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- 39 - 42) Ettha pana sotàpattImaggam bhàvetvà ditthivicIkicchàpahànena 
pahìnàpàyagamano sattakkhattuparamo sotàpanno nàma hot. 
Sakadàgàmimagsam bhàvetvà ràgadosa-mohànam tanuttà sakadàgàmì nàma 
hotI, sakideva Imam lokam àgantà. AnàgàmImagsam bhàvetvà 
kàmaràgavyàpàdànam anavasesappahànena anàgamì nàma hot, 
anàgantàithattam. Arahattamagsgam bhàvetvà anavasesakilesappahànena 
arahà nàma hotI, khinàsavo loke aggadakkhineyyo. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Pahìnàpàyagamano: Khỏi phải rơi vào ác thú. Sattakkhattuparamo: Nhiều 
nhât là bảy lân. Tanuttà: Làm cho giảm bớt. Aggadakkhineyyo: Đáng được 
tôi thượng cúng dường. Khinàsavo: Các lậu hoặc diệt tận. 


II. VIỆT VĂN. 


- 39-42) Ở nơi đây, tu tập Dự lưu đạo, trừ diệt tà kiến và nghĩ, khỏi rơi vào 
ác thú, trở thành bậc Dự Lưu phải sanh vào đời này nhiều nhất là bảy lần, Tu 
tập Nhứt lai Đạo, làm giảm bớt tham, sân, s1, người tu hành trở thành vị 
Nhứt Lai, chỉ sanh vào đời này một lần nữa thôi. Tu tập Bất lai Đạo, diệt trừ 
hoàn toàn tham dục và sân, người tu hành trở thành vị Bất Lai, không còn 
trở lại đời này nữa. Tu tập A La Hán Đạo, diệt trừ hoàn toàn mọi phiền não, 
người tu hành trở thành bậc A La Hán, tận diệt các lậu hoặc, đáng được tối 
thượng cúng dường ở đời. 


IV. THÍCH NGHĨA. 
- Sotàpanno: Vị đã nhập lưu dẫn đến Niết Bàn đầu tiên. Có ba hạng Dự Lưu: 


¡) Những hạng sẽ phải sanh, nhiều nhất bảy lần trong thiên giới hay nhân 
giới. Trước khi tái sanh lần thứ §, những vị này chứng được A La Hán quả. 


ii) Những hạng tái sanh vào các gia đình quý tộc, hai hay ba lần trước khi 
chứng quả A La Hán (Kolamkola: Gia gia). 


ii Những hạng chỉ phải tái sanh một lần, trước khi chứng quả A La Hán. 
(Ekabija: Nhứt chủng). 


Một vị Dự lưu tin tưởng Tam Bảo rất mãnh liệt, không bao giờ vi phạm Š 
giới hay phạm Š nghịch tội. Khỏi rơi vào ác thú, các vị này thê nào cũng 
được giác ngộ. 


Sakadàpàmi: Nhút lai, những vị chỉ tái sanh làm người một lần nữa. Sau khi 
chứng quả Nhât Lai ở đời này, các vị này có thê tái sanh ở Thiên giới hay 
chứng quả A La Hán trong khi sông ở nhân giới. Có 5 hạng Nhứt Lai: 

1) Những vị chứng quả Nhứt Lai và nhập Niết Bàn ngay tại cảnh giới này. 

i¡) Những vị chứng quả Nhứt Lai tại Thiên giới và nhập Niết Bàn tại chỗ ấy. 


iii) Những vị chứng quả Nhứt Lai ở cảnh giới này và nhập Niết Bàn ở Thiên 
ĐIỚI. 

iv) Những vị chứng quả Nhứt Lai ở Thiên giới, và nhập Niết Bàn ở nhân 
ĐIỚI. 

v) Những vị chứng quả Nhứt Lai ở cảnh giới hiện tại, và sau khi tái sanh ở 
Thiên giới, muôn sanh lại ở nhân giới và nhập Niệt Bàn tại cảnh giới này. 


Anàgàmi: Bất lai, không còn sanh vào nhân giới. Các vị này sẽ sanh vào cõi 
Suddhàvàsa (Tịnh Cư Thiên) và ở luôn đó cho đên khi chứng quả A La Hán. 
Có Š hạng Bât lai: 


¡) Những vị chứng Niết Bàn trong tiền bán phần đời sống ở Tịnh Cư Thiên. 
(Antaraparinibbày!: Trung gian Bát Niệt Bàn). 


ii) Những vị chứng Niết Bàn trong hậu bán phần đời sống ở Tịnh Cư Thiên 
(upahacca parinibbày!: Sanh Bát Niệt Bàn, tôn hại Bát Niệt Bàn). 


ii) Những vị chứng Niết Bàn, cần có tinh tấn (sasankhàraparinibhàyi: Hữu 
hành Bát Niệt Bàn). 


iv) Những vị chứng Niết Bàn, không cần tỉnh tấn (asankhà-raparinibbàyi: Vô 
hành Bát Niệt Bàn). 


v) Những vị vượt qua từ Phạm thiên giới này đến Phạm thiên khác cao hơn 
đê chứng Niệt Bàn trong Phạm thiên giới cao nhât. Uddhamsota akanmtttha- 
gàm!: Thượng lưu sắc cứu kính thiên hành giả. 


Khi các thiền định được phát triển, tâm trí trở thành sáng suốt như tấm 
gương sáng chiếu, soi rõ sự vật. Nhưng các tâm bất thiện chưa hắn đã trừ 
diệt hoàn toàn, vì với thiền định, các phiền não tùy miên chỉ tạm nhiếp phục 
và có thê khởi dậy một cách bất ngờ. Giới điều hòa lời nói và hành động, 
định nhiếp phục tâm trí, chỉ có tuệ, giai đoạn thứ ba và cuối cùng mới có thê 
chứng Thánh quả và diệt trừ tận gốc các phiền não đã được định tạm thời 
nhiếp phục. 


Ban đầu người tu hành tu tập Kiến thanh tịnh để thấy như thật các sự vật. 
Với nhứt tâm, vị này phân tích cái gọi là con người, và nhận thấy tự thân chỉ 
là một sự tổng hợp của các tâm pháp và sắc pháp, luôn luôn thay đổi biến 
dịch. 


Sau khi đã có quan điểm đứng đắn về thực tánh cái gọi là con người, sau khi 
đã thoát khỏi những ý niệm sai lạc về tự ngã, người tu hành tìm xem nguyên 
nhân của tự ngã ấy. Vị này biết răng, mọi sự vật ở đời đều do nhiều nhân 
duyên họp thành, thuộc quá khứ hay hiện tại, và sự hiện hữu của đời sống 
hiện tại là do vô minh quá khứ (avijjà) và do ái (tanhà), thủ (upàdàna), 
nghiệp (kamma) và đoàn thực (àhàra) của hiện tại. Do năm nhân duyên này, 
cái gọi là con người sanh ra, và vì nhân quá khứ chỉ phối hiện tại, nhân hiện 
tại cũng sẽ chi phối quả vị lai. Suy tư như vậy, vị tu hành vượt lên mọi nghi 
ngờ về quá khứ, hiện tại và tương lai. 


Rồi vị tu hành suy tư về lý vô thường, khổ, vô ngã của mọi pháp hữu vi. Chỗ 
nào vị này nhìn đến, cũng thấy rõ ba pháp ấn này chi phối mọi sự vật, đời 
sông chỉ là một giòng nước trôi chảy, chi phối bởi nội duyên và ngoại duyên. 
Không chỗ nào, vị này thấy hạnh phúc vì mọi vật đều biến dịch. 


Khi tự mình tu quán về thực tánh của đời sống và luôn luôn chìm sâu trong 
quán tưởng, một ngày nào đó, thân mình tự phát hào quang (obhàsa) trong 
sự ngạc nhiên của chính mình. VỊ tu hành cảm thấy hoan hỷ, an lạc, khinh 
an, tu hành tinh tấn hơn, suy tư mãnh liệt hơn, tâm được an bình, chánh niệm 
được mạnh mẽ và trí tuệ trở thành thuần thục. Hiểu lầm những biến chứng 
Ấy, là Thánh quả, nhất là thấy thân mình có hào quang, người tu hành cảm 
thấy ưa thích trạng thái này. Nhưng rồi hiểu rằng những triệu chứng trên là 


những trở ngại trên đường tu hành, vị này hướng tâm tu tập Đạo phi đạo tr1 
kiên thanh tịnh. 


Nhận thức được chánh đạo, vị nảy tu tập trở lại, hướng tâm đến sanh trí 
(udayanàna) và diệt trí (vayanàna) của mọi pháp hữu vi, đặc biệt về diệt trí 
nhiều hơn vì sự biến dịch chịu sự nhận thức rõ ràng hơn sự sanh khởi. Do 
đó, vị này hướng tâm đến diệt trí (bhanganàna) và nhận thức được cả tâm 
pháp và sắc pháp tập hợp thành 5 uân luôn luôn biến dịch, không bao giờ 
giông nhau trong hai sát na, và người tu hành cảm thấy. mọi vật đều đáng sợ 
hãi (bhayanàna). Cả thế giới hiện ra như hầm lửa, nguồn gốc của mọi hiểm 
nguy. Tiếp theo, vị này hướng tâm đến quán hoạn trí (àdìnavanàna) thấy rõ 
sự nguy hiểm của một thể giới hư ảo và có cảm giác nhàm chán 
(nibbidànàna), tiếp theo là một ý chí muốn thoát ly khỏi thế giới giả tạm này 
(muncrtukàmyatànàna). 


Với mục đích này, nhà tu hành tiếp tục tu quán về ba pháp ấn 
(patisankhànàna), và sau đó, có thái độ xả ly với mọi pháp hữu vi - không 
tham, không sân đôi với sự vật (upekkhànàna: xả trí). 


Khi đạt đến trình độ giải thoát này, vị tu hành lựa một trong ba pháp ấn để 
làm đôi tượng đặc biệt đê tu hành và nhiệt tâm tu quán cho đên một ngày 
nào đó, chứng được Niệt Bàn. 


Khi người tu hành chứng được Niết Bàn lần thứ nhất, vi này được gọi là 
Sotàpanna (Dự Lưu), vì đã nhập giòng hướng đến Niết Bàn. Giòng nước này 
chỉ cho § Chánh đạo, và vị Dự Lưu không còn là phàm phu (puthuJJana) mà 
trở thành bậc Thánh (ariya). 


Khi chứng được Dự lưu quả, vị tu hành trừ diệt 3 Kiết sử (samyojàna): Thân 
kiến, nghỉ và giới cấm thủ. Sakkàyaditthi: Thân kiến: Sati + kàya + ditthi, 
nghĩa là tà kiến xem rằng một tập thể có hiện hữu. Kàya: tập thê chỉ cho 5 
uân sắc, thọ, tưởng, hành, thức uân, hay nói một cách khác tâm pháp và sắc 
pháp. Quan điểm xem rằng có một tự ngã thường hằng, khi mà thực sự chỉ là 
sự kết hợp của tâm pháp và sắc pháp, gọi là sakkàya ditthi (Thân kiến). 
Vicikicchà: Nghi ngờ đối với Phật, Pháp, Tăng, Học giới (Sikkhả), quá khứ, 
vị lai, cả quá khứ và vị lai và Lý duyên khởi. Sìlabbataparàmàsa: Giới cắm 
thủ, chấp thủ một vài giới cắm và nghỉ lễ có thê làm con người được thanh 
tịnh. 


Đề diệt trừ 7 kiết sử còn lại, vị Dự lưu chỉ sinh lại nhiều nhất 7 lần. Vị này 
càng tin tưởng ba ngôi báu, không bao giờ phạm Š giới, khỏi rơi vào các ác 
thú, vì thê nào cũng được giải thoát. 


Với lòng tin tưởng càng mới mẻ vì đã nhìn thấy sơ qua pháp vị Niết Bàn, 
người tu hành càng tính tấn tu tập và chứng quả nhứt lai, với sự giảm thiểu 2 
kiết sử kàmaràga: Dục ái và Patigha: Sân. Khi trừ diệt hoàn toàn 2 kiết sử 
này, vị tu hành chứng quả Niết bàn Bất lai, không còn tái sanh ở thế giới này 
cũng như không còn sinh ở Thiên giới nào khác, vì mọi Dục ái đã được đoạn 
trừ. Sau khi chết, vị này sanh lên cõi Tịnh Cư Thiên, một cảnh giới dành 
riêng cho các vị Bất Lai và A La Hán. 


Một cư sĩ có thê chứng quả Bât lai, nêu sông đời sông độc thân. 


VỊ Bất Lai, sau khi trừ diệt 5 kiết sử còn lại Rùparàga (Sắc ái), arùparàga 
(Vô sắc ái), màna (mạn), uddhacca (Trạo cử), và avijjà (Vô minh), chứng 
được quả A La Hán. 


Các vị Dự Lưu, Nhứt Lai và Bất Lai được gọi là Sekha (Hữu học), vì còn 
phải tu tập. VỊ A La Hán được gọi là Asekha (Vô học) vì không còn gì phải 
tu tập. 


Một vị A La Hán không còn tái sanh, vì không còn tạo ra các nghiệp 
(kamma) mới, và mầm giông tạo thành sắc pháp cũng được trừ diệt. 


Vị A La Hán nhận thức được, những gì cần làm đã làm xong, một gánh nặng 
đã đặt xuống, mọi hình thức tham ái và mọi bóng dáng vô minh đã được trừ 
diệt. VỊ chiêm bái sung sướng, đứng trên tột đỉnh hơn cả Thiên giới, thoát ly 
tất cả nghiệp chướng và kiết sử ở trên đời. 
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- 43 - 45) Phalasamàpattiyo panettha sabbesam pI yathàsakaphalavasena 
sàdhàranà va. Nirodhasamàpattisamàpa]Janam pana anàgàminanceva 
arahantananca labbhatI. Tattha yathàkkamam pathamaJjhànàdi- 
mahaggatasamàpattIm samàpaJJ1tvà vutthàya tatthagate sankhàradhamme 
tattha tatthteva vipassanto yàva àkincannàyatanam gantvà tato param 
adhitteyyàdikam pubbakIccam katvà nevasannanàsannàyatanam samàpaJJaf1. 


Tassa dvinnam appanàJavànànam parato vocch1JJatI cittasantatì. Tato param 
nirodhasamapanno nàma hotI. Vutthànakàle pana anàgàmIno 
anàgàmiphalacittam, arahato arahattaphalacittam ekavàramevà pavattitvà 
bhavangapàto hoti. Tato param paccavekkhananànam pavattatI. 


IIL THÍCH VĂN. 


- Sàdhàranà: Chung cho tất cả. Samàpajjana: Nhập vào, đi ngang qua. 
NirodhasamàpattI: Diệt tận định. Parato: sau khi. Ekavàram: Một lần. 
Pubbakiccam: Tiên công tác. 


HI. VIỆT VĂN. 


- 43 - 45) Ở nơi đây, sự đắc quả là chung cho tất cả mọi người, tùy theo với 
quả tương ưng của mình. Nhưng Diệt tận định chỉ có các vị Bât Lai và A La 
Hán chứng được mà thôi. 


Trong trường hợp này, một vị tiếp tục chứng các quả đại hành như sơ thiền 
v.v... rồi từ các thiền này khởi lên quán các pháp hữu vi trong mỗi một thiền 
này. Như vậy, vị này tiếp tục chứng vô sở hữu xứ thiền. Rồi, sau khi hoàn tất 
những tiền công tác như phát nguyện v.v..., vị này chứng Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Sau hai an chỉ tốc hành tâm, dòng tương tục của tâm bị dừng lại. 
Tiếp theo vị này chứng Diệt tận định. 


Khi từ định này khởi lên, nếu là vị Bất Lai, thời Bất Lai quả tâm - nếu là vị 
A La Hán quả tâm khởi lên chỉ có một lân rôi chìm xuông Hữu phân. Sau đó 
quán sát trí khởi lên. 


IV. THÍCH NGHĨA. 


- Nirodhasamàpatti: Diệt tận định. Sở dĩ gọi vậy vì trong giai đoạn này, 
giòng tâm tương tục tạm thời dừng lại không chảy, Tâm dừng lại, nhưng 
mạng sống vân tiếp, tục. Chỉ có vị Bất Lai hay A La Hán đã chứng các Sắc 
giới Thiền và Vô sắc giới Thiền mới chứng được Diệt tận định. Khi vị tu 
hành muốn chứng Diệt tận định, vị này chứng sơ thiền và từ thiền này khởi 
lên, vị này quán tánh vô thường, khổ, vô ngã của các pháp hữu vi trong cõi 
thiền này. Cũng vậy, vị này chứng các thiền còn lại và quán tương tự cho 
đến vô sở hữu xứ ở vô sắc giới. Từ thiền này khởi lên, vị này phát 4 lời 
nguyện như sau: 


1) Bốn sự cúng dường của mình không bị phá hoại, 
i¡) Tự mình xuất định khi giáo hội cần đến mình, 
11) Tự mình sẽ xuất định khi đức Phật cho gỌI 

iv) Có nên sông quá hơn bảy ngày từ khi xuất định. 


VỊ này phải nghĩ đến tuổi thọ của mình, vì Diệt tận định này thường kéo dải 
đên bảy ngày. 


Sau khi đã phát nguyện, vị tu hành chứng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
cảnh giới vô sắc cao nhất rồi sống trong định này đến hai tốc hành sát na 
tâm. Sau đó, chứng được Diệt tận định khi giòng tâm liên tục được dừng lại. 
Sau bảy ngày, người tu hành xuất định này, và chứng được trong một sát na, 
Bất lai quả tâm nếu là một vị Bất Lai, hay A La Hán quả tâm, nếu là một vị 
A La Hán. Sau đó Hữu phần tâm khởi lên. 


——-O0O--- 


PHỤ LỤC 
NGỮ VỰNG PÀLI - VIỆT; VIỆT - PÀLI 


Phụ lục này không có mục đích làm quyên tự điền, vì đó phải là một công 
trình khác. Ở đây, chúng tôi chỉ ghi chép những danh từ chuyên môn để giáo 
sư, sinh viên và học giả có thể tham cứu mau chóng và tiện lợi. Danh từ 
chuyên môn trong tập này rất phong phú, nhiều chữ mới lạ và được dịch lần 
đầu tiên. Những ai giỏi Pàli, khi gặp chữ Việt có thể tìm ngay chữ Pàii rất dễ 
dàng, trong bản Việt - Pàli. Còn những người còn xa lạ quá với chữ Pàli, thì 
rất dễ tìm chữ Việt tương đương trong bảng Pàii - Việt. Có nhiều danh từ 
không có chữ tương đương trong chữ Hán, hoặc có mà chúng tôi chưa được 
biết, nên phải dựa theo ý mà dịch, do vậy có thể thiếu sót, mong độc giả giúp 
ý kiến cho được hoàn hảo. 


THÍCH MINH CHÂU 


Pali-Việt 

Abbocchnnam Không bị gián đoạn 
Abhidhamma Thắng pháp, vô tỷ pháp 
Abhidhammattha Các pháp thuộc Abhidhamma 
Abhiuha Tham 


Abyakata Vô ký 

Adhimokkha Thắng giải 

Adhipati Tăng thượng 

Adhipatipaccaya Tặng thượng duyên 
Adinna dã na Thâu đạo 

Adosa Vô sân 

Adukkhamasukha Vô khô vô lạc thọ 
Advararipam Phi môn sắc 
Agocaraggähikarũipam _ Bất thủ cảnh sắc 
Ahetuka Vô nhân 

Ahetukam Vô nhân 

Ahirika Vô tàm 

Ahosikamma Vô hiệu nghiệp 
Aijhattika Nội sắc 

Akanithä Sắc cứu kính thiên 

Akusala Bất thiện 

Akusalasädhãrana Bất thiện biến hành tâm sở 
Akusalavipakaketukacttta Bất thiện dị thục vô nhân tâm 
Alobha Vô tham 

Amoha Vô sĩ 

Anagamimagøsacttta Bắt lai đạo tâm 
Anannamannapaccaya Hồ tương duyên 
Ananmnatannassamitindriyam VỊ tri đương tri căn 
Anantarapaccaya Vô gián duyên 

Anatta Vô ngã 

AnIcca Vô thường 

Aniccanupassana Vô thường tùy quán 
Aniccatäa  Tánh vô thường 

Anidassana rũpam Phi hữu kiến sắc 
Anmimttam Vô tướng 

Anindriyarũpam Phi căn sắc 

Anipphanna Bất hoàn sắc hay phi sở tạo sắc 


Annasamana Đông bât đông tâm sở 
Amnatavindriyam Cụ tri căn 
Anmnindriyam Dĩ tri căn 


Anottappa Vô quý 

Antarakappa Trung kiếp 

Anuloma Thuận thứ 

Anulomananan Thuận thứ trí 

Anupadisesa nibbanadhatu Vô dư y Niết Bàn giới 


Anusaya Tùy miễn 
Apacayana Cung kính 


Aparapariyavedanrya kamma Hậu báo nghiệp 


Apãyabhũmi Ác thú địa 
Apãyapatisandhi Ác thú kiết sanh thức 
Appamanabha Vô lượng quang thiên 
Appamanasubha Vô lượng tịnh thiên 
AppamannaAyo Vô lượng tâm sở 
Appana An chỉ 

Appana bhavana An chỉ tu tập 
Appanä javana An chỉ tốc hành tâm 
Appanä javanam_ An chỉ tốc hành tâm 
Appanmihitam Vô nguyện 
Appatigha rũpam Phi hữu đối sắc 
Apphatabbam Phi sở đoạn 


Arahattamaggacttta A-la-hán đạo tâm 
Ariparäaga Vô sắc ái 

Aripävacara Vô sắc giới 
Aripavacarabhũmi Vô sắc giới địa 


Aripavipaka Vô sắc dị thục 
Asankharika Không cần nhắc bảo 
Asankheyyakappa Vô số kiếp 
Asamnasatta Vô tưởng chúng sanh 
Asekha Vô học 

Asubhä  Bấttịnh 

Asurakaya  A-tu-la 

Atimahanta Rất lớn 

Atiparita  Rấtnhỏ 

Atitabhavanga Quá khứ hữu phần 
Atthangikamagøsa Bát chánh đạo 
AtthapamnattI Nghĩa khái nệm 
Atthikam Hài cốt tướng 
Atthipaccaya Hữu duyên 
Avatthuka Không có trú căn 
Avibhuta Không rõ ràng 
Avigatapaccaya Bất ly khứ duyên 


Avihã Vô phiền thiên 
Avijja Vô minh 
Avinibbhoga rũpam Bât giản biệt sắc 


Aviparta Không thay đổi 


Abhassara Quang âm thiên 
Abhinä Thăng trí, thân thông trí 
Acinnakamma Tập quán nghiệp 


Adinavanäna Hiêm nguy trí 
Adimavananan Quá hoạn trí 
Ahara rũpam Thực sắc 


Ahãrapaccaya Thực duyên 
Ajvaparisuddhislam Mạng thanh tịnh giới 
Akãsadhatu Hư không giới 
Akãsãnancãyatana Không vô biên xứ 
Akãsãnancäyatanabhũmi Không vô biên xứ thiên 
Akincannayatana Vô sở hữu xứ 
Akincannayatanabhũmi Vô sở hữu xứ thiên 
Alambana Đối tượng 

Apodhatu Thủy giới 

Ärammanapaccaya Sở duyên duyên 
AÄsannakamma Cận tử nghiệp 
AÄsevanapaccaya Tập hành duyên 

Atappa Vô nhiệt thiên 

Avajjana Hướng tâm 


Ayvatana Xứ 

Avyukkhaya Thọ mạng diệt 

Bahira Ngoại sắc 

Bhanga Diệt 

Bhanganana Đoạn trí, Hoại trí 
Bhãva rũpam Bản tánh sắc 
Bhãvan Thiền định 
Bhavanasota Giòng hữu phần 


Bhavanga Hữu phần 

Bhavangacalana Hữu phần rung động 
Bhavangupaccheda Hữu phần ngưng trệ 
Bhayanãna Kinh hãi trí, Bố úy trí 
Bhũta rũpam Đại chủng sắc 
BrahmaparIsajja Phạm chúng thiên 
Brahmapurohta Phạm phụ thiên 
Buddhicartta Giác hành giả 
Cakkhu Mắt 

Cakkhudvara Nhãn môn 
Cakkhuvinnana Nhãn thức 

Cattari mahabhutani Bồn đại chủng 


Catummaharajika Tứ thiên vương thiên 

Catunnam mahãbhitãnam upãdãya rũpam Tứ Đại chủng sở tạo sắc 
Catusankhepa Tứ lược, tứ trùng 

Cetana Tư 

Cetaska Tâm sở 

Chadvarikacttta Lục môn tâm 

Chanda Dục 


Citta Tâm 
Cittasamutthana rũupam Sắc pháp do tâm sanh 
Cittasantäna Sự điền tiên của tâm 


Cutctta — Tử tâm 

Dãna Bồ thí 

Dassana Sự thấy 

Dhammachanda Pháp dục 

Dhammadesanä Thuyết pháp 

Dhammasavana Thính pháp 

Dibbacakkhu Thiên nhãn thông 

DIbbasotam Thiên nhĩ 

Ditthadhammavedaniya kamma Hiện báo nghiệp 
Ditthigata Tà kiến 

Ditthiijukamma  Khiến tà kiến thành chơn chánh 
Domanassa Ưu 

Dosa Sân 

Dosacaria Sân hành giả 

Dosamulän! Sân căn 

Duggati Ác thú 

Duhetuka Nhị nhân tâm 

Dukkhasahagata Câu hữu với khổ 

Dũre rũpam Viễn sắc 

Dutiyajjhãnacitta Đệ nhị thiền tâm 


Dvã asangãni 12 chỉ 
Dvara rũpam Môn sắc 
DvaravimuttI Không khởi qua môn nào 


Dvipancavinnana Mười thức 
Ekactttakkhanika Nhúứt tâm sát na 
Ekadvarikacita ˆ Nhứt môn tâm 
Ekaggata Nhứttâm 
Ekùnasattat Sáu mươi chín 
Gana Chúng 

Gandha Hương 


Garukakamma Cực trọng nghiệp 
Gatinmitta Thủ tướng 

Ghanadvara Tỷ môn 

Ghanamn Mũi 

Ghaãnavinnana Tỷ thức 

Ghayana Sự ngửi 

Gocara Đối tượng, trần 

Gocara rũpam Hành cảnh sắc 
Gocaraggähikarũpam Thủ cảnh sắc 
Gotrabhũ Chuyển tánh 

Hadaya rũpam Tâm sắc, Tâm sở y 
Hadayavatthu Đoàn tâm, Tâm căn, Tâm cơ, Cứ điểm của tâm thức 
Hasituppãdacitta Tiếu sanh tâm 

Hata vikkhittakam Chiết đoạn tán loạn tướng. 


Hetupaccaya Nhân duyên 
Hmi Tàm 
Indriya rũpam Căn sắc 


Indriyasamvarasilam Căn luật nghi giới 
Iriyapatham Ủy nghi, cử chỉ 


lssa Tật 

lthatam Nữ tánh 
Janakakamma Sanh nghiệp 
Jarata Già, tàn lụn, lão 


Javanacitta Tốc hành tâm 
Jhãna Thiên, Thiên na 


Jivha Lưỡi 

Jivhadvaäara Thiệt môn 

Jivhävinnana Thiệt thức 

Jnvifa rũpam Mạng sắc 

Jnvitanavaka Mạng căn cửu phần 
Jrvitindriya Mạng căn 

Kã masugatibhumi Dục giới thiện thú địa 


Kabalinkaro ahãro Đoàn thực 

Kalapa Các tổng hợp 

Kãmacchanda Dục cải 

Kamakusalacttta Dục giới thiện tâm 

Kamaraga Dục ái 

Kãmasugatipatisandhi Dục giới thiện thú kiết sanh thức 
Kãamävacara Dục giới 

Kamävacaram Thuộc Dục giới 


Kãmesumicchacara Tà dâm 

Kamma Nghiệp 

Kammajam Nghiệp sanh 

Kammakkhaya Nghiệp diệt 
Kammanimittam Nghiệp tướng 

Kammannatä Thích ứng, Kham nhẫn 
Kammatthana Nghiệp xứ, hành xứ, công án 
Kankhavitaranavisuddhi Đoạn nghi tịnh 
Kankhavitaranavisuddhi Đoạn nghi thanh tịnh giới 
Kappa Kiếp 

Karunä Bì 

Kasina Biến xứ 

Katattakamma Tích lũy nghiệp 
Kattukamyatä chanda Dục tác 


Kaya Thân 

Kaya vinnattI Thân biểu 
Kayadvara Thân môn 
Kayakamma Thân nghiệp 
Kaãyavinnana Thân thức 
KaãyavinnattI Thân biểu 


Khandha Uẩn 
Khanikap1tI Sát na hỷ 
Khinasava Lậu tận 
KhuddakapTti Tiểu hý 
Kirniya, Kriya Duy tác 


KrIyã Javana Duy tác tốc hành tâm 
Kukkucca  Hôi tiệc 
Kusala Thiện 


Lahutäa Khinh an, Khinh khoái, Lanh lẹ 

Lakkhunarũpam Tướng sắc 

Lobha Tham 

Lobhamulam Những tham căn 

Lobhasahagata Câu hữu với tham 

Lohitakam Huyết đồ tướng 

Lokiya Thuộc thế tục 

Lokuttara Siêu thế 

Lokuttarajavana Siêu thế tốc hành tâm 

Macchariyam Xan 

Mapgã magganäna visuddhi Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh 
Maggämagganãnadassana visuddhi Đạo phi đạo tri kiến tịnh 


Mahaäabrahma Đại phạm thiên 
Mahagøatactta Đại hành tâm 
Mahãkappa Đại kiếp 

Mahana Lớn 

Mahavipaka Đại DỊ thục 
Mana Mạn 

Manasikara Tác ý 
Manodhatutika Ba ý giới tâm 


Manodvaram Y môn 
Manodvaravtthi Y môn lộ trình hay lộ trình qua ý môn 
Manodvarikacittam Y môn tâm 


Manokamma Ý nghiệp 
Manussa Nhân (loài người) 


MaranuppattI Nguyên nhân của chết 
MaranuppattI Nhân của chết 
Micchäditthi Tà kiến 

Moha S1 

Mohacartta Š1 hành giả 

Mohamu la mi Những sĩ căn 
Momnhacttta SI tâm 

Muditä Hỷ 


Muduta Nhu nhuyến 

Muduta Nhu nhuyến 

Muncitukammyataänanam Dục thoát trí 
Muncttukamyatanana Dục giải thoát trí 

Musavada Vọng ngữ 

Nama Danh 

Nama-jivitindriya Danh mạng cắn 

NamapannattI Danh khái niệm 

Nanasampayutta Tương ưng với trí 

NanavIippayutta Không tương ưng với trí 

Natthikinci Không có vật gì tất cả 

Natthipaccaya Vô hữu duyên 

Nevasannãa nasanna yatana Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
Nevasanna nasanna yatana bhùmI Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên 
Nibbãna  Niết bàn 

Nibbattta  Trừu tượng 

Nibbidãannam  Yếm ly trí 

NimmanaratI Hóa lạc thiên 

Nipphanna rũpam Sở tạo sắc 





Niraya Địa ngục 

Nirodhasamapatti Diệt tận định 
Nissandaphala Đăng lưu quả 
Nissayapaccaya  Y chỉ duyên 

NTvarana Triển cái 

Ojã Thực tố 

OkkantikapTti Hải triều hỷ 
Okkantikkhane Nhập thai sát na 
Olarika rũpam Thô sắc 

Opapatikanam Đối với hàng hóa sanh 
Ottappa Quý 

Paccayasannissitasilam Tư cụ y chỉ giới 
PacchäJatapaccaya Hậu sanh duyên 
Pagunnata Tình luyện 

Pãkãruppa Vô sắc dị thục 

Pakinnaka Biệt cảnh tâm sở 

Panatipata Sát sanh 
PancadvaravaJJjanacitta Ngũ môn hướng tâm 
Pancadvarikacittam Ngũ môn tâm 
PancamaJJhanacitta Đệ ngũ thiền tâm 
Pannatti Khái niệm 

Pannindriya Huệ căn 

ParacittaviJa nana Tha tâm thông 
Paramattha Đệ nhứt nghĩa 
Paramatthasacca Đệ nhứt nghĩa để 
ParanimmitavasavatI  Tha hóa tự tại thiên 
Pariccheda rũpam Hạn giới sắc 
Parikamma Chuẩn bị 

Parikammabhãvanäa Dự bị, chuẩn bị tu tập 
ParikammanImitta Sơ tướng 

Paritta Nhỏ 

Paritãäbhã Thiếu quang thiên 
Parittasubhã Thiểu tịnh thiên 

Pasada rũpam Tịnh sắc 

Pasadaripa Tịnh sắc căn 

Passaddhi Thư thái 

PathamaJJhanacttta Sơ thiền tâm 
PathavI dhãtu Địa giới 
Patibhaganimtta Tợ tướng, Quang tướng 
Paticcasamuppada Duyên khởi 


Patigha Hận 

Patimokkhasamvarasilam Biệt giải thoát luật nghĩ giới 
Patipadä nanadassana visuddhi Hành đạo trì kiến thanh tịnh 
Patipadänanadassana visuddhi Đạo tri kiến tịnh 
Patsandhi Kiết sanh thức 

Patisankhanana Suy tư trí 

Patisankhananam Giản trạch trí 

Pattanumodana Tùy hỷ công đức 

Pattidäna Bố thí phước, hồi hướng công đức 
Pettivisaya  Ngạ quỷ 

Phalacltta Quả tâm 

Pharanap1 t! Sung mãn hỷ 

Pharusavaca Ác khẩu 

Phassa Xúc 

Photthabbam Xúc 

Phusana Sự xúc 

Pisunavaca Lưỡng thiệt, nói hai lưỡi 

Pm  Hỷ 

PubbenIvasanussatI Túc mạng thông 
Puluvakam_ Trùng tự tướng 

Pumbhavadasakam Nam tính thập pháp 
Punnapakãni Thiện và DỊ thục 
Punnapunnani Các thiện, bất thiện (tâm) 
Purejãtapaccaya Tiền sanh duyên 

Purisatam Nam tính 

Ragacarlta Tham hành giả 

Rasa VỊ, tác dụng 

Rũpa Sắc pháp 


Rũpa rũpam Sắc sắc 

Rùpa yatanam Sắc nhập 
RũpajTvitindriya Sắc mạng căn 
Rùpam Sắc 


Riparaga Sắc ái 
Ripavacara Sắc giới 
Rùpavacarabhumi Sắc giới địa 


Sabbacrttasadharana Biến hành tâm sở 
Sabhävarũpam Tự tánh sắc 

Sadda Tiếng 

Saddhã Tín 


Saddha carita Tín hành giả 


Saddhamma Diệu pháp 
SahaJatapaccaya Câu sanh duyên 
Sahetuka Hữu nhân 


Sahetukakamavacarakriya Hữu nhân Dục giới Duy tác tâm 
Sakadägamimagsactttam Nhứt lai đạo tâm 
Sakayadritthi Thân kiên 


Salakkhana rũpam Tự tướng sắc 
Samanantarapaccaya Đăng vô gián duyên 
Samatha Chỉ 

Samma ãj1va Chánh mạng 

Samma kammanta Chánh nghiệp 
Sammappadhãna Chánh cần 

Samma sambuddha Chánh đẳng giác 
Sammasana naãnam Tư duy trí 
Sammasana rũpam Tư duy sắc 
Samma sankappa Chánh tư duy 

Samm ävãcã Chánh ngữ 

Sammã vãyãmo Chánh tinh tấn 
Sammutisacca Tục đề 
Sampaticchanacttta Tiếp thọ tâm 
Sampayuttapaccaya Tương ưng duyên 
Samphappaläpa Ÿ ngữ 

Samsedajãnaam Đối với hàng thấp sanh 
Samuddesä Tổng kê 

SamyoJanam Kiết sử 

Sanidassana rũpam Hữu kiến sắc 
Sankhara Hành 

Sankharupekkhã nănam Hành xả trí 
Sankhatadhamma Các pháp hữu vi 
Sankhatam Hữu vi 


Sanna Tưởng 

Santati Trú 

Santike rũpam Cận sắc 
Sanfiranacttta Suy đạc tâm 
Sappaccayam Hữu duyên 
Sappatigha rũpam Hữu đối sắc 
Sasankharika Cần được nhắc bảo 
Sasavam Hữu lậu 

Sati Niệm 


Sattabojihanga Thất giác chỉ 


Saupãdisesa Hữu dư y Niết Bàn giới 
Savana Sự nghe 

Savatthuka Có trú căn 

Sayana Sự nếm 

Sekha Hữu học 

Sila GHới 

STlabbataparamasa Giới cắm thủ 
Sobhanacitta Tịnh quang tâm 
Sobhanasäãdhãranã Biến hành tịnh quang tâm sở 
Somanassa Hỷ 

Sotadvaram Nhĩ môn 


Sotam Tai 
Sotapattimagøsacttam Dự lưu đạo tâm 
Sotavinnana Nhĩ thức 


Subhakinhã Biến tịnh thiên 
Sudassa Thiện kiên thiên 


Sudassĩ Thiện hiện thiên 
Suddhavasäa Phước sanh thiên 
SugatI Thiện thú 


Sukhasahagata Câu hữu với lạc 
Sukhumarũpam Tế sắc 

Sunnato vimokkho Không tánh giải thoát 
Tadalambana Đồng sở duyên 
Tatiyajjhãnacitta Đệ tam thiền tâm 
Tatramaljhattata Trung tánh 

Tavatimsa Tam thập tam thiên 

TejJodhatu Hỏa giới 


Thanappatto Khi đạt đến trú vị 
Thinamiddha Hôn trâm, thụy miên 
Thi Trú 


Tihetutka Ba nhân tâm (Tam nhân tâm) 

Tĩnivattäni Ba luân chuyển 

Tiracchanayon Súc sanh 

Tisandhi Ba liên kết 

TIssoviratiyo Ba tiết chế tâm sở 

Tusitã Đâu suất đà thiên 

UbbegaprI Thượng thăng hỷ 

Ubhayakkhaya  Lưỡng diệt (thọ và nghiệp đều diệt) 
Udayabbayananam Sanh diệt trí 

Udayanana Sanh trí 


Uddhacca  Trạo cử 

Uddhumatakam  Bành trướng tướng 
Uggahanimtta  Thô tướng, Thủ tướng 
UJjukata — Chánh trực 

Upacara Cận hành 
Upacarabhavana Cận hành tu tập 
Upacaya Sanh 

Upacchedakakamma Sát nghiệp 
Upãdäã rũpã Sở tạo sắc 
Upädäyarũpan Tứ Đại sở tạo sắc 
Upãdinna rũpam Hữu chấp thọ sắc 
Upaghatakakamma Đoạn nghiệp 
UpanIssayapaccaya Thân y duyên 
UpapaJJavedanTyakamma Sanh báo nghiệp 
Upapllakakamma Chướng nghiệp 
Upasamanussati Tịch tịnh tùy niệm 
Upatthambhakakamma Trì nghiệp 
Upekkha Xả 

Upekkhanana Xả trí 

Uppada Sinh 

Utusamutthãna rũpam Các sắc pháp do thời tiết sanh 
Vacikamma Khẩu nghiệp 

Vac1vinnattIi Khẩu biểu 
Vac1rvinnattI Ngữ biểu 

Vanna Hiển sắc 

Vatthu Trú căn 

Vayanana Diệt trí 

Vayo dha tu Phong giới 

Vãyokasina Phong biến xứ 

Vedana Thọ 

Vehapphala Quảng quả thiên 
Veyyaävacca Phục vụ 

VIthimutta Thoát ly lộ trình 

Vibhaga Các phân loại 

Vibhuta Rõ ràng 

Vicara Tứ 

Vicchiddakam Đoạn hoại tướng 
Vicikiccha Nghĩ 

Vigatapaccaya Ly khứ duyên 
Vikãra rũpam Biến hóa sắc 


Vikkhayttakam Thực hám tướng 
Vikkhittakam Tán hoại tướng 
Vinibbhoga rũpam Giản biệt sắc 
Vinlakam Thanh ứ tướng 
Vinipatikäsura Những A-lu-la bị đọa lạc 
Vinnana Thức 

Vinnanancayatana Thức vô biên xứ 
Vinnanancayatanabhũmi Thức vô biên xứ thiện 
Vinnatirũpam Biểu sắc 
Vinnãttidvayam Hai biểu sắc 
Vinnattiripa Biểu sắc 

Vipaka DỊ thục 
Vipallasanimittam Điện đảo tướng 
Vipassana Quán 

Vipassana Quán 

Vipubbakam Nông lạn tướng 
Virati Tiết chế tâm sở 

Viriya Tinh tấn 

Visatakara 20 Hành tướng 

Vitakka Tầm 

Vitakkacarita Tầm hành giả 
Vitaraga Diệt tham 

Votthapana Quyết định tâm 
Votthapanacttta Xác định tâm 
Vvwapada Sân 

Yama Dạ ma thiên 


Việt-PàlI: 

Ác khâu  Pharusäväcä 

Ác thú địa Apäyabhũmi 

Ác thú kiết sanhthức  Apãyapatisandhi 
A-la-hán đạo tâm Arahattamaggacittam 
An chỉ Appana 


An chỉ tốc hành tâm Appana Javanam 
An chỉ tôc hành tâm AppanaJavana 
An chỉ tu tập Appana bhaãvana 


A-tu-la Asurakaya 

Ba liên kết Tisandhi 

Ba luân chuyển Tñnivattäni 
Ba tiết chế tâm sở Tissoviratiyo 


Ba ý giới tâm Manodhatuttika 

Bản tánh sắc Bhãva rũpam 

Bành trướng tướng Uddhumatakam 

Bát chánh đạo Atthangikamagøsa 

Bắt giản biệt sắc  Avinibbhoga rũpam 

Bắt hoàn sắc Anipphanan 

Bất lai đạo tâm  Anãgãmimaggacittam 

Bắt ly khứ duyên Avigatapaccaya 

Bấtthện  Akusala 

Bất thiện biến hành tâm sở Sabbakusalasadharanä cetasikä 
Bắt thủ cảnh sắc  Agocaraggähika rũpam 
Bấttịnh — Asubhã 

BI Karuna 

Biến hành tâm sở Sabbacittasãdhãrana 

Biến hành tịnh quang tânsở Sobhanasãdhãranä 


Biên hóa sắc Vikara rũpam 
Biên tịnh thiên Subhakinhã 
Biên xứ Kasina 


Biệt giải thoát luật nghi giới — Patimokkhasamvarasilam 
Biểu sắc — Vinnattirũpam 

Bồ thí Daãna 

Bồ thí phước, hồi hướng công đức  Pattidäna 

Bồ úy trí  Bhayanänam 

Bồn đại chủng Cattari mahabhutani 

Bốn loại, bốn phần Catudha 

Các phân loại Vibhaga 

Các pháp hữu vi  Sankhatadhamma 

Các sắc pháp do thời tiết sanh Utusamutthãna rũpam 
Các tổng hợp Kaläpa 

Cần được nhắc bảo Sasankharika 

Cậnhành Upacãra 

Cận hành tutập ˆ Upacarabhavana 

Căn luật nghi giới Indriyasamvarasilam 


Căn sắc Indriya rũpam 
Cận sắc Santike rũpam 
Cận tử nghiệp Asannakamma 


Câu hữu Sahagata 

Câu hữu với lạc  Sukhasahagata 
Câu hữu với tham Lobhasahagata 
Câu sanh duyên SahaJatapaccaya 


Chánh cần Sammappadhãna 

Chánh đắng giác Sammäã sambuddha 

Chánh mạng Samma ãj1va 

Chánh nghiệp Samma kammanta 

Chánh ngữ Samma vãcã 

Chánh tinh tấn Samma vayama 

Chánh trực UJJukata 

Chánh tư duy Samma sankappa 

Chỉ Samatha 

Chi (12) Dvadasangani 

Chiết đoạn tán loạn tướng Hata vikkhittam 
Chuẩnbị  Parikamma 

Chuẩn bị tu tập  Parikamma bhãvanä 

Chúng Gana 

Chướng nghiệp  Upaprlakakamma 

Chuyền tánh Gotrabhu 

Có trú căn Savatthuka 

Cử chỉ Iriyapatham 

Cụ tricăn Annätavindriyam 

Cực trọng nghiệp Garukakamma 

Cung kính Apacäyana 

Dạ ma thiên Yãma 

Đại chủng sắc Bhuta rùipam 

Đại dịthục Maha vipaka 

Đại hành tâm Mahaggatacitta 

Đại kiếp Mahakappa 

Đại phạm thiên  Maha brahma 

Đăng lưu quả Nissandaphala 

Đăng vô gián duyên Samanantarapaccaya 
Danh Nama 

Danh khái nệm Namapamnatti 

Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh Maggã magganãna visuddhi 
Đạo phi đạo tri kiến tịnh Magøga magganana dassanavisuddhi 
Đạo tri kiến tịnh Patipadä nãna dassanavisuddhi 
Đâu suất đà thiên Tusitã 

Đệ ngũ thiền tâm Pancamajjhãna citta 

Đệ nhị thiềntâm Dutiyajjhãna citta 

Đệ nhứt nghĩa đế  Paramatthasacca 

Đệ tam thiềntâm Tatiyajjhãna citta 

DỊ thục Vipaka 


Ditricăn Annindriyam 

Địa giới PathavI dhãtu 

Địa ngục  Niraya 

Điện đảo tướng  Vipallasanimittam 
Diệt Bhanga 


Diệt tận định NirodhasamapattI 
Diệttham  Vitaraga 
Diệt trí 'Vayanana 


Diệu pháp Saddhamma 
Đoạn hoại tướng Vicchiddakam 


Đoạn nghi thanh tịnh giới Kankha vitarana visuddhi 
Đoạn nghitịnh  Kankha vitarana visuddhi 
Đoạn nghiệp Upaghatakakamma 


Đoàn tâm hay tâm căn Hadayavatthu 
Đoàn thực Kabalinkaro ahãro 

Đoạn trí Bhanganana 

Đối tượng Älambana 

Đối tượng Gocara 

Đối với hàng hóa sanh Opapätikãnam 
Đối với hàng thấp sanh Samsedajãnam 
Đồng bất đồngtâmsở  Annasamãnä 
Dòng hữuphần Bhavangasota 

Đồng sở duyên  Tadãlambana 

Dự bị tu tập Parikamma bhãvana 

Dự lưu đạotâm SofãpattImagsacitam 


Dục Chanda 
Dục ái Kamaräaga 
Dục cái Kamacchanda 


Dục giải thoát trí _ Muncitukamyatfä nãna 
Dục giới  Kãmaãvacara 

Dục giới thiện thú địa ˆ Kãmasugatibhùimi 
Dục giới thiện thú kiết sanh thức Kãmasugatipatisandhi 
Dục giới tốc hànhtâm Kãmajavanam 

Dục tác Kattukamyatachanda 

Dục thoát tri Muncitukammyatä nanam 
Duy tác Kiniya, Kriya 

Duy tác tốc hànhtâm  Kriyäã javana 
Duyên khởi Paticcasamuppada 

Già Jarafa 

Giác hành giả Buddhicartta 


Giác hành giả Buddhicartta 


Giản biệt sắc Vinibbhoga rũpam 
Giản trạch trí Patisankhananam 
Giới Sila 

Giới cắm thủ STlabbataparamasa 
Hai biêu sắc Vinnattidvayam 


Hài cốt tướng Atthikam 

Hải triều hỷ OkkantikapTti 

Hận Patigha 

Hạn giới sắc Pariccheda rũpam 

Hành Sankhara 

Hành cảnh sắc Gocara rũpam 

Hành đạo tri kiến thanh tịnh Patipadä nanadassana visuddhi 
Hành xả trí Sankharupekkhäa nanam 

Hậu báo nghiệp  AparapariyavedanTyakamma 
Hậu sanh duyên Pacchäajatapaccaya 

Hiểm nguy trí Adinavanäna 

Hiện báo nghiệp DitthadhammavedanTyakamma 
Hiểnsắc  Vanna 

Hồ tương duyên Annamannapaccaya 

Hỏa giới  TeJo dhãtu 

Hóa lạc thiên NimmãnaratI 

Hoại trí Bhangananam 

Hồi quá Kukkucca 

Hôn trầm, thụy miên Thina-middha 

Hư không giới  Äkãsa dhãtu 

Huệ căn Pannindriya 

Hương Gandha 

Hướng tâm Avajjana 

Hữu chấp thọ sắc Upãdinna rũpam 

Hữu đối sắc Sappatigha rũpam 

Hữu dư y Niết Bàn giới Upädisesa nibbãnadhã tu 
Hữu duyên Sappaccayam, Atthipaccaya 

Hữu học Sekha 

Hữu kiến sắc Sanidassana rũpam 

Hữu lậu Sãsavam 

Hữu phần Bhavanga 

Hữu phần ngưng trệ Bhavangupaccheda 
Hữu phần rung động Bhavangacalana 

Hữu vi Sankhatam 


Huyết đồ tướng Lohitakam 

Hỷ Somanassa, P11, Muditä 

Khái nệm Pamnatti 

Kham nhãn Kammannatä 

Khẩu biểu Vavivinnatti 

Khi đạt đến trú vị Thãnappatto 

Khiến tà kiến thành chơn chánh Ditthijjukamma 
Khinhan Lahuta 

Khinh khoái Lahuta 

Không bị gián đoạn Abbocchinnam 
Không cần nhắc bảo Asankharika 

Không có trú căn Avatthuka 

Không có vật gìtấtcả  Natthikinci 

Không khởi qua môn nào DvaravimuttI 
Không rõ ràng Avibhuta 

Không tánh giải thoát  Sunnato vimokkho 
Không tương ưng Vippayutta 

Không tương ưng với trí Nãnavippayutta 
Không vô biên xứ Äkãsãnancäyatana 

Không vô biên xứ thiên Akãsãnancãyatanabhũ mi 
Kiếp Kappa 

Kiết sanh thức Patisandhi 

Kiết sử SamyoJanam 

Kinh hãi trí Bhayanana 

Lão jarata 

Lậu tận Khinasava 

Lộ trình qua ý môn Manodvaravrthi 

Lớn Mahanta 

Lục môn tâm Chadvärikacttta 

Lưỡi Jivha 

Lưỡng diệt (thọ và nghiệp đều diệt) Ubhayakkhaya 
Lưỡng thiệt, nói hai lưỡi PIsunavaca 

Ly khứ duyên Vigatapaccaya 

Mạn Mãna 

Mạng căn ]Jivitindriyam 

Mạng căn ]JIivitindriya 

Mạng căn cửu phần Jnvitanavaka 

Mạng sắc  Jïvita rũpam 

Mạng thanh tịnh giới AIrvaparisuddhisilam 
Mắt Cakkhu 


Môn sắc Dvara rũpam 

Mũi Ghanam 

Mười thức Dvipancavinnana 
Namtánh Purisattam 

Nam tánh thập pháp Pumbhavadasakam 
Ngạ quỷ  PettIvisaya 

Nghi Vicikiccha 

Nghĩa khái nệm Atthapannatti 
Nghiệp Kammakkhaya 

Nghiệp diệt Kamma 

Nghiệp sanh KammaJam 
Nghiệp tướng Kammanimitta 
Nghiệp xứ Kammatthana 

Ngoại sắc Bãhirä 

Ngữ biểu  VacTvimatti 

Ngữ biểu  VacTvimatti 

Ngũ môn hướng tâm PancadvaravaJJana 
Ngũ môn tâm Pancadvarikacittam 
Người có trí Vicakkhana 
Nguyên nhân của chết  Maranuppatti 
Nhân (loài người) Manussa 

Nhân của chết MaranuppattI 

Nhân duyên Hetupaccaya 

Nhãn môn Cakkhudvaram 

Nhãn thức Cakkhuvinnana 

Nhập thai sátna Okkantikkhane 

Nh môn  Sofadvaram 

Nhị nhân tâm Duhetuka 

Nhĩthức  Sotavinnana 

Nhỏ Paritta 


Nhu nhuyến Muduta 
Nhu nhuyên Muduta 
Những A-tu-la bị đọa lạc Vinipatikäsura 


Nhứt lai đạo tâm Sakadä gamimagsacittam 
Nhứt môn tâm Ekadvarikacitta 
Nhứttâm Ekaggata 

Nhứt tâm sátna Ekactttakkhanika 

Niệm SatI 

Niếtbàn  Nibbãna 

Nộisắc — Ajjhattika 





Nông lạn tướng  Vipubbakam 

Nữ tánh ltthattam 

Phạm chúng thiên BrahmaparIsaJJa 
Phạm phụ thiên  Brahmapurohitä 
Pháp dục  Dhammachanda 

Phi căn sắc Anindriya rũpam 

Phi hữu đối sắc  Appatigha rũpam 
Phi hữu kiến sắc  Anidassana rũpam 
Phi môn sắc Advära rũpam 

Phi sở đoạn Appahatabbam 


Phi sở duyên Anarammanam 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ Nevasanna nasannã yatana 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên Nevasanna nasanna yatana bhùmI 


Phong biên xứ Vayokasina 
Phong giới Vãyo dhatu 

Phục vụ Veyyavacca 

Phước sanh thiên Suddhavasa 
Quá hoạn trí Adinavananam 
Quá khứ hữu phần Atftabhavanga 
Quả tâm Phalacitta 

Quán Vipassana 

Quán Vipassana 

Quan âm thiên Abhassara 
Quảng quả thiên Vehapphala 
Quang tướng Patibhaganimitta 
Quý Ottappa 

Quyết định tân  Votthapana 

Rất lớn Atimahanta 

Rất nhỏ Atiparitta 

Rõ ràng Vibhuta 

Sắc Rũpam 

Sắc ái Riparaga 

Sắc cứu kính thiên Akanitthã 

Sắc giới Rùpavacara 

Sắc giới địa Rũpãvacarabhũmi 

Sắc mạng căn Ripaj1vitindriya 
Sắc nhập  Rũpã yatanam 
Sắcpháp Rũpa 

Sắc pháp do tâm sanh  Cittasamutthãäna rũpam 
Sắc sắc Rùpa rupam 


Sân Dosa 

Sân hành giả Dosacarita 

Sanh Upacaya 

Sanh báo nghiệp UpapaJJavedanryakamma 
Sanh diệt trí Udayabbayananam 

Sanh nghiệp Janakakamma 

Sanh trí Udayanana 

Sátnahÿ  KhanikapIti 

Sát nghiệp Upacchedakakamma 

Sátsanh  Pãnatipata 

S1 Moha, Momuha 

Si hành giả Mohacarita 

Sitâm Momnha citta 

Siêu thế Lokuttara 

Siêu thế tốc hànhtâm  Lokuttarajavana citta 
Sinh Uppada 

Sở duyên duyên Ärammanapaccaya 

Sở tạo sắc _ Upãda rũpã , Nipphanna rũpam 
Sơ thiền tâm Pathamajjhana cItta 

Sơ tướng Parikammanimitta 

Sự diễn tiễn của tâm Cittasantäna 

Sự nếm Sayana 

Sự nghe Savana 

Sự ngửi Ghayana 


Sự thấy Dassana 

Sự xúc Phusana 

Súc sanh  Tiracchanayom 
Sung mãn hỷ Pharanap1tI 
Suy đạc tâm Santiranacttta 
Suy tư trí  Patisankhanana 

Tà dâm Kãmesumicchacara 


Tà kiến  Micchã dithi 
Tàkin — Ditthigata 

Tác ý Manastkara 

Tai Sotam 

Tàm Hiti 

Tâm Clitta 

Tầm Vitakka 

Tâm cơ Hadayavatthu 

Tầm hành giả Vitakkacarita 


Tam nhân tâm Tihetuka 


Tâm sắc, Tâm sở y Hadaya rũpam 
Tâm sở Cetasika 
Tam thập tam thiên Tavatimsä 


Tán loạn tướng  Vikkhittakam 

Tăng thượng Adhipati 

Tặng thượng duyên Adhipatipaccaya 
Tánh vô thường Aniccatä 

Tập hành duyên Äsevanapaccaya 

Tập quán nghiệp Acinnakamma 


Tật Issa 

Tế sắc Sukhuma rùpam 

Tha hóa tự tại thiên ParanimmIitavasavaftI 
Tha tâm thông ParacIttav1Janana 

Tham Lobha 

Tham Abhijiha 

Tham hành giả — Ragacarita 

Thần Kaya 


Thân biểu Kãya vimatti 

Thân biểu Kãyavinnatti 
Thânkiến Sakãyaditthi 

Thân môn Kãyadväram 

Thân nghiệp Kaãyakamma 
Thân thức Kãyavinnana 

Thân y duyên UpanIssayapaccaya 
Thắng giải Adhimokkha 

Thắng pháp Abhidhamma 

Thắng trí, Thần thông trí Ãbhinnã 
Thanhứtướng  Vimlakam 
Thất giác chỉ SattaboJihanga 
Thâu đạo Adinnadana 
Thíchứng Kammannatä 

Thiền Jhana 

Thiện Kusala 

Thiên định Bhãvanã 

Thiện hiện thiên Sudassä 

Thiện kiến thiên Sudassĩ 

Thiên nhấn thông Dibbacakkhu 
Thiênnhĩï Dibbasotam 
Thiệnthú SugatI 


Thiệt môn Jivhãädväram 
Thiểu quang thiên Parittãbhã 
Thiếu tịnh thiên  Parittasubhã 
Thính pháp Dhammasavana 


Thọ Vedana 
Thọdiệt — Ayukkhaya 
Thô sắc Olarika rũpam 


Thô tướng Uggahanimitta 

Thoát ly lộ trình Vithimutta 

Thủ cảnh sắc Gocaragsahika rũpam 
Thư thái  Passaddhi 

Thú tướng Gatinimitta 

Thủ tướng, Thô tướng _ Uggahanimittam 
Thuận thứ Anuloma 

Thuận thứ trí Anuloma nanam 
Thức Vinnana 

Thực duyên Ahãra paccaya 

Thực hám tướng Vikkhayttakam 

Thực sắc  Ähãrarũpam 

Thực tố OJa 

Thức vô biên xứ Vinnäanancäyatana 
Thức vô biên xứ thiên  Vinnanancayatanabhùmi 
Thuộc Dục giới Kamavacaram 
Thượng thăng hỷ UbbegapItI 

Thủy giới Apo dhãtu 

Thuyết pháp Dhammadesana 

Tích lũy nghiệp _ Katattakamma 

Tịch tịnh tùy niệm UpasamäanussatI 

Tiền sanh duyên Purejãtapaccaya 
Tiếng Sadda 

Tiếp thọ tâm Sampaticchanacttta 
Tiết chếtâmnsở  Virati 

Tiểuhỷ — KhuddakapTi 


Tiểu sanh tâm Hasituppadacttta 
Tín Saddhã 
Tín hành giả Saddhacarita 


Tình luyện Pãgunnatä 

Tịnh quangtâm Sobhanacttta 
Tịnh sắc Pasada rũpam 
Tịnh sắc căn Pasadarupa 


Tinh tấn Viriya 

Tợ tướng, Quang tướng PatfI bhaganimitta 
Tốc hành tâm Javanacttta 

Tổng kê Samuddesa 

Trạo cử Uddhacca 

Trì nghiệp Upatthambhakakamma 
Triềncái  Nïvarana 

Trú SantatI 

Trú Thi 

Trú căn Vatthu 

Trung kiếp Antarakappa 

Trung tánh TatramajJhattata 

Trùng tự tướng  Puluvakam 

Trừu tượng Nibbattita 

Tư Cetanäa 

Tứ Vicara 

Tư cụ y chỉ giới  Paccayasannissttastlam 
Tứ Đại chủng sở tạo sắc Catunnam mahãbhũtãnam upãdãya rũpam 
Tư duy sắc Sammasana rũpam 

Tư duy trí Sammasana nänam 

Tứ lược, tứ trùng Catusankhepa 


Tử tâm Cuticitta 

Tứ thiên vương thiên  CatummaharajJka 
Tự tướng sắc Salakkhana rũpam 

Tục đề Sammutisacca 

Túc mạng thông PubbenivasanussatI 
Tưởng Sanna 

Tưởng Sanna 


Tướng sắc  Lakkhana rũpam 

Tương ưng Sampayutta 

Tương ưng duyên Sampayuttapaccaya 
Tương ưng với trí Nanasampayutta 
Tùy hỷ công đức Pattfanumodana 
Tùy miên Anusaya 

Tỷ môn Ghanadvara 

Tỷ thức Ghanadvara 

Uấn Khandha 

Ưu Domanassa 

VỊ  Rasa 

VỊ tri đương tri căn Anannatannassamitindriyam 


Viễnsắc  Dũre rũpam 

Vô dư y Niết Bàn giới  Anupädisesa nibbãnadhãtu 
Vô gián duyên Anantarapaccaya 

Vô hiệu nghiệp  Ahosikamma 

Vô học Asekha 

Vô hữu duyên Natthipaccaya 

Vô khố vô lạc thọ Adukkhamasukham 
Vô ký Abyakäta 

Vô lượng quang thiên  Appamanabha 
Vô lượng tâmsở Appamannäayo 

Vô lượng tịnh thiên Appamanasubha 
Vô minh  AvIjjä 

Võ ngã Anatta 

Vô nguyện Appanihitam 

Vô nguyện giải thoát Appanitavimokkha 
Vô nhân  Ahetukam 

Vô nhiệt thiên Atappa 

Vô phiền thiên  Avihä 

Vô quý Anottapam 

Vô sắcái  Arũparäga 

Vô sắc dị thục Aruipavipa ka 

Vô sắc dị thục Pakaruppa 

Vô sắc giới Arũpãvacara 

Vô sắc giới địa  Arũpävacarabhũmi 


Vô sân Adosa 

Vô sĩ Amoha 

Vô sở hữu xứ Akincannäyatana 

Vô sở hữu xứ thiên Akincannäyatanabhũmi 


Vô số kiếp Asankheyyakappa 
Vôtham  Alobha 

Vô thường Anicca 

Vô thượng Anuttara 

Vô thượng Uttama 

Vô thường tùy quán AnIccä nupassana 
Vô tướng Animittam 

Vô tưởng chứng sanh  Asanmnasatta 
Vô tỷ, không thể so sánh Atula 

Vọng ngữ, nói láo Musavada 

Xả  Upekkhäa 

Xả trí Upekkhanana 


Xác định tâm Votthapanacttta 
Xan Macchartiya 

Xứ Aytana 

Xúc Photthabbam 

Xúc Phassa 

Y chỉ duyên NIssayapaccaya 
Ý môn Manodväara 

Ý môn tâm Manodvärikacitta 
Ý nghiệp  Manokamma 

Ý ngữ Samphappaläpa. 
Yếm ly trí Nibbidã nãnam 
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Hết 


